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Bài thơ chữ Hán (Tự đề tiều ảnh) Xin dịch thành thơ nôm như sou: 
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Rð ràng mặt mũi lặng tăm hơi, 
Nhân quỏẻ đành đem hỏi phật trời, 
An mệnh ông xanh sơo ghét ky ‡ 
Kém tài con !qo cũng trêu ngươi l 
Phận theo nho-nhã yên thân nhỉ ‡ 
Kiếp trải Hoàng-Lương tỉnh mộng rồi ! 
Nếu biết cụ Du cười nức nở, 
Tân-Thanh phiên dịch lại thêm tôi ! 
Năm 1961 Thu Tân Sửn 
Đông - Y -Sr Trương - cam - Vũ 
Biệt hiệu An-mệnh cư-sĩ tự dịch. 
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Mộng đào mò sinh, bạc mệnh triệu trưng hoo nửa ứa 
Tiếng đàn nhự oán, Đoạn-trùng phô lựa khúc Tôên-thanh. 
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Mộng dào nhí sính, bản lạ táo trưng bạc mệnh triều 


Minh cắm tr oản nhất thiên tản phố Đogn - trang hạnh. 
tông ——-...—- 


Trăm năm trong cõi người ta. 
Chữ tòi chữ mệnh khéo lò ghét nhau, 
Trải qua một cuộc bè dâu. 
Những điều trông !hấy mò đau đớn lòng. 
|. Bđ2Á^Á4 7ñ KP › ®2 87 710g < 
— #9 /3¡Ð# 4 m $ -© H ‡S\219Á44 đ s 
Vghich lí nhàn sinh bách nể Trung 
Mệnh túi lrồng tự súa lương vững 
Nhất kừnh thương hải tạng điền biến 
Mục Kích tâm thương kỊ nững trng 


Lạ gì bí sắc tư phong 
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen 
Cảào thơm lồn giở trước đèn 
Phong tình cổ lục còn truyền sử-xanh. 
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Mạc quái tư phong bỈ sắc sạn 
Thương-thiên thiên quản dố hồng - nhan 
Tế phiên chương cáo tầng liền duyệt 

Hạn sứ phong -lình cô- lực gian. 


Phụ chú: mỗi bài thơ chia (d nguyên văn, dịch ván, vờ dịch văn đọc ôm như trên. 
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Rằng năm Gia-Tĩnh triều Minh, 

Bồn phương phóng-lặng, hoi kinh vững vòng. 
Có nhà Viên-Ngoại họ Vương; 
Gia-tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. 

3- ĐỆ 2ù 4H 9H ấ 3Ã th v m2 7Ÿ Ã đ TRE ° 
+ HAI ÊW © Kiến § #3 
(t. thuyết Vinlet đều Gín-Tĩnh trung 
Tức phường hạnh thai lông CHÍ long 
Vương òng Vữn-Ngoaf: nhụựch Thanh-pong 
tridựa lánh thường đà bấi phong. 
Một trai con thứ rối lòng, 
Vương-Quan Íà chữ, nối dòng nho-gid. 
Bàu lòng hơi ả Tố-Nga, 
Thúy-Kiều là chị em là Thúy-Vãn, 
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[ño bạng sinh chín hiệp? mộng hùng 
Viương-Quan mệnh tr cế nho-phong 
Tổ-Nga !hù đán song kiên nữ 
Niền hHj, Vdn cỏ tú cúc frung, 
Mơi cối cách. Tuyết tỉnh-thần, 
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 
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Tế na cối eáck thanh tr hạc 
Nụgao tmjết tỉnh-lhần dụm nhược Hiến 
Các hữu phong tr vứng tuyệt dại 


Thập phán xuân sắc bội tiên hồn, 


Vân xem trang-lrọng khúc vời, 
Khuôn lrăng đầy-đặn. nét ngài nở nong, 
Hoa cười ngọc thối đoan-trang, 
Môy thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 
6. #4 #7144 › H rÐ Ä h8 f 5 
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Thứ Văn Trang-irong biệt hàm từ 
Xuuuyel kửữền nga ìg màn Thạc thứ 
Nụ. thà chấn cơ hoa giải tiến 
Phát quang nản tốn - thuyết thân cơ. 
Kiều công sắc sảo mặn-mà, 
5o bề tài sắc, lại lồ phần hơn. 
Làn thu thủy, nét xuân sơn, 
Haa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 
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linh-lyi ản-nhn thí Thúy-Niều 

Tủi họa phong-bân cánh nao tiên 

Nuân sơn nH mựp thì bạ chuuền 

Liễu tiến nga mụ hoa đố kiều. 

Một hoi nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đòi một tài đành họa hơi. 

Thông-minh vốn sẵn tính trời, 
Pha nghề th-họa đủ mùi ca ngâm, 
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Khuyunh quốc thnụnh thành biết hữu hương 
Tài kham bệ mỹ sắc nó song 
Thóng-minlt tứ-lệ thiên sính chất 
Tíú-họn câm dm cảnh Thiện trường, 


Cung, thương, lều bộc ngũ âm, 
Nghà riêng ăn đứi rồ cầm một trương. 
Khúc nhà tay lựa nên xoơng, 

Một thiên « bạc-mênh » lợi còng não nhân. 
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Vì, Giác. ung, tù nam ngữ. cm 
Nghệ cao dọc thiện lDỆị đÌỏ cầm 
Tám-thanh chỉ tộng lút xoang phố. 
Bác mệnh thiện thành não khách Thám 
Phong lưu rếi mực hồng quàn 
Xuôn xanh xốp xí tới tuồn cập kê. 
Êm đềm lrướng rủ màn che, 
Tường đông ong bướm đi về mặc oI. 
lO. ¿c3E 3# 3} XUN © T8 2L E6, BuẬA - 
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Hồng quần dọi lý dạc phòng lừưn 
Nhậm nhiễm cáp kẻ dĩ giới thủ 
Tủ các khinh ðỉ !hản: lỗa tịch - 
Đan, tường phong điệp nưịn ng của 
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Tảo mộ viếng Đgm-Tiên bâng khuâng tình tứ, 
Du xuân gặp Kim-Trọng bến lấn duyên tơ. 
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Mạch lộ diếễu Đạm-Tiên, không sinh tình Tố, 
Du tuân ngộ KXim-Trọong tẤI cảnh duyên san. 
Ngày xuân con én đưa thoi, 
Thiều quơng chín chục đã ngoài sóu mươi. 
Cả non xanh tận chưn: trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa, 
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XNudn nht lình mình tến lòng thoa, 

Thiền quang cầu thạp lục Inần qua, 

Võ biên nhường thạo liên thiên bích 
Ấn) diễm lý họm THUết ảnh kha 
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Thanh-minh, trong tiết tháng bọ, 
lễ là tởo - mộ, hội lò Đạp thoơnh. 
Gần xa nô nức yắn-onh 
Chị am sắm-sửa bộ-hành chơi xuễn, 
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Tum chúa im -HếL thí thưnh-maình 
Tưo-mo tương đnuẻn lệ Rap thanh 
Đng dược sjẽn-oanh huụnh piến HÙT 
Khinh trang li muối động du lình, 
Dệp-dìu, tòi-tử, giơai-nhôn, 
Ngựa xe như nước, éo quồn như nen. 
Ngắn-ngoøng gò đống kéo lên, 
Thoi vàng hồ rắc tro tiền giấy boy, 
cl3‹4^~47i†1i4d: +78 RE ° 
# #1 H thác R : RE 5 28h ÂN 
tiaixnhdn lài-df? han man tín 
Xa-ma lJ-guan bích bất hịn 
Lầu lu mùng phần đòi khói xử 
(th khỏi mình cưỡng mãn hoang kháu 
Tà tà bỏng ngả về tây, 
Chị em thơ-thầh dongtay ra về, 
Bước lần theo ngọn tiều-khê, 
Lần xem phong-cônh có bề thơnh-thơnh. 
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Tủ là nhai ảnh liệm trầm tâu 
Tỷ-muội Irừ€lrùd huề Fhi qui 
Tín bộ liều Khê “tiến lộ khử 
lì gian cảnh sắc biệt thanh thà 
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Ái Ván obì nàn gaoub sầz tếT 
J2 gaoág qẠth ni Vàá nấn nòW, 
soá moh nhụuộn nh qÑ\V ngân pnốl1 
viáa ba BA ononl a3iftV nhủ nhữYX 


20. 


Có người khách ở viễn phuơng. 


Xe nghe cũng nức liếng nàng tìm chơi. 


Thuyền tình vờa ghé đến nơi, 
Thỉ đà trêm gỗy bình rơi bao giờ. 
1T. 
— ‡‡ l J4} 2 ;a #- ' T18 8â #.38,7U + 
Ha Nh NHÀ! „ai khách hữu Trầm 
Van Thngết phương danh bất piễn tầm 
HH trựn Tình chỉ phương Bạc nuạn 
Hà kụ trảm triết dĩ bìnR trầm 
Buồng không lạnh ngải như lờ, 
Dốu xe ngựa đã rêu lờ mở xanh. 
Khóc-than khôn xiết sự tình, 
Kéo vô-duyên ốy lờ mình với ta, 
%4 1L 4ø:k + 4 6 ybả ĐỂ + 
‡9 & ð 1§ 8Ä | 4 Ìˆ/& 3% \ 8 7 
Nhòng phòng Hchentch đnh ahư bằng 
Xa ma đích phong tiên ngàn tính 
Lệ sải 0ù củ Thương cảm lập: 
Đuuên san Hệ ít ngà kiểm Nhanh ? 
'Đã không duyên trước -chăng mờ, 
Thì chi chút ước gọi là duyên sơu. 
Sẻm-sonh nếp tử, xe châu, 
Vi nông mội nắm mặc dầu cỏ hoa. 
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Sinh tiền duyên kết ký bó da 
Lược ba tai sữth duyên để En 
Tí quách dủt vú khính tống tản 
Vhản họa có trông nhậm sinh xáu, 
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Trôi đạc phế Tìni các do, 


Ay trưà vé Chủ c lo ⁄r 82 Tiên 


lòng đâu sẵn ñcới tiương tâm, 
Thoại! nghe Kiều đã đầm đầm châu so. 
4 6 6d A673 &3ã6H Ÿ #3 ° 
JÁ la 7 RẾỔ ? Đ BỊ R84 74 + 

fÑ kủnh thỏ mốt dữ ð iram 

Vỏ chỉ có phân băn khách lầm 

Bề sứ thương làm da cảm ve 

Niểu oản chủa sút lệ sâm sắm. 

Đgu-đứn thay phận đèn bò, 
lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, 

Phụ-phòng chỉ báy Hóa công l 
Ngày xonh mỏn mỏi mé hồng phôi-pha. 
#| lễ 4 4+1 3} : 3 ®? 0 8ú ñ ? ° 
iÊJitT—- # 1E › trÌ§ Đía ¡R3 Ã ‹ 

Xịch lần sU(h Dị nữ nhỉ thám 

Hạc-mệnh ngạn dồng khúi hữu nhân 
Quải để hỏa công da tác lạng 
Hồng nhàn phiên bạc tội thanh¬vuan 

Sống làm vợ khếp người tơ, 
Hại thay thác xuống làm ma không chồng] 

Nào người phượng chợ loan chung ‡ 
Nào người tiếc lục tham hồng là đi Ê 
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Sinh liên sỉ 0 oan nhần thê 

TH tác pả phụ quỹ nh thê 
Loan lữ phượng trừ thổ thuc Thị 2 
kn hương tích ngọc hữu lang “huy ” 
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the 11xäi. No doi người hoi, 
hắn có fì up một vài nén hướng, 


Cọi la gỗp-gð giữa đường, 
Họa lề người dưới suối vòng biết cho. 
24 2+0 #Lá^ › si, @ 4Ð $ ° 
fa #ổ 3q :Ÿ 5J ¿ý tt › Ä f3 ÝJ teôi 2? 
Ving-lat buớờy điển Ñp tóc nhán 
sướực lạ chanh hương EỤ trì huản 
dich đị Tượng - phùng liêu điệu tích 
Huang thuyền thệ giú khả trị oan. 
Lầm dèra khấn khứa nhỏ to, 
Sụp ngồi, vời gội rước mồ, bước ra. 
Mội vùng cỏ ấy bỏng tà, 
Gió hiu-hịu thôi một vòi bông lau. 
s3. + xề c> y B8. 
25. sù+2)192L1 + › X1Ít ñ ở ÄÑ + 
—% t8 #£ › X# 8 Xi: ° 
Nam nam đđóo chúc đảm xinh bí 
Phục bái mộ liên bộ chuyền qUụ 
Nhất dái tà dương hoang thảo sắc 
l hành phong liên ăn thê Lhẻ. 


Rút! trâm sản dái mới đều, 
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vồn. 

Lợi càng mê-màn tễm thần, 
Lại cùng đứng lặng lần ngần chẳng rd. 


36. (140544 18 › đế 9á 4e + 
w:‡? # để ;Á-J £ + # T7 IR ZR @# Í 
Tín thủ niêm lai kế thương tràảm 
Thu biên tuyệt cú khúc ai ngắm 
Tám thần cánh giác thêm bù trưởng 
Nuấc Irữ tiểu nhiền cảm khái thám 


Lại căng ủ-dộit nét hoa, 
Sầu tuôn đứt nói, châu &o vấn dài, 
Vân rồng : chị cũng nực cười, 
Khéo dư nước mới khóc người đời xưa. 


27x. #11 # 1 3š › A9 @ 1# 0ƒ 9g ° 


28. 


29. 


+43 M8 ! £@}X⁄<0h3k : 
Hoa dong liều nụ củnh hị hư 
Lẻ sải sầu hoài dunn tục chúa 
Vần tiếu Thủy-Kiều chân hảm thái 
Nhông dự nhiệt-l¿ khốc liên vu. 
Rằng: Hồng nhơn tự nghìnR xưa, 
Cái điều bạc-mệnh có chừa ai đâu. 
Nỗi-niềm tưởng đến mà đau, 
Thấy người nằm đó, biết sau thế nào? 


tụ ði #r Â§ d Ø3 › th + Ä #15 & 1ô ° 
ñl ‡ #4 an đb/N › 2/4 #324 ñ 1Á ‹ 
Nieu huyết hồng nhan c6 dĩ nhiên 
Do lai bạc.mệnh lín oò thiên 
Tiền œa mỗi niệm lắm bí thống 
Giám b ca xu (chủ) chỉ tr lần, 
Quan rằng: Chị nói hay sdo, 

Một lời là một vận vào khó ngha. 

Ở đôy âm-khí nặng-nề, 

Bóng chiều đã ngõ dậm về còn xơ. 


#£ 2+? # ‡rMỤ ? —‡z34t X3 3 MỊ ‹ 
Xi &# › 7 bi 84 ‹ 


Quan oán ngô l cánh hà quan 
Nhất ngữ sẵn thành khởi đẳng nhan (nhàn) 
Tiêu sách houng giao âm khí trọng 
Tịch dương lọ iễn tảo tư hoàn. 


Kiều rồng những đáng tòi-hod, 
Thác lò thê-phách, còn là tỉnh-onh. 
Dễ hay tình lợi gặp lình, 
Chờ xem, đt thầy hiền-lnh bây giờ. 
30. 2:2 # ý: 2 Đi bố TẾ ° 
H3» 6] l tf8:5 › 8ñ 4 3 ẩ 8Á và J7 ° 
Niễu bản tuyệt lhế tải họa bối 
Sinh bình tinhanh tư hữu lính 
Tình hai đồng tình tương tế ngộ 
?ha khan dương kiến híữn u hình. 
Một lời nói chữa kịp thươ, 
Phúi đâu trận gió cuốn cờ đến ngoy. 
Ào ào đỗ lộc rung côy, 
Ở trong dường có hương boy íi nhiều. 


3l. — 2 ‡#o 2l › £ 8W #*‡4 *⁄ ° 
3Ñ 38k 442 lễ # › #4?“ 4 8: đã ïR Đà ° 
Nhãt Ngôn 0ị cánh khầu phương khai 
Thức hối mm phong quyền độc lại 
Tdp lắp tràng lân dao lạc diện 
Phiêu phiáu hương lức nhiễu quyền di 
Bè chừng ngọn gió lần theo, 
Dếu giày từng bước in rêu rành-rành. 
Mặt nhìn ơi nốy đều kinh, 
Nàng rồng: Này thực tinhhònh chẳng xơ. 


32. 7m RE: # ÿ PHI Ấ/R © 
—* &64 #1? 6 › mã b9 2‡t4L› 
Định thần tổ sái phong hồi ' vứ 
Liên bộ san san ítn liền ngắn 
Nhất bối diện sinh kinh ngạc sắc 
Kiều ngôn cháu cả thị linh hồn. 


Hữu tình :d lại gặp td, 
.„ Chớ nề u-hiền, mới là chị em. 
Đã lòng hiện-hiện cho xem, 
Tẹ lòng nàòng lại nỗi thêm vòi lời. 
33. 7 Hát Ä 4c ÑU v 2 ÿE 18 ke Eñ BR & ° 
18 & 3# T7 3 ĐịU/Ệ đl 99 kg + 
: Đa -linh ridi-cấu ngà hóa khanh 
Và! nệ lưang-Hrí «úch hiển mình 
Chiêu cm lính hồn kính thị hiện 
Kiều canh thị cù biểu lâm tình, 
Lòng thơ lgj-láng bồi hồi, 
Gốc cây lại vạch một bài cỏ thì, 
Dùng dàng nửa ở nửa về, 
Nhạẹc vòng đâu đã tiếng : nghe gồn gần. 


34. snXöð6#8 P2 › HỆ b Ý#ÄL- $E © 
+4 dì 8 8 È 1Í › 6 @&IŸOÏ + + 


Øu niiễn ldo hứng phải thị lầm 
Thụ thượng trúng đề cỗ diện ngảm 
Quyến-Iugển du-tư „uy öðị dắc 
MÃ lính thanh tự cản lai lắm 
Trông chừng thốy một văn-nhân, 
Lỏng buông toy khấu bước lần dặm băng. 
Đề-huề lưng túi gió trăng, 
Sau lưng theo một vài thằng cỏn con. 


35. ;:(8,Ê$ 24 —-3Àf£E: lò  R#@ + 
+ # LH L1 › ĐH U1 87 ni ‹ 


Viển kiến thư-sinh nhất biều long 
Thủn đồ thể bí tự thong dong 
Bản nang phong nguyệt đề huề thủ l 
Ni 0Ÿ thư tiên hữu liều đông, 


3ó. 


37. 


38. 


Tuyết in sắc ngựo câu dòn, 

Cỏ pha mùi óo nhuộm non da. trời. 
"Neo xe mới tỏ mặt: người, 
Khóch đà xuống ngực tới nơi lự-tình. 
dị EJ }o'Š ft ‡€ ft, 2 lãi Xà X lẩ TT SÃ 
lR J4 ãgÿl 2 26188 + li 3T 7 5b 4t 48 *e 
Hạch cảu như dtuUếL + - Rú.h phủ 
Tiền sái thiên than on lục dự 


ứ 


) 


Viễn vừư lế quan phương nhận thức 
Vu đền hạ mã tụ troau tí 
Hời vòn lần bưé. d..a xanh, 
Một vùng như thê cây quỳnh, còônh dao. 
Chàng Vương quen mặt ro chào, 
Hai kiều e-lệ nép vào dưới hoa. 


+x+x8#2 3 #11: lt £ M2 Ê ° 
+ L1a1448 18 lý + ĐLT 8 là lê - 
Văn lý khúính di phương thấu kính 
Quỹnh chỉ Ngọc thu nhất phường tdụnh 
Vương-Quan lương lhức vụ nghĩnh ấp 

Hoa hạ xong kiến tịch an thanh. 
Nguyên người quonh-quất đêu xo, 
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm-anh. 
Nền phú-hậu, bậc tời-dơnh, 
Vănchương nết đói, thông-minh tính Trời. 


it &# ®*iả › £ñ 6 # trợ › 

Xxïĩ*#412*š› kXkx~#&Ð,Ê ° 
Phẳng phất tưanhán nguyên bất uiễn 
Kim-Lang danh Trọng thể Irám-anh 


Thiên Ir phong-hùn lài họa bối 
Đại khối bằn-chương phi lính lỉnh, 


Phong-Iư tài moo tuyệt vời, 
Vào trong ph- ig-nhã ra ngoài hào-hoa. 
Chu _. quanh vẫn đối nước nhà. 
Với Vương-.Juan trước văn là đồng thôn. 
39. 30L#.È 3513 + 019k $ # + 
E| ff # 3 #ät # : Hkz +8 ° 
Tãi-mae phong Hổ Thực thủ khoa 
Nội hoài p?ông nh biện hao họa 
Bỏng bang tghjện ThẾ nương lần khách 
Nghiên hữu Vưznu-Quan bán bạt va, 
Văn ghe thơm nức hương lõn, 
Một nền đồng-tước, khóa xuân hơi Kiều. 
Nước non cóch mấy bường thêu, 
Những lờ trệm dấu, thầm yêu, chốc mòng. 


40. 33? 11,612 › 1E š Xi®i=Ê ° 
“t K_# vụ 3} # lB[ › 4t tệ dụ š 8,48 + 


Phương-ldu cứ" nhỉ diểm dính tiên 
Đồng-troc tuân 1hảm loa nhì Niều 
Chí ảich nản sơn phong lúc các 
Đồ tạng 0 nộ nòng hồn tiểu, 
May thay giỏi-cáu tương-phùng, 
Gộp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa. 
Bỏng-hồng nhắc thấy nẻo xa, 
Xuân lan, thu-cúc, mặn-mờd cả hoi. 


4l. <3 +3: tt? 33 W6 ° 
®,Ÿ © 3 đl £ 6, › Ä R44 m ?U  ° 


Tam sữnh gjtii-sin hàn trơng ngô 
(im tiế ầm phương tuạt điệp sỉ 
Diễm ảnh dao khúy rng tHƒệU sóc 
Nmản lan, thủ cúc, lường tương nghỉ. 


Người quốc sốc kè thiên lời, 
Tình rong như đã mặt ngoài cần e. 
Chặp-chờn cơn tính cơn: mã, 
Rốn ngồi chỏng tiện, dứt vé chín khên. 


42. 1đ đl 6X lv — 801 ng dịg + 
St 1 H18 @ bo8Ÿ › (Á(£© E74 Ở đi đÊ © 
XÙ phủng quốc sóc dt Thun hư 
Nhút kiến khuunh tảm lễ thương cẩn 
Mễ bổng Tỉnh luàt Tĩnh tá đủ) 
Vy lích triết hố từ thứ 
Bóng tè như giục cơn buần. 
Khách đò lên ngực người còn ghé theo. 
Dưởi dòng nước chỏy ¡rong veo, 
Bên cầu tơ liễu bóng chiều ihướit-tha, 


4: # acid 2 lÀ BỆ r LH rẻ #3 M 
—3#z + ïRïR É › 1á} ft ÍÐ 3 ÚU #Ã + 
Nhạ khỡi lụ sâu thị lạc huụ 
ia( nhán mục lống 'khách kỳ quụ 
Nhất loạn lưu thủụ quyền quuốn bích 
Kiều bạn tà đương liều ảnh nhỉ 


HỔI THỨ 3 #=wj 
Mơ chị Đạm Tiên mộng đề thơ mười vận 
Nhớ chàng Kim-Trọng mong đính ước trăm năm. 


3 3š ¡ù 25 Ô 8 vÌ › 
‡‡ 4$ /@ ýT 6] s3#@9 + 
Mộng Đàm Tiên mệnh dê doạn tảng thị 
ức Kim Trọng tư (đỉnh dồng tám Kế! 
Kiều từ trở gót trướng hoa, 
Mặt trời gác nứi chiêng đà thu không. 
Gương Nga chênh chếch dòm song, 
Vàng gieo ngắn nước cây lồng bóng sôn. 


44. 1.Ú# Mất Ÿ HO vn lEớ,h XI Đ < 
L9. 08 9606 › 4/2 Ù MM R ° 
Hoa mí Kiều chuyền bộ phính dình 
Nhat (lạc tây sơn nhập mộc chỉnh 
Nhiễm nhiễm Tông song kỳhug thỗ phách 
Â§ãm dada ba ảủnh thu lang dịnh. 


Hải-đường là ngọn đêng-lõn, 

Giọt sương gieo nặng, cành xuân là-đà. 
Một mình láng ngắm bóng ngơ. 
Rện đường gồn với nỗi xa bời-bời. 


45. s4 £ 1# À H ý Ất + fcIẾ HẾB #8 À ° 
#8 R tả #  ñ 5, › "Ẻ ` iêu 
([uixlường nu dục xu dốmglán 
Fó (neh chỉ dán điểm ảnh Hân 
Dác có điển nhiên quan ngời sác 
PP“ kim ling ch lử phản nâu, 
Người mò đến thế thì thôi, 
Đời Phồn-hoa cũng là đời bỏ đi. 
Người đâu gặp-gỡ lòm chỉ, 
Trăm năm biết có duyên gì hay không Ê 
46. xe». ^~. 4 1£ T14 ! 4# ở tp 4 XÃ + 
#t 8 tt ;£ BỊ (7Ÿ ? Ti £ 4ñ Rẻ t 
Nhứ lính nhàn sinh quải khả lần 
Phầm hoa (hán-thế diệc dề nhiễn 
lữ quản giải cíu quan /ở sự 
Nhd hừn tam sinh hách luế dmjyên, 
Ngôn-ngũng tröồm mố' bên lòng, 
Nên côu tuyệt-diệu ngụ trcng tính-tinh. 
Chênh-chênh bỏng-nguyệt xế mành, 
Tựa ngồi bên triện một mình: thiu-thiu. 


47. 1 4# 4k tử dế no TP + lê 9à X8 B3 + 
†* tá lệ tì,!Ê H 6, + 1Á 1f t lý tế Kệ BE ° 


Bách daan sân tự ngạch lắm trung 
Tuy cũ: ngảm thành tả ức lrhng 
Haành thấu liêm lùng xâm nguyệL sắc 
Lan-enn lọn  thụy mỏng lang, 


Thoốt đâu thốy mội liều -kiều, 
Có chiều phong-vận, có chiều thơnh-lân. 

Sương in mỗi, tuyết pha thên, 
Sen vòng lãng-đăng như gần như xa. 


48. W phác 3 — 0h+$ + 038/9 Ÿ 0 1 & ° 
#f' 3$; - an lỆ Ð biết VỆ ‹ 


Móng lùng miệt kiền nhất điên an 
Phong pảán Thanh tán bíct hữn từ 
THuết ăn ngọc dunu, bùng Khối Thể 
xước Aan línn ha lực lại trí 
Rước mùng đón hỏi dỏ-la: 
Đào nguyên lạc lối đâu mò đến đây ? 
Thưa rằng: Thonh-khí. xưa nay, 
Mới cùng nhou lúc ban ngày đã quên 2 


42. j1 ¡1 6t b8 ; dd xố ĐLờS R £ 2? 
## 1n 1L (h cởi › đ M1  È lR 2? 
Xu tiền cùng nhq đdn-cản ấn 
Mé lô đàocngnuên hà vực lai 
Thanh khi tương đầu tiên nữ thhuế! 
Nhạt gian thaan ngộ khởi nong hoài 
Hàn-gia ở mới tây_thiên, 
Dưới: dòng nước chảy bên trên có cầu. 
Máy lòng hạ-cố đến nhơu, 
Mớy lời hạ-tứ ném chêu gieo vàng. 
50 ⁄£@® 4 døf{ ›: \ kit¿ # 3 - 
%†*ÖỞẰằ 3 lãng › 8 ñ 4< 86 8 š ° 
Hàn-gia bất biển tại trầy thiên 
Lưu thủy bình kia cô ngạn biên 


Nj hứa nhiềt tình lao cố phán 
Sð thiên kùn ngạc tứ lưng ngôn, 


Vâng trình hội chủ xem lường, 
Mù xem trong số đoạn-trường có lên. 
Âu đònh quả-kiếp nhãn-duyên, 
Cũng người mội hội mội thuyền đâu xơ. 


3Ì. ## #24 # 3 3 › WỊlb A + Ÿ ÄM 6 ° 
{ả Xu 42 št ft BỊ K › #4 @ BỊ 3 @ @#p ‹ 
ThJệi ch án kình hội chỉ bình 
Đoan lrằng bạ lj táo dể dựnh 
Tín trì kiếp số tiền nhản định 
Càng hột đồng chỉ ngĩ đữ khanh. 

Này mười bài mới, mới rơ, 

Câu thần lại mượn bú! hoa vẽ-vời. 
Kiều vâng lĩnh ý đề bài, 

Tay liên một vềy, đủ mười khúc ngâm. 
?2. # 7ñ ði lệ + B38 v + Bo 08 + 
kì N¿ 
3 M48 2 $ t 9 › + 4 1Ệ ĐLịN ĐẠI + 
Cân hữu lên bài thập (hủ từ 
Sinh hóa bắt lạt (hồ tiền thì 
Thủg-kiền lĩnh mệnh thứ giai củ 
Điền hú hy thành mân chỉ cơ. 
Xem thư nốc-nở khen thầm. 
Giá đònh iú-khầu cằm-tâm khác thường, 
Ví đem vào tập đoạn-ìrường, 
Thì treo giỏi nhối chị nhường cho gi, 
53. £m0M| 33] ÿ XL tiầề › 8 để 0 Ñ & Ẩ ° 
ae lỆ tà `ÊN l6 $- + 2 b 9Ø đ R^ ° 
Tế duyẻl th chương tháp THuệt tuần 
Găm lán tủ khaua Thục siên quần 


Như. Hrong biên nhàn doamiràng lạp 
TH chim khói dụnh khói nhượng nhân, 


— 22 — 


Thèm hoc khách đã trở hài, 
Nàng còn cầm lại mội hơi tự tình. 
Gió đâu sịch bức mành-mènh, 
Tỉnh rø mới biết rằng mình chiêm boo. 
24. /L104ý + 1X bhaổ 0 321g 7X L3 ? + 
tỳ /§ KLK© + Ã 3E ý 4 bọ H + 
Hoa giai dị ngọc phún lịch ngu 
Văn khách tình thắm Niều ngũ du 
Thục hốt châu liêm phòng quyền dòng 
Múch nhin Eính giác thị Nau hú, 
Trông theo nào thấy đâu nào, 
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây, 
Một mình lưỡng-lự conh chây, 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mò kính Í 


S5. &Ý * v9 jủ dị 0h #t › 2 (8 đã M MÃ &L ‹ 
# ñ 6 M;@tK19 : 4iễ &d @ð ‹ 
Tĩnh lai từ cỗ yêu liên lùng 
Phúng- phi do pàn lan xạ phòng 
Đúc lự cạnh lan thiêm lrướng bông ` 
mm hoặc lai hài lực tóc cũng. 


Hou trôi, bèo giại, đã đònh, 

Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi ! 
Nỗi riêng lớp lớp sóng giồi, 

Ngh7T đòi cơn lợi sụt-sui đòi cơn. 


3ó. 7x, ;¡a ti # ý BI 4đ 9 8Ó ^ ‹ 
#4£8#:ã ÿ tí © ô £ sẽ s0) SẼ † ‹ 


Tân hoa phiên bạc thng bình thân 
Tịt lí: sinh 6í bạc mệnh nhận 
Phiếm phiếm lr trào da khởi phụ 
Niệm lai ngạnh gết lệ toan tán. 


— 28 - 


37. 


58. 


39. 


Giọng Kiều rên-rỉ trương loeơn, 
Nhà huyện chợt tính, hỏi: Cơn-cởớ gì # 
Cớ sqo trằn-trọc canh khuyg, 
Màu hoa lễ hãy đầm-đìịa+ giọt mưa Ệ 


Âu, B *Ở# 2` tk+# + 4 tệ % 4t BI 1P dụ ? 
lị EỊ ‡\ ‡Ÿ. 6 HẠ 2 7 HH, O#tt 1C đa #k 2 


Win tự thần ngĩm loan rưong TÚ 
Huyện nị kính giúc ấn tán do 
Hà thản triền chuyên cạnh lan da 
Hoang thị lẻ họa dứt pï aaäu. 


Thưg rỗng: chút phận ngây thơ, 
Đường sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền. 

Buỏi ngờy chơi mả Đọm-Tiên, 
Nhóp đi thoát thấy ứng liền chiêm-bdo. 


#482146 8 + BÍ BÀ Y He 
341 ¡8 th 8 3£ : K R22 # ø n4 t ° 
Bầm ứnn tr nềm án hoài rủ 
fCic-duc án thảm bí thiện thủ 
Chu hướng Đựm-Tiên hoang trùng diễu 
Ð¿ gian buụyễn mộng cảnh trương đầu, 
Đo@n-trường lũ số thế nào 2 

Bài ro thế ấy, vịnh vào 'Hhế kio, 
Cứ trong mộng triệu mà suy, 
Phận con thôi có ra gì mai sou Í 


đi f 3$ # š, bị +e † 3ñ th 29 2k3 ẤM + 
T6,16, #- Í /Ê Nà Ố{ ; jLJ† H 1 7-1} Ì 


Đoạn-Iràng bac-mệnh cảnh hà như 
Đề cuất lự hài 0ịnh nhược từ 
Chỉ bà mộng trưng lai dứa duân 
Thứ thản nhàt hậu bất khum lư, 


Dạy rởng: Mộng-lảo cử đâu 
‹ề Bỗng không mua não chuốc sồu, nghĩ naolÌ» 
Vâng lời khuyên-giải thấp cơo, 
Chưa xong điều nghĩ, đã dào mẹch Tương. 
6O. dạ = 3-47 68 &IE © K$ £ 4 ĐUIÁ dị ? 
#mð2Ñ 8 3 7 8Ÿ ff ° 8 Ứ 4 BÍ 2Ê ME JX ° 


Du 0d" mụng hunyễn IQtmyàn hỗ cử 
Để sư không sinh phiền-nĩo do 
1ế-lnõh hunên ngôn dù giải-thích 
Sồu hoái bị đoạn lệ tưai; lưu. 


HÔI THỨ 4 #wwi 
Đây đó đồng tâm, cầu-Lam đã tiện nẻo 
Vui cười đứng mực, ngọc-bích vỏn nguyên mầu, 
ø* ¿LB] s3 ° § 4 # ° 
Ez .. .. ... 


BỈ thử dồng tám. Lam-kiều hữu lõ.. 
Ngôn hoan !hủ chỉ, Ha. bích pó hà. 


Ngoởỡi song thỏ-thẻ oơnh vàng, 
Nách tường bông-liễu bay ngang láng giềng. 
Hiên tờ bóng gác nghiêng-nghiêng, 
Nỗi riêng, riêng chọnh ¡ốc riêng một mình. 
6l. 38% lá 7 W › tà tí X lắt Ä ° 
1sặt2k H 2} đã + 5) 1+3 đi s 
Thanh-thúy oanh hanh lhấn hộ liếm 
Tường biển (liễu nhứ phác làn thiềm 


Tây hiện ltòn Ngnuệt tà tà chiến 
Điệt dái sôu hoài thốn !ự thim 


— 9ñ —. 


ó2, 


Cho hay là giống hữu tình 
Đố di gỡ mối !ơ-mành cho xong Í 
Chòng Kim từ lại thư song 
Nỗi nàng canh-cánh bên lỏng biếng khuấy. 


xà - +? 4 đL 
lì H # 3,il ® + 28## Š. mm t6 7 
ờ HH $ lồ Bí š l4 ° Í: X4Ä 2® độ 8 
la Tình Hổ cổ Hảo khiến 
Thủ giải vuân hìm kiền Hừ trừ 
Lưng l_n lhịn song quy Nhị hạn 
3 nhân (hủ (hug !ử miễn miễn, 


Sầu đong càng lắc càng đềy, 

Ba thu dồn lợi một ngày dèi ghề ! 
Mây Tần khóa kín song the, 
Bợi hồng lẽo-đẽo đi về chiếm-bao. 


 ...  ố.ẽ. 


À.Ý 3X 64 #@) dã : #2 3W 3 ft | - 


(it chán HN sâu xâu củnh sữa 
Điện Trưang nhat nhật tr tan Thu 
tần bản Thảm loe ao sou/ đích 
Phiên điền phường Tùng móng Tý cần, 


Toần trăng khuyết đĩa dầu hao, 
Mặt mơ-lưởng mặt, lòng rgao-ngớn lòng. 

Buông văn hơi lạnh như đồng, 
Trúc se ngọn !hỏ tơ chùng phim-loan. 


64 # 9# ñ‡h 15 ý £@0U1/L 1t h8 s 


st:+X/# ® 11t : #16 LẺ Phổ tE + 


Môi dương nguyệt khuuết dâng làn da 
Ngục t2. hoá ong nồng tự tư 
Bàng lĩnh pàn-phòong khóng (chịch 
Hảo Phó thổ quân th huyền từ 


Mành tương phơn-phớt gió đàn, 
Hương gôêây mùi nhớ, tra khan giọng tình, 
Vị chờng duyên nợ ba sinh, 
«Lam chỉ những thói khuynh-thành trêu ngươi.» Ê 


› tả bà * ve Tờ Ñ 8 
ó5. Ủ Jb ý Ứ, l§ j#.‡Ï › 3X: Ê íï đð ¡3 Ìú dơ ‹ 
3 1Èiệ ¡3 £ + 4> 10,28 ĐX # TK Jõ } 
Phát phát huản phòng lùYm quyền Thư 
Trí hương lính diện Nhai Tương - Vhư 
Nhược phí duyên chủ tan sùuh dế 
Trâm bà khuÿnh Thành ahự ngà xỉ 


Bững-khuông nhở cảnh nhớ người, 
Nhớ nơi kỳ-ngộ vội dời chân đt, 
Một vùng cỏ mọc xanh rì, 
Nước ngâm trong vớt thấy gì nữa đâu Ì 


§ `; IS + ì1) -¬ 
6ó. thị 8m TL ^ © l l t4 8° 

xà[ A2 _ êi vé s+ - có đe 3 
—*%#*3%#€: 8/271 @Ẳ 

lHống nhiên Ir củnh phục lừ nhân 

Truy ức AỤ phụng phòng, ngọc trún 

Ngất đái thiên thiên phưang-Huia xác 

Bính Khê hành lríct lịch 0n Pdï, 


Gió chiều như gợi. con sầu, 

Vi-lõ hiu-hết như mẫu khơi trêu. 
Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
Xăm xăm đè nẻo lam-Kiều lần sang. 


10 31 vÑ #ð + Ề k ỂE sọ 
67. s‡, lÑ, t:Š 43H + ñ Í Ð H 04H ° 

? ĐỀ. 2 ` è 
+-}L4n 18:41 l #& {314 Š 32 8 1$ + 

Păn phong tần lập dng sẵn triển 

TDH tấi lư gia tr lụng chèo 

Khỏ dqhắng lương tt tỉng rưởng niên 
Tìr úp khắc Ù pháng Lam-Ñiễu, 


Thâm nghiêm kín công cado lường, 
Cạn dòng lá thẳm dứt đường chim xanh. 
Lơ thơ tơ liễu buông mùnh, 
Con oanh học nói trên cành mĩo-mdi. 


68. 4 f3 B8] +8: t3 tk Ÿ 68 ° 
š 3 £ƒ ‡4 Ñ tú^ : ÿš 6 # 3# nhà › 


sắm nghiễm cao các quình nhục phí 

Hồng diệp lưn "tRồ lhanh diền hí 
Tục liễu thư ý !êm lrướng tự 
Nộn panh học chuyền nhược chảo Èt, 


Móy lồn cửa đóng then cài, 

Đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu $ 
Tần-ngần đứag suối giờ lâu, 

Dạo quanh chợt thấy mới sdu có nhà. 


ó3. s§ BỊ 9 f1 3i & › 3š Ø 8ƒ 3y R #7 
ðÈ#a 17 at Ã › t4 rã 8 R ÄR TP + 
Tử các trùng môn thám toa tích 
Phương lung hà ví mãn định hoa 
Bồi - hồi cứu lrữ. Irì trủ Nhản 
Nhiếu quá hồi thi*ềm lân hữn gia. 
Là nhà Ngô-việt thương-gig. 
Buồng không đề đó người xa chưa về, 
Lấy điều du-học hỏi thuê, 
Túi đàn cặp sóch đề-huề dọn súng. 


70. xã # lì Ñ $9 ÀÄ€ ` ð em W AM 
1#4%6 1® › #6 #—£@W X7 8 › 


Vi/l-Ngô thương cô thị lún cư 
Phòng sứ không LH khách DỆ quụ 
Dn học tị danh cần ký tức 
Cầm thư kiểm-diềm nhập sương lứy. 


Có cây có đé sỗn sòng, 

Có hiên Lãm-Thúy nét vàng chưa phai. 
Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 

Ba sinh âu hàn duyên trời chỉ đây ! 


7!- 5 BỊ Ở dị BL © 4+: Á18 #9 #ử ° 
đồ ‡ + MElê :& 7? ô 2 4 8 8 K4 
Thach-sau cồ-thu da nô trí 
Kim TẤtI do huy Lãm-Thủy-Hiến 
Am hanh an-bài thiên thấu sáo 
Tum sính Ep-ngg Khởi thiên duyên, 
Song hồ nửa khép cánh mâêy, 
Tường đông ghé mốt ngày ngày hồng trông, 
Tếc gong động tỏa nguồn phong. 
Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào rơ. 


72. Mầ £ ä †!8H › que #1 KW ý ° 
#8 & ủh ⁄§ PỊ Ở Rộ › # jÈ lí l Ể,3 đã + 
Hồ song cán phiến hán lính phong 
Nhật hướng đồng tường thám Đọng trung 
Chỉ xích liên nguyên đọng khầu cách 
Điều mang hà AC mịch phương lùng. 

Nhân lừ quén khách lân lq, 

Tuần trăng thốm-thoái noy đà thêm hai, 
Cách tường phải buổi êm trời, 
Dưới đào dường có bóng người thướt-tha. 


73. øJ 8 #š #l 1ã f# ° Ö ï 3Š | Z. ø M1 ° 
t® Ñ Kõ tả ¡Ã Ế, 9 © gUẾ] 75 £^ MỆ ° 
Hồi lư khách quán bản haàn tế 
Nhẩm nhiễm thiềm uiên dĩ lưỡng chủ 


Ngàn nhỉ cách tường thanh l2 nhi 
Đứa gian pên-điềêu ngọc nhàn da, 


Buông cầm xóc do Vội rq, 
Hương còn thơm nức người đà vắng lanh. 
Lồn theo tưởng gốm dẹo quanh. 
Trên đào nhác thấy một cành Kim-thoa. 


Z4. lộ {h Œ f8 dc Ÿ 1E › ít Ñ ÁN TH ‡y thế + 
: 2 H2 s HÀ Ƒ bộ 2u 30 
‡ 3 3 IŠ 3Ÿ  r HỆ Pu "êT— @L ° 
hấu tu dình dàn khói bộ Truy 
Đt hương phức 0c gêu Hiến có 
Trông Biện nhiều dao tầm phương ng 
Ai? khiển bính dào lưu nhấu thaa. 


Giơ tay với lấy về nhà, 
cNày trong khuê-cóc đâu mà đến đây ? 
‹Gỗm âu người ốy bảu này, 
Chẳng duyên chưa dễ vào tay di cầm !»y 


75. ;3 # 1) ø § 8] + › é BỊ (4 R3»¡ï8 k2? 
“025/31 ^o › TA KIU ĐI 


Ta Thủ niềm hồi Thư các khử 
Tương khNHể hú tứ ạt dị Tai 2 
TẾ lư đúc Thứ gi_i nhân nội 
Hữi( thị Thiện duyên khói dị lai! 


liên loy ngằm-nghia biếng nằm, 
Hãy còn thoang-thoảng hương trầm chưa phai. 
Tan sương đã thấy bóng người, 
Quanh tường rợ ý tìm lòi ngằn-ngơ. 


⁄6.& ® 7# ft An Š Ê\ › 4640 ft & Ất lR › 
Mi, 183 3 6 › ¡it 181$ R15 + 
Vong san phế lầm lế mức quan 
Niều niễu dư hương khi nhược lan 


Phất hiều dĩ khuy phương ảnh dộng 
Duyên tường su sách tt bản hoàn. 


Sinh đà có ý đợi chờ, 


Cách tường lên liếng xa đưa 


vỡm_' lòng : 
Thoa này bàt được hư-không, 
đâu Hợp-Phổ mà mong châu về? 


l§ Ất T3 Í #PĂR + A1818 đ Ái B 


1$ KẾ Sử l| l 


ằ {‡ 4+ #@ 3 12 › f2 3ï ở 1‡ lL 


Biết 


đợc 
Tình lang hữu ý đãi hàng nhàn 
1h thấm Tường Biến khơi ngữ quan 
Thảp dc Nũn-thoa bó chủ pài 
Hài phương H@p-Phũ nọng chu honn 
Tiếng Kiều nghe 
Ơn lòng quên-tử 
Chiếc thoa 
Mỏ lòng 


lọt bên kig: 
sở gì của rơi, 
năo củg my mươi, 
trọng nghĩa khinh tài xiết bao Ì 
jU Ề sả đã Wö đô MỊ ° /8 Ø8 f 6$ Ä 5 ° 


'~‡ 4t b[ # | -© #) 9 š ý T3 b Ẩ 


Niền thanh thanh thủy cáca dương văn 
Nguyễn bích nan ong Búi-Độ quản, 
hà: túc than 
tronu Thực 
Sinh rằng lân lý ra vào, 
Gần đây nòo phởi người nào xơ xôi, 
Được rồy nhờ chút thơm rơi, 
Kễ đà thiêu não lòng người bảy nay 
7° + 3# t L3 : LÍ 3t 6 3đ ‹ 
TỶ M iâ ¿b #ïŸ 4 5 #r 1Ã 588 3 Z8 lR › 


Sinh oản 


78. 


Ứ nật km thoa 
lLưi khinh nghĩa NIỄH (qHẦn, 


lir lý thời lai khứ 
Càn thuộc lần cứ bản bất dúo 
flaach thư la chiến hương Irạch cấp 


liên hưởng hHúc nguyên mồng hồn Hêu 


Bấy lâu mới được một ngày, 
Dừng chên, gọn chút niềm tây gợi là. 
Vội về thêm lấy của nhà, 
Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là mội vuông. 
X§Ä 4Ø ã 1À fU + l£ k2 À s‡TR ° 
80. }> Ký š 4-12 £ 1y › +9) # 78 th — 8k › 
Cửu mộ Kữm triển hj trị thanh 
SĨ dương bỈ pát biển tâm Tình 
Mang quy thư vá Hrơng gia oảit 
Xim-vuuến xong hoàn cán nhất lăng. 
Thang mây dón bước ngọn tường, 
Phải người hôm nọ rõ - càng, chăng nhe. 
Sượng-sùng giữ ý rụt-rè, 
Kẻ nhìn tỏ một, người e cúi đầu. 


# lộ 8 Ÿ fŸ l8 ;‡ ' ® 3 1 .^RK/K 4k e 
8l. 0/61! 5 3 sĩ › 4 HỆ Lễ 1Á 8B + 


Vấn thế hon bộ kháa tưởng phủ 
Túc tích gia-nhân nhìn dề thu 
Củc sức nữu nụ la( ủụ súc 
Km lang dụm khán Kiền dê dần, 


Rằng: từ ngẫu-nhT gặp nhoư, 

Thờm trông, trệm nhớ, báy lâu đã chồn. 
XƯơng moi, tính đã rủ mèn, 

Lần-lừa, ai biết hy còn hôm noy. 


4 2# R§ đ 1HiẾ + —f4 lồ 4£ lê # ° 
82. 1š 3 šÐ ÁN Â +: 6TM SÍ 43B £@ + 
Sinh bản ngành lích tương phủng 
Nhất cảng tính thám kỤ tức trung 
Mai cốt chỉ lụ thiêm tôn sẵn 
Hà kỳ kim phục đồ guyên dung, 


Thống tròn như gửi củng mây, 
Trần trần một phận áp cây đã liều. 
Tiện đây xin một hơi điều, 
Đời gương soi đến dấu bào cho Bopbh 


83. ¿ +5 £ 9 › #82618 tỳ 
)k ft 4d ¡§ ñị 3t H › øở S RỆRJMI ; 
Vgnbpct lạt da tự ký bản e0nN 
Bao Iru xi Tịnh bí &Ì ' Hrhng 
Thứ lệ lượng phủng đc lo ức 
Kinh dài làng phủ giảm bùn ng. 


Ngàần-ngừ nàng mới thưa rằng : 

Thói nhà băng tuyết, chái hằng phỉ phong, 
Dò khi lá thếm, chỉ hồng, 

Nên chăng thì cũng lợi lòng mẹ cho. 


84. ZLs‡ kh 4e g š ðù : Kik Ế it + 
#14 dị*g r § 1: £ 8 i18 D5 ‹ 


Trăm-ngảm Niền thủy hồi ngôn # huyết 
Gin-phdp sương nghiệm chất ph phang 
Tung sử vích thằng hồng diếp hệ 
Tỏng quản dã dác thê thần trung 


Nặng lòng xót liễu, vì hoa. 
Trẻ thơ đã biết đâu mò dám thư Í 

Sinh rằng: Rày gió mai mưg, 
Ngày xuän đã dã tình-cờ máy khi | 


B5. HEĐPĐ P.2 + đất Ê EẾ 6E ‹ 
À.Z: W4 đ lỳ 5S đứt ! Hi: Ä +Ẻ ÿ § 


Tích liễu lăn họa cảm khách lâm 
Thiếu lính bị púL phúc «ao Thám 
Sinh bản phong-0l thời núunh hếi 
Giải cău vuận quang khởi dị tầm, 


Só. 


97. 


B8. 


Dù chăng xét lắm tình sĩ, 
Thiệi đãy mà có ích gì đến ơi? 
Chút chi gắn bó một hơi, 
Cho đành, rẻ. sẽ liệu bài mối-monh. 
* b + 4 
Xu `. .— zio lễ , 1 tị ^- ứ. jí WỤ } 
+73 W3 ÄU 1ã ° ‡ š4L0 84g k 
Phương tin từng bất sát sỈ tính 
Tiển-IHỤ lư nhàn khỏi ích khanh 


Kjm nác pIiễn ngón liên thủ lín 
Jong dương môi chước xính phính đình. 


Khuôn thiêng dù phụ tốc thành, 
Cũng liều bỏ quó xuôn-xanh một đời, 

Lượng xuân dù quyết hẹp-hòi, 
Công đeo-đuỏi chẳng thiệt-thòi lắm ru I 


2 #+## | +3 72A › lip Š & 7 H4 › 
từ ¡È 1á \Ã “& R_ 1P ý THỊ tử 4t Ñ ẤN lễ đụ › 


Nhung lhương nhược phu thốn dưn !hành 
Phao khước thanh xuân liền thì xinh 
Thăng xứ kiều hoài vhúng kiến cư 
Tiền cóng uồng phổ ngĩ trnụ khanh. 


Lặng nghe lời nói như ru, 
Chiều xuân dễ khiến, né! thụ ngọi-ngùng. 
Răng: trong buổi mới lạ-lùng, 
Nễ lòng, có 'ẽ cầm lòng cho đong 
&o lệ FÉ ‡# k4 ñW KV y Đbit4kxw kã: 
i3ff46 4+4 2 Äđl? Xi ©‡p ft á 
Tế linÀ tạng ngữ Irr thỏi miễn 
Đỹ ví lhn hạ vuân j miền 


(lm bỉ nẽàch sính phương kiến lứa 
Thinh-Hnh duan. khước lưỡng nan ngôn. 


Bã lòng quên-lử đa mong, 

Một lời vâng tạc đó vàng thủy chung. 
Được lời như cởi tắm lòng/ 

Giờ kìm-thoq với khăn hồng, trao tay, 


2 2x { _. + + “ 
99. + 63 1# 4 v — đi T4XŠT 6 
†‡ ‡# 1Ñ HH s2 §f É ? 4 4Lát hà  Xơ ft + 
Ñ mông qgưản-tử dc lân thun 
Nhất nức thiên thụ dịnh thách Km 
đdc Suy. lình lạng làm ít dụ, 
Nũm họa hồng mới Đụ rÙ ám, 


Rằng: trăm năm cũng từ đêy. 
Của !in gọi một chút nòy làm ghi. 

Sẵn tay khăn „gấm, quợ! quỳ, 
Với cành thoa y lức thì đãi trao. 


90. 8 2£ # ZLÍN jk tê ý TẢ lờ Hit bê XI 
# Ý #§ tríh mì 3 : @«4t g tô HH: 


Lirvnug-dHUen bạch tTuể lòng Hổ thủ 
Tín múi đa bí hiền Khúc ThUNg 
Tuy thu cảm của hoàn phiến lính 
Wum Thoa Định túng củng Trai dung 
° 


Một lời gón-bó lãt-gioo, 
Mới sou dường có xôn-xao liếng người. 
Vội-vàng ló-rụng, hoa rơi. 
Chàng về viên sách nòng dời lầu trong. 


?l: — ã Mà 2108]a2 * R Ñ nMỤ sế ñ + 
“an TC ni | độ ® ĐÀ + 


Nhà ngôn giáo Tắt dụnh dồng hìm 
Thiêm bối nh bùn nhân ngữ ám 
Điệp lạc họa phí Anh Tán khứ 

Trang láun thư cúc lưng phản Khem, 


Từ phen đé biết tuổi vàng, 
Tình càng thám-lhíg, dg cằòng ngàn-ngơ. 
Sông tương một giải nông sờ, 
Bên trông đầu nọ, bến chờ cuối kìø, 


2 @ 23T 10*e v lí #82 x3 Ê #6 s 
— Ở† 8® ta * lô : Š # 6Ä lỊ 8l, ° 
Trong Bim Thạch định DĐườơng trí 
Tình cũủnh nững hồ tìm cánh sỉ 
NhâL phiến Tương th thương thủy cách 
Thự phòng lu các tròng thản khuỤ, 


Một tường luyết trở sương che, 
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng, 

Lần lồn ngày gió đêm trồng, 
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. 


`. › } kừ : 
3. #ia đ coổ Ñ Ít + &0V3 # ổ 9 l8 + 
CC. y > để ¿# àƑ 
33L RH 5 + A8 4ð + 
Phiến biên hỏa lm Tuyết sương phòng 
Xuân lín phương đảm Khói dị thôm) 
Triển chujên hoa (hàn km nghụeL tha 
Nuân aạug tac đam dĩ sơ hồng, 


Ngày vừa sinh-nhột ngoại gia, 
Trên hai đường, dưới nữa là hai em. 

Tưng-bừng sắm-sửa áo xiêm, 
Biện dêng một lễ, xơ đem tác thònh, 


?⁄4 ph R #£¡£ 4 3 6:14 #1L0 Đ + 
%4 #8 ý 6k {W › 2&-R ALÍR Ã ¬Ì sÃ, + 
Nqoạt thích hẳn phủng xinh-uhdtL chánh 

Xuân huyện H nuư đồng hành hình 


' r : sứ 
Ÿ qguaut chínhuốn da hàn biên 
lược cH 0C nghị biếu thến hành. 


Nhà !ơn thanh-vắng một mình, 
Ngẫm cơn hội ngộ đã đành hôm nơy. 
Thời trên thức thức săn bày. 
Gót sen thoøðn-thoớốt dạo ngay mới tường. 


5. dụ BỊ j6 H3 & BỊ › so# RiKU 9 38 ° 
ÉUHL£ L › 31 8 ÿ 618 Ã- + 

Ll nhân dọc tr thù hương Khuê 

TẾ thầm lương cơ Thh nhạt hài 


NKhoẩn khuẩn thời trần trần án Thường 
NKhinh khinh liêu bọ hưởng tưởng lâu. 


Cách hoa, sẽ dặng tiếng vàng, 
Dưới hoa đã théy có chàng đứng lrông, 
Trách lòng hờ-hững với lòng. 
Lửa hương chóc đề lạnh-lùng bấy lâu. 


?6- Kñ ‡L tai X -RP + 1L-T lì P8 2 
l& 4k # A3 l ƒX + AI Ế lX 64: tdÄ jŸ + 
Cách hóa bí hồ bgạoc kim Thanh, 
loa hạ lính lang dĩ trừ thính 
Quái sát khanh lắm phú ngã ÿ 
Nguyen hướng thúc ln lãnh thê thanh 
Những là đắp nhớ đổi sầu, 
luyết sương nhuộm nửa mới đầu hoa râm, 
Nàng rằng: gió bét mưa cằm 
Đã com tệ với tri-âm báy chầy. 


97. 1% 3WVuhò má PB £@ › ‡ Š ấ ( 3 đðR © 
# ft Lần Đ1£ 2©! to ‡ Ñ 24 ° 


Bách bạn u lí diện nhàn sản 
Ban tấn sương sảm mạtlẻ dầu 

Vĩ trở phòng phiên kiều lác dép 
Tr-ảm có phụ thiếp chỉ oữn. 


.=.. 


Vắng nhà, được buỏi hôm noy, 

q Lõy lòng gọi chút rơ đây tqg lòng °, 
Lăn theo núi giả đi vòng, 

Cuối tường dường có nẻo thông mới rào. 


2ˆ din 2 N Ä2 4 * 
28. # dự + H /# THẾ © BỊ j6.lW lỆ ĐCHẾ ® ° 
‡Ÿ s4 [vụ ;8 Xổ 3 ‹ dễ :Ÿ d {E p^ẬÄN ¡l8 ° 
Nháng DÌ kím-nhàt hị trương-phủng 
liên bq linh huài báo ức Ủng, 
Hoàn nhiều giả sơn duyên lộ khử. 
Trang bích khúc kính Tlụ tán thông. 
Xắn iay mở khóa động đào, 
Rẽề mây trông tỏ lối vào thiên-thoi, 
Mỹ! nhìn mặt cảng thêm tươi, 
Bên lời vạa-phúc, bêa lời hàn-huyên. 


?9. ;Làp PL fỊ 0 đã ° MEN Xyá 8 X 6 = 
8#, do Ø 1k Ê © Ä Tế Ä vẽ đệ + ° 
Như (chước đào-ngnjên dạng khâu loẻ, 
lút khai ứu lò kiến thiên-thíu. 

Nuân phòng hội diện da hàn sử. 
Vạn phúc hàn huyền hướng đọc Tai 
Sánh vai về chốn thư-hiên, 
Góp lời phong-nguyệ!, nặng nguyền non sông. 
Trên yên, búi-gió thì-đồng, 
Đạm-thonh một bức tranh tùng treo trên, 
LÔ0. ý j z0 š #í‹ : #8 H HIỆjR‡# 8 ° 
LẺ Ẩn: È > b 2. ¬ ›* BÉ 
+## 3ñ #34 ®& + - M È 0ÿ ® 8 °© 
Tỉah Kiên 1© giá phần khụưc hiển. 
Phong ngHhuụệi lình hoa bát thể THựỤch, 


An đế đc đáng kiếm bút gió, 
Nhat tính thương kính cỗ lùng huyềi, 


=3" 


Phong sương được vẻ thiên-nhiên, 
Măn khen nét búi, còng nhìn càng lươi. 

Sinh rằng : «Pháchọa vừo rồi, 
«(Phằm đề, xin một vời lời thêm hoao » 


I0I. đấy # g7 XÃ 2 › l3 Hi XU # ° 
‡(?8 t8 2244 › 4 (0U 93 ĐI 5 ° 
Phong sương kính tiết đắc thiên-nhiên, 
Kham thân đan thanh nhập điệu huyen. 

Câm vị đồ nhà phương thí bút, 
Sinh hoa giai củ khất để ngôn. 


Tay tiên gió tớp, mưa sơ, 
Khoảng trên, dừng bút thỏo và bốn câu. 
Khen : ‹ Tài nhủ ngọc phun châu, 
Nồng Ben Ả Tg cũng đâu thế này Í 
I02. 3£ ‡ ¿0 #tŠš +e 8L › #@ 3) Ÿ KH 2| đ + 
°% vr 1Ạ ĐÁ 2} R #, '! di463-1á PỊ Ế] ° 
Huy hào tiên uyền tật như hong 
Tuyệt cú thư thành khoảnh-khic trung 
Khái thoá châu cơ tải to lẻ 


Ban-Cœơ Tạnữ tin hên đồng! 


> 


‹€ Kiếp tu xưa ví chửa dày, 
. # (Phúc nào nhắc được gió nòy cho ngơng || 
Nàng rằng: trộm liếc dung-quang$, 
Chẳng sôn ngọc bội, thời phường kim-môn. 
103. ‡K #6 Ti 4 1£ †T 4 : đề $8 1716 t3} I 
Âu, 2 1ì 858 + 8 + 1+ 41 BỊ lệ M ‹ 
Chỉ khủng tiền sinh tu-hạnh bạc,. 
« Phúc khinh nan đắc ngẫn hiền tài: 
Kiều vân: « thâu thử quản phong độ », 
Bội ngọc kim-môn quốc đống tài, 


— 39 — 


Nghĩ mình phận mỏng cónh chuồn, 
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ? 
Nhở từ năm hãy thơ-ngôy, 
Có người tướng-sĩ đoán ngay một lời : 


LÔA. # tì g 2 4 2 › X42 0L8 18 ? 
TẢ 2.1 #c‡eo d › 4o š lR ĐfZ : 
Đình síĩ tự duy bạc: mệnh thản, 
Thương thiên vị tất gía lương nhân ? 

Do tư ấu liều vò-iri nhật, 
Tưởng sĨ liên ngòn ức đoán vàn: 


Anh-hoo phát-tiết ra ngoài, 
Nghìn thu bọc mệnh, một đời tài-hoa 
« Trông người lại ngắm đến ta, 
Một dày, một mỏng, biết lờ có nên? » 


l05. + ÿ— 2E Ð + #4 241K 2 
it. 8 3 1£ ⁄›L \ 3 Ä 3:35 BỊ # 2? 
Tàihoa nhất thế lộ phong mang, 
Bạc-mèệnh thiên-thu oán hàn tràng, 
Cảm bà quản thân tương thiếp , 

Phúc cơ thảm thiền khởi đồng lương? 


e Sinh rằng: « Giỏi-cáu là duyên, 
‹ Xưa nơy nhân định thẳng thiên cũng nhiều, 
«Ví dù giảckết đến điều, 
Thì đem vàng đá mà liều với thân!» 
IÔó. ‡ <⁄#;£ #8 R4 › hộ {2# 8X ° 
&t !È ;š ấn f TỊ SL + 2E 4x6 HH *g Bê | 
Sinh vàn giải cấu thị lương duyên 
Tự cồ nhàn vị định thắng thiên 
Tung sử ba phiến uyên xách tán - 
Quyết tương kim thạch biện tâm kiên. 


Đủ điều trung khúc õn-căn, 
Lòng xuân phơi-phới, chén xuân tủng tăng. 
Ngày vui ngắn chủng đầy gơng, 
Trông rø, ác đã ngậm gương non đoài, 


I0. 7n 4: 3 5 ÃIfmš ở ° 
33# # #tÉTk : #37 R ch ° 
Đa bạn căản-khần biều linh trung 
Băng đãng xuân hoài lủv ý nunng 
Chủ doán ngôn hoạn bà thải xúc 
Ò Tuân đỉ quải mộ sơn trung, 


Vắng nhà chẳng tiện ngồi doi, 
G1a chàng, nòng mới kíp dời song-sa. 
Đến nhà vừa thấy tin nhờ, 
Hai thân còn giở riệc hoa chưa về, 


IO8. đ§ ƒ£ 2- 1ý ZL ĐẦ An: > đỆ 2| 2 T3 kt #18 ° 
š) @ 44 *‡r 3T 1ã + 14L W#K) + NR + 
Ly gia bấttHện cứu khuynh tâm ... 
ấp biệt sa song khỏi chỉnh khảm 
Đáo xả thhy Híị thản hữu tấn 
Hoa diềa Hoàn chưởc ví quy lâm, 


Cửa ngoài vội rủ rèm the, 
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình, 
Nhặt thưa gương giọi đầu cành, 
Ngọn đèn trông lọt trường huỳnh hắt-híu, 
I09. p1 œx xã tk 4L + Le TẾ ÿ 4 « 
+ 3À ñ +iÊ : ŠĐ & Š lố ME ° 
Môn dình kiềm điềm trương sa lùng, 
Văn hướng hoang viên bộ xúc thông, . 
Nguyệt thượng tiên đầu quang vêm ánh, 
Huỳnh vi lịchnịch thấu đăng hồng. 


=>. „4|: xe 


Sinh vừa lựa án thiu-thiu, 
Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê. 
Tiếng sen sẽ đệng giếc hoè, 


Bóng răng đã xế hoa lề lại gần. 


I0. gè ÿÿ Z} 22 ;Ÿ # › »¿8# 4e BS ^ÍỆ HỆ ° 
8% z#‡tú # : # B8 5 x^4 + 


Môỏng lung tàitử ân biên Khi. 
Tự tủy nhữư nh nhắp mị thì 
Hoè quốc mộng 


liên bộ hốt kinh 
ngọc nhàn đi. 


[Lẻ họa nguyệi ảnh 
Bâng-khuâng đỉnh-Giáp, non-Thần, 

Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ-màng. 
Nàng rẻng : cKheảng vắng đêm trường, 

Vì hoa nên phổi đénh đường tìm hoa. 


LLI, j} ð£ £ v3} 2Á › 13 427393 XÃ 6 ° 
tọZZ f4? 6 Mi › Mễ 1Š + 
Phng-phẩt — vu-sơn  thần-nữ-ưiáp 
Do nghỉ huyền cảnh mộng Thiên-thai 
Niên ván dạ tĩnh canh lan hảu 
Tích Tiều lân hoa vị khách Tai. 
Bảy giờ rõ mặt đôt tq, 
.eBiết đâu rồi nữa chẳng là chiêm-bao‡» 
Vệi mừng làm lễ rước vào, 
Đài sen nối sớp, song đèo thêm hương, 
L2 # u¿t, 7 8 392 + 2K/Sản X #.—15 ‹ 
i1, #® ta ká£z) › #8 ¿2 6Ứ 8L 4 ° 
[w sơn thử tịch lưỡng đoan tường 
Ct khún phiền thành mộng nhất trường 
Củng thủ nghỉnh lai hương án liệt 


[Liên-đât chúc ảnh nhiệt lò hương. 


-. #3... 


Tiên thê cùng thủ2 mệt chương, 
Tóc mây một món, dao vàng chía dôi. 
Vàng tráng vàng-vớức giữa trời, 
Binhninh hơi miệng, một lời song song. 
H3. MT KẾ : Xi @ 252388 
ủÄ đt † X ?- R #H › Sỹ St: lỊ # ‹ 
Hoa-Hẻn nhất phiền thuo tám tình 
Phát triệt kín-đao Nếi quản mình 
Hiệu hiệu trung thiên cổ ngủy¿L Tng 
Nam nam thế ngữ lưỡng đồn, Huảnh, 
Tóc tơ cán-văn lốc làng, 
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. 
Chán hà sónh giọng quznh-iương, 
Dói là hương lộn, bì:h gương bóng lồng. 
H4. . #4 ' 2 c)# 
+71 k8 + g2 Sứ lđ ứ Rẻ 
[Lñ trần l phạt tố nà ung 
Rhắc cốt mình đầm bạch Tiể dồng 
Khinh cử ngọc-thương qunh dịch mãn 
linh bình lì đái phái hướng phòng, 


Sinh rằng: + Gió má: trăng trono, 
«œ Bắy lâu ngy một chút lòng chưa cam. 
Chày sương chưa nên cäu-Lam, 
« Sơ làn-khôn quá rơ sờm-:ờ chăng $ ? 
—_—~..`.. `... ...... 
+1? SA W3 41ù + Bị jR 3X 1Š ñ Tư, 
Sính vàn nugušệt bạch phong thanh dạ 
NhảL vọng làm họaji thứ nhật thà 
Ngọc-chức mn-kiểu sương ví đảo 
Nhân tuần chỉ Khủng phụ thàm vưu, 


¬....Ắ 


Nàng rằng : « Hồng-diệp xích thằng, 
«Một lời cũng đã tiếng rùng tương-tri. 
Đừng điều nguyệt nọ, hoa k'd. 
€ Ngoài ra ơi lại Hếc gì với di ». 
[ló. Aq2V,7£ 80. 5 4 + 18ie— 28 32 4` Me 
/& ‡Ôñ HH Ÿ + 2kftH1L# 8.1 ° 
Kiều thuyết xich-thẳng hồng-diệp duyên 
Tương-trí nhất ngữ kbế km lan 
Mạn lòng hoa nguyệt phong tình sự 
Thành-khần tương đầu khởi kiến san, 


Rằng: nghe nội tiếng cầm đòi, 
«Nước non luống những lắng tai Chung-Kỳ ». 
Thưa rằng: tTiên kĩ sé chỉ Ì 
c#ä lòng dộy đến, dọy lhì phỏi vâng. 
L7. x1 #ó xi ấ† + hzÄ.k©?? 8M + 
2k2 iị TR BH >3 › Ík @l$ 4. ñLiỄ ° 
Cửu nhỉ cầm dai ngọc vận kỳ 
Cao-sơn lưu thủy ngưỡng Chung kỷ 
Đáp ván bà bỏ điều trùng kỹ 
Nhã mệnh truyền lai khởi cảm vì. 


Hiên sau treo sẵn cầm-lrăng, 
Vội-vàng sinh đã tay nông ngơng mày. 
Nàng rằng: nghề mọn riêng tay, 
c Lờm chỉ cho bận lòng này lắm thân. 
LI8. g3 #6271 l8 #E + 4386 6k 48 < 
[h4 phi ( 43 Ê 7 & 4. 
Hồ cầm tự nguyệt quải cao biên 
Thủ bồng tÈ my hiến ngọc quyên 
« Tiêu kỹ tì dòng › Kiều tốn ngữ: 
Hà lao viuàn-lứ v quyền quyền. 


¬....... 


Š$o dàn dãy vũ, dây vên, 
Bón dây !o nhỏ theo vần cung, thương. 
Khúc đâu Hỏn, Sở, chiến-Trường, 


Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 


LÍ9. ;‡ # ##Ðt x® *ð › 5 B XI v9 #3 + 
Ef + ø 3 232 : + * v5 đLÁ À ° 


Mạn lỏng khinh nhiên vấn vũ âm 
` v . ` l ` - 

Cùng Thương đại tiêu tí buyền tầm 
Hà lài Hàn Sở sa trưởng điệu 


Kim thiết giao mình sát khí sảm. 


Knuc đêu Tư-mã phượng cầu, 
Nghe rø như oón, như söu phỏi chăng I 

Kê-khang này khúc Quảng-lăng, 
Một rằng Lưu-thủy, hai rằng Hành-vãn. 


120. # HH ố] lọ dò TH*u r ĐÁ do 44 ĐT 1E ° 
3# &4š # 8 H1. › tï £ R.k*lšf # ° 


Câu hoàng Tư-mä khúc Tưrơng-Như 
Tự oán như sâu biệt hữu tư 


Hốt tấu Kẽể-Khang Quảng-Eăng-lán 


Hành-vàn lưun-thủy xưởng tân thị, 


—:-45---- 


Qua quan này khúc Chiêu-Quên, 
Nửa phản luyến chúa, nửợ phản tư-gid. 
Trong như tiếng hạc bay qud, 
Đục như nuóc suối mới sa nửa vời. 

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sòm-sệp như lrời đồ mưa. 

Ngọn đèn khí tỏ khi mờ, 
Khiến người ngồi đó mà ngơ-ngằn sầu. 


!21. s ‡ 78 8 th ® BỊ 


' +i# øðl1 È nh - 
¡W đề 3 ANH TÀI TẾ HỆ » 
3# JRỂ, CÌ: 4 


í* #4 Ä-?# + T Me 
J tà ý tả 7Ñ I2 0U 2M s 
J#n8 À › / £ £t 4 lê t ẩR ‹ 


Nhúc tấu Chleu-Quan xuất Eú-dtan, 
Đán boài quản quốc bán gia san, 


Thanh tr huyền-hạc hoành Không lệ, 
Núc nhược bon-uyên bàn hạ than. 


Táp-lap hồn như phong Tượng quá, 
Tien-Heirt sản tự vũ phương lan, 
Huvnh-iuvnh nhất trăn dng 
Tuạ khách sấu sinh Liều-tựy 


mình diệt, 
Khi 


tnhn. 
lựa gối, khí cúi đầu, 

Khi vò chín khúc, khi chau đôi mùy, 7 
Răng: Hay thì thật là hay, 
Ngha ra ngậm đúng, nuối coy thể nào! 
Lan lê Là BÍ v SUÁ ĐỀ Ä 2108 đồ 
I+Š 3Ÿ SE 8, 2Ự) tiên đà lá 

Thác tại 


ỌỘ 


va TM % bu 
tử phú thủ nhằm bì thường 
Tan xúc song mv cứu chuyên ràng 
Ninumn nan Fàn-Phánh chân 
Hảm tần như 


luvéẻL diệu 
khỎ oán thiền trường, 
— 46 


(lựa chỉ những bộc tiêu-tao, 

«œDột lòng mình cũng nao nao lòng người ? 
Rồng: (‹Quen mất nết đi rồi, 

Tế vui, thôi cũng tính trời biết soo Ì 


|43- bị E] j# #:# :‡ 3 : tí h3 1Š Ê là ^ 7 
z*#+2ˆXMI§ › #@&ñ St đh + 
Hà nhân tuyển lòng thẻ thanh điệu 
Ám tự thần thương cảnh não nhàn 

Văn thị nộ. gia thiên tính quản 

(Qua hoàn lạc -lạc tuyệt trả Tluàn? 


‹ lời vềng vêng lĩnh ý cao, 
«Hoa dàn dàn bới, chút nàòo được không y. 
Hoa hương càng tỏ thức hồng, 
Đầu mày, cuối mổi, còng nồng tắm yêu. 
l2 #4 £+4.8 3 : 9Ð ALdt piế ° 
ñh 4 lê )L !Ệ #6, › 4k;+ 8 1á tà M14 ° 
Nhất phiên kim ngọc bội lương ngòn 
Phòng tiệm đồ ví lứa rải thiên 
Anh vếp đăng họa tăng diệm súc 
Thu bà mv ngữ bội kham làn, 
Sóng tình dường đã xiêu - xiêu 
Xem trong ôu-yếm có chiều lỏ-ơi. 
Thưa rằng: (¿Đừng lốy làm chơi, 
«Dã cho thưa hết một lời đã naol 
l22. &® 3 ft x6 › & b8 £Š BỊ Ml ° 
1+ -tfẪt®ahùä7i#£: ý 864@4it Rẻ | 
Nuàn tỉnh động đẳng ảm ba tuyẻn 
CGủ-chỉ khinh cuồng ý  đão-diên 
Thả vải đẳng nhàn Kiều ký ngữ 


Vọng quản dụng thiếp tiến ví ngòn, 


— 4T — 


cVẻ chỉ mội đéa yêu đào, 

Vườn hồng, chỉ dám ngăn ròo chim xanh. 
«‹ Đã cho vào bậc bố-kinh, 

Đạo lòng phu, lấy chữ trình làm đầu. 


|26- Á ‡t lã áp L † & 7 dh É 3 lR #8 
#LIE\ 4L36 3% ÝP + RX Ñ R k R3 + 
Yêu đảo bồ liểu qui phong tư 
U điểu phương viền cảm trở khuy 
Ký tác kính thoa quần bố hứa 
Tòng phu trính khiết thị lương quy. 


c‹Ra tuồng trên Bộc trong dâu, 
«œ Thì con người ấy œi cầu làm chỉ I 
Phải điều ăn xôi ở thì, 
Tiết trăm năm, nðỡ bỏ đi một ngày! 
l27. #1 4 KỊi§_Liá › tt 34 4Œ # ° 
Ẻ L2 - ` zt „b : 3 
? šLJ @&fbq ý: tk #1 ấ I 
Mạn tác tang sian bộc thượng du 
Du nhân đăng phụ thục truy cầu 
Thàu boan cầu hợp Đương-đài mộng 
Tiết táng bách niên nhất đán tu, 


(ầ Ngẫm duyên kỳngộ xươ noy, 
c‹Llứa đôi ơi lại đẹp lày Thôi, Trương. 
«Mây mưa đánh đỗ đá vàng, 
Quá chiều nên đã chớn-chường yến-anh. 
!28. lệ 3 3 41232 + # kš Ä#£t Ệ ° 
t 'Ý JŠ ÉÌ 4 Ñ 14L › 41.5 J4 ° 
Ức tích kỳ duyên giai thoại lưu 
Thòi Trương mỹ quyến thục nắng trừ 
Vũ ván (tôi đảo kim trình hậu 
Yếm quyền oanh họa lãnh nhốn thu. 


qirong khi chắp cánh; liền cảnh, 
«Mò lòng rẻ-rúng đã đành một bên Í 
«Mỏi tây đề lạnh hương nguyền. 
Cho duyên đằm-thốm ra duyên bẽ-bàng. 
L29. ¡8 4ÁyU Ä đií8 Wk + 7821 so 3 C58 6 1 
‡e 2 #9 Jln @ 414 \ R 4€ 3 †† H‹iklã e 
[liên chỉ lí dực ân tH a hoàn 
tà biệt làm nh dị sĩ Khăn 
Phao lĩnh !Ãv sương hương nguyện hạu 
Lương duven cảnh tác p !Êv thú quyến, 


«Ồ Gieo thoi, trước chàng giữ giòng, 
Đề sau nên thẹn cùng chàng bởi di £ 
cqVội chỉ liêu ép hoa nài, 
cq Còn thân còn một đền-bồi có khi? 
L39. 3444 Á Đi 4 4L! Á Bỉ là HỆ ©# ft ? 
3 #r3\ LúT k 3 › Ñ 3 l4 á Ä 8 AI 2 
Đầu thoa vị giải khiết thản tiên 
Pu dõi tình làng căn thục khiến 2 
Triết liều tôi họa hà thái cấp 3 
Thanh xuân đo bại toại quản ngyễn, 


Thấy lời đoan-chính dễ nghe, 
Chàng còng thêm nề, thêm vì mười phôn, 
Bóng tàu vừo nhợ! vẻ ngôn, 
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. 
L3L: g jể 3# 3 T 4k › 1§ ẤM ‡o tt 4 TẾ ŸR ° 
XÃ: m?tH › 39t 809m đ + 
Xuất nưữ doan-trang thực khả khảm 
Tình lang vía bọi ái làn thâm 
Hàn thiềm ãm-dàm lây tì nguyệt 
Phòng ngoại hối truyền bảo viền ảm., 


HỎI THỨ 5 # 5 s/ 


Sét đónh tíc iưo, chàng Kim với về hộ-tảng 
Xuôn tươi mộng vỡ. Nàng Kiều đẫm lệ đau thương Ì 


đó 8$ › ®eM # k - 
“8 98 + ĐA E + 
Ngặc tấn hột truyền, Km làng bón tìmg 


Hảo mộng Kinh giác, Riểu L bí di 


Nỏng thì vội trở buông thêu, 
Sinh thì dạo gói sàn đào vội ra. 

Cửa sài vừa ngỏ then hoa, 
Gia-đồng vào gửi thư nhà mới song. 


132. 4< 4|fñllèatoj4 r L3 4g 4 7 À › 


1} rứ * 3 vs r2 

"1 lê 3t f3 2 th : hi x5 RỂ - 
Giải nhận Tủ các mang hồi Tà, 
ao tuyển kin lang kịp bộc xu. 

Môn vềm hơi soàn phương Kkhit xử, 


Tiểều- đồng nhận bấm đệ sia Thị, 


Đem iín  thuc-phụ lửừ-đường, 
Bơ vơ lữ-thắn !tha-hương đề-huẽ. 
Liêu-dương cúóch lrờ sơn khê, 
Xuên-đường kíp gọi sinh về hộ táng- 
l33. 3k BH] đe Sổ, thốE vì Ê 32.4378 4 + 
tử 3Ÿ ¡ẻ Bộvụ È Rồ + 4£ k ñ 2ñ ấ} ° 
Phố vàn thúcphụ di tiền cần 
Clhch ảnh tha-hương lữ lấn sấu 
Viễn thiệp Liêu<Dtương sớn-Lhúv cách, 


3òn Tang nghiệm sònh ni quv chú, 


— BĐŨ — 


ng tin xiết nỗi kinh-hoàng, 
Băng mình lẻn trước đài-tra. 3 tự tình. 
Gót đầu mọi nỗi địnhninh, 
Nỗi nhà tang-lóc, nỗi mình xơ-xôi : 
“na... + 
#£ đi #a 2£ 9T “ j# + & ! H8 lỆ đ fã lÑ + 
Nưạc ti Nn lai bội chân kính, 
Mang vụ trang thứ biển (tìm tình, 
Tòng đầu tế (tố đính-nĩnh ngữ. 
Tang sự Ív tĩnh lường thống ứng, 


«€ Sự đâu chưa kịp đôi-hồi, 
cDuyên đâu chưa kịp một lời trao tơ, 
tTrăảng thề còn đó trợ "ơ, 
4 Dám xa-xôi mặi, mò thưa-thớt lòng. 
35. 3ý + 74 H R.JÍ Jế › e4 4 4 K44 ° 
ØXH]ẠŒLE M 4 + Rõ 7t m¡:Ê 
Hảo sự tú dụ nhốữn đề yên, 
([ỗng tí vị cạp kết Tương duyên, 
Bieh-thiên nguyệt giám uyên - mình tại. 
Khu cách đan tâm cảm cải thiên, 


z Ngoài nghìn dâm, chốc bo đông, 
€ Mối sàu khi gỡ cho xong còn chày ! 

c« Cin vòng, giữ ngọc cho hay, 
‹(‹ Cho đành lòng kẻ chân môỗy cuối trời, 


l3, & #| Z4k-† # § › #4l£7L du TÃ 3% ° 
"J1 # £ i8 + i# ñ Ã Jl KỈ #cad ° 
Tang chế tạm thú thiên Tỷ cách, 
Sầu hoài bài thoát nhạt đo thàm! 


Đính ninh trăn-rọng kim ngọc thẻ, 
là giốc thiên nha lv khách tầm, 


— ĐÌ ~ 


Tai nghe ruột rồi bời bời, 
Nggp-ngừng, nòng mới giối lời Hước sqU : 
« Ông lơ ghét bỏ. chỉ nhdu, 
« Chưa vui sum-họp đã sồu chia-phôi l 
L37. đệ Š «2 3Ã ÑUL+effi. + ÙNIK ( 3# # vỆ 
ñ + BỊ tổ 1 +6 › Ÿ LẠ BÃ C8 Bề + 
[Linh ngòn làm tự loạn như mà, 
Trù trướng giai nhân ngữ đái ta: 
Nguyệt lão hà nhàn thiên kiến đố, 
Tụ hoan vị phú đĩ sâu xa! 


c« Cùng nhau trót đã nặng lời, 
« Däu thoy mới lóc, dám dời lòng tơ! 
c‹ Quản bao thủng đợi, năm chờ, 
cNghĩ người ðn gió, nồm mưa, xót thầm. 
l38. +a J7 0,3 7 + W 5 #1 ƒ so Í 
£+ (È !Š át fk HH › ,# Ä 78 lkdef 2 
Tương tương Kinh nhĩ hải thệ thảm 
Tấn phái túng tôi cảm biến tàm 
Nhậm sứ thiền diễn nại tuế nguyệt 
Phong san TÔ túc trưởng trí ảm. 


«Đã nguyền đôi chữ đồng-tôm, 
Trởm năm thề chẳng ôm cầm thuyền di. 
« Còn non, còn nước, côn đài, 
€ Còn về, còn nhớ, đến người hôm nay l» 
l3? #8/¿ 6Ì s23] 1 # : ĐT X% T446 : 
hi tk ká: #+k 8ã kg 1 
Nguyện kết đồng-tàm dính bách niền, 
Bão cầm thè bất biệt dì thuyền. 
Thanh-sơn lục-thủv xuân trường tại, 


Quy khử tư quản v vĩnh miền ! 
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Dùng-dòng chưa nỡ rời tay, 
Vàng đỗng, trông đã đứng ngay nóc nhà, 
Ngợi - ngùng một bước. một xo, 
Một lời trân-trọng, châu sa mốy hàng. 


4O. s‡ s¿ ## 3 442 + & Ä C1 g tẩM + 
f§ «ở f€ vụ lồ + 2Ý — ñỆ 74 äR 
Khuyên quyền 1v hoài nạn xả phản, 
Động thiểm dĩ quải nhật Tuần tản, 
Thương làm, tông thư quan sơn cách, 
Tràn-trong nhất thanh lệ sat phán. 


Buộc yên, quảy gỏónh, vội-vàng, 
Mối sàu xẻ nửa, bước đường chia hai. 
Buồn trông phong-cảnh quê người, 
Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa. 


[4l #8 # 3 8Ð ÍR 7 : † 24:4 tất ‹ 
1È, #8f » H †§ sở Ø + 11t Hồ SỀ Hế Ÿ # ° 
An mã khinh trang lv hàn dị, 
Bìnl phản sân tư phú lý ca. 
The hương: nhấp mục thương tảm sắc, 
Chỉ tiết Quyên thanh nhạn ảnh sơ. 


Não người cữ gió, tuôn mưo, 
Một ngày nặng gónh tương-lư một ngày. 

Nàng còn đứng tựa hiên lây, 
Chín hồi vốn-ví nhự vầy mối tơ. 

D42. 1$ 34 :} X4 5È › ẤR 1818 3 tổ 4g DĐ 
15 Èƒ đu  ® THI + 2S 4k đ ĐO Ất k ° 
Não sat Hiẻ phong khổ vũ Hhì, 

[v hoài Irục nhàt bội tượng tư, 

Tàv hiền Kiểu Ý không trừ. trưởng, 

Cửu chuyền su tràng tự lòng HH. 


— ðỔ — 


HỒI THỨ 6 %2 


Nhõng lại tham quan. Vương ông hàm oan chịu tội, 
Bón mình chuộc bố. Nàng Kiều lỡ bước xơ cơ ` 


35* 4#: tf'W #e=# + 
Ý # 92: M8 8# + 


Ö Tai tham quan, Vương ông móng bài bạch chỉ oan, 


+ ` vự » . - %- 
Mại Hhn thúc phụ, Kiều nhí tạo Tuần hạc chỉ khó 3 


Trông chừng khói ngất song thưo, 
Hoo trôi-gie! thắm, liễu xơ-xác vàng, 
lần-ngồn dợo bước lầu-trang. 
Một đoàn màng thọ ngooi-hương mới về. 


L43. †† 47#3/1t9) 8 + 6.1 1L Š Ñ ° 
to ÿ đà 21M + #H2UR DU. ° 
Trữ khan vén ảnh diều sa song, 

Sẵ@ thốn làn họa Hêu ảnh hoàng, 
HÔI bộ trang làn phương trưởng võng, 
Quyển thân chúc thọ phản tha-hương, 


Hàn-huyền chưa kịp dãi-đề, 
Sai-nhg bỗng thầy bốn bề xôn-xao. 

Người nách thước, kê tgy dao, 
Đều trêu, mặi ngựa, do-ờo nhự sôi, 


|44. te? £ 4346 @ + Ấ Ÿ š f7ưv9 dụ#t, ‹ 
#741 R K: + 8 bún 4U #Ð ° 
Hàn-huyền vị cáp hoại thung-dunu, 

BỘC kiến s. nha tủ điện sung, 

Các biệt trì đaịo, Kiếm dải xích. 
Ngưu đầu, mã điền, thể hung hung, 


Gia giang một lão một trai, 

Một dây vô-lại buộc hoi thâm tỉnh. 
Đày nhờ vong tiếng ruồi xanh, 

Rụng-rời khung-cửi tơn-tành gối-moi. 
LÁ5. or Y Ø H 3 › — ÿ L4t 8 £Ð 5 
3% # #8 ñ l đ + HN 1L @© e 
Gi— gimng lio thiếu lưỡng tù thân, 

Nhất quản hung-đồ phọc chỉ thân. 
Mãn thất thương đăng thanh đính phí, 
Trừ cơ sácù Tản chấm phí phản. 


Pồ tế-nhuyễn, cùa riêng tôy, 
Sọch-sành-soơnh vét cho đầy túi tham, 
EPiều đâu ai buộc, ai làm Ê 
Này ơi đan dựp, giệt giòm bỗng dưng Ê 
LÁ6. lý L1 RánH ( Ñ Ê #2 — RE + 
f#{ # ¡š 1E3E X  : Ñ #3844 beu + 
Sưu sách bể tứ kiếm tẾ nhuyễn, 
Thám nang bão quái nhất đình không, 
Hà lai e€ữ lác phị, tại sự 2 


l¿ chức v thùy đa họa hung 


> 


Hỏi ro, sau mới biết rồng : 
Phải tên xưng-xuốt tại thông bón tơ. 
Một nhà hoảng-hốt ngồn-ngơ, 
Tiếng oan đậy đấi, án ngờ lòỏc mây 
|47. 4E dụ # 3£ Ít : #419214 Bật K R ‹ 
— #8  kl › XS RỸR£ + 
Căn do tầm cứn cứ Iruyền vàn: 
Tỉ phiến lừ cứng vu iết trần, 
Nhất thất Trương hoang giai thất thổ, 
Oan thanh chấn địa án nghĩ vàn, 


_- Bỗ — 


Hạ từ, van lạy suốt ngày, 
Điếc tai lỗn-luối, phũ tay Tồi-lăn. 
Giường cdo rút ngược dây oon, 
Dău là đó cũng nớt gơn, lọ người Í 
148. jk # @ 4 38 #U v TẾ 2ƒ UẬE kh { 
BỊm Eti% 4 lễ › £ đi 6,4 4 | 
Đề thanh bìn nhất mạn ai cầu 
Làn-tuất dö họ Loạn phác trừn 
Đão-diễn huyền lượng oan sacb kết 
Nhậm giao Lhiết thạch đã sinh sâu. 


Mặt trông đau-đớn rụng-rời, 
Oman nòy có một kêu trời, nhựng xa. 
Một ngày, lạ thói soi-nha, 
Làm cho khốc-hại chng qua vì tiền, 
l4? H jš«s1ÿ1Ä©*J lý › $^#U#jS*J A 
&) $5 ]È š đi ý 1š 81M ?r2A 89 1X + 
Mục đô tàm thương quái khả lân, 
linh nhàn öoan-in mạn học thiên ! 
Hướng lai mạc quái sat nha thíu, 
Tàn khốc tương gía chỉ vị tiền, 


Sơoø cha cốt-nhục vẹn-loän 2 
Trong khi ngộ-biến lòng quyền, biết sao Ê 
Duyên hội-ngộ, đức cù-|lao, 
Bên tình, bên hiếu, bên nào năng hơn Ê 
ñT3†®/4+15Ÿ 3 <@© : 4Ð 8 3 @ €0 s 
dụ 3 šU Ï R38 › # HỆ % HH ÿUIU 1 9 
Hà kế năng lịnh cốt nhục toàn, 
Tùy-cơ ứng-biến vều tòng quyền, 
Cù-lao cúc-dục kiêm kỳ-ng, 
Hiếu đạo uyên mìỉnh thục thủ quyền? 


I50 


` 


Đẻ lời thệ hởi mình sơn, 
Làm con trước phải đền ơn sinh-thònh. 
Quyết iinh nàng mới họ tỉnh: 
«Dẽ cho đêthiếp bón mình chuộc chữ? 
l5 #33 im ế › 2+3 18 34t 8 ° 
4Ä nà HÀ h:y Š + 4g 1€ 5 & t9 4 ° 
Trạm pháo mình thế phì tình quản, 
Nhị nữ tên đương bảo dục àn, 
Biểu lò tâm tỉnh Kiều quyết y: 
Nguyện tượng dục thiếp thục thân thần 


Hạ. Chung có kẻ lại giò, 
Cũng trong nho-dịch, lại là từ tâm. 
Tháy nòng hiểu lrọng tình thâm, 
Vì nàng, nghĩ cũng thương thầm xót ‹-dy. 
l52.+t.2 # £/148 › BI š k3 ° 
Si? 4 Ã : ? 4 8 g8 10st° 
Tình Chung lão lại bình từ khàm, 
Đồng dịch nha sai khởi mắn tầm, 
Thàm hứa giai nhàn đa hiểu nghĩa, 
Vị kiêu trù hoạch phí trảm nưảm, 


Tính bởi lát đó, luồn đây, 
Có ba trăm lợng, việc này mới xuôi, 
Hãy về tạm phó giơm ngoèòi, 
Dặn nàng qui liệu trong đổi ba ngày. 
l33. $ ø Œ # là # › Z8 22 $ ẤT 8 + 
+.ic + Ð W fế# ! 1⁄4 hn £@ Mỹ ° 
Đông lang tàyv hối phí doanh mưu 
Tam bách kim hệ sự khả chu 
Tiên bà Vương òng tạm bảo quản 
Chúc Kiều khắc nhất táo quy trú, 


¬ 


L5%A, 


155. 


ISó. 


Thương lòng con trẻ thơ ngôy. 
Gặp cơn vọạ gió, tai bay bất kỳ. 
Đau lòng tử-biệ! sinh ly: 
Thôn còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên! 
lÈ lỆ 2+ f TÔ v B40 4E K Ñ SỆ l8 ° 
ất#\ 4 ñR 8.78 +? Í ñ  RMWZCR ‡K 
ham lân nhỉ nữ miền do trì 
Hoạnh bọa phí tại đột biển thiên 
Tử biệt sinh-lv chân thôòng-thiết 
Tự thàn bất tích huống lưỡng duyên, 


Hạt mưa số nghĩ phận hèn, 
Liệu đem tốc có, quyết đền bơ xuấn. 

Sự lòng ngõ với bởng-nhân, 
Tin sương đồn đại, xơ gồn xôn-xơo. 


#6 £ 8u 3 › đL ME †T # i< Ã ° 

db TW Ấn 2)7}^2p : lđ 6) Đ lỶ ¡ Ế 8Ì ° 
Vũ điềm phiêu linh cảm thử thàn, 
Nguyện tương thốn thảo bảo tạm xuân, 
Khúc trung tế hưởng băng-nhàn tố, 

Tao dộng thanh truyền viễn nhĩ văn. 


Gòn miền có một mụ nào, 
Đưa người viễn-khách tìm vào vốn danh. 
Hỏi tèn, rằng: + Mã-Ciám-Sinh » ; 
Hỏi quê, rằng: Huyện-Lâm-Thanh cũng gắn. 
4 & 1++'J 3 1à › 7| #ứÁ 2 4# TY ÍÈ + 
+8 4 8WQÁ : 6iếđ  Tiể dN + 
Cận khu nguyệt mô hữn nha nương, 
Dẫn khách hà phương môi giới mang, 
Mã tính Giam-Sinh bảng tấn tất, 
lLàm-Thanh tịch quán bất dao hương. 


— 58 — 


Quá niên trạc ngoại lứ tuần, 
Mày râu nhằn-nhụi, áo quàn bảnh-bao. 
Trước thầy sơu tớ xõn-xgơo, 
Nhà băng đưa mới rước vào lồu-trang. 


l5Z. #; ®Ä ^› #&XÃ 3 k&Ñt ° 
Ti 1Á sở jl + 0# › tiit2/|¡:8 EÄ 


Niễn dụ bất hoạc cá lai nhàn, 
Chính khiếi tủ my v lẻ tần. 

Tiên hảu huyện hiển kiềm chủ bộc, 
Trang lân mối dân tiến lai tàn. 


Ché trên ngồi tót sỗ-sàng. 
Buồng trong rnôi đã giục nàng kíp ra. 
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, 
Thêm hoa một bước lệ hog mắy hàng ! 
l$8. ‡ 4. 8# K70 › 3 lW + h BỊ ở ° 
tý Ä 8 LIKE Ế › — Š ÔN KH s 
lai khách trung dường ngạo-ngội toạ, 
Môi thời thục nữ xuất khuẻ phòng. 
Thương thân cảnh phục hàn ơia biến, 
Nhất bò hoa giai lệ kỷ hàng. 


Nggi-ngùng rợn gió e sương, 
Ngừng hoa bỏng thẹn trông gương mặt dòy. 
Mối càng vén tóc, bắt tay, 
Nét buồn như cúc, điệu gồy như mới. 
L3. 878 #h Đi › #8, ® Lư É + 
‡£, f4 „Ê W # › đit Ð @8 + 
Phong sương ủy noàn xuất trang làu, 
Đối kính khán hoa đã giác tu. 
la môi khiến vận tấn thầm, 
Cù nhì mi còi cúc dong sầu. 
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Đán-đo cân sốc, cân lời, 
Ếp cung cầm nguyệt, thừ bài quẹt thơ. 
Mõn nồng mội vẻ mội ưa, 
Bàng lòng, khách mới tùy-cơ dặt-dìu. 
lóO. & # ý † 7 /m3f v 242 nạ sÄ L# › 
5 ~ #3 tt $ + ;ầ MB ¿1Ñ + 
lài tủ¬-ldể. bình, 


Phám sác lương 
vâm thinh 


Mệnh đề hoàn-pluến tÍn 


Khi nhân diễm nh bạn 
Hiệp Ý tũv-cø khách Phuyết tình. 


hãm TU, 


Rằng : + Mua ngọc đến Lam-kiều, 
c€Sính-nghi, xin dậy bao nhiều cho tường?. 

Mối ràng : ‹ Đóng gió nghìn vàng, 
Dớp nhà, nhờ vn người thương dám nồi . 


%k,d† 19 1À tŠ hi 
fÑ!à † + 34 it ' lf K##&“&£@ 


mài naọc đáo tà 


Tàn vàn 
kiêu 


hưa xinh nghỉ L vấn 
làc{đ dáp 
N# Cu, 


ky 
Giả trị thiên km mọi 
Thich phùng vứt biển cảm 


Cà-kè bớt một them hai, 
Giờ lâu ngõ-giú vòng ngoài bốn trăm. 
Một lời thuyền đã âm giầm, 
Hãy dưa conh-thiếp, trưởc cầm làm ghi. 
Ló?. lộ ý sÃ VY Bồ tố tỆ + HỆ 3| TỊ v9 (ã ấỊ + 
đÑ +3R.4Š BUÁ + ở £3 8 ám + 
Tăng đa giảm thiểu chước Ninh HH, 
RKhoảnh khác thương thành tử bách kỷ. 
Thuận thủy thòi chu nưôn Áx dịnh, 
Tạm giao canh thiệp biểu tàn nghĩ. 
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Định ngày nạp thới vu-quy Ì 
Tiền lưng đã có, việc gì chởng xong. 
Một lời cay với Chung-công, 
Khát-từ ¡iạm lĩnh Vương-ông về nhà. 
ló3. + ah £ ốp ƒ l6 + # ệ ft A 1ñ #3 ° 
‡jC#© 2 l5 (ý 4R + + ñ f5 3 2£ ĐÈ ° 
Định ký nạp thải dữ vu-qguy, 
Nang thắc phong doanh bách sự hải, 
Khẳn-tháảc Chung công bằng bảo-lĩnh, 
Vương ðng thích phần vị an-bal, 


Thương Hnh con trẻ, cha già, 
Nhìn nàng, ông những máu so, ruột dầu : 
«Nuôi con những ước về sơu, 
«Trao tơ phải lứa gieo cầu đóng nơi. - 
l4. #1ÿ-+~4lÈ# 3 Ã : #† + ñ 8 4h ° 
Š+~°l lùi 41K : 161 3] tệ W1 đR + 
bam turong nữ trí tẩo thàn suy, 
Đối nữ Vương öỏng lệ sái Dị, 
Dưỡng nữ duy kỷ quang dụ hậu, 
Phao cu đẫn thái diệu mòn mí, 


€ầ Trời làm chí cực bấy trời ! 
«Này ai vụ thác, cho người hợp ton! 
« Búa ru bao quản thên tần, 
Nðỡ đòy đoa trẻ càng oơn-khốc già l 
lói. # XI ÿ kIL^ r 784 0 2< 
fŸ2X 16/8 TI# › LỆ lU+jl 8 4 ‹ 
Thương thiên đề sự thái khi nhân, 
Vũ ni§ết thùv lính côL<nhục phản, 
Phí việt lão khú ứng bất ch, 
Phiêu Hnh nhi nữ thống tán hào, 


_—_ 6G] __ 


Một lần ‡sdu trước cũng lờ, 
«Thôi thì mặt khuốót, chẳng thà lòng đgu :by 
Theo lời cảng chảy dòng châu, 
Liều mình, ông đã gieo đầu tường vôi. 
lóó. 37 #' ;‡ ‡ đá —iŠ + H Hết 9| Đau f§ - 
đR 2 #kj⁄k+e R¡ › Q2 £ ñ d8 là › 
Huyền mộng phù sinh lỏng nhất trưởng, 
Mục mình tứ biết Hung tâm Thường, 
Tàv ngôn châu lẻ nhữ tuyển dũng, 
Tự làn Vương òng đầu biện (ường. 


Vội-vàng kẻ giữ, người coi, 
Nhỏ lo, nàng lợi tìm lời khuyên-can. 

Vẻ chỉ một mảnh hồng-nhơn, 
sTóc-lg chưa chút đền ơn sinh-thành, 


67. 1š .lÈ ‡ 3 HE JkÄM v ta‡áVCI#Ê tui HỆ ° 
# 2£z 8 £T U18 ? M8 # 5 + 3K + 
Hoang-mang ti-hữun chúng phù làn, 
TẾ ngữ dẻ thành Niên thuyết Hoan. 
Bạc-mệnh hồng-nhan hà sở bồ, 
Thân àun hào phát vị Hìng hoan, 


«‹Dâng thư đã thẹn nòng Oanh, 
« Lại thua ä Lý bản mình hoy sao£ 
Côi xuân tuổi học càng cơo, 
(«Một cây gáảnhvác biết bao nhiêu cònh, 
lé8. ‡ + ¿z# $7: 3 3 j 8$ T32 
ệ kỳ ^ 
8È t6 (1Ể j# 4; k3 M3 + 
Thtt thượng Đề-Oanh kinh hữu quy, 
Mại thân Khởi tốn Iý-kỲ nương 2 
Hạc lính bảo đắc xuân ầm tại. 


Bán cố chỉ vinh nhất thụ phương, 
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«Lòng trên dù chẳng dút tính, 
«Gió mưa ôu hỏn tơn-iònh nước non. 

«Thả răng liều một thôn con, 
cHoa dù rä cảnh lá còn xơnh cây. 


xì 2-18 `. 
1“... .. h6... ch 
ạ ' 

2 3 lã Jk L1 j8 ! 1Cái vỆ 34 Ÿ T tt ° 
Nghiêm hoài thàng bất Kiioiind sau tỉnh, 
Phong vũ lôi-ian ghrđạo khuynh, 

HBấI nhược Íñwv-sinh vì tiện thể, 
Hoa anh túv lạc điệp do vinh. 


« Phận sao dònh vậy cũng vày, 
Cầm như chồng đỗ những ngủy còn xanh. 

«Cũng đừng lính quản, lo quanh, 
Tan nhà là một thiệt mình là hai. 

I70. #4 XÃ 4£ @n 9ƒ: LẺ! 7 S8 ° 
1i 8 5 00/8 v AE UÓIEÉE + 
lạc thiền an mệnh thì thư tỉnh, 

Thị tác xuân chỉ tử bất Hìành. 
Cảnh mạc ưu tư đa cô lự, 
Nhân vòng giá lần họa phí khinh. 


Phải lời ông cũng âm tơi, 

Nhìn nhơu giọt ngắn, giọt dài ngôn-ngong, 
Mới ngoài, họ Mã vừa sang, 

-.Tở hoa đã ký, cân vàng mới !roo. 

7l: # ñ #3417 4k s3 + 184) §Lil x9 jR ZẤ + 
#40 l2 I4 › 2LX 8 1 N3ề £ + 
Vương óöng lính ngữ ức sầu (làm, 
Tương đối tungshioành tử lệ sầm, 

Mã tính ngoại hiển phương đảo dạt 
Hoa tiên thiêm phó sinh kiều kim. 
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Trăng già độc-địa lòm sao 2 

Cầm dây chẳng lực, buộc vào tự-nhiên Ì 
Trong tay sðn đã đồng tiền, 

Dàu lỏng đồi trắng thay đen, khó gỉ ! 


72. B 3È 0T 8] + AE Ð N4 Ý y8, T 
‡ } #1 #4 2 › @a24M + 1# 1 


Nguyệt mô hà nhàn thải ngận lính, 

Nhân duyên bất trạch hệ hồng thẳng, 
chưởng trung kẻ ủnh Kkùun tiến lực, 
Tạo-bạch xuv-nghien nhiệm chuyên canh, 


Họ Chung ra sức giúp vì, 
Lễ !tâm đã đặt lụng kỳ đã xong. 
Việc nhà đã tạm thong-dong; 
Tỉnh-kỳ giục-già đã mong độ về. 
\73. 2 # ở 2£) + s/t 4 ai Ÿ tk ° 
ˆ® #3 # ñl ; # th ñj #8 š ° 
Chung công tàn lực vị (toàn chủ, 
Tâm lẻ phụng lại tụng sự hưu, 

Gia IV phòng bạ tạm Lầm tức, 
Tỉnh-kỲ xuất các thúc quy trù, 
HÔI THỨ 7 #x+xư 
Thân thiếp đành liều, cho tròn đạo hiếu, 
Duyên em mong cậy, đề chọn chữ tình. 
# để 4á ‡ 2 ý lš ° 
vũ ¿ ¡5 tì +L44 > L.l ° 
Ninh xã kiều thân toàn hiển dạo, 


Duy bàng thiển muội tục tyẻn-ininÌ, 
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Một mình nàng, ngợn đèn khuya, 
Áo dồm giọt lệ, tóc se mái sầu. 
« Phận dồu dầu vậy cũng dầu, 
Xói lòng đeo-đằng báếy lâu một lời ! 
|74. 3# f #† /⁄7LữU ' 1 3 # 24:8 lệ t ° 
+ + # :  k— ga lễ Š ° 
Có đăng đọc đối dạ trầm trầm, 
Phát RếL sâu (ï lè th:a Ehảm, 
KhỔ mệnh sinh lại cam thụ Rhỏ, 
Truy câu nhất nặc miền hoài thảm ! 


Công-trình kẻ biết máy mươi, 
«@ Vì !a kháng-khit cho người đở-dang, 
‹ Thề hoa chưa réớo chén vàng. 
« Lỗi thề, thôi đã phụ-phàng với hoal 
l75. &‡†¡8 + 2k Ÿ co › £@@ 5® Š Ã ° 
4+#14:8iL0# › c7 5 438 ° 
KỶ hứa truy cầu sát phí tâm, 
Khiên triền vị ngã ngộ quân thàm, 
Kim thương do thấp hoa gian thẻ, 
Dĩ bội uvẻn-minh phụ khách khàm : 


« Trời liêu non nước bao-xdq, 
«Nghĩ đêu rã cửo, chia nhà tự tôi! 
‹ Biết bao duyên-nợ thề bôi 
« Kiếp này thôi lhế thì thôi còn gi? 
176. ;‡ tỳ vlị Rõ lá tổ › 23812 2824 Ã 3Ã ° 
#‡†THH 3 ko& › ¡Lá dối đ &ĐỤ 1 
Liên-Dương sơn thúc cách điều điều, 
Thùy tin phản lý chỉ vị kiều, 
Kỷ hủa àn-tnh thệ tự hải, 


Thử sinh duyên doạn thân võ liểu, 
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Tới sinh chưa dứi hương thề, 
« Làm thản trâu ngực đền nghì trúc mới, 
£ Mợ tình chưa trở cho di, 
(Khối tình an: xuống tuyên đòi chưa tan Ì 
|72. th ớn & $. ) Ÿg > 2B @ l ‡L}eŸ + 
#‡ lï lã Ñ = 3.14 : Ú á|  R.{I& 3 ° 
Tải thế nguyện hương ví liên lâm, 
Hàun hoàn kếL thảo báo trí âm. 
Dư lnh do phụ bám sinh trải, 
Bái đảo hoàng-Luyên hạn cảnb (hàm, 
Niềm riêng, riêng những bàng-hoàng, 
Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn. 
Thủy Xón chợt Hnh giác xuân, 
Dưới đèn ghé đến ân-cồn hỏi hon : 
\78. ØJ ñ # 4# T Hới ! hệ KẾ Ã 2 th ‹ 
+4 #193 ÄV &#t ' MÉT 4 @% BỊ 
Đọc tự bàng-hoang bách cúnt phản, 
Du khó đắu¿ Irần lẻ sảm cần, 
Thúy -Văn hốt giác kinh xuân mộng, 
Đàng hạ ảncin tế cứu nhàu, 


« Cơ trời dèu bẻ đa-đoan, 

cMột nhà để chỉ riêng oơn một mình '. 
« Cỡ chị ngồi nhãn tàn canh, 

cNỗi riêng còn mức mới tình chị đây >Ê 


I7: 4Á ng 1U 7 gốc — E2 E 
AT EMRUU4 2047/40/27 


tao-hoa biến da doan, 


Tang thường 
oan 


Nhất thất dnv 7ưn È dốc 
Để sự canh lan do ngột tọa, 
Hòng lí khối hữu ấn tình khien? 


"-...- 


Rằng: cLòng đương thôn-thức đậy, 
Tơ-duyên còn vướng mối này chưa xong. 
cFở môi rd cũng thẹn-thùng, 
‹ Bê lòng thì phụ tấm lòng vớ: ơi! 
IBÓ. âụ _7-. HÈ ĐÑ f.1Š n) › dI/4 HN ¿4 — Hr$ ° 
ác 3š LẺ )Š-l# 6, › #@tĩ 4o} 1| XP Ñ 2 
Kiêu Văn thiếu thích chính thương tâm, 
Rhuyền quyền tình tỉ nhất lũ thâm, 
Khải sĩ thuyết lại thiểm quý sắc, 


Hàm nh bất thô phụ tri-âm?! 


«‹ Cây em em có chịu lời, 
- €@Ngồi lên cho chị lgy rồi sẽ thươ. 
« Giữa đường đới gánh lượơng-IƯ, 
«Gieo-loøn chắp mối tơ thừa mộc em. 


l8. # #23 À Ben › 3,j# l4 š‡t #18 ° 
—121 6 + JR # : ® IÉM R 1 tủ + 


Đục bằng muội khả biển đồng tàm, 
Tiên lễ hàu ngôn thỉnh chỉnh khảm, 

Nhất đảm tương-tr trung thống Biết, 
loan giao lại nhT Lục huyền ảm. 


Kê từ khi gợp chàng Kim, 
Khi ngày quọt nước khi đêm chén thề. 
Sự đâu sóng gió bát kỳ, 
Hiếu lình không dễ hai bề vẹn hơi ? 
L82. ‡$ sẻ 4M lật sổ ý la A0 8 E90 ° 
b3 :š 8 831 › ‡ l 5 ý 8 
Úc thuật Ñim-lang giải cấu thì, 
Nhật đề Hoàn phiến dạ mình chị. 
Hà kỳ cự nhĩ phong ba tác, 


Hiếu đạo uvẻn-minh khởi lưỡng câu. 


§?- =: 


Ngủy xuôn em hãy còn dài, 
Xót !ình mdu mử thay lời nước non. 
Chị đều thị! nót xương mòn, 
Ngộm cười chín suối hãy còn thơm lây, 
[83. 3g $# Z4. 4-3 › đi I Ã/J#£ 8 - 
#Lt #445 2y tLÃ ĐẺ ñ RE + 
Thiều họa ngỏ muội chỉ th xưân-thanh, 
Huyếc-mạch tình thăm đại hải mính, 
Tủng sử thàn-tàn cốt hú khứ, 
Cứu tuyên hàm tiến hữn dư hình. 


Chiếc thoa với búc tờ môy, 
Duyên này thì giữ vật này của chung. 
Dù em nên vợ nên chồng, 
Xót người mệnh-bạc đó! lòng chẳng quên. 
L84. 8 j¿ 4204 83⁄4 + lá12 E1 ¡ả /& # đề + 
qb # 1k3} X ñU(8 + l8 Ì % 4 ý GIẾ ? 
Bằng tư Rùn xuyến mình tiên tại, 
Tin vàt đông cbiềm duyên tịnh hải. 
Thắng sử muội thàn thành phối ngẫu. 
Làn đực mệnh-bạc khỏi vong Hoài, 


Mốt người còn chút của tín, 
⁄ Phín đòn với mảnh hương nguyền ngày xưa. 
Mơi sau dầu có boo giờ, 
Đốt lò hương ốy so tơ phím này; 
l85. ~- +: {š J2 l3 Y§ ñÐ › + ÁÑ Ã- ¿CO Ấ + 
#1 4-Ÿ# †RÍiế:8 + ¡§ l & 3.:ŠJM @ © 
Nhàn voug tín vật kbánh do tồn, 
Hương nguyện cầm àam kỶ vãng xiên, 
Tha nhật Khm-lang tương tế-ngỌ, 


Di Tlư hương nhiệt thấn tư huyền. 
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Trồng ra ngọn cỏ lá côy, 
Thấy hiu-hiU gió thì hay chị về. 

Hồn còn mang nặng lời thề. 
Nát thân bở-liễu đền nghị trúc mọi. 


I8ó. 2 lì, # + L6 ! ệš 1b BS # ° 
øt 3| vụ 9 3# + i6 3 3§ #PtCWN + 


Đấn quan tháo-mộc tiểu sơ động, 

Lãnh lãnh ảm phong tỷ biên linh. 
Hồn phụ sơn mình thệ hải lrọng, 
Khu tàn bồ-liễu bảo lang tình, 


Dạ đài cách mặt khuất lời, 

Rảy xin chén nước cho người thác oơn. 
Bêy giờ trâm gãy gương tơn. 

Kề làm sưo xiết muôn vòn đi-ôn ! 

I87. ÿ & # 6 l6 #JE › #1⁄:Ê 4n ®% ‹ 
#o + 8LsY TL lời › ft $ 2l tết H, ° 
yêu yều Tuyền Đài cách thế trần, 
Nguyện thi tính thủy sái oan hồn. 

Nhi kim kính phả kiêm trảm triết, 

Nan tả thảm linh ái dữ àn. 


Trăm nghìn gửi lạy tình quân, 
Tơ duyên ngắn-ngủi cé ngàn áy thôi, 

Phận sao phận bạc như vôi ‡ 
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ-làng ! 


l88. l + #321 lM : tgÉ Š 8140L£ ° 

#12 2 tia Lại KẾ 1 
Vạn thiên ký ngữ ấp tình lang! 

Quản phát nvẻn-minh chỉ thử tràng. 

Đề sự duvẻn san hồ mệnh bạc,? 

Thủy lưu hoa lạ thán vô-thường, ! 
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Ôi Kim-lang hỡi Kim-lang ' 
Thôi thôi ! thiếp đã phụ-chàng từ đây : 
Cạn lời hồn ngất múu sơy, 
Mỗi hợi lạnh ngắi đôi tay giá đồng. 
¡89. Jñ § 4 Ðh t8 ñỆ + ft ii & r.ẤI 48 ĐỸ ° 
Tỳ s3 ñ Tất Ñt ĐL + — H & & ŒRQ Ẵ zk ° 
Thống ức RKim-lang hoán kỷ thanh, 
Tòng tr thiếp đỶ phụ quản tình ! 
Thương Tâm ngòn bài hồn ly tân, 
NHẬT tức vớ vêm lưỡng thú băng, 


Xuẫn huyên chợt tỉnh giác nồng, 
Một nhà tốpnập Kẻ trong người ngoài. 
Kẻ thang người thuốc bời-bời, 
Mới nguôi cơn vựng chưa phơi giọt hồng. 


I9Ô. 3 2 JE Ø3 đ  : ¬ + 2l về dỆ Đ ‹ 
đt štLÄš tỷ 3Ã Đ > À Đảng Tì 2U + 
Xuân huyền ey nhỉ mộng trung kinh, 
Nhất thất trương Hoang hueên tảo thanh, 
Bỉ thứ dược thang tân quan cứn, 
Vị can huyết lệ phú hỏn tỉnh. 


Hỏi: tsơo ra sự lợ-lùng, 
Kiều càng nức-nở, mở không ro lời, 
Nỗi nàng Vân mới rÍ toi: 
Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây. 
IØl. bị BH ‡# $ EỊ 3E ]Ñ 3 ”2°0| án 3Ÿ 2t  H - 
ME H $ $ 2 j6 lệ › lãi 4e ®lãñt28H s 
đà nhàn quải sự vấn căn nh, 
Nganh vết Kiều am lo bất hành, 
Phụ nhĩ Thúyv-vàn phường vết ăn, 
Minh tien Rknn xuyểu (huyết phạn-minh, 
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€Nöy cha làm lãi duyên mức 
«Thôi thì nỗi ốy sơu này đã em. 
«Vi ai rụng cải rơi kim, 
Đề con bèo nội mãy chìm vì ơi Ÿ 
tả. 9# jJ +Ami‡ ° 1878 1# d 8 dLA Í 
3-4} #â p[ Xa ? ý # l f4 it 7 
Vị đa ngộ liền nữ. nhàn-duvẻn, 
Hàn-haải tương do nhĩ muội điển, 
Giới thoái châm Tý hà trí xứ, 
Văn phiến bình tân cửu thủyv khiến. 


4Lời con dặn lại một hai, 
€ Đêu mòn bịa đó dém sai lốc vòng : 
Lậy thôi, nàng lại rén chiềng. 
« Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuô:. 
I94. „- 9 s3 Š 3# c +8 LH vu 1 
T##m#°9p# : ##2ñ#@ j6 ' 8 e 
Nữ nhỉ pho ngữ đương lao ký, 
im nặc bí tàn đã bất canh ! 
Hạ bải Thủy-Kiều trùng khấu bầm - 
Vọng da vị ngã tiễn nvên-rpinh. 


V 


c€ Sú-chí thân phận tôi-đòi, 
‹ Dẫu rùng: t xương trắng quê người, quản đều L 
Xiết bao kề nỗi thäm-sầu, 
Khắc canh đã giục nom-lôu mếy hồi. 
\95. T48 6 ¡á # 8L © 0292/84) 1 
#3 quiš 6i $ + đo 6 Ấb & 6Ụ}P + 
Hà hiềm phiêu-bạc Lhân vi-tiện, 
Cốt bạch tha-hương đã bất phương! 
Tõ làn Làm-hoäi sầu thám sự, 
Nam-làu canh điềm kỷ Hồi máng, 


—- vị 1 —- 


Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 

Quản huyền, đâu đõ giục người - sinh ly. 
Đou lòng, kẻ ở người đi, 

Lệ rơi thám đó tơ chia rũ tằm. 

I96. ¡+ B34 £.iê #T › gã 3| TẾ < 2 # 8 › 
6t M23 TẾ ñ lR tơ Ì 6 Bộ 3: jR HỆ $ ° 
Tự văn hoa-kieu dỉ làm hiện, 

LW biệt thỏi nhàn thí quản huyền, 
BỈ thứ phản khảm chân thống-thiết, 
Thạch giai lè thấu kiền tình khiến. 
Trời hôm, môy kéo lối rồm, 
Dàu-dào ngọn-cỏ, đầm-đầm cành sương. 
Rước nàng về đến trú-phường, 
Bốn bề xuêân khóa một nàng ở trong. 

l9. #@ £ ¡0# 3 › Ð k7U7U# 8 8 2 
tp 4p 3ˆ D32 #t 3ˆ ý v9 vì Š 2Ñ — 4444 ° 
Sảu văn ảm-đam hiều thương-lương, 
Tháo-mòc trầm-Irầm áp lò sương, 
Nghĩnh khước Thủy-Riền phường Tỳ ký, 
Tú-vị xuân la nhất Kiều nương. 

Ngộập~ngừng thẹn lục, e hồng, 
Nghĩ lòng, lại xótxa lòng đòi phen, 

c‹ Phồm Hên rơi đến loy hèn, 
cHoàdi công nỗng giữ, mưa gìn với di l 

I98. 8 s8 4 2-48, + đế do 4n s 
đề 3$ 0h Z8 RUƒ ‹ 3N * Ru4t rỡ | 
Ủy lục tu hồng nhan điến-điền, 

KỶ hỏi truy mớc kÈ tâm đòng, 
Thùy trí tiên phầm luản phảm thù, 
Hộ vũ ha phong uỗng phi còng. 


` 32t 


‹ Biết thân đến bước lạc-loài, 
« Nhị đào thò bẻ cho người tình-chung Ì 
đề Vì ai ngăn đén gió đông, 
(Thiệt lòng khi ở, đau-lòng khi đi. 


l99. 3 xu si + L3 ÂN Đƒ 4 | 
áp $ 6ê Hit ? tỳ k Ý LÊ I 
Tảo trì thàn-thế chung luân lạc, 
Đào nhị nính ví lang triểt chí, 
Trở khước đông phong thùyv trí sứ, 
Lưu thời thất-vong khứ thời bị. 


«Trùng-phùng dầu họa có khi, 
«Thân này thôi có còn gì mà mong Ì 
« Đã sinh ra số long-đong, 
€ Còn mang lấy kiếp má-hồng được sao Ÿ» 
200. # ‡ $ #1¿ 7ñ 3# + 3413 øLý Ñ l 
t4. 422i MU j4 + c5 ẤN 1 đ638 | 
Tùng sử trùng-phùng tín hữu niên, 
Tàn-hoa hà vọng kính lùng viên, 
Thử sinh mệnh chú đương phiêu bạc, 
Đồ đái hồng-nhan uông đảo quyên. 


Trên yên sỗn có con dao, 
Giáu cồm nàng đã gói vào chéo khôn. 
« Phòng khi nước đã đến chân, 
«Dao này thì liệu với !\hên sơu này ». 


20). —‡}z,+ 2# tt. ° j3 3 ủ R§ ° ° 
“ä f2 ÿ š| bà J3 3 -© 1TR 2 7 ĐỀ ° 
Nhất bã tHêm dao án thượng trần, 
Bao tàng cần-mật lại la càn, 
Duv phòng. sự đáo nhiên mwv cấp, 
Tiên bả tư đao liễu thử thản, 
`: l7đ =ẽ 
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Nhở cha. đền trà nghĩa chòng, hở môi nhưng thẹn 
Nghĩ phận càng căm nễ! khách, cnữ tiết bỏ đi 


460 Ñ.: @š tổ + 
0# VAT @ + & «5 


Bằng phụ dúp lang ăn, hàm tị khát Xi, 
Tích thầu hàn thị cối, thắt tiết thương tầm! 
Đêm thụ, một khốc một chầy, - 
Bâng-khuông như tỉnh, như soy một 
Chẻng ngờ gã Mã Giém-Sinh, 


Vẫn là một đứa phong-tình đã quen. 


mình. 


202. 4k7 É tt J6 iẤ lỆ + ñ{RỆ do đŸ š Ñ 
MÚN E4 H5 ° § ĐUẾUH dị Đ4L 


° 


Thu tiêu cảnh điểm lầu tị trì, 
Tự túv như tính khổ tự tư, 
Khởi thức Giảnisinh cai Mã tính, 
Tố đam phong nguyệt triểt họa chỉ 


Quá chơi lại gặp hồi đen, 
Quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt-hoao. 


Lầu xonh có mụ  Tú-bà, 
Làng chơi đã trở về già hết 
203. ¡8 Ø7. @ H ức + 3# RUN Ñ 478 + 
lÃ:x Š = M 
$ 38 ät £ l HE ° # + $ L4 488 ° 
Tửn sắc trầm mẻ vận Lhả quai. 
Mạu tông phong nguyệt mịca sinh-nhai, 
Tú ma giải cấu thanh - làu thượng, 
tao khứ oanh noóa duyên vị hai. 


duyên. 


Tìnhcờ chẳng hẹn mờ nên, 
Mọợi-cưag, mướp-đẳng, đôi bên một phường. 
Chung lưng mở một ngôi hàng, 
Quanh năm buôn phán, bón hương đã lè. 
204. TM d:5 #0, #2 $ 4k1 L3 + 
#4 6] z‡ 3+4 X : 9 1: l4 75 + 
BẤC KỲ nhỉ ngộ cánh thianh gia, 
Thị-guải mộc ‡ khang dữ: khô-qua. 
Hợp có đồng mưu doanh RÝ trạt 
Thụ chỉ cô phần tác sinh nua, 


Dụo tìm khắp chợ thì quê, 
Giả danh hàu-hụọ, dậy nghề ăn-chơi. 
Rồi may, ôU cũng sự trời, 
Đo@n-trường lại chọn mặi người vô-duyên : 
205.v92Ty ¿724624 + l & Ê 6 1H + 
 &W h Xi È 3 {li là 6  £ te $ 
Tử phương vật sắc phóng hRiểu oa 
Mãi thiếp vị danh hồn tác họa 
lBTĩ thái giai do, thiên chú định 
Đoạn trắng thiển hương mệnh quai gia f 


Xót nàng chúi phận thuyền-quyên, 
Cảnh hoa đem bán vào thuyền lới buôn. 
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, 

Sinh-nghi rẻ gió, nghânh-hôn săn ngày. 


20ó. + về ‡ ^_4r 1š 28 › ÿ LÔ ÿ @ $ Đj@ ° 
42-14 đ† 7U $- › Z‡ 9 1£ 1LỤ, 2 
Khả thản giai nhan nồng đảo guyèn 
anh hoa thị quái thú trung luan 
Thí lai giáo kế trảam khuyên sảo 
Ambh le khính vị Hẹn liếp thần, 
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Mừng thầm: « cờ đã dđén toy, 
Càng nhìn vẻ ngọc, càng soy khúc vàng. 
«Đã nên quốc sếc, thiên hương, 
‹ Một cười này, hẳn nghìn vòng chẳng ngoao Í 
207. tï ý 1t ý] $ † › +9 Ấ 9 Mj ° 
l# z1ñ 8Ì X# 6: —Ã⁄f44£®<# › 
Am hỷ lệnh kỳ đảo thủ trung 
Ngọc dong dũ khán dũ làn đòng 
Kham vàn khuvnh quốc thiên hương sắc 
Nhất tiểu thiên kim định bất không. 


«Về đây, nước trước bẻ hog, 
‹Ồ Vưong-tôn, quí khách, ải! là đua nhoU 
«Hắn bo trớm lạng kém đâu, 
«Cũng đà vừa vồn, còn sau thỉ` lời. 


208. $ 2 „_f#3í Ji › f7 £ #4 3 tỆ Hs 
*~w\W4 8 m› 2b 4/4 5 ft + 
Tranh tiền thứ tế triết hoa chỉ 
Tất hữu Vương-tòn Bạc-hanh nhỉ 
Bất giảm Hoàng-kim tam bách lạng 
Tiên thu huyết bản hậu doanh dư. 


« Miếng ngon kề đến tận nơi, 
« Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham. 
« Đào tiên đã bén loy phàm, 
d Thì vinh cành quít, cho cam sự đời ! 
209. sp ;§ 3}  ð,X d8 v B6 % EU ° 
—+# iùÐt¡h là # › XH# lí Š 2 3 ° 
Vẫn biên cấm luyến cảnh điền sảm 
Huyết bản phong khuy sắc điệc đam 
Nhất đỏa tiên đào triêm tục thủ 
Xuân chí mưu triểiL v phương cam. 
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«ầ Dưới trồn mổy mặt lòng chơi, 

€ Chơi hoa đã dễ mốy người biết hoa! 
€& Nước vỏ lựu, mớu mào gở, 

‹€ Mượn mầồu chiêu-lập lại là còn nguyên. 


210. & 78 # H1 4 › ?1t7i8'3) 3 @ + 
đủ Ä († LÊ, 3 ‡k v 18 E,16 b8 ® + 
Kỷ cá trần-hoàn phong nguyệt khách 
Ngoạn hóa lĩnh lược biệt tàn tiên 

Lựu bì chấp hòn kế quan huyết 

Giả sác chiêu lai tự bịch hoàn, 


‹ Mập-mờ đánh lận con đen, 
c€Bao nhiêu cũng bốếy nhiêu tiền, mắt chỉ ? 
€Mụ già hoặc có điều gì, 
‹ Liều công mốt một buỏi quì mà: thôi. 
2!l. 3 7£ & H Đã RẺ \ ki d2 + 
3Š, 3k 4 ta HE gl › H8 — V6! đ tệ ° 
Hỗn chàu nựưữ mục phiến phảm mê 
Túc bản thu lai dã bất khuy 
Bảo mẫu nhược trí hưng trách nạn 
Điện nhan nhất quy hưởng la vị, 


‹Vả đây đường-só xa-xôi, 
« Mà ta bất động, nữa người sinh nghi ». 
Tiếc thay một đóa trà-mi, 
Con ong đã tả đường đi lối về I 
212. 3Ä :£ ;ễ ¡4 4 ft lf › S6 AE £ ®xÐE ° 
YJlÄ`Ñt 1 t ! 3£‡Êff Z4 #4 ° 
Lữ dồ dao viền vị năng quy 
Bất động xuân tỉnh ngọc nữ nghỉ 
Ehả Llích đồ-myv hoa nhất đóa 
Cuồng phong ảm dĩ thiết hương chỉ. 
77 — 


Một cơn mưa gió nặng-nề, 
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. 
Đêm xuân một giấc mơ-măng, 
Đuốc hog đề đó, mặc nòng nằm trợ i 
213. 8 4£ EUMI S—7E + Éƒ Ú tt £ ĐH #2 
XU % N6 1đ # + 4,19 18 D— 4634 + 
Bao vũ cuöng phong náo nhất trường 
Hà tìng tích ngọc dữ lân hương 
Nuận tiên kinh giác dương đài mộng 
Họa chúc hoành trần nhất đáo nương, 


Giọt riêng tầm-tõã tuôn mưa, 
Phốn cờm nỗi khách, phần nhơ nội mình: 
+ Tuồng chỉ là giống hôi-ìanh, 
«Thân nghìn vòng đề ô-danh mó-hồng. 
214 6149 ))LM + T4 l4 KH + 
KT? ¡h7 lầft † : { +3 tR #7 + 
Tự thương tự vữ lệ hoàn Tan 
Hàn khách kiềm Em ngọc thể tân 
Để sự "hiềm ö luân tịc thủ 
Thiên kim thân giá nhục Hồng-nhan, 


« Thôi còn chỉ nữa mà mong, 
‹Đời uguời thôi thế là xong mệt đời L» 
Giận duyên, tỏi phộốn, bời bời, 
Cầm ddo, nòng đã toan bài quyên sinh. 


2!5. r‡ ;š 3 @P. ft › [Z2 -Ÿ #1 ° 
2T J§ 4$ ft § 23 Í l2 th ƒ /ð 4e 


Chàu lên bích hợp đi vỏ do 
Boạn tống thanh xuân nhất thế hưu 
hả hận đuyên sau kiếm miệnh-bặc 
Trì đao nghĩ tư liền trần sẵn, 
— T8 — 


Ngh? đi, nghĩ lọi, một mình: 
« Một mình thì chớ, hai mình thì sao 2 
« Sqou dầu sinh sự thế nào, 
Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. 


2ló. v2 =4 ÿ mj › 1 hy lá Ä ° 
cá sanh sẽ... .... 
Tử phúc tam phiên dà cô Tự 
Thân vong nại thượng hữu xuanehuyen 
Tâm ấn thà nhất lại sinh sự 
Truy cứun song thàu khủng họa Tiên, 


« Nỗi mình âu cũng giốn dân, 
« Kịp chày thôi cũng mội lần mà thôi! » 
Những là đo-đến ngược-xuôi, 
Tiếng gà nghe đã góy sôi mới tường. 
2i7. gRiỆ đ st R2 7Ã 
f #a HỆ 5 1‡ T4 
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Cảm boài thân thế thà an nhiền 
Trì tốc chung tủ nhĩ lhðệnh quyền 
Tử-È tr duy da hiên đạc 
Tường biên ke xưởng biên thanh huyện, 


Lầu mai vừa rúc còi sương, 
M8-:inh giục-gið vội vàng ra đi. 
Đo@n-trường thay, lúc phân kỹ ì 
Vé cêu kháp-khành, bánh xe gộp-ghênh. 


2!8. #39 Hà, ĐI X ¿+ fUáđ‡t â 8# 
ñÿ ĐI 2` ð8 ð\fệ s* 6 ÿ  zã mg bN 


Nam làn hiểu giác dòng sương thiều 
Mã tính đăng đỗ cần trước tiên 
Tràng đoạn phản Kỷ lé-biệL tế 

Kỳ khu xa nrĩ lộ ba-điền. 
“"...= 


Bề ngoài mười dặm trờng-đình, 
Vương-ông mở tiệc Hễn-hành đưc theo, 
Ngoời thì chủ khóch dập-dìu, 
Một nhà huyên với một Kiều ở trong. 
219. +3 k*#1t£ ñ ' £ ñ 88 f1 ° 
#j# Ã Z 1HỂN ấE › 012# 3 Án 3 7| lÑ + 
Thập lý trường đình liều sắc thanh 
Vương ông tô tiền (tổng hành-trinh 
Đình biên lần chủ tương thù tạc 
Nội lý Huyền Kiểu tố biệt tình. 


Nhìn còng lã-chă giọt hông, 
RỈ tai nàng mới giỏi lòng trước sduU : 
« Hồ sinh ra phận thơ-đào, 
«Công chưa nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ? 
E.Ñ MU anjk R v3 UấP 1ð BE 
KH 4# Á PLÍY + jhiCjÁ Š đa 8 tệ 7 
Đăn kiến lan bàn huyết lệ doanh 
Thúv-Kiêu phụ nhĩ tố tàm thanh : 
Chỉ tàm sính bình vêu đào chất 
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Nặn báo xuân huyện cúc dục tình 3 


« Lz-làng nước đục, bụi trong, 
«Trm năm đề một tắm lòng từ đây. 
«ầ Xem gương trong bấy nhiêu ngày„ 
« Thãn con chóng kềo mắc tay bợm giả. 
22l. g\ lñ ;š ï8 d}:ầ 0L v TW # # T— l ng ° 
#aZ#L Lo › #4ƒ+ 8 B BỊ ° 
Đảo-điền Lianh tre thân luàn trầm 
Bách tuế không tôn nhất phiến tâm 
Tế sát nhậiL lại quan cử chỉ 
lão gian nữ khủng dọa khuyên thầm, 


— 8Q — 


«Khi về, bỏ vống lrong nhữ, 
«Khi vàodùng dăng khi ra vội-vàng. 
« Khi ứn, khi nói, lðỡ-làng, 
«Khi thồy, khi tớ, xem thườn+, xem khinh. 


223, sự 8Ä W9) ¡2 XE + 
#w4f 2 7 + 1ï: đ k3. ấ + 
- Nghĩnh quv dị nơi thủ khong phòng 
Nhập thịt trù trư khứ lí mang 
Cứ-chỉ xưng dụyv da thất thÕ 
Khản hú chủ bọc Lkiải khinh cuöng: 


«q Khác mäu kẻ quí, người thanh, 
«ầ Ngồm ra cho kỹ, như hình con buôn. 
dđ‹ Thôi con, còn nói chỉ cơn, 
« Sống nhờ đất khách. thóc chôn quê người ! » 
223. El:ä Ñ ở #6 ;À › m/Ê đt ® í@ lễ + 
đu#£ + 0T 9 1 f4 jtik 4 6 
lit dòng thanh quy khói danh lưu 
Tế sát hành túng thị quải trù 
Di hí nữ nhí hà thân tực 
Thác thân dị vực thứ sinh hưu ? 


Vương-bà nghe bấy nhiêu lời, 
Tiếng oon đã muốn vạch trời kêu lên. 
Vài tuần chưa cọn chén khuyên, 

Mới ngoời, nghỉ đã giục liền ruồi xe. 
mm. + 1k # #t d4) K 2 
‡£:8 4+ #t 23 ứj + <8 t5 #8 + 
Vương-ba lẾ thính nhất phiền ngòn 

Cự lác oan hanh dục động thiền 

Bỏi tứu vị cần phương khuyến dụ 
Thời nhân thiềm ngoại má x( huyện, 


"`". 


Xót con lòng nống chè chê, 
Trước yền ông đã nồnn! thốp cao: 
+ Chút thân liễu yếu thơ đèo, 
d«Dớp nhà đế¬ đổi giắn vào tôi ngươi. 
225.13 U48. sự Ø0 Ð ịếẾ £ RUN 2 
Ä ®#Á Ly? > K §†£ k3 3 
Đọc Tần nhí nữ tàm tỉnh trong 
Xu bác Vương ong bà thoại lrần 
bịosaenh vêu đảo bốc liêu chất 
Gai bần Tuân tác thiếp tỉ thân, 


cTừ đây góc biền, bên trời, 
« Nắng mưo thuithủi, quê người một thân, 
«Nghìn tăm nhờ bóng tùng quên, 
« Tuyết sưang che-chỡ cho thân cát-đẳng: 
226. ø ụ, Kia nan 
† jầt Ÿ +: ñ để sấy lý lí jk Ÿ ĐR ổ ° 
Tông Hút thiên nhài hải giốc nhân 
Thì lương phong vũ cảm có thân 
Vhicn tầm ngưõng vọng lùng quản ấn 
Stfơneg tuyết la đang ký lại quản. 


Cạn lời khách mới thưa rồng : 

« Buộc chên, thôi củng xich-thằng nhiệm-trao. 
$ ÀAai sau dều đến thế nào, 

« Kia gương nhộtl-nguyệt, nọ dơo qu”thần!> 


227 1b #i>zš !tà/k : tt T7 Ñ 8 l #4 + 
lự q1 iy ý 9 8 HA ®Jzt ti 


Mã khách linh ngôn thủy đáp từ : 
Hò hơa hữu tráảecu kếtTa ĐH, 
Từ thần tha nhật luan khinh bạc, 
Nhật ngivệt chiến hiên thần quý tn: 
_— 82 — 


..m 


Đùng đùng gió giục, môêy vần, 
Một xe trong cõi hồng-Irần như boy. 
Trồng vời, gợi lệ, phôn toy, 
Góc trời thăm-thảm, ngày ngày đăm-đăm. 
228. ‡Lửt, đL3À s3 £ + K9 XI S + 
‡:2`H ðL M4823 ý /U79 X S0 89 + 
Loát loát phong Tuần tử quyền văn 
Nhất viên tải sứ khứ đương trần 
Duệ¿ phản mục tổng tần hy lẻ 
Diều diều thiên nhai phản hiền huàn, 


Nàng thì dặm khách xa-xðm, 
Bạc phdu cầu giá, đen rồm ngàn môy. 
Vi-lô san-sát hơi may, 
Một trời thu đề riêng ai một người. 
222. 4ð ðLE ri 2 › Tý Êlã len › 
?ăm ZSl Xã 4L6jXT— &@15 - 
Kiểu tự phiêu lìni ký viễn phương 
Thiên trùng vàn ám bản kiểu sương 
VỊ lô tiều tất giao hàn khi 
Thu sắc man thiền nhất khách thương, 


Dặm khuya ngốt lạnh, mù khơi, 
Thóy - trăng mò thẹn những lời non sông! 
Rừng thu từng biếc chen hồng, 
Nghe chim như nhắc tếm lòng thần-hồn. 
230. #zâ:/§ ¡3$ › #† Hút á ñ it g8 | 
3k2 71 lR 8l : 8$ #6413 l R § ° 
Thảm tiêu lộ lãnh lộ man man 
Đối nguyệt kham ta bội hải mình 
Làm ảnh phong đan sảm diệp lục 
Quyên thanh tự thúc tỉnh thần hôn, 


HỒI THỨ 9  %zư 


Gói họ Vương !hồn liều dao bén, 
Sách mụ Tú mẹo bịp mó đào. 
++Tñ 4 tú 3 + 
#35 19 2† 3# 4e ẲẦ + 
Vương nữ quyền sinh Khinh bach-nhn 


Tủ mã sáo Kể tram hồng-nhim, 


Những là lạ nước, lạ non, 
Lâm- tuy vừa một thóng tròn tới nơi, 
Xe châu dùng bánh cửa ngoài, 
Rèm trong đã Ni một người bước rd. 


231. 8ø øấ 251,0) › #9 fFš5 sá ú 8 Ẵ 
1m ca ẽ .  ... 


DỊ hương phong vật biệt sơn xuyên 

Đáo đác FPàm-Truv tấp nguyệt viên 
Môn ngoại châu xa đình triệt xứ 
Liêm Khièn nhất phụ dỉ xu tiền, 


Thoối trông nhờn-nhợi, mầu đa, 
Ăn gì cao lớn, đẫy-đà làm sao # 
Trước xe, lơi-là han chèo, 
Vâng lời, nòng mới bước vào lận nơi 
332. +23 19/517 6 + l so kg Hổ Đ 3 ĐH - 
*'i iE ƒ& it Đ 8? i2 m:R 4 - 
Đản kiến kiềm nhì sản hoạt sắc 
Cao nhỉ nơ thùng bạn thân tài 
Na tiến lác thải ản-cần vấn 
Đáp lễ Kiều phương nội tiến lai. 


Bên thì mấy 3 mùòy ngèi, 
Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi, 
Giữa thì hương-én hàn-hoi, 
Treo trên mội tượng trắng đôi lông mùy. 
233. = R44: AM k2 Tú 
3Tzvdmé$e 2i) › w@j:j+$ 
[Lưỡng tam chỉ phần dại my nương 
KỲ cá hinh điêu bác hành hàng 
Đối chính trung giản hương án THiệt 
Bạch mv thân tương quái trung dường, 


Lồu xanh quen lối xưa noy, 
Nghề này thi lỏy ông này tiên-sư. 
Hương-hoa hôm sớm phụng-thờ, 
Cô nào xấu víoc, có thưa mối hàng. 
234. n+3tðølf~ + MWMWuLk(t 34,68 + 
$á 1 7 #46 Ã © 644i l3 ta + 
Tư cồ thanh lán lè hữu chỉ 
Tư thần thử nghệ tác Hèn-sư 
Ilươug-boa nhát tịch lai cung-phung 
Đhạp thái RÌĨ nhỉ lề đảo thí 


Cổi xiêm, lột éo số-sàng, 
Trước thần, sẽ nguyện mảnh hương lồm 
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm, 
Bướm-ong bay lợ: ầm ầm tứ-vi ! 

235. 48.¿ÿ 3# 1Ế b6 8 th @ ke độ + 
"767g ng... 
Bản tích lỏa chỉnh vẻêu dã thải 
Phần hương mặc đảo hưởng thần-đài 
Tiên hoa lề bãi tịch trung điểm 
Tủ điện cuông-phong lãng điệp lai, 


— Bỗ _. 


Kiều còn ngơ-ngàn biết gì, 


Cứ lời, lạy xuống, mụ !hì khốn ngay : 


« Cửa hàng buôn-bán cho moy, 


«ầ Đêm đêm hàn-thục, ngày ngày nguyên-tiêu, 


Z3ó. ÿ M + sÿ 72 # lin độ › fƒt# # 3Ÿ ả4 : ' 
HhiE 4 05 8 E08 ' 479 5. BOD 
Tuúv-RiềuU vị giải do kinh ngạc, 
Tùyv bái hiền bà Bí đão từ; 
Nghĩnh Tổng simn nhai xuân sắc sân, 
Nguyen-tieu hẳn-Hrực lụ gui kx, 


đ« Muôn nghìn người thấy cũng yêu, 


‹ Xôn-xao œanh-yến, dập-dìu trúc-mai ! 
.đ Tin nhạn vễn, lá thơ bài, 


«‹ Đưo người cỬoc trước, rước người cữa sơu ! 


1 — 

đR ŸR {U 3L i để BỆ v TS Tổ TẢ ĐL 4 de D| 

Vận na nhàn kiến đã chung Tàn, 

Oanh-vEn ly-nhương tỉnh Ý miền! 
Nhan-hn hoa-tiển tần đầy đè, 


Nghĩnh tiền tổng hàu Eýhách như Xuyên 


Lạ tai, nghe chức biết đâu, 

Xem tình ra cũng như màu đở-dong. 

Lễ xong hương-hỏa gia-đường, 
Tú-Bà vá! nó: lân giường ngồi ngoy. 
238.” ¿£ È #8 § + # +49 LANH + 
Jin  # ki 686635 K8 + 

Thịnh Tài phí giải muộn hồ Tò 

Khăn kKkuứ vên họa bất nhấp lưu 

DBải bài thần Tỉnh hương hóa hàu 

Tí ma giao bãi Loa sàng đầu, 


» 


Dạy rằng : « Con lạy mẹ đãy, 

‹ Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kỉg 3, 
Nàng rằng : (Phải bước lưu-ly, 

e phận hèn vông đã cam bề tiều-tỉnh. 


239. 34 }8 3ã dễ “} — #F : DR:! ñ H Ÿ 4® › 
®uZr 3ð li KÝ : M ® Ÿ 1 Ẩ + 


Dụ lễ nương nương khiếu nhất thanh : 
Nãá hiền tải bái cầu da xưng. 
Kiều vàn: luân lạc phùng gia biến, 
Bạc-mệnh tảng cam tác tiêu-lĩnh, 


«Điều đâu lấy yếu làm onh, 

«( Ngây-thơ chẳng biết lờ donh-phận gì 
« Đủ điều nọp-thái vu-quy, 

« Đã khi Pa bit, lại khi đứng ngồi. 


240. 4 8 m8 6, ›Jậộ#cœwa4di ‹ 
b 2N Hi6fEbiiitiboltieal 


Oanh-vến bồn-hào cảnh bất phân, 
Thiều niên danh phận ví tường am 2? 
Vnu-gnuy nạp Hhải toàn bón lề, 
Rinh dĩ đồng cứ cộng trầm khăm, 


« Giờ ro thay bậc, đồi ngôi. 
«đDớm xin gửi lợi một lời cho mình ». 
Mụ nghe nàng nói hơy tình, 
Bây giờ mới nỗi tam bảnh mụ lên : 
4L. 1E Đi 6 E >6 13 /6 505M 
4Ð 2 tà 3e vs đit RE 
Tư thỏi dịch vị phảu danh canh, 
Nhất ngữ vưu hy vị thuyết mình. 
Bảo mẫn lính ngôn trí đề nẵn, 
Tam bảnh liêu khởi phát lời định 


s 


« Nồy này sự đã quỏ-nhiên 

«Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi. 
‹ Bèo rằng: đi dạo lấy người, 
«ầỒ Đem vẽ rước khóch kiếm lời mà ðn. 
242. ~ ÿ f8 (1835 › ở. #42 BỊ 444 + 
‡y £ s3 9578 + Ñ N 4E BH ĐK + 

Thính lai sự thể đ chiêu nhiên 
Cánh cảm công khai RIẾp ngĩ duyên 

Vật sắc kiền oøoa tíng phó-chúc 

Mãi quv xung tác thụ giao Liên. 


‹« Tuồng vô nghĩo, ở bớt-nhân, 
« Buồn mình, trước đã tần-màần thử chơi. 
« Mồu hồ đã mốt đi rồi, 
œ« Thôi thôi vốn-liếng đi đời nhà ma Ì 
243.21 k4 : l6 4l 3 8 Ê ° 
#284646 À4 › số h5 # ° 
Bấtnhàn tác vị thải vò-lương 
Ám dóng xuàn-tnh cánh thiết hương 
Nguyên bích trính huỳnh kỉnh tảng thất 
Ta-ta huyết bản dĩ khuv quang! 


«ầ Con kia đã bán cho ta, 
« Nhộp-gia, cứ phỏi phép nhà ta đây. 
« Lão kia có giỡ bài bây, 
« Chẳng văng vỏo mặt mà mây lại nghe : 
244. 9⁄92. 1% #3 › KakA #1 3 › 
*⁄ 3 #⁄*»,# 51T › ^Ký»¿l£# h8 
Tì nhi kÝ đĩ dục tí thản 
Gia-pháp sàm nghiêm vếu thủ luân 
Lão súc ký thí tí Hệt lạnh 
BẤU tắng tuấn ©# cánh tương-thàn, 
— 88 — 


cCớ sao chịu tối một bè, 
« Gái tơ mà đã ngứonghề sớm sơo! 
«Phải làm cho biết phép too Í 
‹ Chộp bì-liên, rắp sốn vào ra toy. 


245. øỊ RỆ ø | ~1‡ # › 8 HI$ # là W I 
*š # fR zX xu-# + ? /8 4 đất đ 3m + 


Tuần phục hà nhàn bất tác thanh 

Thiều hoàn kỹ dưỡng tảo mạnh tình 

Đương tòng trừng giới trị ngỏ pháp 
Ứng thủ bị tiên dục sở hình. 


Nàng rồng: ‹ Trời thằm đát dày ! 
« Thân này đã bỏ những ngòy ra đi 
«Thôi thì thôi, có Hếc gì !2» 
Sẵn dao toy áo, tức thì giở ro, 
24ó. @u 2: hit ĐÃ @ (1 M3 7 
È. 3$ 2Ä iÊ øƒ # HÈ + để 7X #Ị 2 ‡h là © 
Kiều vàn địa thắm dữ thiên sâu 
Bối tỉnh tư thân toán liều hưu 
Dĩ hỹ tàn khu bà túc tích 
Hách nhiền lợi nhận tị trung trưa, 


Sơ gan, nét ngọc liều hoo, 
Mụ còn trông mặt nàng đà quá tay, 
Thương ôi, tài sốc bậc này, 
Mội dao oơn-nghiệi, dứt dây phong trần ! 
24.7 + # œ@ @jñ › #14 § biệ + © 
5T 9Ẻ 6,2 +! 868 # ïÌ— 7 1R ° 
Khủng phòng ngọc toái dữ hương làn, 
Bảo mẫn do khan Kiều thưởng tiên, 
Khả thán sắc tài song tuyệt nữ, 
Phong-trần nghiệt trải nhất đao quyên! 


Nổi oan vỡ lở xơ gần, 

Trong nhà người chật một lồn như nen. 
Nàng thì bằn-bặt giác Hền, 

Mụ thì càm-cập, một nhìn hồn boy. 


248. 4 áp # tế lH lì 9 4 I8 — £ Ác 
#lnu @ @thệ0 2: s24”) £ lệ J§ + 
Trấn dòng ðönn thanh viền nhĩ văn 
Tranh khan phong ủng nhất dường nhàn 
Thúyv-Niềễu vềm vền tiều hương mộng 
Bào mẫu hồn kinh chiến lật tần. 


HỒI THỨ !0 #-+w 


Làm tưởng thư hương, mắc mưu bợm Sở, 
Thương thay phần bẹc, trúng kế con buồn. 


232458 & ` ở 18 E8: 
M1Eið j1 ` ở. $ @ 8 8 ‹ 


thư hương, khởi Hệu bạchạnh Số mô 


Ngộ nhãn 
thị - còi kiền bà 


- Tĩnh Ihương Tuần lạc, cảnh nịỏ 


Vực nàng vào chốn hiên tây, 
Cắt người coi-sóc, rước thầy thuốc-men. 
Nào hay chưa hết 'rằn-duyên, 
Trong mè dường đã đứng bên một nàng. 


24 4ˆ 9wIkjÁ®% 9t 4 + J1 R8 Ê ©‹ 
5# ®/8 1 # 7 + 3È †öC1T— thể + 
Bả RNiều phù dịch tây biến lý 
Quản dược diễn v phí chủ trương 
Rhởi nại trần duyên do ví liểu 
Alòng trung tự liến nhất tien nương, 


RT rằng: «‹Nhân-quả dở dang, 
« Đã toan trốn nợ đoạn-trùng được sao Í 
«Số còn nặng nghiệp mó-đào, 


« Người dù muốn quyết, trời nào đã cho : 


250. 2# 27 D] (Á J# 2E › 0{ tỳ lá ƒ (À TẾ RE ° 
£r B8 ta ÿ s8 LỆ ý k8 ÄX 4 # BỊ + 


TẾ mnựữ tiên nhân hàu quả triển 
Jloqn-lrane nghĩ liều trải do nạn 
Hồng nhàn thượng trọng vên hoa nghiệp 
Dục thoái thương thiên vị hứa nhân, 


« Hãy xin hết kiếp liễu-bồ, 
« Sông Tiền-đường sẽ hẹn-hò vẽ squ ». 
Thuốc-thang suốt mội ngày thâu, 
Giác mê nghe đã dau dai: vừa dan. 
- JR.2/8 #2 Đị šR ‡ › đi : {418 7. #18 ° 
8# qiyz31/ ME: 6© #6 Ã ° 
Thả an trần King liên-bồ thản 
Dự ước Tiền đường liều nghiệt căn 
Tân nhi dược thang tần quản cứu 
Du du nhàt mộng cánh hồi xuân, 


Tủ-bà chực sẵn bên mòn, 
Lựa lời khuyên-giải mơn-man gỡ dồn : 
« Một người dễ có máy jhân! 
q Hoa xuân đương nhụy, ngèòy xuân còn 
252. #451 5k6] 8 1k + +34 tkịa @ TẾ e + 
ii À4 98v 988 063 lÌ + 
Tủ ma trướng ngoại fÝ lương cơ 
Uvên-chuyên trần từ úv siải chỉ 
Nan dc thánh xuân tnớ ái tích 
Hàm bao đàu-khẩu chính phương -pÚl. 


— M], 


(Cũng lò lỡ một, lồm hoi, 
« Đá vàng sao nỡ ép nài mưa môy | 
«Lỡ chưn trót đã vào đây, 
«q Khóa buồng xuên đẻ đợi ngày đèo non, 
153. $Hớ 17 414 › +6 1$ £ GÀ ° 
+%4## #¡ww, + Á tUÁ đR †? RM + 
Sự tỉnh ngỏ liều mạc trùng đề 
lim thạch na giao vàn vũ tới 
Thất túc ký nhiên luàn thư địa 
Yên đảo xuân lỏa trữ. øơiai ý, 


« Người còn thì của cũng còn, 
« Tìm nơi xứng-đóng lờ con-cới nhà. 
« Làm chi tội-béo odan-gio, 
‹« Thiệi mình mà họi đến la hoy gì»? 


254 fft1f 1? &m+ñ ° Khi Rẻ ° 
f4 # it Ê (À - &#R lñ l@+à đi - 
Bảo đắc thanh xuân huyết bàn tôn 
Thừa long khoải tế đãi lương duyên 

Hà ví nghiệp báo oan-gil trải 
Võ bồ quyên khu giá hoa lên. 


Kề tai máy nỗi nền-nì, 

Nàng nghe dường cũng thị-phi rạch-ròi. 
Vả trong thàn mộng mốy lời, 
Túc-nhãn âu cũng có trời ở trong. 

255. H ƒ $4 +2 ĐÈ ñk v 21H lậ /E #b . 

# #2 ft in h * ti ®# 8E ñ 

Phụ nhĩ Tủ ma uvẻn-chuyễền trần 
Phản mình tình lẻ thỉnh lai chân 
Mộng trung huống phục thần tương thị 
Tạo-hỏa an-baj hữu tục nhân, 
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Kiếp này aợ trả chưa xong, 

Làm chỉ thêm một nợ chồng kiếp sou Ì 
Lồng nghe, thếm-thía gót đầu, 

Thưa rồng: « Ai có muốn đâu thế này. 


256.4 # 1W ÀTÑ¡ : # 8 &á fh Ê + 
&n É& 2 3H #u 1E 2L ! #& t TỆ Íđ § #4 °© 
Thử sinh nghiệp trải vị thường thanh 

Khởi cánh lai sinh trải điệp tăng 
Tế thính phàn-minh - Kiều tác đáp 
Vò đoạn nạ cá khẳng khinh sinh, 


« Được như lời, thế là may, 
c«Hằn rồng : mai có như vày cho chðng ! 
‹ Sơ khi ong-bướm đỡi-đảằng, 
Đến điều sống đục sao bằng thác trong >Ì 
257. l1 42 8 8T £ + Án đ Taøấ | 
JÄ s‡ sÈ 2 đàm › đáp kii #ịU đ 
Cú thuyết nhược nhiền xưng hữu hạnh 
Vị trị tha nhật khả nh ngòn ! 
Duy phòng phong điệp da nhưu lận 
Tử khước băng thanh thắng trọc tôn: 


Mụ rồng : ‹ Con hãy thong-dong, 
cđ« phải điều lòng lại dối lòng mò chơi ! 
cMơoi sau ở chỏng như lời, 

‹« Trên đầu có bóng mặt trời rọng soi ». 
258. 44zr44-x~H lÑ /f: —M Ññữ Xá 8. 
#.8 $tð +” Í fấ ' RÐ #R dử 8 3È, #n + 
Dụ ván kiều nữ thả hoài thư 
Nhất phiến đan thành khối kiến khi! 
Tha nhật thực ngỏn nhữ bội tin 
Chiều nhiên hạo nhật địa thiên trí, 
=m= ..93..-- 


Thấy lời quyết đoén hồn-hoi, 
Đènh lòng, nàng cũng sẽ nguỗi-nguôi dồn, 
Trước lầu Ngưng-bích khóa xuân, 

Vẻ non xơ, tấm trăng gần, ở chung. 

252. ko lậJE 2E š 4d:h ý 1 2LWIW 8F & ‹ 

44 # gLö58 ä 4 3L + là) TẾ HÀ 2 :Ã dh ° 
Tế linh Bảo màu ngòn từ quyết 
Quyền phóng tình hoài liện giải sâu 
Ngưng-bích lầu đầu xưân tỏa tịch 
Viễn son cản ngnvẹi cộng thanh t, 


Bón bề bái-ngớt! xa trông, 
Cái vòng côn nọ, bụi hồng dặm kia. 
Bẽ-bàng mây sớm đèn khuya, 
Nửoc tình, nửa cảnh, như chỉo tắm lòng. 
360.w92;3Ð # &;‡ + ¡J: W7 8A ° 
Wlikớ1 £ l6 + WN# kỷ Ấ 1H + 
Tứ phương hạo miều vọng võ biển 
Đình chữ hboàng sa trần quyền thiên 
Trù trưởng triền văn đăng dạ tịch 
Tư tình thứ cánh lưỡng tương Hiên, 


Tưởng người dưới nguyệt chén đồng. 
Tin sương luống hãy rày trông mai chờ, 
Bên trời góc biền bơ-vơ, 
Tấm son gội rửa bao giờ chơ phơi. 
2óI. #2 8Š H TT lš tui + LỮiU#®fR VÂ + 
*i X1 1Ÿ! dua: 46 8 ° 
Thệ thương nguyệt hạ ức trEàm 
Nhạn tín trăm trần phán hiều hỏn 
Hải giốc thiền nhai thương chích ảnh 
Đan tâm luàn troc vị vong quản, 
2 Bể se 


Xói người tựa cửa hôm mai, 
Quạt nồng áp lạnh những gi đó giờ 3 
Sân-Lai cách máy nắng mưog, 
Có khi gốc tử đã vừa người ôm 
262. tự MỊ 14. sš 12 Bổ © Í Á£ Ä 8 l8 7 
 Ñ t đt] vụ Đã y ‡ ki© ¡3 &219 + 
Ý lữ xuân hnven vọng biểu họn 
Hạ đóng dịnh tỉnh thùyv thành ön ? 
Lại đình Hnh vũ quan sơn cách 
Tử mộc ảm nùng hợp bão quản. 


Buồn trông cửa bề chiều hôm, 
Thuyền di thấp-thoóng cánh buồm xơ xof 

Buồn trông ngọn nước mới so, 

Hoa trôi moan-mdc, biết lò về đâu £ 
26ó3. ;‡ a # ấ ở ÁÃ › fPf2490U37 1-7146 2 
⁄%öãñ;6 ki + 7? 1 0Ð ? 2 

Hãi khầu sầu khan dục mò tlièn 

VY thùy phảm ảnh quái phòng vên 
Nguyên đầu boạt thúv thao thao khử 

Phiêu bạc tàu anh hà xử biến, 


Buồn trông nội cỏ dàu-dầu, 
Chân mây một đết một mầu xanh xenh, 
Buồn lrông gió cuốn mặt duyềnh. 
Äm-àm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 


164. # $ ñ"_L ÿ 8ÿ + — ñ:Ê XÃ 4 bÃ + 
BL1R;:Ê tá r3 du › ÿ g3 âik | 
Sầu khan nguyễn thương thao lv lv 
Nhất bích liền thiên văn cước đẻ 
Phong quyền lãng họa phiên hải diện 
Đào thanh hàm tòa ảnh thương-thê, 
— “ĐO. c 


Chung-quanh những nước non người, 
Đau lòng lưu-lọạc, nên vòi bốn câu. 
Ngệậm-ngùi rủ bước rèm chôu, 
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vồn. 
265. W 0| & 2@©a2 › lì 1ý ¡lê 34k lsệ + 
W JÊ 'É Ÿ HN T + £ Mi $ ñ4e3Š ° 
Dị dịa sơn-xuyên cảm khách tâm 
Tình thương luàn-lạc khởi tao ngắm 
Am nhiên mạn bò chân lim lạ 
Ša thính tường biến hữn họa àm. 


Một chàng vừa trạc thonh-xuôn, 
Hình-dong chỏi-chuốt, đo khán dịu-đè. ÿ. 

` Nghĩ rằng cũng mọẹch thư-hương, 
Hỏi ru mới biết rằng chàng sở-khanh. 


26ó: — 4 Mr vi › 4£ tất + 
%#:—lkŠ @ £ › MðL2 1h RÚN ° 
Nhất biểu tư vấn thượng thiếu lỉnh 
V quan phong thái dđiệc tản thành 
Thiết tư nhất mạch tự hương bối 
Văn tuấn phương triỉ thị Sở Rhanh. 


Bóng Nga thốp-thoáng dưới mành, 
Trông nòng, chàng cũng rơ tình đeo-đai. 
« Than ôi! Sảc nước hương trời, 
« Tiếc cho đâu bỗng lạc-loài tới đây È 
267. + tR J1 ˆT 4È lỆ ĐU  — 4l Ấ H ŠiẾ ° 
lý X é đ ñ] © ! £T HE] 8 j3 ? } 
Kiều nga nguyệt hạ ánh liềm lung 
Nhất kiến Tiêu-lang tình v nung 
Kham thân thiênhương xưng quðc-sắc ! 
Hà nhàn luàn-lac thử lầu trung? 
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e Giá đành trong nguyệt trên mây, 
« Hoa sao, hoa khéo đọa-đày với hoa ‡ 
«Nội gan riêng giận trời giò, 
« Lòng này di tỏ cho tơ, hỡi làng Ê 
268. đán £ BỊ H2 Œ : 6 LY #2878 +7 
# X*T1klá 11+ 1 3® #11 2® 3# ? 


Ứng hướng vàn gian nguy.L ì phùng 
5 Ệ ` 5 


Danh hoa dể sự hồn trầu trung 
Lão thiên khả hận thiên tương đố 
Thùy giải sỉ tình biểu ngã trung? 


« Thuyền-quyên vỉ biết anh-hùng, 
«Ồ Ra tay tháo cửi, sồ-lồng, như chơi Í ? 
Song thu đã khép cónh ngoời, 
Tơi còn đồng-vọng mấy lời sảt đoơnh. 
269. 444 4 6 24 › 18 8 1a1L10088 3 ° 
À iá 4k 8 f6 Ÿ l& › Š 248 :}* H li 2+ ° 
Thuyền-quyên nhược giải thức anh-hùug 
Nhương tỷ tương viên thoát tỏa lung 
Sảng thấu thủ song Imy bản yêm 
Ngôn từ kiên quyết nhĩ do sung, 


Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, 
Cãm lòng chug-xót, nhạt tình chơ-vơ. 
Những là lồn-jữa nắng mưo, 
Kiếp phong-trần biết bao giờ là thôi? 
270. 3# + H 1ÿ & 21 › l4 7 ¡8À 1© + 
†; d4 8 2 ° 9 2 L8 ÉT q ÿ§ ? 
Thân thế tự thương cảm khách tình 
Làn dự luàn-lạc úy cô lính 
Trất phong mộc vũ không lao tụy 
Trọc kiếp phong-trần hà nhật thanh. 


Bánh liều nhắn một hơi lời, 
Nhờ tay tế-độ vớt người trầm-luôn. 
Mảnh tiên kẻ hết xa sồần, 

Nỗi nhà báo-đớp, nỗi thân lạc-loài. 
2!‹ sLáa +ịc 20 v 8 142 870 + 
?%#t‹/ .uli# 9 : £Ê 34 tt k ° 
Phóng đớm Riều phương bà thoại trần 

Nguyên (thứ điệu thí tế Brầm-luàn 

Phiến-Hèn t1 tận tầm hoài sự 

Gia biến phiêu linh báo lão thân, 


Tan sương vừa rạng ngày mai, 
Tiện-hồng nàng mới nhỗn lời gửi sơng, 

Trời tây lãng-đãng bóng vòng, 
Phúc thư đã tháy tin chàng đến nơi. 


272. 2#, 5W š để Ú r tử,  ¿š lL, ‡ š# E ° 
#9 vụ sở dể ý #6 ! đjt 3 đỤ d Ñ Ÿ ° 
Húc mài dụng sương lò thự bị 
Hồng Hiến Hiện bãi kỷ làn cư 
Tây sơn tuyển nhiềm hoàng-hôn sắc 
Nhỉ tiếp Tiêulang đệ phúc thư. 


Mở xem một bức tiên-mdi, 
Ronh-rònh «Tích-việ( » có hai chữ đề. 
Lấy trong ÿý-lử mà suy : 

đNgày hơi mươi mốt, luốt thì phải chăng Ê » 
272. § j31š ÃŠ 4 3  : 1H 0B 3} 3R dụ  Ÿ ° 
An f ĐT 2'Đt ; sE— NI 3 £ Ñ + 
Triển dọc mai Hèn khô đạc tư 
Minh mình « Pieh-vièta lương tr thư 
Tế tòng ngụ ý lai phản tích 
Nhấp (chấp) nhất tuất thời thị tân kỳ, 
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Chỉm hôm thoi-thói về rừng, 
Đóa tròimi đã ngậm trăng nửa vành. 
Tường đông lay động bóng cảnh, 
Rš song, đã thấy Sở Khanh lên vào. 


274. s†vm sẽ HN: +23 t8 H8 X-Ä + 
$3 #1 Ó + 08 . l)ứg lên JÊ9s 
Thu-tức lâm huyền mộ điền quy 
Bán loạn lần nguyệt chiến đồ-mv 
Đông tưởng Hoa anh chỉ dao động 
Đĩ kiến Sở-RKhanh ảm khi phi, 


Sượng-sùng đánh dọn ra chào, 

Lậy thôi, nàng mới rỉ trưo ân-cồn. 
Răng: « Tốt bẻo-bọi chút thần, 

tLạc đàn măng lấy nợ-nần yến-onh. 
275. w H1 NÁP 4 8 + lỆ ở kIÊ Ẩ ° 
đit £ Ð 2 th : 6 GLWUS X4 L 

Xuất nghỉnh tác lễ ức tr dong 

Ấp bại Kiều phương thổ Ân trung 

Lũ thuật vân-bình thần thế khô: 
Oanh-hoa Tru-lac thân phiên-bông! 


ẨẦ Dóm nhờ cối-nhục tử-sinh, 
« Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau!» 
« Lặng ngồi, lầm-nhằm gật đầu ;: 
q Ta đêy nào phải Ai đấu mà rằng! 
27ó, # @®jñ?>iLẤÁ£ › tủ 3 ‡tLtU34 2 
#ù 8ñ f2 7U+jU t1 158.6 (ý Ð† 
Thân mệnh tôn vong thác nghĩa khanh 
Hàm hoàn hết thìo báo thà sinh 

Điềm đầu linh ngữ trầm-ngảm thuyết 

Sở mỗõ thi ản quýnh tục tình. 
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«Nàng đà biết đến ta chỡng. 
‹ Bề trầm-luân, lấp cho bảng mới thôi» Í 
« Nòng rằng: + Muỗn sự ơn người, 
« Thế nào xin quyết mội bởi cho xong ». 
277.5604344 › 7#LiR ÍRj@£¡43â Ÿ ° 
k2 Á + BE Ế : 2} % BÍ de #8 f7 ? 
Kha phú vấn kiểu thức ngã đanh 
Trầm-luận hàn hải quyết điền bình 
Kiều ván nghĩa sĩ ân tỉnh trọng 
Quyết sách hà nhữ tho Hiến hành, 


Rằng: «Ta có ngựa truy-phong, 
« Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhí. 
« Thừa cơ lên bước ro đi, 
« Ba-mươi-sáu chước, chước gì lờ hơn. 


278. ¡š Ø_-† # T7 tỳ E3 › IK TT 1# 6 £ dt Ÿ © 
4? L8. hp #ẾU \ Š Ÿ 2Á L8 + 
Truy-phong thiên lý hữu thần cảu 
Trướng bạ tiêu danh thị kiện nhỉ 
Sấn thữ lương cơ ưng thỏ thoát 
Chước trung tạp lục tầu tiên cư. 


« Dừ khí gió kép, mưa đợn, 
« Có !a đây cũng chồng cơn-cở gì!» 
Nghe lời, nàng đã sinh nghĩ, 
Song đà qưuú đổi, quản gì đến thân. 
279. #ik lén É đ‡T › 31L 3 Ê íƒ 7 
Mr ã M3 LW + bb f š 3Š MK + 
Túng sử phong phiên kiên vũ đã 
Hộ hoa hữu chủ cảnh hà sầu 
linh ngòn Kiều dĩ sinh ngũi đậu 
lLặc mã huyền nhai hi mạc thu. 


Cũng liều nhắm mốt đưo chãn, 

Mờ xem con Tạo xooy-vồn đến đâu. 
Cùng nhau lên bước xuống lầu, 

Šong song ngựa trước, ngựa sou một đaòn. 


280. à-f§ ‡LỤE Ø4 ÿ › ñ 4 ¡iUL46⁄£ 3t ? 
?a 14: ¡8 đề 8 8] + #ðó t8 6 Re 


Hợp nhớn phóng hoài liêu túng bộ 
Thả khan tLạo-hóa trầm an-bài 
Tương tương tiềm độn ly cao các 
Khách lộ song song tuấn mã giai, 


Đâm thu khỏc lậu canh tàn, 
Gió cây trút lớ, trũng ngàn ngộm gương. 
Lối mòn cỏ nhợt mùi sương, 
Lòng quê đi một bước đường một đau! 


28!. #4k;# # #8 ä1 £ › n #64» # 8 - 
#ƒ {ft :š Ãi 1È Ÿ 7N › NIẾT Ÿ T gIE I 


Thảm thú lậu tận canh tàn dđạ 
Nguyệt kinh hàm sơn tảo điệp phong 
Dã kính thanh sương xâm thảo thấp 
Hương hoài nhất bộ nhất tâm đờng ! 


HỒI THỨ II #+—ø 


Mó phán dạn-dày xỏóit-Hnh lưu-lạc, 
Làu-xonh quen thói dọy bảo nghề đơ. 


 #IÑ 8 - #®òI #  › 
Phấn kiêm vong tu, tỉnh-thương luàn-lạc 


Thanh lâu quản kỹ, giảo-huấn đa ban. 
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Tiếng gà xgdo-xóc ¬-gáy mau, 
Tiếng người đâu đã mái sau dậy-dàng. 
Nàng công thòn-thức gan vòng, 
Sở-khanh đã rš dây cương lối nào ! 


282, 3 nà, Z. ‡, độ L*# + ^ ñ- 3Ð Mi IR & + 
3 so ¿k KỆ lụ ý + đĐdg Ä WP E[ J2 7 
Bảo-hiền thần kè tạp loạn đề 
Nhân thanh mạo điểm lềm nhường DV 
Phương lâm dục loại Kiều khinh giác, 
Văn 'bí Sớ-Rhanh hà sứ chỉ! 


Một mình khôn biết làm sao, 

Dặộm rừng bước thốp bước cao hãi-hùng. 
Hóa-nhi thật có nỡ lòng, 

Làm chị dày tía, vò Hồng, lốm naul 


283. ( ‡ # # H4 › 1L 0 Ñ r2 T - 
114L e1 | 4© #lÈ &W | 
Tự thân phạp sách cẩm cô lnh, 
Làm kính hãi hoang lò bất bình, 
Chàn cá hóa công tâm thái nhân ! 
Nhưa hồng làn tử bội vô tình! 


Một đoàn đề đến trước sou, 
Vuối đâu xuống đới, cánh đâu lên trời, 
1ú-bà thố:c thủng đền nơi, 
H#ăm-häm úp điệu một hơi đến nhà. 
284. đị vớ (á tạ đc Đ 4 ` # R TP X l6 tấi + 
Tổ SE sñ 4Ä ấ- 3 LIÂ y ;† ;Ÿ #6 £ ĐỊ ĐhzẾ - 
Tiền huyền bảu ủng thốc hiểu ngoan 
Vỏ dực thắng thiên đòn -địa nan 
Bảo mẫu trực xu thanh thế ngận 
Xung-xung nộ khi áp Riều hoàn. 
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Hung-hăng chẳng hồi thẳng trơ, 
Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi-bời. 

Thị da dai cũng là người, 
Lòng nào hồng rụng, thắm rời, chủng đau. 


285.7. # g3 ¡ và 8 › l3 ƒ lý MP © 
ĐỆ 3 #6 1F ái đ) 7 #7 T Ä EỆ an BỆ ? 
ĐẤU làng cúc lấn sinh hung man. 
Lạt thủ tồi họa BriềL liều lân 
Na cả thần khu phí huyết nhục 
Hồng lính từ loại bất tàm toan. 


Hết lời thú-phục, khằn-cầu, 
Uốn lưng thị! đồ, giập đều máu so. 
Rồng: «‹« tôi chút phận đòn-bà, 
(Nước non lìa cửa, lìa nhàè, đến đây. 
286. j# w,# # ZtIlÈ › œf#°f l hà À ° 
H £ + J lk + đổ Bế sh M wu'Ÿ lễ ° 
Tủn địa nai cầu tố thấm thẻ, 
Khúc vền hRbấu thú huyết làm ly 
Tự vàn nhí nữ thân ví tiện, 
Viễn cách sơn xuyên thử ký thể, 


« Bây giờ sống lhác ở toy, 
« Thân này đã đến thế này thì thôi ! 
« Nhưng tôi có só chí lối, 
« Phận tôi đành vệy, vốn người đề đầu ‡ 
287. Má ‡ ?i# * #Ie# 7 HÀ 
— ðtL,XM #3 mm 4 lý + 4L W eo +7 8H dL ? 
Tòn vong quyền lại thú. trung tho, 
Nhược Hár lan khí toán liều bu ' 
Nhất từrwứ thần hà túc Hch, 
Hồn qui huyết bản đợc nân th 2 


« Thân lươn bao-quản lốếm đầu, 
« Chút lòng trinh-bạch từ sau xin chừal » 
Được lời mụ mới lùy cơ, 
Bát người bỏo-lĩnh làm tờ cung-chiêu, 
288. sý #‡ đ§ HỆ Äợt 5 + ĐPAƑkeo #ỀT ẨH + 
{† 3# HH TẢ 4Ð 322 › Đti21f£28 8 3 t1 
Thiện thân nả quần nhiềm nẻ ð, 
Ức khước băng-lám nhậm triết-ma ! 
Đắc ngữ tùy-cơ bảo mẫn dụ 
Cung chiêu bảo-lĩnh mạc sai ngoa. 


Bày vơi có à Mã-Kiều, 
Xót nàng, rø mới đánh liều chịu đoeơn. 
Mụ còng kề nhặi, kề khoơn, 
Gqn-gòng đến mực, nòöng-nòn mới tha. 


289. Tử # lŸ + {j1 án › TẾ lR S9  tAÃ+4 - 
$1% $ #3472 '# + #14 5 2 là + 
Sai bối dương trung hữu Mã-Kiều 
Thương tình xúc cảnh bảo nga kiền 
Tủ ma khoan khần tần thao nhữ 
Yếu giáp đa phương bản thủy tHiều, 


Vực nàng vào nghỉ trong nhà, 
Mã-Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời: 
« Thôi đà mắc lên thì thôi Í 
«5i đâu chẳng biết con người Sở-Khonh ‡ 
220 0 XI My #8? › hit ÿ HO 
#2 à 8 ƒ d# l 8  R triệ TS Xe ? 
viên lử phù quy thang được thi, 
Mã-Kiều vết ần ngữ đa thì: 
Rv luản phiến cục ninh cam thụ! 
Bac-banh Sở-Khanh thùy bất trị 2 
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« Bọc tình, nổi tiếng lầu-xanh, 

« Một toy chôn biết mổy cảnh Phù-Dung l! 
« Đàcđao lập sốn chước dùng, 

‹ Lạ gì một cối, một đồng xưa noy! 


2?!. 614 3g t9: Xám2`^âÁH 
 ^~ 2. T123: R64? #2. ] 
Danh bá thanh lâu bạc-hạnh nhĩ, 
Phùủ-dung mai khước kỷ xuân chỉ: 
Hãm nhân lập hạ đả-đao pháp, 
[.ang-bải ví gian kế tịnh thi: 


«q Có bơ mươi lạng trao toy, 

« Không dưng chỉ có chuyện này, trò kia Ì 
« Rồi ra trở mặt tức thì, 

« Bớt lời, liệu chớ sân-si thiệt đời, 


292. x† ø ® 4đ.£1†f7 › @wff 014 I 
li SA 3 : Máy 3 9Ã # ớt ° 


Tạp lạng hoàng kim ủy kế hành 
Vô đoan ná hữu tiết chỉ sinh! 
Cảnh thiên phản kiềm vò-tinh-hán, 
Tức khước khuề sản miền họa ương. 


Nàng rễng: + Thầ-thốt nặng lời, 
«Có đâu mà lại ra người hiềm-sâul » 
Còn đương suy trước, nghĩ squ, 

Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. 


293. áq-Z 33 4+evuù $ ' DU #,#Ÿ £ + 
ft HW XiÁ ä : RÝẾU LR RLẨ§ È ° 


RÑiều vân thệ nặc như sơn trọng 
Vị tất âm-trầm cảnh tích-quái ! 
Chảnh tự Hền tư kiềm hậu đạc 
Sở-RKhanh dĩ kiến điền nhan lai. 
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Sở-Khanh lên tiếng rêu-rgo : 
« Nọ nghe rằng có con nào ở đây. 
« Phao cho quyến gió rủ mấy, 
« Hãy xem cho biết mặt này là oi Ÿ » 


294. 3 #1 à #.#Ñ › 6 W3 huỷ B - 
#t ‡« 5] 2 ÑL/ $ › ‡¿X # Ã vu 5 # 2? 


Sở mỗ dương ngòn thanh-thế hiệu : 
HÀ Tai nv lử thử trung cư, 
Cảm vụ dân dụ phong tòng sự, 
Thí khán Lư-sơn ngả thị thùy 2 


Nàng rằng: « Thôi thế thì thôi ! 
« Rằng không, thì cũng võng-lời rằng không Í > 

Sở-Khonh quót mắng đùng đùng, 

Bước vào, vừa rốp thị hùng rơ_ tay, 

225. ft 7 th 8 8Ð: MU 63t rvR°g I 

# #37 da í6 › HịiR/8 Ê dk R H - 
Bãi liễu Kiều vàn mạc tái đề : 

Ký nhiên phủ nhận dđiệc duy-duy ? 
Sở-Khanh thanh-thể da hung-ngận, 

Xung tiến ma quyền dục trin ty, 


Nàng rằng: « trời nhế có hay ! 
« Quyến anh, rủ yến, sự này tại oi Ÿ 
‹ Đem người giày xuống giếng khơi, 
« Nói rồi, rồi lại ăn lời được nguy Ì 
 uàn 7x s08 04 Ví An 
A£^~84*#† 8#. <6 : ñtà š 8 Z á 1 
Hồ bỉ lộc lún khả thức vò : 
Dụ oanh dẫn yến thục chỉ vưu? 
Hãm nhàn thảm tỉnh kiêm đầu thạch, 
Bội-Un thực ngôn cảnh bất tu! 


cCòn tiến «tích việt» ở tay, 
« Rðỡ-ràng mặt ốy, một nòy chứ di‡» 
Lời ngoy, đông mặt trong ngoàòi, 
Kẻ chê bấi nghĩo, Xig cười vô lương: 
297. 3 3 ‡ Àà Tú ƒ › #288 5 7| ^ 1 
L) ĐIẾE—#: KƯEKKE: 
Tiên đề « Tích-Việt» đo tại thủ, 
Đối chứng phán-minh khởi biệt nhân 
Ngòn chính từ nghiệm Rinh nhất thất, 
Còng xuy bất nghĩa dữ vô nhàn : 


Phụ tình án đã rõ-ràng, 
Nhơ tuồng, nghĩ mới kiếm đường théo lui, 
Buồng riêng, riêng những $ui-sùi : 
d« Nghĩ thân mò lợi ngộậm-ngùi cho thần. 


298,3? X 5> # Z,ñ › 518 Ñ vš 7 2© ° - 
XS GP È 4+ 1# 3š #t #‡ I 


Bội nghĩa vong tình án dĩ chân 
Điển nhan ¡mịch lộ cảnh tiềm bòn 
Khôòng phòng đọc-âm tàn toan lệ 
Tư-mèèm thẻ-nhiên cảm thể thân ! 


c‹Tiếc thay trong giá trắng ngần, 
«Đến phong-trần, cũng phong-trần như gi | 
« Tẻ vưi cũng một kiếp người, 
‹ Hồng-nhan phải giống ở đời mãi ru l 
229. 1T 1š £ 7W k;It Ñ + 3Ñ Bo tài | 
BỊ] 2 #& # ^{{—› 38 4 ?ứ f4 
Khả làn ngọc-khiết băng-thanh chất 
Luàn-lạc phong-trần đã tụe-lưn! 
Đồng thị bí hoan nhàn nhất kiếp, 
Hồng-nhan bạcmèenh khởi thiền thu! 
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cề Kiếp xưa đã vụng đường !u 
‹« Kiếp này chẳng khéo đền-bù mới xuôi ! 
cDấu sao bình đã vỡ sồi, 
«đláy thân mà trả nợ-đời cho xong Ì» 
300.jt 1412118 : +4“Ê 8t ñ  I 
#í # 1š hd ý ĐỀ gU H Ê 1P 23 ĐÁ 1 
Kể đỉ tiền sinh tủ hạnh bạc 
Kím sinh đuy hữu thục tiền-khiản ! 
Tư thàn hoành thụ tăng kinh phả, 
Biện thừ tàn khu bà trải điền! 


Vừa tuần nguyệt sóng, gương trong, 
Tú-bà ghé lại thong-dong dặn-dò: 
œ Nghề chơi cũng lắm công-phu, 
‹ Làng chơi ta phải biết cho đủ điều ›. 
301. 8 17 từ H 984288: 5 +44 £@ 6 Đấ : 
t‡qX~4?*2› #iL 8# t3 + 
Lương tiêu hiệu Nguyệt mình như kinh, 
Tủ mỗ thung-dung Giải-thuyết trường: 
Mại tiếu còng-phu da ảo diệu, 
Yên-hoa tùng lý vếều tính tường. 
Nàng rồng: (€ Mươư gió dập-dìu, 
« Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi !» 
Mụ ròng: € AÀi cũng như ơi, 
« Người †qa di mắt liền hoài đến đôây ? 
302. 4.2: La) (1ã + it lL J4 ÝÊ đổ Âf lE + 
+ 112 #2? : 3 tô # i4 3Á ? 
Kiều vàn phong vũ nhậm phiêu điều, 
Biện thử làn khu nhược liễu điều ! 
Bình đạm vỏ kỳ bảo mẫu thuyết ; 
Tầm hoan thủy kháng bả kim tiêu? 
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‹ Ở trong còn lắm điều hoy, 
(Mỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. 
«Này con thuộc lấy làm lòng, 
«€Vành ngoài bỏy chữ, vành trong tám nghề. 
303. f4 4¿ # +? › lự đt i16 # 3Ÿ đà ° 
sJ$+44@-k©/ñ 3 i6: x68 ^#L 2° 
n bí kỳ trung äo lỷ thàm 
Tức lv nghĩnh cự vếu tường am 
Định ninh kiều nữ tì lao Ký, 
Thất tự ưng đồng bát nghệ tham. 


đỒ Chơi cho liễu chán, hoa chẽ, 
« Cho lăn-lóc đá, cho mê-môn đời, 

« Khi khóe hạnh, khi nét ngài, 
«Khi ngôâm-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa. 


304. 8ð #+ ?L0Á ñÈ tệ ; É 3L 01 |6 4š ° 
tỷ 4j 4e 4k7 + s2 H 2R Xác ® de ° 
Ngoạn liều lộng hoa nhị túy thời 
Chủng-sinh điên-đảo thạch kim thôi (tôi) 
Thòi thư hạnh-kiằn thu-ba tống 
Nưâm nguyệt tần hoa lỏng khách sĩ. 


c« Đều là nghề-nghiệp trong nhà, 
« Đủ ngàn áy nết, mới là người soi ». 
Gót đầu vâng dậy máy lời, 
Dường chau nét nguyệt, dường phơi vẻ hồng. 
3405. 47+ +41 63491 › +42 1841314 s 
#&a l3 & 892v ‡£ › Š 5 4 Ê,lKIã & ° 
Khán gia bản lĩnh yếu tỉnh thường 
Thập túc phương xưng mỹ diệu nương 
Tế thính tòng đầu phản phó ngữ 
Tần my thất sắc hận thiền tràng. 


Những nghe nói, đã then-thùng, 
Nước đời lắm nỗi lợ-lùng khắt-khe ! 
Xót mình cửa các, buông khuê, 
Vỡ lòng, học lấy những nghề-nghiệp hoy ! 
306. gẠC/Ế ẨM s ~t đÝU A để Ệ + 
đã R| ñ lá HỆ tì + › m £ # tủ. £ # + 
Thinh lai đỉ giác diền chỉ nhịn 
Nhàn thể kỳ quan thất khốc (an 
Tú các tr làn khuèe khôn nữ 
bai mông học đác nghệ quai huyền, 


Khéo là mặt dọn, mày dày 

Kiếp người đã đến thế này, thì thôi ! 
Thương thay thân-phận lạc-loài, 
Däu sơo cũng ở lay người biết sao Ê 
307. 3 35M Ð + 014/9 1L iL# + 
5J Ẻ Z4 J& #4c¡q # ' PUẩ—y SE Ƒ 6 (Tá 

Chủ nhan điển điền trục phong-rần 
Kiếp hồn vẻn hoi nông thứ thên! 

Khả thân làn khu phiêu bục khỏ, 

Kỷ luản ma chướng cảnh hà ngôn 2 


Làu xanh, mới rủ trướng đào, 
Càng treo giả ngọc, càng cdo phầm người. 
Biết bao bướm là, ong” lợi, 
Cuộc say đầy tháng, trận cười suối đêm, 
308. 34/L e9 + 6 £(†¡j# 1Ñ + 
®‡†EJXf #/Á* + 4 KH 7 ẤP ốc s 
Thanh làu đào trưởng sơ thiùv nhật, 
Bích ngọc đãi có thanh giá cao, 
KỶ hứa cuỏng-phong kiểm lẩng diệp, 


Tâm hoan nguyệt, tịch, túy diễn hào, 
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Dập-diu lớ gió, cònh chim, 

Sớm đưa Tống-Ngọc, tối !ìm Tràng-khanh. 
Khi tỉnh rượu, lúc tồn canh, 

Giật mình, mình lọi thương mình xói-xơ, 


30. 4 2L. % 5MáE › K£ KẾU ‡t ïX dh ‹ 
r8 8 # dt › D1 X #1#1ÿ  ° 
Oanh họa phong nguyệt không thừ-tạc, 

Tống-Ngọc Tràna-kbanh uỏng tổng nghinh 
Pứu tính canh tàn điên tân hậu 
Tự làn kinh giác bội thương tình, 


Khi sơøo phong gãm rủ lò, 
Giờ sao tan-tác như hoa giữa đường $ 
Mặt sao dầy gió dọn sương, 
Thân sao bướm chún, ong chường bấy thên 2 


310. 3 ÿ #§ BỊ x8 +? + X 12 3£ 1 
§ ä # . ð từ Ế ' JFđâH Ất NỆ số I 
Tich hồ tủ các phí là nữ, 

lim tác dạo bàng lính lạc hoa? 

[Lịch tần phong sương nhan bội hậu, 
Phong nhưun điệp vếm (hệ kham ta! 

Mặc người mưa Sở, mêy Tần, 
Những mình nào biết có xuân là gì! 
Đòi phen gió tựa, hoa kề, 
Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu. 
; HÁN - đo 2 37k. # 3o L 
31L 3Ệ @m Ã 4 1£ #⁄ lo: Ảs)/k t3 & ke Í 
8 [É lẺ ĐH ** BỊ + ÁN sh lỆ K5 E + 
Sỡ-vũä Tân-vàn nhậm khách sỉ, 
Nuận tìm băng lĩnh nhược vỏ trì 
Rhiền hoài họa kính ngàm phong các, 
Thu nguyệt nh liềm đồng tuyết thị, 


=- j1 -— 


Cành nào cảnh chẳng đeo sồu, 
Người buồn, cảnh có vuí đâu bao giờ! 
Đòi phen nét vẽ, câu thơ, 
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa. 
312: l1 ý 1 lì 4 4 3 › f7 ý 3 #8 4 «o Í 
lý s23 3 Đƒ 4 ân ý JLT ĐC H T Ấ 5 
Xúc cảnh thương tình sầu tự thâm 
Hà tầng mỹ cảnh khoảng sầu tâm ! 
Tao ngảm diệu họa liệển tầm thú, 
Hoa hạ sao kỳ nguyệt hạ cảm. 


Vui là vui gượng kẻo là, 
Ái tri-âm đó, mặn-mả với ơi ? 
Thờ-ø gió trúc, mươ moi, 
Ngôn-ngơ tröm nỗi, giùi mời một thôn. 
313: # & #t b j8 X #K › to TỆ tá 4 1834 7 
t1 XL44 # 1 MỊik › J8 lƒ TM Z£ T— 3 ° 
Giả ý  àn-cần cương tiểu hoan, 
Tràm Lá cá túc tương thàn ? 
Trúc phong mai vũ không trù trưởng, 
Ma triết thiên bau túy nhất thàn. 


Nỗi lòng đòi đoạn xơ gồn, 
Chẳng vò mà rồi, chẳng dần mờ đoơu ! 
Nhớ ơn chín chỮ cao sêu, 
Một ngỏy một ngẻ bóng dâu tò tà, 
3Ì4. ; § rdá Ä 1£ › 29-4 l§ ä h t§sg 
độ UP 9) 3 Ÿ 3 do §Á đg Ÿ57U 
Viễn nhỉ oanh hồi bách cảm sảm, 
Phàn-vàn tinl-tr tự thương tàm ! 
Truv tư cứu tự cù-lao trọng, 
Hưởng mộ tang du nhật ảnh trầm, 


° 


— 112 — 


Dặm ngàn, nước thẳm, non xd, 
NghT đêu thên-phộn con ra thế này! 
Sân hoè đôi chút thơ-ngôy, 
Trân-cam, gì kẻ đỡ thay việc mình $ 
31Š- # ¡ch š † #4 › + 3 i tà 3. 
_}#L R từ ho Ÿ§ © ĐỆ q23 23 
Hải khoái sơn daơ thiên Tý trình, 
Nư thân thủy tía đĩ p 2n lính ¿ 
Hoe-dình ấn tiều vỏ trí bối, 


~-+~ '—~ 


Nả cá trản-cam sắc tiếu thừa 2? 
Nhớ lời nguyện-ước ba-sinh, 

Xa-xôi di có biết tình chăng ơi 

Khi về hỏi liễu Chương-đời, 
Cảnh xuân đã bẻ cho người chuyên tloy '! 
3ló. g# {tt = 4 ¡#3 3# + X J ĐH °Ƒ Ấ† fR «) 
kỳ tệ +32 ý ð Đ' - Š ƒ H8 tí tẤ 


Do ức tam sinh hải thệ thảm, 
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Thiên nhai lang khả giải nung tàm? 
Quy thòi tải phỏng Chương-đài Tiểu, 
Dịch thủ xuân chỉ thụy triết ảm ! 


Tỉnh sâu, mong trả nghĩa dồy, 
Hoa kia đã chắp cây này cho chưa? 
Mối tình đòi-đogn vò tơ, 
Giốc hương-quan luống lồn mơ canh dài. 
37: X§#titH: › $ ®@1 1i 0t Ọ 
# đề -ƒ đt $4 lạ đế v 4 | 2 24 7à Ê & ° 
Nghĩa thảm hứa nguyện báo tình lang, 
Tắng phú di hoa tiếp mộc ương, 
Sầu ty thiên ban tỉ kiền phọc, 
Hương-quan mộng nhiều lậu canh trường. 
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Song-sa vò-vẽ phương trời, 

Nay hoòng-hễn đã, lại moi hôn-hoàng. 
Lần lền thỏ bạc ác vàng, 

Xót ngiời trong hội đogn-trường đòi cơn ! 


318. x77. ƒ?#®tá › 1n W4 7Ø 

2M4-E  Édh + ối #19 &5fg 
Thiền nhai tịch -miích thủ sử song, 

Nhật” nhật hoàng-hòn hựn tịch-dương. 
Luaàn-chuyên kim-o khiện thỏ-phách 
Đoạat-tràang lội lý RV tâm thương 2 


Đã cho lấy chữ Hồng-nhan, 
Làm cho, cho hại, cho tlờn. cho cần Í 
ĐBã đày vào kiếp phong-trồn, 
ŠSao cho si-nhục một lần mới thôi l 
319, ¿r đ§ g3 $ BÀ # + (8# 2-3 846 89 + 
1Ã 8š lề 78v — ñ 318 PA ° 
Hồng-nhan lưỡng tự phú từ thân, 
Tân lệnh điển lần thủy kiến quản) 
Ký trích phong-trần luân lrọc kiếp, 
Nhất phiên kỳ sĩ nhục v nhàn ! 


HỒI THỨ !12 #x+~m 


Chồn hoa nguyệt xe cơ, Bình Khong ôm hận! 
Tỉnh phong-lưu quen thói, duyên đẹp mưu xe. 


‡$ 38H › Ÿ 818! 
XL7LIÑ 1L › 4 8 #34 - 
Yên hoa hỗn ch, HBình-Khang ký hàn ! 


Phong lưu quản tính, kin ốc mưu kiều, 
— l14 __ 


Khách đâu bỗng có mội người, 
Kỳ-Tâm họ Thúc. cũng nòi thư-hƯơng. 

Vốn người huyện Tích châu Thường, 
Theo nghiềm-đường mở ngôi hòng Lâm- tuy. 


r— ã hy đ v 2 
320. ‡ # 4-3 EM 3n ki kể &° 
h1 %® x«& xe *‹ - >3 *ì 2ểt 
% 3H, $6 R3) + FR 3V Bà đủ 2X Ø + 
Giai khách tầm phương hữu ngọc lang 
lK-Tâm “Thúc tình bán hư hương 
Thường-chàn nguyên tích cứ Vaỏ-Tich 
Tùy phụ Eãm-truy thiết điềm thường. 


Hoo-khỏi mộ Hắng Kiều -nhi 

Thiếp hồng tìm đẩn hương khuê gởi vào. 
Trướng tô, giáp mặt hoa đào, 

Vẻ nào chẻng mặn, nết nào chẳng ưa Ê 


321. # #0 b 1 in 6 › bi £ # k Ê H + 
# œ ĐL2E ấLfK T : 7 €tíÁ # l @M + 
Hoa-khòi độc chiếm nhĩ kiều đanh, 

Thiếp đệ hương sào biên mộ khuynh, 
Nghỉnh điện đào-hoa tỏ trưởng hạ, 

Hách ban nưhĩi thái bội hàm tỉnh ? 


Hải đường mơA1-mởn cùònh tơ, 
Ngày xuôn càng gió, càng mưa, còng nồng Ì 
Nguyệt-hoo, hoag-nguyệt, não-nùng, 
Eâm xuân ai dã cầm lòng được chăng: 
322. /‡ 4á, — JLÐI › ÄẤ® # me đa 
+HH¡iLHWxV4 › Ê TỆ tRiäØL I 
Hải-dường kiêu điềm nhất chỉ tân, 
Phong vù tàng kinh cánh giác xuân 7 
Hoa-nguyeL nguyệt-<hoa tỉnh khiển quyền, 
Nuân tiêu nà cá bất tiêu hồn ! 


Lạ gì thanh khí, lề hồng, 
Một dây một buộc, di giỗng cho ra € 
sớm đào, tồi mộn, lôn-lida, 
Trước còn lrăng-gió, sau ra đớ vòng, c 
323. #@ã m‡+ñ #3 › iáfñ¿4 5444 ? 
‡ U34 ‡ 3 ñM äE + M71 3Š ƒ ốT TH # : 
Thanh khí tương cầu bản trrnhiên, 
Tình ñ ảm hết hữu thủy Khiên ? 
[Mu đảo bảo Tý tần thù-bạc, 
Phong nguyệt trường trung đính bách niên. 


Dịp đâu mơy món lạ dường ! 
lại vừcơ gặp khoảng xuân-đường lại quê, 
Sinh càng một tỉnh mười mẽ, 
Ngày xuên, lắm lúc đi về với xuân. 


324. H2 ;E77 8 1E 'Ÿ : TR (14 9 ỨC LÍ ° 
ttHỦ3 41 ý #”ả › 2 dd ý 2ð Ä 44 ° 


Cơ duyên tấn xảo hỷ phi-Hrtường! 
Thích trị xuân dường phần cổ hương, 
Mẽ võng thư-sinh da túy Ý, 


Tâm xuân nhàt lịch phóng xuân nương, 


Khi gió góc, khí trăng sôn, 
Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ. 
Khi hương sớm, khi trà lrươ, 
Bòn vây điểm nước đường tơ họa đàn. 
325. 88] 8/8 XtLJ4 › ĐHs3# 9 89 thÖế, ° 
Ä @T ‡ 7ã : ©ÃX# #1 ° 
Cao các phong thanh thàm viên nguyệt 
Liên ngảm thầu-cú chước tiên chỉ 
Thần hương ngọ nính da nhàn thủ 
Hợp tấn cầm àm còng dịch kỳ. 


va 116 _— 


Miệtmòi trong cuộc truy-hoan, 

Càng quen thuộc nết, còng don-díu tình. 
Lạ cho cái sóng khuynh-thànhz 

Lm cho đồ quán, xiêu đình, như chơi. 


326. 7L‡‡ ./ f# ÍÉ Ết › Š © HỆ 4E đ Ế HH 
ẽ.t.zt 3$ À5 lÉ ] ĐH yR 3 BỊ 4T si ? 
Trầm mê phong nguyệt nhiệm truy-hoan, 

Ý hợp tỉnh đầu lưỡng cảnh àn 
Sắc đã ba dào chàn khả quải 
RKhuvni-thành khuynh - quốc cảnh hà nan? 


Trúc-sinh quen nết bốc rời, 

Trăm nghìn đỗ một lrộận cười như không ! 
Mụ càng tô lục, chuốt hồng, 

Móu tham hế thếy hơi đồng thì mê. 


327-.xX+~167?*+ 4 T#.È†?4+ñ 4# › 

TŠ7#£X£~ l3 7# R it? & ‹ 

Thiên chỉ kiêu từ Thúc viên-sinh 

Nhất trịch thiên kim mãi tiến hoan 

Bảo mẫu trang hồng kiêm điềm thủy 
Trương Ta đồng sú kế đa ban, 


Dưới trăng, quyên đã gọi hè, 
Pầu tường lửa lựu lập-lòe đâm bông. 
Buồng the phải buôi thong-dong, 
Thơng lan rỏ bức trưởng hồng, tắm hoo. 
328. #1 T34 HL! & *Ÿ lễ lò 6 HỆ @Œ + 
‡§ fỊ k # li 4d › RR 2L:4 ® Đ ƒ ‹ 
Quyên thanh nguyệt hạ hoán huản phong, 
Hỏa phủn tường đoan thạch lựu hồng, 
Tú các hàn phùng du-dự nhật, 
[an thang hoa dục cảm ví trung. 


Rð-ròng trong ngọc, trăng ngò, 

Dày dày sản đúc mội tòa thiến-nhiên \ 
Sinh cạng !ö nói, còng khen, 

Ngụ tình tay thỏo một thiên luật Bường, 


32. 42;zkiÄ/414;4 + de lũ £, 1h niN Si ° 
12 ïk dụ £ 4 Ñp © # ý 8 3 Ä— 8 ° 


Nược khiếL băng thanh dục Ỷ mà 
Nguưứững chỉ sac tưởng chữ thiên nhiền ' 


Linh lung khúc luyên sinh khuv Hưấu, 
Luật học Đường thí tần nhất Hiện, 
Nàng rằng : ‹ Vôêng biết ý chàng, 
clời lời châu ngọc, hàng hàng gốm thêu. 
«œ Hay hèn lẽ cũng nẽõi điêu, 
«Nỗi quê nghĩ một hoi điều, ngay-nggoy. 
330. ‡w 2z % ¿. Ấ† Rĩ JŸ ' ý HP Ñ đã ng - 
17 1k # ýñ ¡3 fL › 141 Ệ À J8 


Kiều vàn thiếp đã giải lang Vhiảm, 


a 


NuấL ngữ châu cơ cảm tú tàu, 
Nao chuYyết thịc điệu nguyên khíi*n bứng, 
. ` ve ` 
Gầm tương tịc Tlụy biều Irần khảm., 


‹ lòng còn gửi áng mây Hàng, 
‹« Họa vàn xin hãy chịu chàng hôm này ». 
Rằng: «Sao nói lạ-lùng thay ! 
« Cònh kia chẳng phải cỗi này mà ra» 
33l. 323 341K k (7 £ › #M «8 4-dl BH 6 › 
th j6 £ #í[1k 8 ? + ứ 9| f7 Ê †X ? 
Pluơng làm do trưởng thaái-Hàng văn, 
Thù xưởng Kim triều nguyện KhuHẤt quản, 
Nuất ngữ ải Nhanh ha quải dị: 
Kim chỉ khỏi biệt hữu Tính cần, 
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Nàng càng ủ-dột thu bơ, 
Đoạn-lrường lúc ấy nghĩ mà buôn tênh: 
«€ thiềp như hoa đã lìa cảnh, 
€ề Chàng như con bướm lượn vònh mò chơi. 


332. 4k3 # # 1< 3 4> NIIb R8 L4 Í 
+0⁄2#1L/L3 Ñ › Me Lò + 
Thu ba sầu biểm lè doanh doanh, 
Tràng doạn thẻ nhiên bách cảm sanh: 
Thiếp tự ly chỉ hoa nhữ vũ, 
[Lang như du điệp trục tân anh, 


«ề Chúa xuân đành đã có nơi, 
(Ngắn ngày, thôi chớ đòi lời làm chỉ! > 
đ« Sinh rỗng: « Từ thuở tương-tri, 
€ Tấm riêng, riêng những nặng vì nước-non. 


333. sát k6 L7: 3p H466 1ã 1 
32c T— ñ1 T8 ý dàš£ 3 ST 1T Ấ ° 
Lượng đĩ đông -quản hoa hữu bạn, 
Tầm hoan nhật đoán cánh hà ngòn ! 

Sính vàn nhất tự tương-ri hàu, 

Sơn hãi mính tư đính bách niền, 


« Trăm năm, tính cuộc vuông tròn, 
‹ Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông ». 
Nàng rằng: ‹ muôn đội ơn lòng, 
‹« Chúi e bên thú, bên tòng dễ đãu. 
3344. # 3# 8 &  ñ| 8 › ¡78 J6: Á # mm + 
#& ft lì & 1 & : & #& đ do l6 Wl  ° 
Đục mưu bách tnế đoàn-vièn cuộc, 
Truv tố nguyên lưu yếu tế tầm. 
Thân cám long tình Kiều tác đáp, 
Tùu tông Tường diện khủng nàn châm. 


¬.. 119 =- 


« Bình-khong nốn-nớó bấy lâu, 
« Yêu hoo, yêu được một mầu điềm trang. 
« Rồi ra lại phần, phơi hương, 
« Lòng kia giữ được thường thường môi chăng Ÿ 
335. #J8(8i£ổ, 7 t + M75 Ã #Ý 8 81 ‹ 
1, 3/5 @12 24 + Ja3' Tế 41T 6 ! 
Bình-khamngp trưng trục dị da thì, 
Trang-diễm xuân hóa diệp luyến chỉ. 
Tha nhàt phấn tản Nương lĩnh khử, 
Tu tàm khi bảo vỉnHh tình sĩ? 


«Và trong thềm quế, cung trồng, 
€ Chủ-trương đành đã chị Hàng ở trong. 
‹ Báy lâu khắng-khít giải đồng. 
« Thêm người, người cũng chịa lòng riêng lây. 
386. 1114 8 & § #6 ' 88 042} + 
S để E] =ö!§ /&4 : Ê fÃ đ& 3.2 + 
Quế trì cao xứ Quang Hàn cũng, 
Ứ'nợø hữu Hằng Nga chủ lề trung, 
Đải kết đông làm tỉnh qnvến-lnvến, 
Vị nung cát ái cảnh phản trung, 


(€ Vẻ chỉ chút phần bèo môy, 

« Làm cho bê đi, khí đầy, khi vơi, 

cđTrăm điều ngang-ngửo vì tôi, 
Thôn sau ơi chịu tội trời ấy cho $ 
337. #4 # f1 # at } Hi# Hi: + 
$Ñ #\ Tr #È W © Ất : ¡lá X Í 1k 9 đh ME 7 

Phiêu lính hà bồ vận bình thể, 
Tình hải đồ thiềm lãng khởi trầm, 

Điển-đảo bách bàn dai thiếp chí, 

Thao thiên thân hau nghiệt nan khám 2 
— 120 —. 


«Như chàng có vừng tay co, 

« Mười phần cũng đếp-điểm cho một vải. 
« Thế trong dù lớn hơn ngoàủi, 

« Trước hàm sư-tử gởi người đằng-Ìa. 


338. J8 H #2 414 + 3+ Po~ 2 ° 
1Á /Š 27 #1 2L 44 3 àT $ MU 4 j đỆ + 

làn Tang đỉnh le Hhng lần H, 

Già hộ thấp Trung nhất nhị da, 
Clữ khủng điển mãn nội thể điềm, 

Hà dòng sự khâu KÝ dang 1a, 


« Cú( đầu luồn xuống mới nhà, 
« Giãấm chua lợi tội bằng ba lửa nồng. 
« Ở trên còn có nhờ thông, 
« Lòng trên trông xuống, biết lòng có thương Ÿ 
339. sp tị I6 J f£ ® ñ + ñ L3 kJL + 
ở # 9Í Tỉ JÈIÂ 4 : Kã £ #11? 4 3# ? 
cúc thủ đẻ thần chính thất Hến, 
Thố ba khô tháng hóa khanh nhiền, 
Cao đường tủv hữu Thung ảm tại, 
Lâm hạ từ hoài khả kiến làn? 


«S4 chi liễu ngõ, hoa tường, 
c‹Lầu xanh. lại bỏ ra phường lầu xanh Ï 
« lại càng dơ-dảng đại hình, 
« Đành thân-phận thiếp, nghĩ danh-giá chàng. 


340. giriò/2LÝ â6W? #R^~ñm3 
đk :Ê-4E sÃ 7U 04 1 8 8 jù 6 +% BỊ R + 
Hạng tiểu tường hoa khởi kiến lưu, 
Thanh lầu nhàn phục phần thanh làu : 
Bồ thiêm phí nghị tàm hình uể, 
Quản khủng điểm danh thiếp cố hưu, 
— 121 _ 


« Thương soo cho vẹn thì thương, 
« Tính sao cho trọn mọi đường thì vông », 
Sinh rằng: « Hay nói đè chừng, 
lòng đêy, lòng đốếy chưa từng hoy sao # 


34l: £ šT ¿+ # tk › ƒ AI ©0198 FÃ + 
IjK Ai # BÍ Đ + sửa ĐÍP Đi RE 
Ái bà vĩnh dục vếu tương v, 
Sách hoạch toàn chủ nguyện xưởng LÙY, 
Quải đề ái khanh đa cố Tự, 
Tâm tàm tương ấn phục hà nghỉ? 
« Đường xa chớ ngại Ngô Läo, 
« Trăm điều hãy cứ lrông vào một ta. 
€ Eã gần chỉ có đường xa, 
q‹Đóvàòng đã quyết, phong ba cũng liều 2. 
342. H2 3 H2 E! Ñ214@ 2 190k - 
ðt, C,1n #8 dể lồ + te 3k - 
Tỉnh đồ mạc ủy cách Ngô Liêu 
Chương-ngại lũng đa ngã đâm thiêu. 
Rv dĩ tương Phản nạn xã cách, 
Biện tương kim (thạch nhiệm ba đào, 


HỒI THỨ 13 #+-z 


Vệ-Hoa-Dương, trí lừa mụ Mã, 
thúc-Kỳ-Tâm, duyên kết nàng Kiều. 
th $ (b3 1k 6 48 - 

È Xu â 8£ š - 
Vẻ-Hoa-DĐường, tí phục Mã XƯỞng, 
Thúc-Ky-Tảm, hỷ liến Vương mỹ. 
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Cùng nhau căn-văn đến điều, 

Chỉ non thề biển nặng gieo đến lời, 
\Ni-non đêm ngén tình dài, 

Ngoài hiến thỏ đã non đoài ngậm gương. 


343. # +; + xe ++ 1. ¡j# # 8 ` : 
HÌ & lE.46 98936 + ÈfgL z9, ñ SBi 
Ehän-thiết tương tương lích đảm tàm, 

Chỉ sơn nguyện hải thệ-minh thàm, 
Tình trăng đạ doân ngưng ngưng ngữ, 
Hiên ngoại Làyv-sơn nguyệt kinh trầm. 


Mượn điều trúc viện thừa lương, 
Rước về hãy tạm giốu nòng một nơi. 
Chiến hòa sốp sỗn hơi bài, 
Cậy người thồy-thợ, mượn người dà-lgd. 
344. tự ÄI + hÈ 4ð ñiý + Bị 2 ° 
+3 + tt 8 sÝt 2Ä 8 ILấi LILÊu 
Tả để trúc viện sắn phong Tương, 
Ám bả giai-nhàn ký nhất phương. 
loạt mỹ an bài hóa chiền cuộc, 
oi toàn liếu thắc Vò-Hoa-Đường 


Bắn tin đến mặt Tú-bỏ, 
Thua cơ, mụ cũng cầu hòa, dám soo. 
Rõ-ràng của dẫn, !toy lrao, 
Hoàn lương một thiếp, thân vào cửa công. 
345. ;ÿ ^. tớ $ 6ú + 7È ñ đáo Ú Lá ° 
tử š 281 4‡2‡ + 8ñ — W 2 f1 ° 
Khiên nhàn báo tấn Tủ ma tiền, 
Lý khuất cầu hỏa khói cẩm ngòu, 
Thục mỹ phản-ninh kim phố túc, 


Hoàn lương nhất thiếp đẻ còng môn, 
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Công tư đôi lề đều xong, 
Gói Hên phút đã thoát vòng trằn-di. 
Một nhà sum-hợp trúc mọi, 
Càng sâu Đih bê, công dỏi tình sông. 
34ó. 2 ïØ $2 HỆ d3 (ý HE - ‡€ 23 th TU /Š t6 ° 
— R #41ƒ R¿4# + XI #3 3$ ha 
Conwlyv Từ tĩnh Tưỡng thỏa bài, 
hhinh-doanh hèn Từ thoái trần ái, 
Nhất đình mi trấc lương duyên khể, 
Nghữn_ hát tính dàn khốc bữu nhai, 


Hương càng đượm, lửa còng nông, 
Càng xôi vẻ ngọc, càng lòng mòu sen- 
Nửa năm hơi liếng vừa quen, 
Sản ngô cành biếc đã chen ló vòng. 
347. 1 3u é ;à l lš to ó Đ Ý  £ 0 # &° 
jg d§ Ệ & 8 8:È ‹ ® 4k 18 8 8 4E ° 
lHÖa nhiệt hương nàng tỉnh bòi sĩ, 
Thái liên bích ngọc cảnh đã tư, 
Triền miễn Bán tải đồng go TẤC, 
Hoang điệp thu nơựó điểm bích chỉ. 


Giậu thu vừa nảy giò sương, 

Gối yền đã thốy xuân đường đến nơi. 
Phong'lôi nöi trận bời-bời, 

Nặng lòng e-ếp. lính bài phân-chio. 


348. ÿ) it $ 3š 3Ÿ l1] © (J2 R tIÁB IR ° 
MLờ\ ;š ke É Ÿ 1 + JUẾ s HE 


Cúc ngạo động Ìv sương dĩnh cụt, 
Bình tham nà đêm phụ để Tim p0v, 
Đhong-bn cực khói đói định tác, 
Trmm-lrons täm tỉnh vach vn phí 
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Quyết nguy biện-bạch mội hề, 

Dạy cho mé-phốn lại về lầu xanh ! 

Thấy lời nghiêm-huăn rònh-rành. 
Bánh liều sinh mới lấy tình nài kêu. 

349. 4Ä dc 219 TS: 5 d8 Ÿ d1 
#m đệ lÑ Ô| 2` 8H at 2 Má 4; #8 + ‹ 
Thiết diện võ tự tỉnh bất lưa, 

Trước duaio hồng phấn phía thanh Tàu. 

Tế tĩnh nghiệm-huấn phàn-mình thị, 

Biện mệnh thn-sinh mạn khẳẩn-eäu. 


Rằng : « Con biết tội đã nhiều, 
« Dẫu rồng säm-sét búad-riu cũng cam. 
« Trót vì tay đã nhúng chàm, 
« Dại rồi còn biết khôn làm sao đây È 
380. + j Ÿ #4 Đập s #3 VU Đik ° 
lu # + ©¡R + & tơi 8 lề Ø8 s 
Bất tiếu tội thảm ngã tư trí, 
Ninh cam phú việt lòi-định tru. 
Lam truv thủ nhiễm nan vì khít, 
Thất túc hồi đầu bối dĩ trì. 


« Củng nhau vả tiếng một ngày, 
«đề Ôm cầm, ơi nỡ đứt dây cho đành. 

« lượng trên quyết chủng thương tình, 
c‹ Bạc đen thôi có tiếc mình làm chỉ |» 


sIi.Øg—1q#8W®? `"... 
ty iÈ.  l§ ST 49 , đš 4} 9. @ ;È N sg = 


Đồng cứ nhất nhật ái-àn thám, 
Huyền đoán ná diao biết bão cầm, 
thẳng sử nghiền tình kiên bất hủ, 

[ly-sinh tạo bạch quyết tứ tâm ! 
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Tháy lời cối đá trị trí, 
Sốt gọn, ông mới cớo quì cửa công. 
Đái bằng nội sóng đùng dùng, 
Phủ-đường soi lớ phiếu hồng thôi tro, 
342. ® 6 +4 gh lệ Lẻ + sa # # đÃ tá BÀ #k ê 
— § †lÈ,8„ 1E ' 7Ÿ #3 ế 3S 1T ° 
Thiết thạch ngòn từ nạn 


chuyên cảnh, 
Thúc ông thịnh 


HỘ Cđo cônu-dinh, 
Nhất phiên binh-dia phong-ba tác 
Nhà phú truyền cảu khởi thức tình, 


Cùng nhau theo gót sơi-nha, 
Song song vỏo lrước sân hoa, lậy quì. 
Trông lên mặt sắt đen sì, 
Lập nghiêm trước đã, ra uy nặng lời. 
35. # ở f4 š sỊ JR fữ : hệ he Giải 
#? Ấ šXứo R#‡ : £ W Ú lịa-# ñ ‹ 
Cộng bộ từv sai đảo phú nhà, 
Song song qụv đảo hướng họa giải, 
Ngưỡng khan thiết điệu vô Lư tế, 
Đường thâm kinh chuyền pich ăn khai: 
cd« Gã kia dại nết chơi-bời, 
«Mà con người thế là người đong-đưa ! 
« Tuôởng gì hoa thỏi, hương thừo, 
« Mượn mầu son-phỏn cánh lừa con đen! 
354. 9, # pH f3: 4 €7 82106 4 + 
$1 8£: ? # Ba Ikb tÃ RịR ° 
: Ni lào ngu muội hiệp tá du, 
Mê khách dàn oa một sĩ Eu ! 
Đề sự hoa tàn hương lãnh bối 
Đồ chỉ mạt phấn phiến phàm lưu ! 
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« Suy trong tình-trạng bên nguyên, 


thì cũng chưa yên bề nào 


cBề nào, 
luận vào, 


« Phép công chiếu án 
« Có hơi đường ` muốn sơo mặc mình 


355, 2X## $ *k®© #* ! l) à lý t TĐi8 ° 
lL# 2 #15 3|: 3 N. È ¡ÿ il +#:Š & › 


Thí tổng nguyên-cào lại tra sát 
Cầu hợp tư-tnh tôog bất thông, 
ÝÏ án công đường bằng phán quyết 
lưỡng đồ tuyển lrạch nhận tuần tông. 
« Một là cứ phép gia hình, 
« Mội là lại cứ lầu xanh phó về! » 
Nàng rồng. «Đã quyết một bề, 
« Nhện này vương lấy tơ kia mốy lần! 
356. — # 3Ÿ ;k wfm fj›: =%# 88: 6 
lũ, ÙU XỸ ng tẼ ;h (Ú( › 3 Me # É j£@jÿ 
Nhất ví cử pháp sia-hình phạt, 
Nhị phần thanh Tâu tải trủ đanh ! 
Kiểu thuyết tư tìm kinh quyết đoán, 
Tư-chu khởi cảnh bà doanh: 


« Đục trong thân cũng là thôn, 
« Yếu thơ, võng chịu trước sân lâ¡-đình » 
« Dậy rằng: «Cử phép gia hình ! » 
Ba cây chập lợi một cành mằều-đơn 


357.778 8 @©T— # › li £®@£ ñ § t1 ° 
+ #312220 ãj › £ k†ieit—3L3 < 
Thanh tục tòng lương tổng nhất thân, 

Bồ khu cảm mạo lôi-đình sản, 
Lệnh truyền củ pháp thí hình phạt! 
Tam mộc gia lương nhất mẫu-đơn. 
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Phận đành chỉ giém kêu odon, 
Đàc hoen-quyen mó, liễu idn-lớc mùy, 
Mậ: sân lầu: cát đã-đày, 


Gương lờ nước thủy, mai gồy vóc sương. 


338- 3 + 7 j{ SE fC + ĐUAe th ;2 3 4 8 + 
372 8 97371 3 434411 1 4 R + 
Nhi cam hình-phaL căm học oan, 
Đảo Riểm triềm ð may liều lần, 
Triền chuyên công dịnh sa côu lí, 

Chí lv mãi cối an chỉ nhàm, 
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương, 
Nẻo xo tròng thếy, lòng còng xói-xơ. 
Khóc rằng: Oøn khốc vì ta, 

« Có nghe lời trước, chớ đà lụy 


359. & 3:8 tỷ HỆ NHIỹ v Hk  § 1LÔI lồ ° 
%9 # # bi Á ! Ÿ ft Ê 9h + 


tình ham thương, 
trưởng. 


saU. 


Thúc-sinh thẻ thiết 
Hình pháp dao khăn tông đoạn 
lhốc thắn ðöan nguyễn đo nưã trì, 
Táo tông kiên thuyết miền in tường, 


« Cạn lòng, chẳng biết nghĩ sâu Ê> 
« Đề ai trăng tỏi, hoa sầu vì oi, 

« Phủ-đường nghe thoảng vào tai 
Động lòng lợi gọn đến lời riêng-tây ! 


360. ‡# ¡3 :Ÿ #8: i* ® + ! L9 ñ tà +8 f 7 
# lũ J§ # jk £ & - tứ R08 4$ 8 + 
Thức thiển thàm tự hồi bất theến? 
Hoa sầu nguyệt âm cửu thàv khiên, 
Phòng vớn phủ duẳn nghỉ văn khói! 
Truy tố tổng đầu cứu sự nguyễn, 
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ŠựI-sờòi chàng mới thưa ngoy, 

Đầu-đuôi kề lại sự ngày cầu thân : 
« Nàng đà lính hết xa gồn. 

Từ xưa nàng đã biết thản có răy ! 
3ól. s#vữ] $ + 2 it ‹ #24 +7 (R8Ê c 
# ^ i8 @ 2 ® TW › dd Ÿ?nEl # 
Nưạnh vết Thúc-sinh phương tố khỏ, 
Cầu hòn thủy mặt (huưưết cong đầu : 


Ciai-nhan việt nhĩ da bản toàn 
Tích nhật tạng lrì tác ân nu! 


c(Tợi tôi hống lấy một toy, 
«‹ Đề nàng cho đến nỗi nòy, vì tôi ! > 
Nghe lời nỏi cũng thương lời, 
Dẹp uy, mới dậy mở bài giỏi vi. 
362. 4 334\jL— # % + 1^ 8 #IÀ‡# ° 
tiết 4 de) › Hhếi 5s fỆ 1.8 + 
Phẩn dũng hộ hóa nhất thủ dương, 
(mai nhản cánh nhĩ thị lìng đang: 
Hoàng dường lính ngữ sinh bí trac, 
lài diải tức nv lác chủ trương, 


Răng: « Như hẳn có thế thì, 
« Trðng hoa, song cũng thịphí biết điều l» 
Sinh rằng: + Chút phên bọi-bèo, 
« Theo đòi và cũng í! nhiều búứt-nghiên >. 

363- }Ệ ‡ 4# 1 3EÖ#-£ › đt 8, địa 

J<w+ ti? ñ :# đã 44t ° 

Cứ báo nhược nhiền phí mạu vòng, 

Tuy vàn phong nguyệt thượng lì cứ ÿ 
Sình vàn ví mặt vú bình chị, 

Hàn mặc thư hương vị khi phi, 
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Cười rằng: « Bã thế thì nền ! 
« Mộc-già hôởy thử một thiên, trình nghề ». 
Nàng vâng cối but tay đề, 
Tiên-hoa trình lrước đớn phê, xem tường. 
đó4. Ÿ -Z+2øm,z + N2 .92Ä— Z + 
4ñ 21L ~‡x Wr xi* 3 2 


Tiêu vàn như thứ dưoc lương duyên : 


_ 
la 
+ 


Đề vịnh nóc gíi thí nhất thiên, 
[ĩĨĩnh mệnh ¿hú -nbân huy bút tựu, 
Hóa tiên trình đệ án dưỡng liền, 


Khen rằng: « Giả đáng Thịnh-Bường, 
€( Tời nòy sốc ấy nghìn vàng chưo côn Í 
«Thực là tài-tử gíai-nhân, 
«€ Châu Trần, còn có Châu Trần nào hợn Ê 
35.2 f8: T43 68 8 
tt ^ 2? 3 A44 2Á + t8 & nh H R ? 
ham thán văn-chương đăng Thịnh Đường, 
Thiên kim tài sắc nạn là trương 
Giai-nhàn tài từ Hiện duyên thâu, 
Để kết Chảu Trần mạc tt lương 3 


dđ Thôi đừng rước dữ, cưu hờn, 
c‹ Làm chỉ lỡ nhịp cho đởn ngơng cung. 
€ Eã đưa đến trước cửa công, 
« Ngoòi thì lễ lẽ, song trong là tình. 
3óó. Ø.¿p ‡ °À 27 #18 › j 4L Z BH R + 
li # #2 š| ã 2v3| : 2118 12t Š-ẨÑl 4 ° 
Tức khước khuè sản vất vếm phiền, 
Mạc giao cảm IẤU thác lương duyên, 
Nha đường Rv giáo bàng phản phản, 
Công-lý tư tỉnh vều cố toàn (tuyền), 
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« Dâu con trong đạo-gid-đình, 


« Thôi thì dẹp nỗi bát-binh, là xong! » 


Kíp truyền sảm - sửa lễ công, 


Kiệu hoa cất ció. đuốc hồng điểm sao. 


Huế: BI 1.1% Ki ƒ† ›: e2 8y 4t 8 - 
Ä. l‡ # #ñ 2 § Tủ ‡tL3g‡ 8. 3 ặ£c ° 


Túc phụ phí tào gia đạo trung, 
Bãt-bình tầm khước tức bà phòng?! 
Cấp truyền chín h-đổn công nghỉ tống, 
Hoa kieu nghĩnh phong chúc anh bồng. 


Bày. hàng cô xúy xốn-xøo, 
Sang song đưa tới trướng đào sónh 
Tnương vì hạnh, trọng vì lèi, 


Thúc-ông thôi cũng dẹp lời phong-bo. 


368. s‡ JTvä F34 4k4 + tW 8 HUIK Đ đt < 
*⁄ñ #1 i4 4  ' ñU ÑZV Lí › 


- 2 ` . _ 
Suv da huvêu-thien Ta eõö dương, 
Nghinh-quwv đảo trưởng kết song song, 


Thũc-ông trạng phẩm làn lãi tảo, 
Tâm tức phoog-bir lúc chủ trương, 


HỒI THỨ l4 #-+ww 


Bao nỗi yâầu-thưang, chỉa-ly sơo nỡ, 
Tám lò¬g ghen túc, bưag kín ai hơy Ê 


đi v 288 4+ 
ñƒ lt đồ Ñ › ñý R5 + 


Khiên quyên tỉnh-thàm, phàn-lý mặc Xã, 
c nùng thố v, an nàc bất tuyên 3 
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đâi. 


Huậệ-lan sực-nức một nhờ, 
Từng cay-đồng” lại mặn-mờ hơn xụa. 
Móng vui rượu sớm, rủ trưa, 
Bao đè phai thỏm, sen vừa này xanh. 
469. 1% jà — #lš 3#: #1 kén + 
+3% #5 &ñ › tà #120 8 #- 
Hmè làn nhất thất hội phương phán, 
Ñho lận cam lại cảnh giác cành, 
Nựoó mình thân đạo vòng HIế nguyẻt, 
Báo cạnh Tĩnh lạc bà Hến ảnh, 


Trướng hồ vống-vẽề đêm thơnh, 
E tình, nàng mới bày tình riêng chung. 
¿ Phìàn bồ vừa vẹn chữ lòng, 
« Đồi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. 
370. tát r§ 7£ X + lẢ M8 đÌ 84 + 
% qd@R.®ˆ62› z6 $ Á + 6g + 
Trưởng vị nh tích thành Tương đạ 
Viễn lự Niều tư kế lưỡng toàn (hiyềm. 
Thiết tự lông Tương an thiếp phản, 
Hồng lại vến Rhứ dĩ chủ niên. 


« Tin nhà ngày một vắng tìn, 
‹ Món tình cót-lũy, nhạt tình tao khang. 
« Nghĩ ra, thậi cũng nên dường, 
« Tảm-hơi, dai kẻ giữ giòng cho ta 2 
37! E2 E}^“6Ä: 5 Xi số 
ma 3p T sẽ §JR + UP 31 1É 
Gia tin niên lai cửu dĩ hoang, 
Tình thảm cảt lũy dạm tao-khang. 
TÈ tư sắc hữu kham ngu Xứ, 
Ví ngà v thùy tác vềm tương? 


— 132 — 


« Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, 


x Ở vờo khuôn phép, nói ra mối qường. 
«€E thay những dọợ phíi-ihường, 
«Dễ dò rón bè, khôn lường đóáy sông ! 


372. w Ÿ B]Ì x39 3‡ › ấ f7? 1#? 44 ° 

so VR E i8 À HE ! 5/877 đ b § + 
Gia chánh tng van dại phụ trì, 

Ngôn hành diều lý hữu chàm quy, 

Tàn hoài phá trấc trăn kham úy, 
Hà-hñi thàm-trim hỏi dị khuy, 


€ầ Mò ta suối mội năm ròng, 
‹« Thế nèo cũng chẳng giấu xong được nào. 
_€ Bảy-chầy nhự tổ Hâu hao, 


qHoặc lò !rong có lòm soo chăng là 2 


373. ml $ đ⁄ fn BÀ E] 6 › } đ 8 8 3 J& 3È + 
4X! l§ À6 › đi BỊ 3 E - 
Chu-niên ngã lương phú đồng cư, 
Nữ-thỀ chiêu nhiên mạc vềm phi, 
Nhật cửu phong thanh đo vị lận, 
RKhổi nhàn cá lý hữu huyền hư, 
« Xin chàng liệu kíp lại nhò, 
« Trước người đẹp ý, squ ta biết tình. 
‹ Đêm ngày giữ mực giũu quonh, 
‹ Rày lồn, mơi lữa, như hình chưa thông Ì 


374 đã đụ ‡t d #2 › ¿3 Ê4@ £lK Š R ° 
to lÈ 3 ứ \Š lẢ Z : :š á & JHN 3ì iE £ ° 


Nguyện lang khắc nhật tảo hoàn hương, 
Tuần tất kiều thê thiếp ý lương. 
Thàng sử mộ triểu 
Thiên diên tuế-nguyệt kế phí Irường ! 


man ần nặc, 


Nghe lời khuyên nhủ thong-dong, 

Đănh lòng sính mới quyết lòng hồi hương. 
Rạng ro gởi đến xuân-đường, 

Thúc ông cũng vôi giọc chàng nình gia. 


375. &a§ẻ Ð © 6tữuE : Xứ ¿* 6 #É Ê ° 
#988 @ 1© 8 # + ñ tL.Ê) TỲ É 15 8 ° 
Tế thính thung-dung giải thuyết trường, 
Thủc lang quyết v chỉnh quy trang. 
Lê mình kính hướng xuân đình bầm, 
Nghiẻm đã đồng tình thúc phản bương, 


Tiên đưa mội chén quơon-hö, 
Xuân-đình thoát đã dạo ra coo-đình, 
Sông Tồn một giải xanh xơnh, 
loithoi bờ liễu mốy cành Dương-quơn. 
376. — 2\ BỊ,L 208 f7 ' Ã R8 ÚỆR + 
$&\ — lệ: Ð › = # f R ý MP ° 
Nhất biệt quan san tô tiễn hành, 
Nuân định độ gnả phục cao đình, 
Tần xuyên nhất đới thương tảm bích, 
Tam dđiẹp dương quan ngạn hiểu thanh. 


Cầm tay đài ngắn thở-than, 
Chio-phôi ngừng chén, hợp-tlon nghẹn-lời. 
Nòng rằng: £ Non nước xe-khơi, 

« Sao cho trong ốm, thì ngoài mới êm, 


377. 1£, Kv14ã93 34 › #26 °Hö đÃ Hì + 
A2 lẽ lê BỊ h độ › Ƒ đi tẩe2 L6 ° 

Bà tí trường hừ đoàn thân lần, 

Bình thương ngạnh vết tố ly tình. 
RKiều-vàn liêu viền quan sơn cách, 
Trung quý an hòa ngoại thủy nĩnh, 
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_« Đề lòa yếm thếứm, trên kim, 

‹ Lờm chi bưng mốt bái chím khó lòng Ì 
«@ Đôi ¡a chút nghĩu đèo bòng, 

« Đến nhà, trước liệu nói sòng cho minh. 


378. ÿ BỊ'kkh # + R@#J© ft đc Ụ 
tệ 8 444m E.1Ì # › | ®@f§ Š 2+ 9B < 
Mạc hiền hồ vi nhuế hữu thanh, 
Bạo hình vềm nhỉ kế tran sinh ! 
Tỉ la nơã lưỡng âmlinh sự, 
Đảo xá tìy-cơ yếu thuyết mình. 


«Đù khi sóng gió bái-tình, 
cLớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi, 
«Hơn điều giếu ngược, giều xuôi, 
« Lại mang những việc tồy trời đến squ. 
377. t1 Ä.3VÍE : k3632. 8 + ừ, © sr 
ñÈ- rL 3Š 2È 4k jEff + tô Ã 1Á 8 16 3ì ĐỀ © 
BI bình tìng sử phong-ba tác, 
Đại phụ thuy thiếp đã cam, 
Thắng bỉ gia man đồ vềm sức, 
Thao thiên hbảun hoạn họa nan lkham. 
« Thương nhơu xin nhớ lời nhau, 
c€Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chồầy l 
« Chén đi nhở bữa hôm noy, 
« Chén mừng, xin đợi ngày này năm sau Ì» 
380. 3n 3t »í} 3# 7ñ Ÿ do › &KI ¡§ @ñ 3N | 
+nj\ 8 #8iÐlề › ðLÚ 6ã 6 
Tương thân phó ngữ tú lao ký, 
Tuế nguyệt thiên điền hội hữu kẻ! 
Kim nhật tiều quản trng ký ức, 
Tây trần lai tuế hỶ thương phí ! 
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« Người lên ngựo, kẻ chia bào, 
Rừng phong, thu đã nhuộm mồu quan-sơn. 
Dặm hồng bụi cuốn chíinh-an 
Trông người đã khuếốt mốy ngàn dâu xanh. ˆ 
381. _ 1É 2742t3) # › BỊ diậk Ê 3š 3Á s 
&- /B 3 ï3 LÊ 3 › YỈ Fñ † & b 3 đt ° 
Thượng mã phản khám tố biệt trung, 
Quan-san thu sắc nhiềm đan phong. 
Hồng-trần còn côn chỉnh kỳ quyền, 
Dẩ mạch thiền tang vêu khử từng, 


Người về chiếc bóng năm canh, 
Kẻ đi muôn dậm một mình xd-xôi. 
Vàng trăng dai xẻ lòm đôi Ê 
Nửa ¡in gối chiếc, nửa soi ddm trường. 
382. 5ø 4ÿ >dt ' ƒ Đã “8 Ø4 ° 
4 x28 24k É tt, ? Ÿ | 1c†t Ÿ li s 
Ngũ canh quy phụ khòng ví lãnh, 
Thiên lý ly nhàn chích ảnh cò. 
Lưỡng địa thùy phản thu thỏ phách ? 
Bán khuy cò chầm bản chính đồ. 


Kề chi những nỗi đọc đường, 
Buông trong, này nỗi chủ-trương ở nhà. 
Vốn dòng họ Hoạn danh-gio, 
Con quan Lại bộ tên là Hoạn-Thư. 
383./#3ƒfL/# Z3 tem 4# - 
% Y138ffi b3 + › š #34 T7 Ú kh ° 
Mạn thuyết chính trần tại lữ-đồ, 
Phải-thẻ gia-chành thủ trung thao, 
Danh-mỏn tú-các thượng thư nữ, 
Lại bộ kiêu-oa tự Hoạn-cô 
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Duyên đằng thuận nễo gió đưa, 
Cùng chàng kết-lóc, xe tơ những ngày. 
Ở-ăn thì nết cũng hoy, 
Nói điều ròng-buốc thì tay cũng già. 
384. tỳ £ L0 BÉ + AJ › t7 E33 da f 8 - 
*ujii4i: : ó f7##©qd ' l Bị - 
Thời Tai phong tống Đăng-Vương-càc, 
Dữ tử đồng hài bạch-thủ minh. 
Củ-chỉ đoan-rang xưng phụ-đạo, 
Ngôn hbành luyện đạt hữu: quyền-hành. 


Từ nghe vườn mới thêm hoa, 
Miệng người đã lắm, tin nhà thì không. 
Lửa tâm còng giệp, càng nồng, 
Trách người đen-bạc, ra lòng trăng hoa: 


385. 2£ @#~ 7.232 › ~šZX è # ° 
— #J+5 + # S‡? › # # lÉ4 8 He + 
lim-ốc tàng kiều cửu dỉ am, 
Nhân ngôn phiếm-phiếm miễu lang ảm, 
Nhất đoàn đã hỏa nan vi ức, 
Bạc hạnh hàn sinh phong nguyệt tâm : 


c«Ví bằng thú-thật cùng ta, 

«q Cũng dong kẻ dưới, mới là lượng trên, 
cDgi chi chẳng giữ lấy nền, 

Tốt chì mà rước liếng ghen vào mình ‡ 


38ó. ⁄ &‡# oi ĐIN ; 2£ Š ÑR Š 8h ° 
œ # #439 6 › Mời 6i ^^ 7 
Nhược giao thẳn-bạch thồ chân tình, 
Hải-lượng nung đương thứ tiều-tính 
Giả mạc khoan hoài tồn. phụ-đạo, 
Thố ba cự tác thụ nhân bình ? 
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(Lợi còn bưng-bít giốu quanh, : 
« Làm chỉ những thói trẻ ranh nực-cười : 
« Tính rằng cách mặt, khuốit lời, 
« Giốu ta, ta cũng liệu bởi giấu cho ! 


387- lý ế 13K SkjÁ1E + LK LAI MÈếg I 
tì + fồ HỊ 1 RẺ 6b + (#6 B1 tk | 
Ản-nức v nhiên dục vêềm phi, 
Ngoạn lai nhỉ-lí thực kham xuy ! 
Tư vàn cách-cdi tương man sức, 
Nung đã tuy cơ kế phần thí! 


cLo gì việc ấy mà lo, 
«Kiến trong miệng chén lại bò đi đâu‡ 
«(lãm cho nhìn chẳng được nheU, 
cLàm cho đầy-đọa cất đầu chẳng lên ! 


388. s ƒ £# J? TH] #4 + 1í 3ð SÁ Ê ÁỊ ấk 7 
# 4LML đt Ø ‡a + J8 1ƒ †3 5 h8 
Thắng toán dịnh thao bất dụng sâu. 

Bòi trung làn nghĩ cảnh hà đào? 
Quản giao khuy tỉ nan tương kiến, 
Ma triết thiên bạn mạc xuất đần! 


«Lòm cho trông thốy nhỡn tiền, 
« Cho người thăm ván, bán thuyền biết toy l › 
_€Nỗi lòng kín chẳng oi hay, 
«Ngoài tơi đề mặc giỏ bay mới ngoàòi. 
389. j1 T ŸãL‡ › 6Ñ P8 AÁ^I 
tl ‡# X3 TS", › M2 Liá ⁄ RB B - 
Giáo tha mục hạ thường toan tần, 
Trừng bỉ tham tân vọng cựu nhàn! 
Cả lý àm-mưu nhàn bất giác, 
Phong thanh ngoại bã nhược vò van, 
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Tuần sau bỗng thấy hai người, 
Mách tin, ý cũng liệu bài lâng công. 
Tiêu-thư nổi giận đùng-đùng : 
qẰGớm tay thêu-dệt ro lòng trêu ngươi Ì 
390, hi TR #L 2d) + lR * t3. ãT * #:ñ 1ÿ + 
# 4034 2L 3 lý: @401§ là thiệ (8 
Cứ nhiền chủ mạt lương gia dong, 
Hảo tin tiền bú dục lĩnh công. 
Hoạn tả RNiều san đương trách mạ. 
Vò doan hư cấu dục liêu nung! 


« Chồng iøo nào phải như ơi, 

Điều nòy hồn miệng những người thị-phil » 
Vội-vòng xuống lệnh ra uy, 

Đứa thì vở miệng, đứa thị bè răng. 


39l.5+kwø# LÍ ›: lô #t£2 m # 1 
3 ‡£ M29 BỊ 4+ › 3X # 1 3Š 3L ÍÐ < 
Ngò phu đoan chính khỏi phảm lưu, 

lĐả thị lộng phi vị nhĩ tảo ! 
Lập trấn thư uy thì khỏn lệnh, 
Bạt nhà quắc chủy cảnh sảm đồ. 


Trong ngoời kín-mít như bưng, 
Nào di còn dám nói-năng một lời ‡ 

Buồng đào khuya sớm tháảnh-thơi, 
Ra vào mội mục nói cười nhự không. 


3?2 — m2 duji, : Ệ đề 0P 3£ # (E # 7 
#Ị 7 3 @ILKC£E + lệ 9Ä €3 ñ 39 lý ‹ 
Nhất gia nội ngoại khầu như bình, 
Thiển cấm v Uiùy cảm tác thanh 2 
Triều tịch nng-dung đảo tưởng lý ? 
Điềm-nhiền sắc tiểu tự phính đình, 
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Đêm ngày lòng những giận lòng, 

Sinh đồ về đán lầu hồng, xuống yên. 
Lời !tan-hợp, nỗi hảàn-huyên, 

Chữ tình càng mặn, chữ duyên còng nồng. 


323. 4q 7 8 #06 ÌK@ : ®iệÌM c4k#— 319 : 
4 ŸÈ 8 â- v2 26 › đ/& H7 l 6 4 
Triều tịch ví quân ầm hàn sầu, 
Đình tham lang dĩ đề hồng lâu. 
Bí hoan ly hợp hàn huyền thoại, 
Khiển quyền tình thâm v cảnh màu, 


Tày trần vưi chén thong-dong, 
Nỗi lòng, ai ở trong lòng mờ cơ Ÿ 
Chàng về xem ý-tứ nhờ, 
Sự mình cũng rép lên-la giỏi-bày. 
304.3 #iš ñ 6® : 03) 1 3t+ lý ® 7 
š) @Aø34,† tÑ Š › 52 # so $8 /À¡18 - 
Tây trần bả trần tự thung-dnng, 
Cả biệt v thùv thổ ân trung ? 
Đáo xá tẾ sim trung quÝ Ý, 
Ôn-tồỒn tâm-sựư mạn sơ thòng. 


Máy phen cười nói tính soy, 
Tóc-tơ bất động mỏy-moy sự tỉnh, 
Ngh† : « Bà bưng kín miệng bình, 
cNào ai có khảo mà mình lại xưng Ê » 


395. #® É #4 X SH † + £ 5T Ÿ Äiế ® ° 
¡š Ñ.#.3 8 f1? TUATHCH LỆ mIB MU 
Kỷ phiên đàm tiểu tủy tỉnh trung, 
Hào phát hà tảng lộ ản trung, 
Tiêu tức bình phong lư đắc sách, 
Võ nhàn khảo vấn khởi từ cung ? 
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Những là e-ốp dùng-dãng, 

Rút dây, sợ nữa động rừng, lại thôi. 

Có khi vuï miệng mud cười, 
Tiêu-thư lại giở những lời đâu đêu. 
396. sự MỆ dÈ78 (Ä 7U%2 + 2Á 8l 6 44k ° 
lệ Ä 4X ¡3 8 3k ý đá ÐR TẾ 48 ao + 
Tm-trừ dục ngữ phục trầm-ngàm, 
Chỉ khủng đăng khiên động mộc lảm 
Thỏi hoặc đàm thiên man hé hước, 
DiỀm-nhiên Hoạn thả nhược vò tầm ? 


Rằng : «Trong ngọc đó vàng thaU, 
« Mười phần ta đã !in nhơu cả mười. 
qKhen cho những miệng rông-dòi, 
‹€ Bướm -ong, lợi đột những lời nọ kio ! 
%7. h6 to ty 48324 1l to{ể + 4° 
4i <1? fUU‡MN š ñ 
Tự vân kin thạch lưỡng tàm kièn, 
Kết phát tương trì tin thập toàn, (tuyển) 
Khả quải lưu ngòn nhàn thế sự, 
Đam loa phong điệp cảnh hư truyền ! 


Thiếp dù vụng, chẳng hay suy, 
‹ Đã dơ bụng nghĩ, lợi bìa miệng cười Í 2 
Thấy lời thủng -thỉnh như chơi, 
Thuận lời, chàng cũng nói xuôi đð đòn. 
399. f6 lì + ở Tiết › 94264 £ d 
đã th #+e @eØf $ › 18M ;š B7: 8K ° 
Làu ngu thiếp khổi bất thảm tư, 
Tát đố đồ thiêm chúng khâu kv ! 
Ngữ xuất hồn như vò sở sự, 


Đàn lang mạn ứng diệc tùy-cơ, 
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Những là cười phấn, cợi son, 
Đèn khuya chung bóng, trồng tròn sánh vai. 

Thú quê thuần vựo: bén mùi, 
Giếng vàng đã rụng mội vòi lá ngô. 
329. gì đề Rã? 2X 2k2 + ñ T lếñ d #8 «+ 
sk #4 4 8 px + l1 4e 1 O4 + 
Trang làu chỉ phần tiếu thanh” huyện, 
Nguyệt hạ đáng tiến Trống tịnh kiến. 

Vị ứ Tư thuận hương vật InŸ, 

Nơo đồng im tỉnh báo thì tiền, 


Chọnh niềm nhớ cảnh giang-hö, 
Một niêm quon-ldi, mấy mùo gió trăng. 

Tình riêng chưa dám rỉ răng, 
Tiêu-thư lrước đã liệu chừng nhủ qua. 


400. ¿r 3n dị lệ A1 #. + LH dì h 3#} + 
— HH! 1% š vì thợ Ứ, đƑ FR Ÿg 2 
Giaàng-nd ở niềnU miễn hoài (ham, 
Phong-ngHnyeL quan sen luyến Khách kham, 
Nhất phiến nh tứ nàn khai hí, 
Hoạn nương Ninn để giH lang tàm, 


-ÖỔ Cách năm, mêy bạc xơ xơ, 
c(Llâm l\:uy cũng phải tính mà thàn-hôn », 


^ 


Được fời như côi lốc son, 
Vỏ câu tháng ruồi, nước non quê người. 


. 3Ê\ È l§ JÈ È) dX ÐÂ, } l3 N- bạ) Mộ) +ˆ 1%. „HỆ ° 
{†3‡ 3£ HỆ nu ¡ À ¿#421 + .S AW 4 “` và ä 3 HN Éb, 2 
Chủ niền dao vọng bạch vàn phí, 
Định tỉnh Làm-ruv tảo sách quý, 

Đắc ngữ lang tầm họa nộ phòng, 


Mẩ để khách lô tất phong trì, 
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Long-lanh đéy nước in trời, 

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. 
Roi cêu vừa gióng dặm-trường, 

Xe hương, nòng cũng thuận đường qui nính. 


"1a... ... 
3. 2 hi} : an £@ # t3 tÀ © 


Liêm-diễn thiên quan únh thủy quang, 
Hiều thành vẻn bích mộ sơn hoàng. 
Trường đồ sách mã phương trí khử, 
Hoạn tả hương xa đẩ tính nương, 


HỒI THỨ l5 3+ .zw 


Đải-xác trao-thây, quân ưng khuyên lộn xòng lắm kế, 
Đang bà hóa tớ, kiếp hồng nhon đảày-đọa tröm đường. 


‡ ˆ) tÑ .X ? › JŸ x1 #Š vẢ 1ï r.Ã e 

95+ › eÑ #9 #--Í 4 ‹ 
Hoàn nhật thâu thiên, ứng khnyên sinh hung bá thải, 
Danh tú thực-thiếp, hỏng-nhan thụ nhục thiện ban, 


Thưa nhà huyện hết mọi tỉnh, 
Nỗi chàng ở bợc, nỗi mình chịu đen ! 

Nghĩ rằng: + Ngứa ghẻ hờn-ghen, 
«Xáu chàng mà có oi khen chỉ mình ! 


403, s tỆ #_L2‡A2I# › 4  À M9 #ế I 
ñ Ạ $ 83.16 # » Jð HỈ ph ấLổ. Ta 4E 


Huyền ví đường thượng tô tăm hoài, 
Bạc hạnh phu lang thán mệnh quai! 
Tự niệm tranh phong hưng đố Ý, 

Đàn lang xuất xú kỷ chiêu phi: 
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(Vậy nên ngoành mặt làm thính, 
«€ Áựu cao vốn đã rồp-ranh những ngày. 
‹ Lâm.Tiuy đường bộ tháng chồy, 
«Mà đường hẻiđgạo cũng ngoy thì gồn. 
404. zo HỆ FỆ È Xi # + 8 1924L† 3, + 
lk ;Ä f* sẽ lã tả Rõ : ¡# HỆ M 3p tLE 2 
Sỉ hỏi dương trang bất tác thanh, 
Trù mưu dieu-kế tảo tí hành. 
Làm-chuv Tục lộ thiền giao cách, 
Hải đạo khinh chủ khưởc đoàn trình. 


cqDọn thuyền lựa mặt gia-nhâr 
cHãy đem dây xích buộc chên nòng về. 
« Làm cho, cho mệt, cho mê, 
« Làm cho đau-đởn, â-chề, cho coi Í 
405. £ T khát 8 2E + 4471 ^ MS 82 
4+: St: ML† R8 lá | 
Gữa đính khoái dĩnh lưỡng an Đài, 
Tiên bà giai-nhan khôn sách quy, 
Linh bí hòn mê hón bất giác, 
Gian Lần lịch Lần bội sương thẻ ! 


« Trước cho bã ghét những người ! 
« Sau cho đẻ một trò cười về sqdu !? 
Phu-nhân khen chước rốt mầu, 
Chiều cen, mới dậy mặc dầu rũ toy. 
A06. j£ ý & Ñ {Á44 l3 vì 249 8 + 
⁄X^~'*#t# ft R Ê › —1£+x 8,1 8 1ã ° 
Trưng bí vò lương hận Lhủy tiêu: 
Lưu tương thoại bính đữ nhàn trảo ! 
Phu-nhàn tân hứa xttng lương sách, 
Nhất nhận nữ nhị kế triền chiêu. 
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Sửq-sang buồm gió, lèo mây, 
Khuyên, ưng lại lựa mội bầy côn quơng. 
Dán-dò hết các mọi đường, 


Thuận phong một lá. vượt sang bến Tè. 
“TT ¬ 
Fị +31 #|*T 3# › — HUẾ A8 BỊ HE < 
Vân lãm phong phàm phối bị chu, 
Ngân hung thiêu tuyển khiuyển trnợ lưu, 
Chu-toan kế-hoạt đính níìh ngữ, 
_ Nhất trạo thuận phong Tề quốc du, 


Nàng từ chiếc bóng song the, 
Đường kid nỗi nọ như chỉg mối säu ! 
Bóng đâu đã xế ngong đầu, 
Biết đêu ám-lạnh, biết đâu ngọt-bùi ? 
408, % + tú ƒ 2 8: @4 89 8g g6 1 
“| @1nÐ# s › 74 š #0 1 
Gð linh RKiền tự thủ sa song, 
sau tự oanh hồi bách cảm thương ! 


Hướng mộ tang du thản lão nhật, 
Thanh òn cam chỉ thụy thừa tương? 


Tóc thề đã chăm ngang vơi, 
Nào lời non-nước, nòo lời sốt-son Š 
Sắn-bìm chút phận con-con, 
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng 
0.58 CáÁÄ :uu# 1 #4648 7 
§ §+‡.+3 €3 19 #89 @T K4? 
Uyên mình triệt phát dĩ thùy kiến. 
Sơn hải mình hàn kìm thạch quyên? 
Cát lũy nh kùn thần tiện bạc, 
Khnng thương vị ngấ Xi thành 


_ l4ã __ 


toàn 3 


Thân sơo nhiều nỗi bối bồng ? 

Liều như cung quang à Hềng, nghĩ nao Í 
Bêm thu, ¬ió lọt :ong đào, 

Nửa vàn" !.¡ag khuyết, bơ sao giữo trời Ì 


4lO. + troy 6 | Ð bouà2 l8 
H1 4 #t4k 1X 1: #1 HT ®RĐ£ 8 + 
Hãt-bình thần thể thân phiên-Hĩnh ? 
Tranh tự Hing-Nea ký thái thanh 
Đào trưởng phong phiên thụ dạ tích, 

Bán đoàn tàn nguyệt đái hún Đình 


Nén hương đến trước Phật -đài, 
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vên vên... 
Dưới hoa dạy lũ ác-nhãn, 
Àm-àm khốc qui, kinh thần, mọc ra! 


7... 
X 3#. xu, 8 RÑ. k #;+† y3. ø. # 


Tăm hư ti lại đao Thiên-đình, 
BI tàn tình hoài tố vị thanh, 
Đột kiến họa gian hung ngàn bối, 

Kinh thần khấp quý hiện chân hình ! 


Đày sôn gươm tuốt sáng lòa, 
Thất kinh, nàng chửo biết là lòm suo ? 
Thuốc mê đâu đã tưới vào, 
Mơ-màng như giấc chiêm-bao biết gì 
412. 2 j # 9p li 0002110 ti t0A/: 
tt? 3 :‡ sử ha} #8 J „ 3R—=h# L3 $: h:é | 
Doanh đình quang lãng kiểm quang bàn, 
Thác ngạc gia-nhân kết thiệt khan ! 
Thúc hốt mẻ hồn thị điệu được, 
Hồn nhiên nhất điác mộng man man! 
— 146 __.. 


Vực ngoy lên ngựa tức thì, 
Phòng đào, viện sóch, bốn bè lửa dong; 
Sòn thây vỗ chủ bên sông, 
Bem vào đề đó, lộn sòng, ơi hoy Ê 
4l3- jÄ Mu b X RUP + CU $ R09 8| 
ïriỆ 4 #L†t @ 3 f Kiã 8ñ 2Â kẽ ? 
Phù Riều thượng mã tật phong Erì, 
[ao-Irưởng thư-Hrai hóa từ ví: 
(iang-tE di thí pháo xá nội, 
Thàu-thiên hoán - nhật hữu thùv trí 2 
Tôi - đòi phách lọc, hồn bay, 
Pha còn bụi cỏ, gốc cây ồn hình. 
Thúc-ông nhà cũng gòn quonh, 
Chợt trông ngọn lửo, thết kinh rụng rời. 


4l4. 2 @ đt £ T7 ! Ÿ 1M # È lệ ® + 
ät f8 2 8 ý 7Á k8 «9$ - 
Hôn phi phách tân các gia đình, 

Thảo tế thụ biên tạm ần hình, 
Lân-cản Thúc oòng phương mòng giác 
Cự khan hòa điềm bội tàm kinh. 


Tớ thầy chọy thủng đến nơi, 
Tơibời lưới lửa, tìm người lao-xoo. 
Gió cao, ngọn lửa còng cơo, 

Tôi đòi tìm đủ nòng nào thấy đâu ? 

413. lt‡£ 3451955: k3 ^H R2 + 
4X)“ R8 315 É š| ›  fR [4 È &ứ£ ‹ 
Hoang mang chủ bộc đáo thông thông, 
Phác hỏa tầm nhàn uồng phí còng, 

Thụ tảo phong cao điểm cảnh liệt, 

Gia dong mịch biến vêu Riêu tung? 


— = 147 _— 


Hới-hơ, hởit hối nhìn nho, 
Giáng sâu bụi rậm, lrước su lỉm quảòng. 
Chạy vào chốn cũ, phòng hương, 
Trong tro, thấy mội đống xương chéy lên. 


#“ló. j}/@38#†1kIR + ở # Kikh ĐI + 
#a@: & BỊ 3{ l £ › kRI ft — 371 - 


Bàng hoàng tương đốt chuật làm hoài, 
CỔ tnh tùng làm nòng mịch sai. 
Tế hưởng hương khuê tần sửn sách, 
Bát khai dự tấn nhất tàn hài, 


Ngay tình, di biết mưu gian, 
Hẳn nàng, thôi lại còn bàn rồng ơi l 
Thúc-ông sời-tụt ngắn dài, 
ˆ Ngh†T con vắng -vẻ, thương người nết-no Í 
4l7. ‡# là ‡ề tu1t ý] 16 › tk & £ bí 3É 2? 
$% ñ s6⁄1ÿ «+ Jš | 1418 t2 2 4H I 
Ngạnh trực thùy trí giảo kế thị, 
Giai nhàn hỏa-táng cảnh hà nghĩ ? 
Thúc-òng ngạnh vết thương tàm lẻ, 
Làn phụ hiền tài tử ví quy! 
Di-hài nhặt sốp về nhà, 
Nào là khâm-liệm, nào là †dng-trdi, 
Lễ thường đã đủ một hoi, 
Lục - lrình chàng cũng đến nơi bắy giờ. 
418.474 Đi + @14 3 đrÌR ñờn + 
& f#t£-1k ð0 L3 ›: #8) m6 z s 
Di-hài chấp thấp tải hoàn gia 
Khàm liềm doanh trai lế hữu gia. 
Tăng tẾ tục nghỉ liêu dĩ tận, 
l.ục trình cần đáo lang không ta, 


— 148 —. 


Bước vào chốn cũ lầu thự, 
lường. 


Tro than một đống, nắng mưoc bốn 
Sang nhà cha, tếi trung-đường, 
Linh-sàng, bòi-vị, thờ nàng ở trên, 

419. ý lá t ULÑ 3 BẠ : 3N — JÊ v9 1£ + 
#š|14 8 #18 4 +: Ÿ bể G78 † + 
tung, 


Trùng làm cố chỉ mịch phương 
đòi tứ bích khòng, 


Dư tân nhất 
Tải đáo xnân đình dường lý khán, 
Thúủy-Kiều lính vị thiết đương trung, 
Hỡi ôi! nói hết! sự duyên, 
Tơ tình đứi ruột, lửo phiền cháy gan! 
Gieo mình, vật vã, khóc thơn : 
« Con người thể ấy, théc oơn thế này | 


420. dị j§ 334 1È K $ + t8 tố 12/8 t I 
JÄ Hs X ® 0 › x3 #6 I 

Bỉ thương lũ thuật phi tai sự. 

Tràng đoạn linh ngôn chước phế can ! 

Đồ địa hô thiên không thán khấp, 

CGiai-nhân ông tử cánh hàm oan! 
« Chắc rằng mai trúc lại vồy, 

€Ồ Ai hoy vĩnh-quyết là ngày đưa nhau l 
cThương càng nghĩ, nghĩ cảng đau, 

« Dễ ai rốp thám, quợọt sầu cho khuây. 


42!. 4t R 412 8d: 2# ki # 

lệ «+ vì là l& 4h JR ! 4141228 K8 7 
Môi trúc lương duyên tín tái phùng, 
Phản lv vĩnh-quyết cánh thành không ) 
Thương lâm hồi ức thiêm bị thống, 


Sầu thăm y thầy úy ngã trung, 


Cần miền nghe có một thồy, 
Phí phù trí qui, cao tay thông huyền. 
Trên tam đữơo, dưới cửu-tuyên. 
Tìm đôu thì cùng biếi tín rõ-rằng. 
SƯ mẽ vs oi 
3 2X Tf : 3 ##L#ñ â ° 
Thính thuyết càn khu hữu đạo-nhân, 
Phí-phù trí qn khá thòng thân. 
ồng-lai (am-ddo cứu-tuyền hạ, 
Cùng cứu vong-hỏn lấn Lực chân. 


Sảm-sanh lễ-või rước-sang, 
Xin tm cho thấy mặt nà^g, hỏi-han. 
Đgo-nhãn phục trước t††nh-đàn, 
Xuất thần giôy-phúi chưa tèn nén hương. 
423. t (Ñ 8C R v4 43 A116 + 
#+# 8 ~!l bL +: m9 4/4 — #64 ° 
[Lê nghỉ phối bị phụng nghỉnh quy, 
Tầm cún phương hòn diệu pháp thị, 
Phục án đạo nhân đản thượng dọa, 
Xuất thần vị tấn nhất hương chỉ. 


Trở về minh-bẹch nói tường : 
«ầ Mặt nàng chồng thấy, việc nàng đã tro: 
« Người nòy nặng kiếp oan-giơ, 
« Còn nhiều nợ lắm, sao đà thóc cho l 
44. tt 4-46 18 ĐC Z6 BUẤ- TK 
f?^db# #Š ®&Ý : #iB 1# 0L 5 I 
Thần xuất quv lai bả thoại trần : 
Nuọc dụng bất kiến tế tHầm căn, 
W nhân thượng trong 0an gii nghiệp, 
Thế trải do thăm ví thoát trần! 


— 1õ0 — 


« Mệnh-cung đang mắc nạn lo, 
« Mội năm nữa, mới thăm-dò được lin. 
« Hai bên gióp mặt chiền chiền, 
« Muốn nhìn, mà chẳng dém nhìn, lạ thay!» 
425. 1% x7 1 (E : 78 lý 3® 9 là Ñ ° 
ø LÝ l£ 310L › lấ ?R 48.8 1k # tế | 
Mệnh cung dại nạn chỉnh tương xảm, 
Tu đãi chu-nièên hữu lín àm, 
BI thử trùngphủng điện dối thứ 
Nghiễm nhiền khuv ty quải nan kham! 


Nghe lời nói lạ dường nòy, 
Sự nàng đã thế, lời thầy dảm tín ! 
Chẻng qua đồng-cốt quòng xiên, 
Người đâu mà lợi thấy trên cõi trồn Ÿ 


426. án ft tk 1£ 7 4L + $ c,H8 3Ã ñ lễ šR + 
1Á 8 ở ã lễ #0 l +: X ñ 1 8ð % ° 
Tế lính trần thuật quái đa bạn, 
Sự dĩ chiêu nhiên trí tín nam. 
Chỉ khủng hỗ ngôn đồng khâu đạo, 
Nhân vong khổi phục Kiến trần hoàn. 


Tiếc hoa, những ngạm-ngùi xuân, 
Thân này dã lại mốy lần gặp tiên! 
Nước trỗi hoa rụng đã yên, 
Hay đâu địangục ở miền nhãn-gian I 
427. lÑ ‡+.)MỊlk HỆ & 3 › su )iiá Tp e8 1 
{š 6 ïš- 3 tk + ý ®& ni 4 ^ RỊ ° 
Làn hoa trủ trướng tích xuân lân, 
Thứ thể tiên duyệẻn tải hội nan! 
Tín đi lạc anh thệ thủy khử, 
An Bỉ đia-ngục tại nhằn-gian, 


— lỗi — 


Khuyên, Ưng đã đét mưu gian, 
Vực nàng đưa xuống đề an dưới thuyền. 
Buồm coo, lèo thẳng cánh suyền, 
Đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang. 
428, J + vụ đã Đt 314, + d0 ŸLAN p8 + 
& Wl 6L 8 › 1ã 6? do R2 Ä + 
Ưng khuvền hung ngoan giảo kế thị, 
Bả Kiều an trí thuyền trung cư, 
Cao phàm trực lãm phong xuyên cấp, 
Chỉ hưởng Giang-Nam Vô-Tích xu. 


Dữ đỏ, lên trước sảnh -đường, 
Khuyên, Ưng, hai đứa nộp nàng dêng công, 
Vực nàng tạm xuống môn-phòng, 
Hãy còn thiêm-thiếp giác nồng, chưa phai. 
A22. a4 à à Ú @? : 6X #36892 < 
19p 8 AUM PS + 7U đỀ ĐIỆN ° 
Bạc chu trực nghệ Hoạn đường trung, 
Ứng khuyên tranh trình các kiến công, 
Phù khước Thủyv-Kiều quy tĩnh thất, 
Trầm trầm nhất giác thượng mông lung. 


Hoờòng-lương chợt tỉnh hồn moi, 
Cửơ-nhà đâu mát, lâu-đài nào đây? 
Bàng-hoàng giở tỉnh. giở soy, 
Sỏnh-đường mông liếng, đòi ngay lên hồu. 
430. — 3# 3... 6 › # # b[ DJ t7? 
ĐÈ $: RÉRE 42 fÊ: 2 8+ 4.4 š ‹ 
Nhất giác hoàng lương mộng lý hồi 
Gia hương hà xử hóa lâu đải 3 
Tính tông thụyv nhần bàng hoàng tế, 
Hất kiên sánh-dường cấp lẻnh sai, 
— lỗã3 — 


Á -hoàn liền xuống giục mơ, 
Hãi-hùng nàng mới theo sou một. người. 
Ngước trông lòo rộng, dãy đòi, 
cThiên-Quang-chủng-tễ», có bòi treo trên. 


431. ®Ị  ;‡ Ø zJ 481 › f2 Ø1 ^ 9. ‹ 
8 44L 8 BỊ › X # # + l3 ‹ 
A-hoàn cự nhĩ đảo tương thôi, 
Đảm chiến giai nhân lập vÌ tùy. 
Miệt kiến nguy nga lâu các tủng, 
Thiên Quan Chủng TẾ biến bài huy, 


Ban ngòy,, sáp thốp hơi bên, 
Giữo giường thốt-bỏo, ngồi trên một bà. 
Gạn-gùng ngọn hỏi, ngèònh tra, 
Sự mình, nàng đã cứ mè gửi thươ. 


432. # g1 2 H › 1Ñ RLƒ t4 8 ° 
lÈ % 38 X6 Jñ $ ŸU © Ÿ ÂU T ĐỊ 38 3Ÿ < 
Song bài cao chúc chú huy hoàng, 
Thất-bảáo sàng trung tọa lào nương. 
Truy cứu căn nguyên tần thầm tấn, 
Thủy-Kiều tòng thực lô doan tường. 


Bát lình nỗi trận mây mưa, 
Dức rằng : tNhững giống bơ-thờ quen thân. 
«Con này chẳng phổi thiện-nhân, 
cChờng màu trốn chúa, thì quân lộn chồng. 
433. ý mí 1m T + Mộ # đc ft Ấ § + 
#ãmL:ý là 3E šXÄ5S ( ï Á 6312 &H < 
Cự †iiưng vắn-vũ. phảt lôi đình, 
Rhiên trách đa bạn bội trấn - kinh, 
Lượng thứ dđảm-oa phí thiện loại, 
lội phú phẩm chủ tin vò tình. 
153 


€Ño luồng mèo mỏ, gà đồng, 
« Sa tuồng lúng-túng, chẳng xong bè nào. 
«Đã đem mình bón cửo tao, 
« Lại còn khủng-khỉnh làm coơo thế noy Ì 
434. #ƒ #£ðk;£ 3 # › Mi 8 T2 8R + 
lì 9 5 Z RE : ÐI 8 fUl ® tp | 
Giã vụ trúng hồ đâm đăng bối, 
Hö-dô 1ẻ-lich bất phản-minh, 
Tương thàn Ky dục ngỏ giai nội, 
Hà cảnh sơ dong thải ngạo cắng ! 


cNào là gia - phép nọ bay 
‹ Hãy cho da chục, biết tay mội lần!» 
Ả-hoàn trên dưới dạ rên, 
Dâu rằng tröm miệng khô: phân lã nào I 
435. fp #6 6T ý ! 8Ñ 24,2 + 
T33: hổ : £@ 470 ti 5 
Tức tòng gia-phap cảnh hà ngòn, 
Trừng giới tiên thì tìm thập tiên ! 
Thượng lạ nộ lỳ man ứng nặc, 
Nhâm giao hữu khầu diệc nan tuyển ! 


Trúc -côn, ra sức đập vào, 
Thịt nào chẳng nót, gan nẻo chẳng kính I 
Xói thay đào lý một cành, 
Mội phen mưa gió, lon-tành một phen! 
43ó. + # #1 k IS › dì & ñf lŠ 3â 7 lŠ 
5T —3‡1L†tL 2#, ! — Ê 8ø — Z1 #t 
Nhàm tông tiên-phác thải vỏ Hình, 
Nhục liệt can tôi thụy bất kinh. 
Khả thán nhất chỉ đào lý điểm, 
Nhất phiên phong vũ nhất điều linh ! 


_—~ẳ .— 


Hoa-nồ, truyền dậy đổi tên, 
Buöng the, dạy ghepvào phiên thị-H. 
Rơ vào theo lũ thanh-y, 
Dãi-dồu tóc rối, da chì quỏn bao Ì 
437. t46 ®©1E3#18: &(‡1*2E8 RỊ$ + 
—# Ñ &B]itM ! 35/2002 4 
Hoa-Nö danh mệnh tác tỳ dong, 
Phụng thị luản ban tủ-các trung. 
Nhất bối thanh v đồng lến xuất. 
Bông dầu cấu diện lẫn tu dong ! 


Quản-gig có một mụ nào, 

Thủy người, thấy nết, ra vào mà thương. 
Khi chè chén, khi thuốc thơng, 

Eem lời phương-tiện mở đường hiếu sinh. 


438.7? #44 j2 › H HỆ @ (tà Ñ T§ ° 
ïñ 3 #2 Z1 lẠ Ð › 8 BỊ 2 1È 2 ilkăn ° 
-Quản gia lão phụ tính từ tường, 
Mạc đỗ nghỉ dong bội cảm thường, 
Tửu mính được thang tần chiếu liệu, 
Quảng khai phương-tiện lực phù tương. 


Dạy rồng: «May rủi đã đành, 
«&Liễu-bồ mình giữ lốếy mình chơ hay. 
e Cũng là oơn-nghiệt chì đây, 

‹ Sa-cơø, mới đến thế này, chẳng dưng. 
499. 4P #© £ ma › J4 § ñ t4 + 
tá #@ tứ t+ › k3iầ¡j©ÁÄ ° 
Anh trung bỉ thải cảnh vô luân, 
Bồ -liễu tiên đương tự tích thân, 
Tin thị oan-gia phùng trátchủ, 
Thất thân luân-Tie ủy phong-trần, 
— lỗã — 


«‹Ở đây tai vách, mạch rừng, 
« Thầy gi người cŨ cũng đừng nhìn chỉ. 
« Kéo khi sốm-sét bát kỳ, 
« Con ong, cái kiến, kêu gì được oan |» 
440. Xí NỊ #ị 1 Hỗ đệ BÍ + 1ò 8 Ệ R8 8A + 
44 &1§ Ý Ã + #8 Mi dự + 
Tư gian hữu nhĩ cách trường vấn, 
Thiết mạc phan đàm Riến cố nhàn, 
Phòng bỉ vò tính lôi trấn tác, 
Hâm oan lâu nghĩ mạc do thàn Ì 


Nàng còng giọt ngọc như chan, 
Ni lòng, luống những bàng-hoàng niềm lây. 
« Phong-trần, kiếp đã chịu đày, 
« Làm-than, lợi cé thứ này bồng hai ! 
4l. ‡t^~#k?4#@ 47 › 8ñ tt XI › 
3b # 88 ti # \ LỆ È Ráik#@ 1 
Giai - nhàn chàu-lè cảnh uòng nòng, 
Độc tự bàn hoàn bội cìm thương, 
Kiếp lịch phong- trần kinh thống khỏ, 
Thức phiên đồ thân ích thẻ sương † 


«q Phận sưo bạc chứng vừa thôi ? 

« Khăng-kháng buộc mới lấy người hỗng-nhan l 
« Đã đành túc trói tiền oơn, 

(¿Cũng liều ngọc nát, hoa tàn, mà chị : » 


442/83 4 4? 7? ý Ý$ Đệ (ĐH 
#2 74 f Ñi f5 › ĐfuL IS 8Ã 1 
Đề sự sinh lai mệnh thái bạc ? 
Trùng trùng oan kết khôn bồng - nhan ! 
KỶ vàn túc-trải tiền-khiẻn định, 
Biện thử hóa l7" neoe toái tân ! 
— lỗ6 __— 


Những là nương-ndu qua thì, 
Tiều-thư phải buổi mới về nình-gia., 
Mẹ con trò - chuyện lân - la, 
Phu - nhân mới gọi nòng ra dậy lời : 
443. b Rš 4 Án & : & † E14 ỹ ° 
Ä98 t4 5903 3 4-4946 
Thủ phản tùy duyên tuế nguyệt cảnh, 
Hương xa Hoạn lì thích quy nình. 
Hàn huyền mẫu nữ da thao nhứ, 
Truyền lệnh phụ nhàn đột hoán đanh : 


« Tiều-thư, dưới trướng thiếu người, 
‹ Cho về bên áy, theo đòi lầu-trang ». 
lĩnh lời, nàng mới theo sang, 
Biết đâu địa-ngục, thiên-đường là đâu Ï 


444. # 4a &lỆ 4< › 13 £11 l‡#t 4 - 
Š. A.4R @:Ÿ lÉ ⁄ › MuEI X # ip 4 2 1. 
Hoạn tả hương vi chỉnh phạp nhân, 
Trang lâu ủy tác thị tỳ thàn. 
Thúy-Kiều lĩnh mệnh man tùy khử, 
Địa-ngue thiền đàng khước vị phản ! 


Sớm khuya khăn mặt, lượt đồu, 
Phần con hầu, giữ con hầu, dám sai Í 
Phải đêm êm-ả chiều trời, 
Trúc tơ, hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 


445. thị {‡ lê g7 P › 4+ #0 HÀ ° 
tỳ tf #Ệ %3 3K › 4119 3 ft + 
Cân trất thị hầu nhật tịch trung, 
Phận an tỳ nữ cảm sơ dong. 
Thời phùng tĩnh tịch thanh lương dạ, 
Tĩ-trúc đương niền thí nhã-phong. 
— lã?7 — 


Lĩnh lời nòng mới lựa dày, 
Ni-non, thánh-thói, đề soy lòng người 
Tiêu-thư xem cũng thương tời, 
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phôn. 
44ó. ‡‡ ^ 2Ñ 4 1£ S- + ¡3 K:È JHẾ $ hủ 
E+#iš ‡ 42 6 › M Am £ Ê 4 ° 


Giai- nhàn lĩnh mệnh bát huyền cảm, 


— 


Thanh - triệt thẻ-k€ trúy khách tắm? 
Hoạn tả lân LÀi sinh lễ sắc, 
hôn uy độn giảm biểu khoan khăm, 


Cửo người, đày-đọca chúi thân, 
Sớm năn-ni bóng, đêm ngơ - ngắn lòng. 
Lâm-Tiuy chút nghĩø đèêo-bòng 
Nước non để chữ tương-phòng kiếp sou ! 
“' . 
đã ;lj — 3# tì 4 › ký ï£ ft Í 


thiên lạc hầu món vì mạt khu, 

Ú hoài cò ảnh tịch triệu bí! 
Làm-Truv nhất lũ tình ti khốn, 
Sơn thủy truùng-phùng tái thế kỳ! 


HỒI THỨ l6 #-+2~z 


Ngậm miệng dám kêu oan, đọc thân địa-ngục, 
Sao kinh khuấy nỗi ức, gửi bóng thuyền am. 
# d # 9} Ấ, + j8  Muớk ° 
3} 4€ Øƒ ý #t © ' ĐIỆ J§ ° 
Giám khầu cảm hồ oan, luàn thân địa-ngue. 


Sao kinh liên khiên hứng, kỷ tích thuyền am, 
—  l1ã8 _— 


Bốn phương mây trống một mầu, 
Trông vời cổ-quốc, biết đâu là nhà ? 
Lần lồn tháng trọn ngày qua, 
Nỗi gần, nào biết đường xa thế này £ 
448, Ý 21k XÃ /S + BI l$ Â ÍT 6K ? 
W,H ÿ ít 1K? + X ‡ 18 lê tà ? 
Bạch vàn thứ quyền điều thiện nhải, 
Cð-quốc dao khan hà xứ gia 
Tuế nguvệt ta đà khòng trưởng vọng, 
Cao dương mẻ vồng kỷ đồ xa ! 


Lâm- Truy từ thủa uyên bay, 
Buồng không, thương kẻ tháng ngày chiếc thên. 
Mày xanh, trăng mới ¡n ngần, 
Phán thừa. hương cũ, bội phồn xót-xờ. 
442. g lủ 5 ý: vỆ #2: 6H £ # BH 4 ‹ 
Ÿ† ñ +e/8 31 1Š › ?> 4l 6 ©1818 19 - 
Làm-truv nvyên mộng thán phi phản, 
Tuế nguyệt không phòng độc thủ thân. 
Tân nguyệt nhưừ mi thiểm tố ức 
Phấn thửa hương lãnh bội thương thần, 


Sen tòn, cúc lại, nở hod, 
Söäu đài, ngày ngắn, đông đò sang xuõn, 
Tìm đâu cho thầy cố-nhân ‡ 
Lấy câu vận-mệnh, khuây dần nhở-thương. 
450. 3$ 3ð e8 3-3 8466 ÁP Ã ° 
z9 ¡9 3 ft bí kh Ể,? $  ñ #1 ãtØL ° 
Liên tản cúc nhị thổ thanh phán, 
Nhật đoàn sầu tràng đông phịe xuân, 
Diều diễn phương Lung hà xứ mịch? 
Mệnh quai lự cửu úy lv hồn, 
— lã9 __, 


Chọạnh niềm, nhớ cảnh gia-hương, 
Nhở quê, chàng lại tìm đường thăm quê. 
Tiều-thư đón cửa dã-dề, 
Hàn-huyên vừa cạn mọi bề gần xơ. 


ASI. 218 1‡ # #4 ! Bi 81 #5 l4 + 

# +n tt }3 0k 24. ' X vẽ ¡3 dì ĐE:Š + 
Tâm hoài tử lý khách thê trì, 
Du tử tư lương sách mã quy, 

Hoạn tả nghinh mòn hàn tiến sắc 
Hiàn-huvên viền nhĩ tố khuẻ vị 


Nhà hương cao cuốn bức là, 

Buồng trong, truyền gọi nàng ra lạy mùng. 
Bước ra một bước, một dừng, 

Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo x6 : 


452. 8 tệ ĐIkÁAI 2! : l4 L44ï8 l Ä ° 
®4 Ä đi 4648 7L ý TÍ R Đụ, ƒ vÑỢ ° 
La vì cao quyền tú phòng trung, 
Truyền lệnh hoa nô tiến ấp cung. 
KỶ độ !ư thư xu phục chỉ, 
Viên quan Kiều đĩ liễu tàm hung. 


‹ Phải rồng nổng quóng, đèn lòa, 
« Rõ-ròng ngồi đó, chẳng là Thúc-sinh ? 
« Bếy giờ, tình mới tỏ tình, 
« Thôi thôi đã mớc vào vành, chẳng sai Ì 
453. d H149  HW.? ÈR§/# tiết Š ° 
t+2 Sj 4L Ÿ › (HE tp g ý 
Nhật xản đăng buy khởi nhỡn hoa, 
Thúc lang tơa thượng tín vô sai, 
Nhi kím phương giác khiêu khi sự, 
Dĩ đọa thảm uvèên uỗng tự ta ! 
— 160 __ 


cChước đâu, có chước lạ đời I 
«Người dâu, mở lại có người iinh-ma ! 
c«Rð-ròng thốt lứo đôi to, 
«Làm ra con ở, chúa nhà, đôi nơi ï 
454.3. 2£ 2} lế đ ẤT [ RK ? 443 4t ƒ# 1 
® T6 sR SĨ ðp #tẩt + ‡Ì Ð£ 44 + 8 24 1 
Thị lài quý kế nhằm lv kỳ! 
Để sự vêu cơ thấi : zÌo Ji 
yên lữ mình mính khani: dữ ngã, 
Phản tương nò chủ lưỡng phản kÈ! 


‹€‹Bề ngoời thơn-thớt nói cười, 

‹ Mä trong nham-hiêm, giết người không dao. 
‹ Bãy giờ đái thắp, trời cao, 

«(Ăn làm sơo, nói làm soo. bôy giờ Ÿ» 


455.0} Ÿ X32? › đt Ï ®S/Ñ 2 ° 
do 4`3q J| +e Ñ HỆ › "$ Ã W iÈt 3W 
Ngoại biếu khoan dong tiêu ngữ hào, 

Mưu nhản ảm toán bất tu đao. 
XỈU km tương phán như tiêu nhưỡng, 
Bề tiếu giai phí âm khó (ao ! 


Càng trông mặt, còng ngằn-ngơ, 
Ruột tăm đòi đoạn như tơ rối bời. 
Sợ uy, dóm chẳng vâng lời, 
Cúi đầu nép xuống sên mơi một chiều. 
45ó. +} Ấ £ ÄẺ 4k do2o ý ĐÀ Ấ i0 b+ÑL$& ° 
% l1 ý iẺ 3 › 1£ t8 2 #R + ‹ 
Tương khan cảnh giác mộc như sĩ, 
Triển chuyền tàm tràng tự loạn HH. 
Kinh nhiếp dám uy màn ứng nác, 
Mai định phú thủ lực nàn chỉ. 
Ý 161 _— 


Sinh đà phách lạc hồn-xiêu : 
« Thương ôi | chăng phỏi nàng Kiều ở đây ! 
x+ Nhân làm sơo đến thế này Ê 
« Thôi ihêềi, ta đã mắc lay dì rồi | » 
457. ĐWừ 2k 11C2S + T6 Ä at # 3E AB 7 
# EỊ BỊ % š3W 2, ? £,*} +[39 BH 3 4á ° 
Lang dã hồn phí phách tán phiếu : 
Thương bài địch thứ Khởi phi Kiều ! 
Cứu nhàn hà sự luận tr dịa ) 
Dĩ trừng gian mứừu an Rkhỏ kiều! 
Sợ quen, dớm hở ra lời, 
Khỏn ngớn giạt ngọc, sựi-sời nhỏ so. 
Tiêu-thư trông mặt hỏi tra: 
« Mới về, có việc chỉ mò động dong Ÿ » 
458. đf H # 3 ý tk + )À.] 1 j8 d# ° 
ð 48 Ấ- 6t &§ ÚC: /À $ ñ AM 4 7 
Cụ nội nhíc nhiên Rhốt cảm thanh, 
Hoàn lan bất cấm lẻ châu oanh, 
loạn nương sat sác dương tra vàn, 
Đề sự quy lai cảm xúc sinh ? 


Sinh rằng :+ Hiếu phục vừo xong, 
« Suy lòng tréc đĩ, đau lòng chung thiên |» 
Khen ròng : ‹ Hiấu-tử đã nên ! 
cTòy lrồn, mượn chén giải phiền đêm thu », 
452. & dị Z4k19⁄ 2; 4k #t. Ð sốJ8 XI 
M18 # 3 90L)1 1 83L 8 & 2L l ° 
Tang chế lam thị đậm TẾ hoàn. 

Bí hưng tríc dĩ thống chung thiên ) 
Kham xưng hiến-tử tự thân Tệ † 
Vị Hầy trăn cần thiết đạc diện, 

— 162 — 


Vợ chồng chén tạc, chén thù, 
Bắt nòng đúng chực trì-hồ hơi nơi. 
Bái khoan, bắt nhợi, đến lời, 
Bắi quỳ tận một, bái mời tận tay, 


40. È + đỆ ø # 8 + d5 /L4Lk¡8 | + 

¡8 :Ê 8 #4: ®940 8| 2 48 E1 + 
Plnuthe thù tạc lưỡng phí thương, 
Đặc hoán Hoa-Nô tiếp lửu mang, 

Tiển thoái duy củng khoan khần lệnh, 
Mệnh kiều qụv đảo hiến đản lang. 


Sinh căng như dọợi, như ngây, 
Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi. 
Ngảnh đi, chợi nói, chợt cười, 
Cáo say, chàng đã giạm bài lỏng ra. 
A6l- +e jo p⁄TỆ #- Đặng + & 46/3 H #hÀ kE + 
3X 08/018 › (Ệ # HỆ Š 44 ° 
Như sĩ tự hội ngọc lang tâm, 
Tràng doàn lệ châu mãn thiền chăm, 
Ngôn tiếu vô tảm man ứng nặc, 
Dương trang tủv Ý mạc nắng câm, 


Tiêu-thư vội thét :¡ cCon Hoa Ì 
cKhuyên chàng chẳng cơn, thì tao có đòn :z 
Sinh còng nói ruội, tan hồn, 
Chén mời, phải ngậm bò-hòn, ráo ngoy Ì 
A62. }b iŸ- E28 #.iL24 | BS #‡£3j 8 # I 
§ đŸ Tế s3 HỊ 4k › is ƒ 6 @ 4 
Dương thanh Hoạn tả trách Hoa-Nô ! 
Lang bất can bòi phạt nhĩ tảo ! 
Cánh giác thương tàm lang cưỡng ầm, 
Hoàng-liên Á-tử đảng hương dao: 
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Tiều-thư cười nói tỉnh say, 
Chửo xong cuộc rượu, lại bày trò chơi. 
Rềng :€ Hoanô đủ mọi tài, 
‹ Bản đòn thử ngạo một bài chàng nghe Ì> 
463. # d4 sÃ ⁄ TẾ 8Ñ › in + H ‹ 
+ ii $1 $ 2V + đ #— dụ 5, MB ƒỆ + 
loan nướ¿ng dàm tiểu lúv tỉnh gian, 
lưng lạ bi bàn hứng vị lan, 
Rhước thuyết Hoa-Nò da diệu nưhè, 
Viên cầm nhất khúc vị lang đàn! 


Nàng đà tán-hoón, tê-mê, 
Vâng lời, ra trước bình the, vốn đàn : 
Bốn dây như khóc, như than, 
Khiến người trên tiệc cũng t†an-nát làng † 
464. @ ^ 20 #43 lŠ L + ## tui ÍÍ 3Â BE ° 
tŠ. Lọ v9 t4 xui, + 4®S^Ÿ ñ tf Ấf 8Š > 
Giai-nhan lãnh mệnh bội kímh hoàng, 
Chuyên trục bình tiền thí lòng xoang, 
Thẻ-thiết tứ huyền như tố khấp, 
Linh nhàn diễn thượng triết can tràng, 


Cùng trong một liếng tơ đồng, 
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm | 
Giọt chôu lã-chã khôn cầm, 
Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọi sương. 
465. 5 #6 #4#Íl — ® + 8?9‡^X8 8# I1 
¡+ MW tk;Ẻ ¡8 #h 3$ › S17 đã tiệt đñ ° 
Hỗ thỉnh t¡ đồng tấu nhất khúc, 
Cục ngoại nhân tiếu cục trung khốc ! 
Hoàn lan chàu-lệ sải nan cảm, 
Đẻ thủ dàn lang thiêm cảm xúc, 
- - l]lõA4A — 


Tiều-thư lại thét lấy nòng : 
q Cuộc vui, gỗy khúc đoạn-tràng ấy chỉ ! 
«Šco chẳng biết ý-lứ gì 2 
« Cho chàng buồn-bã, tội thị tại ngươi!» 
4ó. # +8°‡ bÄ T1 + Út lở Ã.ði l đ 7 
Ji L MUO^ 6 › 4 ðt 1 ÚỊ BH #tŸX 2 
Hoạn tì hò Kiều trách bất kham, 
Hoan diễn hỗ tín đoạn rằng âm ! 
Phùng nghĩnh vị giải thừa nhàn ý2 
Sầu sát đản lang nhĩ cửn thâm ! 


Sinh càng thẻm-thiết bồi-hồi, 
Vội-vàng gượng nói, gượng cười cho quo. 
Giọi rồng conh đã điềm bo, 
1iêu-thư nhìn một, dường đà cam-lâm. 


447. È + Ml ÑJR=ì : TPIL R8 4Ÿ + 
R7 = Ê #ế f7 +! Tổ dRdW Ê,ẢP ng Ệt © 
Thục - sinh văn trách thống làm can, 
Dương tác phan đàm cưởng tiếu khoan, 
Da lâu tạm canh kính dĩ điềm, 
Hoạn nương siêm sắc khước tâm hoan. 


lòng riêng lốp - tènh mừng thầm : 
€ Vui này đã bỏ đqu ngềồm xưa nay!» 
Sinh thì gạn háo, ruội đòy, 
Nỗi lòng, càng nghĩ còng cay-đéng lòng : 
468. ;ÿ;hi8ế H3 8D ; ® 4 HH ïä Đi £ I 
R Áp ñf iÄ lộ XkỐƒ - 2T Bả 4A 16 AI 8g 
Trim trim ám tự hỷ vỏ cùng : 
Túc oán đốn tiêu khoải ứe trung ! 
Lang khước can tôi tràng dục đoạn, 
Tân toan việt tưởng việt điền hung, 


— I165 — 


Người vào chung gối loan-phòng, 
Nàng ra tựa bỏng đèn dong canh dài. 
Bây giờ mới rð tỡm - hơi, 
Móéu ghen, đãu có lạ đời nhà ghen Ì 


469. 3 8# 5 t1 đàn: 03 0kƒf Rck | 
wL?# 2 *e R dụ H 9 3634& 3 7 3ƒ vị Í 
Chủ quy uyên châm song thể noãn, 

Kiều đấi có đăng triệt dạ thê? 
Thứ tế phương trí chàn điện mục, 

Đồ nương tầm hấn thái hà Kỳ: 


Chước đêu rẽ thúy, chig uyên ! 
Ai ra đường nốy, oi nhịn được oi, 
Bây giờ một vực, một trời, 
Hết điều khinh - trọng, hết! lời thị - phi ! 


470. # # 0 3 i)t2.-EL ý L8 ,£ ?R2)3 4# + 


+9 1 
cài.) Xm+„ li Kñ ? w,3‡# £@ $ zÈ dụ 4È ° 
Uyên-ương phíthúv sách phản phí! 
Khuyv tý nghiềm nhiên phản chủ từ. 
Rim nhật thiểu uven nhứừ giản cách, 
Thứ khinh bỉ trọng thị nhí phi ! 


Nhẹ như bốc, nặng như chì, 
Gỡ cho ra nữa, còn gì lò duyên. 
Lỡ - làng chút phận thuyền-quyên Í 
Bề sâu, sóng cỏ, có tuyền được voy 2 
7l. 4ø 3! ŸP sơyh › T ä[ [Ñ ïÄ th, + 
#t +18 + mà dc | 25 8L0T RiÊ E3 ? 
Mệnh như khinh nhữ nghiệt như sơn, 
Tủc trải thưởng thanh thế dĩ tàn, 
Vi mạt thuyền - quyền phiêu bạc khô, 
Từ - hàng hà xứ tÈ cuống lan? 
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Mội mình ãm - ý đêm chầy, 
B7a dầu vơi, nước mắt đầy, nðm canh, 
Sớm khuyo hồu-hg đài doonh, 
Tiểu -thư chợm mới, dè tình hỏi tra. 
472. £ j4 tà ñ HQ:k 8 + šhả9 K64 3 AE ° 
⁄l†l § 8| › #14 # 6 CT7 & ° 
Canh lan ám tự cảm thẻ sương, 
Du Kiệt đăng tàn lẻ mãn khuông, 
Phụng thị thần hòn làu cacÌý, 
Hoạm nương sắt sắc cứu hành tàng. 


Lực lời, nàng mới thưa que: 
đ( Phỏi khi mình lại xót-xa nỗi mình ». 
Tiêu -thư hỏi lại Thúc - sinh : 
«‹ Cây chàng tra lấy thực tình cho nao Ì 
473. J4 äŸ d2 038 H : $ 30% 8 B18 
# 4À š ¿2 È 4 J6: £t 4 TẾ H§ &n TC ° 
Cung cần kiều phương uyẻnchuyền trần: 
Vân bình ngầu nhĩ Hr thường thản. 


Hoạn nương chuyền hưởng Thúc-sinh ngữ : 
Dục úy đàn lang tế cửu căn! 


Sinh đà rát ruột như bèo, 
Nói ra chảng tiện, trông vào chẳng đang l 
Những e lại lụy đến nàng, 
Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra. 
474. È ẨÐ SE bĂ ĐH ẤỆ s HE Tý áE g ĐH ° 
# #&36¡l 3 # # + 1Ñ lÀ2L 0ã đR + 
Thúc lìng hồn bự Hẹt tràng can, 
Mục đó tầm thương khải xỉ nan ! 
Chỉ khủng kiều nựa thân thị lụy, 
Tùy-cơ phỏng đâm cát hồng nhan, 
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Cúi đầu quy trước sên hog, 
Thân-cung nòng mới dâng quo mội lờ, 
Diện liền trình với tiều - thư, 
Thoắt xem dường có ngòn-ngơ chút tình. 
475. x9 5| @) #8 › ‡9 3 T† R— KÁ 3 
1x48 XÉ Ñ 1 ƒ Ã + † C13 5 tầ + 
Cúc cung quy dđão hương hoa đình, 
Tế Ho thân cung nhất chỉ trình. 
Tiều tả cản tiền song thú phụng, 
Sạ khan trường vọng nhược dông tình. 


liền tay trao lại Thúc - sinh, 

Rằng : (Tài nên trọng, mò tình nên thương Ï 
«Vi chăng có số giău - sang, 

«Giá nòy dẫu đúc nhờ vàng cũng nên ! 


2618545144 + 4 XIÁ HH d1 ' 
⁄#*k?® ¡L0 ä#£ Ñ : ® 8 Á3tứ 4 & ? 

Đọc bãi đệ tiền ngữ ngọc bìng, 
Tài kham lân tích tình kham thương ! 
Nhược giao mệnh chủ đương vỉnh duy, 

Kim ốc tầng kiều khởi bất hương 3 


« Bề tròn, chìm nỏi thuyền-quyên, 
€ Hữu tòi, thương nỗi vô - duyên, lạ đời Ì » 
Sịnh rằng : «(Thật có như lời, 
« Hồng-nhan bạc-mệnh, một người nòo vay Í 
47. ;‡7L/5 3+9#$+4#+dt l 4 3 f£pÐ© TT lệ 
ii 4ÿ? + ÂM ø Bị— ^ 8 I 
Phù trầm trần hải thán thuyền-quyẻn, 
Tài táo duyên san quái khả làn? 
CÔ ngạn hưởng lai thương mành - bạc, 
Höng-nhan khởi độc nhất nhân nhiên ! 
168 — 


«qNghìn xưa àu cũng thế này, 
« Từ-b( áu liệu bởi tay mới vừa. 
Tiêu-thư rằng: « ý trong tờ, 
« Rắp đem mệnh bọợc, xin nhờ cửa không. 
A78. † 4k iả (3ê #C ÂR ° 2 4 À thề R8 Â - 
1‡2U0t21 5.19 5 ° l† 3 24L®# 71 + 
Thiên- thú tạo hóa đố - lồng - nhan, 
Diệu thủ từ - bí tế- dò khoan, 
Cứ thuyết cúng từ tiên lý ý, 
Biên tương bạc-mệnh thác không mòn. 


« Thôi thì thôi, cũng chiều lòng, 

«Cũng cho khỏi lụy rong vòng bước ra, 
c«Săn Quơn -âm-các vườn ta. 

« Có cây trám thước, “có hoa bốn mùa. 


A79. 3 ‡t >~ƒ] 1+1. 48 4® 7 ñL# R ° 
3 fÌ] dụ ðLÿt 3 BỊ ° ñ K #1 m Ý 0+ 
Phương - Hện cbỉ môn thả nhậm tha, 

Trần duyên vị liễu thoát oan gia. 
Ngò viên né trí Quan-àm-cäc, 
Bách xích bô-đề tử quý hoa. 


HỒI THỨ 17 #++tø 


Gác Quan-Âm mạo hiễm gặp mặt, 
Am Văn -Thù thích ý ngâm thơ. 
#\ 1 RỊ th Ÿ 2 
+x#4#ã 6ã #3 - 
Quan-\m-các mạo-him u hội. 


Văn-thù-am thích v đề tủ, 
— l68 —_ 


«Có cô thụ, có sơn hồ, 

« Cho nòng ra đó, giữ chùa lụng kinh. 
Tàng tàng, trời mới bình-minh, 

Hương hoo, ngũ cúng, sắm-sanh lễ thường. 


#®K&% jM zL21uk › $3 18 0 6 tà l© › 
4# HT 8B HIN › & 18 Ê 7 08 8] 
Tham thiên cô thự giả bồ san, 


Mộ kệ triêu kính tận vềm quan, 


Phất hiều bình-minh cần ]Ề sám, 
liệu gian, 


480. 


Hương-hoa cũng dưỡng tịch 
Đưa nòng đến trước Phội-đường, 
Tơm-quy, ngũ giới, cho nàng xuốt gia. 
Áo xanh đồi lấy cà-sơ, 

Phóp-dơnh lợi đôi tên ra Trọc-tuyền, 
48I. 7] * ‡k ^.š] B ñj ý 2W 2 8U /E £E ° 
 ÿ it Ñ 6Ú (\ tt 6 3 đ$ + 
Dân dới gìai-nhàn đáo Phát tiền, 
Tam-quv ngũ-giới thoát trần duyên, 

Cả» phì khỏi thanh-v thoát, 
Pháp-hiệu cành đanh thị Trạc Tuyển 


Sớm khuyo tính đủ dầu đèn, 
Xuân, Thu cố! sản hai tên hương trà. 
Nàng từ lánh gói vườn hoo, 
Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng. 


482. 3 7 #l ? 8 4+ : 8 jL1KH t4 - 
H # 3§ W 2L l4 › #X tï 1E3e l 5 + 
Triều tịch hương đăng lễ cúng toàn, 
NXuàn-Hoa Thu-Nguyệt bạn cò thân, 
Tự tòng độn tích hoa viên hậu, 
Tử-Trúc-Làắm như viễn thế trần. 


Nhêân-duyên đâu lại còn mong È 
Khỏi điều thẹn phốn, tỏi hồng thì !hôi. 
Phối-liền thảm lấp sầu vòi, 
Ngòy pho thủ tự, đêm nhồi tâm hương. 
483. +7 34 Ất R# ? &AMin 6 Đk + 
0$ i ấ‡ L3 @ Ø + q1 ƒ má g 7 + 
Tự liều nhàn-dnyên cảm tái cầu 3 
Vỏ tàm hồng phấn dĩ cam hữu, 
Phật tiên giảithoát trần sàu khốn." 
Bồối-diệp làm-hương nhật tịch tu, 


Cho hoy giọt nước cành dương, 
Lửa lòng tưởi tắt mọi đường trồn-duyên, 
Nêu sông từ trở màu thiên , 
Sân thu trăng đã vòi phen đứng đầu. 
484, +} ¿4Š 1L 1t § + + đR j1 ⁄ lÃ 8UI t ° 
TỶ 1 đá tủ 5 (4{4 › tà H48 # 3 lH › 
Diệu pháp dương chỉ cam lò-thủy, 
Đốn tiêu nhiệt não thoát trần duyên. 
Thuyền mòn truy nạp quv-v hậu, 
Hạo nguyệt thu định ký dộ viên. 


Quon ~ phòng, then nhặt, lưới mau, 

Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người. 
Gác kinh, viện sóch, đôi nơi, 

Trong :ang-tắc, lại gốp mười quan-sơn. 
485. ?# ll) # 3# †‡ X  › š 4 ^~ñi Đã 3X 7 + 
#ữ R] Š ñr 2` d6 th: XE K 8 dị 8 - 

Thuyền quan cần mật bố thiên lã, 

Ngòn Hếu nhận Bến ám lẻ da, 
Rinh các thư trai phan lưỡng địa 
Thiên nhai chỉ xích mạc do qua, 
“..:'.... 


Lò 


Những là ngộm thở, nuối than, 
Tiều-thư phải buổi vốn an về nhà. 
Thừa cơ, S5¡ính mới lên rơ, 
Xöm xöm đến má vườn hoa vời nàng, 


486. §kIK á #tñš ñ 1 !l # £ 24tr 
%& 1A ml 3Ã + v XP? X 4Ã + 
Âm hản thôn thành ám tt thường, 
Hương- xa loạn là thích hoàn hương, 


ö 


Thừa cơ lang diệc tiềuU nhiên Khử, 
^ tên » ï ` Mà v 
Hóa yên Liêm bọn phòng ngọc nường, 


Sụt- sòi giỡ nói đoạn - trồng, 
Giọt châu làm -!ä, đắm tròng áo xanh. 
«Đã cam chịu bạc với tình, 
«Chúa xuân đề lội một mình cho hoø Í 
487. fí lỹ sẽ vú|9Ÿ 24 8£ Í rổ lẾ Ÿ 1/0 địl ° 
4# #4 Ma ĐA @ 23004 1 
Đoạn trắng nưạnh vết thìn duyên san, 
Thấp thấu thanh sam lệ vũ lan. 
lạc hạnh nình cam thàn thụ khiền, 
Đông phong vỏ lực họ họa tần! 
cThấp cơ thuc trí đòn - bà, 
«đTròng vào đau ruội, nói ra ngọi lời, 
«Vị ta cho lụy đến người, 
«ầ Cót lầm ngọc trồng, thiệt đời xuôân-xanh Ì 
488. —- 3 4 u31 : £ 8812, 4k á 
tt ĐRWẾEC c Ú EU 418/008 l 
Nhất trước có sai tốn phụ mưu, 
Khản lai tràng đoạn thuyết lai tn! 
AIi-khanh thụ lịv ii ngò bí, 
Bìch ngọc thanh - xuân hến thế Tưu? 
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«‹Quỏn chỉ lên thác, xuống ghênh, 
«Cũng toan sống thác với tình cho xong. 
« Tông - đường, chút chữa com lòng, 
«Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hơi. 
489. ñh sˆ 1©, jŸ +8 + dt +8 1875 ° 
£ # l4 #@J& ÿ › 71 9) Ế] «2/4 Z4 đÐ ° 
Nã quản đăng sơn thiệp thủy ngủy, 
Biển lương sinh-tử vị tỉnh sỉ, 
Toòng- dưỡng tự lục hương đăng sự, 
Nhân cát đồng tâm kết biệt ly. 


cTheẹn mình đó nói, vàng phai, 

« Trăm thân, dễ chuộc một lời được sao Ÿ» 
Nàng rễng: « Chiếc bách sóng đào, 

cNỗi chìm cũng mặc lúc nòo rủi may Ì 


490. # #3 Ñ M6 418 › 2 8t — 8 1E ° 
tu da 3} #6 <1 + lÝ 7g 3Œ d S ° 
Hàn mình tr quý thạch kim tối, 
Bách Kiếp nan thường nhất nác phí. 
Kiều thuyết bách cbu kinh thí chÍ, 
Phù trầm hối lản nhiềm do chỉ. 


« Chút thân quằn-quại vũng lây, 

« Sống thừa, còn lưởng đến rày nữa sơo ‡ 
« Cũng liều mội giọt mưa đào, 

«Mà cho thiền -hg trông vòo cũng hay ` 
491. gý Đ$ 1h ï4:t : 8 4ñ PT cớ 7 
đỆ lŸ — #ö Đ4 1£ 9 : XE #4 ?4 1á H 
Triển chuyển tàn khnủ nhậm lãng dào, 
Dư sinh khởi liệu hữu kin triều ? 
Biện tương nhất điểm phiêu lnh vũ, 
Thiên -hạ nhậm miao thoại binh trào ! 

¬>~-. 


œXối vì cảm đã bén dây, 
« Chồng lrăm năm, cũng mội ngày duyên i¡d. 
« liệu bài mở cửa cho ro, 
cẤy là tình nặng, ấy lờ ên sâu Í 
492. E1ÿ X14 Ð4esb s ¬d kX Eñ ÄIH +° 
%# 1H Ã it vì Đi & E n4 T 
Nham thương câm tất chính hòa mính, 
Nhất nhật phụ-thẻ lịch Đế tình. 
Vị ngầ đã khai thiên địa võng, 
Án thâm nghĩa trọng cảm thà sinh ? 


Sinh rằng: « Riêng tưởng báy lầu, 
«Lòng người nhơm-hiêm biết đũu mò lường, 
«Nữa khi giông-lố phũ - phàng, 
« Thiệt riêng đáy, cũng lại còng cực đây. 


493. ‡ 7; 7Ø f] RA ° 1X/6^Ÿ e2 k f - 

#R.úc §at tú Ã + tụ ác § đVIẾ R + 
Sinh vàn nhật tịch tý lượng cơ (Ry) 

Chỉ Rhủng nhàn tàm thái hiểm bí, 

Hản khối phong-ba hưng thổ Ý, 
Ái-khanh thụ lụy ngựĩ tíng bì, 


«Liệu mò xa chạy cao bay, 
«Ai-ân ta có ngần này mỏ thôi Í 

«Bây giờ kê ngược, người xuôi, 
cBiết bơo giờ lại nối lời nước non, Ÿ 


494. 33} 1À 4 ft) + Ø0 818743 W | 
vLÉ# #05223 › ý Œh Ê ETXH ? 


Trù mưu viền tầu dữ cao phi, 
Nuã lường ản tình chỉ nhược tư? 
Thứ tế đông tàv phảu tán khứ, 
Trùng-phùng sơn thấẽ cánh hà Rỷ ? 
-__ 174 — 


‹ Dẫu rồng sông cạn đó mòn, 
« Con tầm đến thúc, cũng còn vương tơ |» 
Cùng nhau kẽ-lề sau xươ, 
Nói rồi lợi nói, lời chưa hết lời. 
425. + 683216: šs) Đã +04 1 
g> Ä su VR ất ƒR JR + HỆ &k 8 48 3ƒ 48 8; ° 
Nhậm giao thạch lạn hải khô thời, 
Đảo tử xuân tàm vị thoát HI 
Thỏ tân tàm hoài vỏ hạn hàn, 
Tình tràng nhật đoàn tố tướởng-tư. 


Mỗi trông tay chẳng nỡ rời, 
Hod-t đã động đến người nẻo xa, 

Nhận ngừng, nuốt tỏi, đứng rd, 
Tiều-thư đâu đã rẽ hoa bước vào : 


The Ñ 4š $3 214 › RXR t3 8 + 
f JÁ 4$ 48 # :R + BÊ LÉT 4 6 4B © 


Tương khan ác thủ nhàn phản khám, 
Bột kiến lloa từ chuyên động âm. 
_ ` ° . R ... ~“ 
am hàn iự thứ nình thoai xuât, 
Hát họa hà xử Hoạn nương lắm. 


Cười cười, nói nói ngọt-ngòo, 
Hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi ‡ 
Dối quanh; Sinh mới liệu lời : 
« Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh. » 
427. l§ 3R #23 ¡5 đR BỊ : Tả Kì 3ã ñT R 4 ? 
‡t:‡# $ 4 :Ÿ 1t 4+! sỉ 3 HB Â Si J se 
Điềm nhiên hoan Hiếu frạc nhan khai, 
Tà vấn đàn-lang hà xứ lai ? 
Cuống ngữ Thúc-sinh man tác đáp: 
Tầm phương Lhuận khán tả kinh hồi, 
`... 


Khen ròng « Búi-pháp đã tính, 
‹€So vào với thiếp Lon-đinh, nôồo thua Ï 
cTiếc thơy lưu-lạc giang-hồ, 
€ Nghìn vàng, thật cũng nên mua lắy tài? 
498. ø 2 l4 Ÿ "`. ... 
t† f§ zÑ iÃ ra i£ + lÑ (4ƒ @ 8 4 l 
Kính tủ khium xưng thự pháp lính, 
Nưàn câu thiết hoạch nghĩ Lan-dinh : 
Tỉnh thương lưu-lac giang-hồ tẾ, 
Gia-tri thiên Kămm sính đã ứng }» 


Thiên trà cạn nước hồng-mdi, 
Thong-dong nối gót! thư-trơi cùng về. 
Nàng cảng e-lệ ủ-ê, 
Ri tai, hỏi lại hog-lì lrước soœU. 


99498 11.46: 8 9H +8 t4 
# bù # Ñ W s04 › 7 ft #7 RĐ#† + 


Hát bài [lông-mai thuyền mình hương, 
Thư trai guv khứ lưỡng Lượng tượng, 
Thúy-Riên cảnh giác Kinh tàm phách. 


Nhĩ nữ xuân loa thấm tấn tường, 


Hoa rằng : + Bà đến đã lâu, 
«@Dón chàn đứng núp độ đâu nửa giờ. 
« Rènh-rành Kẽ tóc chân lơ, 
« Mấy lời nghe hết. đã dư tỏ lường. 
300. ‡,ðẺ # 44 lữ ý] 48, ' Sị 8,7 2 #‡ « 
8R 88 , $ a3 TP £k › > n he $m + 
Hoa thuyết Hoạncnường ảm đáo khuy, 
Ân hinh cmlếp túc trừ đa thì, 
Minh mùũnh hào mặt Làm trung bí, 
Tế thính doan tường ngữ lần trí, 
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« Bao nhiêu đoạn khổ, tình thương : 
«Nỗi ông vật-vỡã, nỗi nàng thở-thơn. 
« Dặn lôi đứng lại một bên, 
€ Chón loi rồi mới bước lên trên làu ». 
SOI: 3$ 4 f8. ðfÄ 4k + ¡j4 M3E đ se 
# #4 2 #17 ở, + lR 1S Rb 44 ÉđR + 
Khô trung võ hị a tố ly sầu: 
Lang dữ eò nương iưõ ,ự tức thu. 
Cấm ngã vật thanh bàag trữ lập, 
Tiểu nhiên thính quyền thủy đăng làu. 


Nghe thôi kinh-hãi xiết đâu : 
« Đàn-bà thế áy, thấy âu một người ! 
€Ấy mới gan, ốy mới tài. 
Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng-rời Ì 
302. j2 34 đệ ở lẻ Ã l4: 14^HfAã & M 1 
ñï ý j8 & #i Š X) › Cilà 8 & 8 6 1 
Đớm lạc linh ngòn bội trấn hoang : 
Phụ nhản âm biểm tín vò song ' 
Can-tràng lang dộc nan ví trắc, 
Mao tùng tư lại cánh lật Hoàng ! 


« Người đâu sâu-sắc nước đời, 
« Mà chàng Thúc phời ra người bó toơy Ï 
« Thực tong, bát được dường nòy, 
e Máu ghen, ai cũng chgu mày nghiến răng, 
303. 4| 3È2/4+g7t3) ý › km # &Øg 1 
422! ¿£R #44 Ñ tế › 1 3Ã 7E 2# ke ất jÐ ° 
Lợi hạt vẻêu cơ giáo kế da, 
Thúc lang thúc thủ nại v hà ! 
Tư tình xác tạc kinh khuy thấu, 
Thiết sĩ định nhiền khổi thổ ba. 


« Thế mà im chẳng đãi-đằng, 
« Chào mời vui-vẻ, nói-năng địu-dăng Ì 
« Giận dồu ra dạ thế thường. 
« Cười dầu mới :hực khôn lường hiêm-sâu. 
504. }p# 3E 1 & ý } +  äP 6,3 f H lễ ° 
6, 3 3/8 1 8 + Tai M2 X1 2 ° 
Khước quái hồn nhiên vỏ sở sự, 
Phùng nghỉnh sắc tiến thải tiêu- diều ! 
Sắc hình hỷ nộ nguyên thường thải, 
Tối thị nan phòng tiếu lý đao. 


« Thân to, ta phải lo äu, 
« Miệng hùm nọc rồn, ở đâu chốn này Ï 
« Ví chăng chắp cánh cao boy, 
cRào cây lâu cũng có ngày bẻ hoøa! 
305. 0 ở `. 8 5 Ko Adt ý ^# | 
4 sọ XÃ 3 R#.8 5 & 3k ? 
Tự vn viễn bự yếu ưu tư, 
Hồ huyệt xà nham khởi cửu cư! 
Nhược bất cao phi tư viễn độn, 
Bàn hoa lung điều trầm an thẻ ! 


« Phận bẻo. bao quản nước sd, 
« Lênh-đênh đâu nữo, cũng là lênh~đênh. 
‹« Chín e quê khách một mình, 
« Tay không chưa dễ tìm dành ấm-no l» 


S0ó. ‡‡ ÿ‡ ĐỆ # :£ Jš 7Ì ? š] Ã ¡5 j§ š] 7Š ° 
3Á. /Š {b. #t 1E 3 3Š ; d3 + # Hs &8[ Ì 
Bình tung ná quản trục trần lưn, 
Đáo đề phiên luân đảo xứ phiêu, 
Chỉ khủng tha hương thương chích ảnh, 
Mưu sinh phạp thuật thản vô liên ! 
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Ngh7T đi, nghĩ lại quanh - co, 

Phội liền, sỗn có mợi đồ kim- ngân. 
Bên mình giát đề hộ thân, 

Lần nghe canh đã một phần trống ba. 


S07. s3 án  TUẠC › (8 4 4k8 5+ 
fỊ ‡‡ 3 28 # #12 : £ É £,56 P† 2 tò 9 

Tư lương phiên phúc phi trầm nợa, 
Củng Phát kim -ngân pháp khi đa, 

Liêu tác bàn triền nang lý vật, 
Tam canh dỉ điềm thác phương qua. 


Cát minh que ngọn lường hoơ, 
Lồn đường theo bóng trăng là về lầy. 
Mịti-mùò dặm cải đồi cây, 
Tiếng gà điấm nguyệt, dếu giày cầu sương. 
508. # Ÿ #f Ai (8 2LIÀ › đề H v6 ï8 Wƒ TP Ñ ‹ 
t?jj 7 1k W0 : ft } 6 ĐÁ ‹ 
Yến thân khinh việt quả hoa tường, 
® Đạp nguyệt tây duyên dã kinh hoang. 
Khóa lĩnh xuyên lâm đồ điều - diều, 
Kê thanh mao điểm bắn kiều sương. 


Canh khuyg, thân gói dặm trường, 
Phần e đường -sớ, phần thương dãi - dầu ! 
Trời đông vừa rọng ngàn dâu, 
Bơ: vơ nào đã biết đâu là nhài! 
30. ø 3ÿ 372k k › Ñ 11L 81 &1ý I 
2e 8 † Â tì # › #4 f7 8 s #4 I 
Canh thảm quyên ảnh lữ đồ trường, 
Đới nguyệt phí tỉnh bội cảm thương ! 
Húc nhật thiên tang nghính hiều bích, 
Bàng - hoàng hà xứ thị gia, hương: 
...... 


HỘI THỨ I8 #+xø 


Cửa từ-bi lại gặp yêu-mg, sa-cơ đọa-lạc ! 


Miền hoa khói trổ nghề trăng-gió, gộp-gỡ anh-hùng. 
l1 8-3846 © l1 @j* 1 
}* #w.# $2? N1 s f£ @+ đã s 


Từ-bismôn lái ngộ vẻu - ma, tỉnh thương luân lạc, 


Yên-hoa-trại trùng thí phong-nguyeL tẾ hội anh - hùng, 


Chùc đâu trông thốy nẻo xo, 
Rành - rành « Chiêu-än-am ›» ba chữ bài. 
Xăm xăm gỗ mới cửa ngoài, 
Trụ - trì nghe tiếng, rước mời vào trong. 
510. f4 4ð +} P1 4` # f › ĐH 9H 36 lệ 8 83 ‹ 
# | h 34 34J#4e › 2 + Bl #⁄Ð AL + 
Ân tước tự môn kim bích huy, 
Minh mình Chiêu-An kiến am đề. 
Thuyền quan trực nghệ tần khinh khấu, 
Phương trượng văn -thanh lập khảit phi 


Thấy màu ăn- mặc nâu sông, 
Giác - duyên sư -lrưởng đành lòng liền thương 
Gạn - gùng ngành - ngọn cho tường, 
Lạ - lùng, nàng hãy tìm đường nói quanh : 
5ll.: £ 8, & Xx-+~ ? 4# kát đh nu + 
3 ;# áu % 3Ã ÍR 3ã : da 1Ð K4 Ñ 8 ° 
Šạ kiến truy v ngọc nữ lâm, 
Giác - duyên thuyền trưởng khối bí lâm, 
Căn nguyên tế- cứu tần bàn cật, 
Kiều thả tùy-cơ tác phúc âm. 
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` 


« Tiêu - thiền que ở Bắc - Kinh, 
«Qui sư, qui Phật, tu-hành bấy lâu. 
«Bản -sư rồi cũng đến sqdu, 


cDạy đưc phóp-bỏo song hầu sư-huynha. 


3I2.gLXj#t# A 6 † › tì (È tXÑ kÂ‡18 ° 
«3# #43: + 5Ñ tái EỆ 4 
Bắc -Kinh cố lý cửứn cư đình, 
Lễ Phật quy Tăng tuế kỷ kinh. 
Dong nhật gia sư đương đảo phóng, 
Tiên trình bảo vật hiến sư huynh. 


Rày vâng diện hiển rảnh - rành, 
Chuông vòng, khánh bạc, bền mình giở 
Xem qud, sự mới dạy qua: - 
Phải nơi Hàng-Thủy là ta hậu tỉnh. 
Šl3. 3£ #6 28H 4 4k À › lR # 48. Re48 - 
s$ 3# & Jl4ñtŠ : + ÉP 9 là Š Ä ° 
Kiềm _ điềm phân - minh thô hiến phùng, 
Tùy thân ngàn khánh dữ kim chung. 
Lược khan thuyền trưởng tần xưng đạo; 
Hằng -Thủy sư tôn tình ý nung, 


cChỉn e đường -sớ một mình, 
«‹Ơ đây chờ -đợi Sư - huynh Ít ngày ». 
Gửi thân, được chốn am môêy, 


ra. 


Muối dưa đắp-đổi tháng ngày thong-dong. 


514. 2š ;‡ # #j/4 & 14 › H3 Mĩ MỊ lÈ + EỆ + 
‡Ldi £ § 4Ø + là Ất X8 +81 ° 
Lữ đồ chiếc nh khủng vỏ y, 
Quyền ký tư gian đãi Thủy sư. 
Thác tích vàn am hàn đắc sở, 
Thanh trai tế thái độ quang thì, 

— l1 __ 


Kệ kinh câu cũ thuộc lòng; 
Hương - đèn việc cữ, trai - phòng quen tay. 
Sớm khuya lá bối phướn môy, 
Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chủy nên sương- 
S15. ‡# t9 3! sả # 42c? › @1Ấ£Ít # lÑ ft # ° 
ơn KÝ + ẤXH LÍ đế Â + 
Kinh-kệ tàn thiên tảo nhẫm tường, 
Hương đăng Phát sự quản trai-dường. 
Mộ triển bối điệp vàn-phiên sự. 
Dạ nguyệt đăng khiến chữ đảo sương, 


Thấy nàng thông tuệ khác thường, 
Sư càng nẻ mới, nàng còng vững chân. 
Cửa thén vừa cữ cuối xuôn, 
Bóng hoa đầy đốt, vẻ ngôn ngang trời. 


Sló. 4# jufn lU § ^: 2 Li 3 3 ° 
tủ (À = &  # Ÿ : ñ lll 1,371 Š ° 
Giảm kiều thòng tuệ quỷnh thường - nhân, 
Phương trượng thùy thanh Ôn ký thàn. 


Thích trị tam xuân lan nhẩ cảnh, 
Nguyệt viên Hoa hảo địa thiên xuân, 


Gió quang, môy lạnh, thẳnh-thơi, 
Có người đàn-Việt lên chơi cửa giờ. 
Giở đồ chuông khánh xem qua, 
Khen rằng :‹¿ khéo giống của nhà Hoạn-Nương I»® 
5SI7. 8+ #:‡ š ÃA › ft 93® + 
#0 Ã ®-18 18 š-1Á + lÑ Xờ BÙP ÂRK † 
Phong-quangø vân lịnh mộ xuân thiên, 
Đàn-Việt Già-lam đảo phóng thuyền, 
Tế khán kim-chung ngân khánh hân, 
Tân vàn vật tự Hoạn gia nhiên ! 
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Gióc-duyên thực ý lo-lường, 
. Đầm thơnh, mới hỏi lại nàng trước sdu. 
Nghĩ rằng khôn nỗi giốu mầu, 
Sự mình nàng mới gót đầu bày ngơy : 
518. # # MỊ øLf# % £ › £ 1?i#44ö\(? d e 
lš lì 188 813 8 3 8 # L d6 ĐU5R : 
Giác sư văn thuyết bội kinh ưn, 
Dạ tĩnh truyền kiều tấn sự do, 
Am thôn căn-pguyên nan ằần nặc, 
Tự thân lý lịch thoại tòng đầu: 


« Bây giờ, sự đã dường nòy, 
« Phận hèn dầu rủi, dầu moy, lại người ? 
Gióc- duyên nghe nói rụng-rời, 
Nửa thương, nửa sợ, bồi-hồi, chẳng xong 
519. $ z|4o4-8,3 Bí › dỆ 94038 M ð KỆ ° 
SẺ 4 tra l E13 › l3 lỆ 4# Ä #14 + 
Sư" đảo như kn cảnh nhược tư, 
Tiện khu hoa phúc lại ngỏ sư, . 
Giác Duyên lính ngữ thiêm kinh lật, 
[Làn cụ giao tranh kế phạp thị, : 


` 


Ri tai mới kề sự lòng :„ 
‹ Ơ đây cửo phật, là không hẹp gì: 
« Echăng những sự bát kỳ, 
‹ Đề nàng cho đến thế thì cũng thương ! 
320. Ý ‡#¿‡ 6ƒ2£1š 8 › (È PÑ k2 8h + 


“§ f2 * XÌ R3 1Ế : lẻ f3áÄ 8£ 1 
Nhĩ ngữ duyên sư tố ức trung : 
Phạt môn quảng-đại khởi nan dong : 
Duv phòng bất trắc phong ba tác, 
Liên lụy kiều nga ngã mẫn đông ! 
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cLánh xơ, trước liệu tìm đường, 

c Ngồi chờ nước đến, nên dường còn quê ! » 
Có nhà họ Bạc bẽn kia, 

Ám mây quen lối đi về dầu hương. 


321, # 3Ÿ là W # AnIR  Ở š| B8 d8 
J1, + 3 43 Khi ý 2Ä Ÿ E3 đồ + 
Tảo mưu viễn tị vếu trỉ cơ, 
Sự đảo nhiên mv hối đĩ trì ! 
Thử khử Bạc-bà gia bất viễn, 
Vàn am thường đảo thị dàn thi, 


Nhắn sang, dện hét mọi đường 
Dọn nhà hãy tạm cho nòng trú chên. 
Những mừng được chón an thân, 
Vội vàng, nào kịp tính gồn, tính xơ. 
522. + P]fỆš) #a°T 4 › 86 # £ ft ‹ 
1$ 3 2 fi‡t + 1È 6T ELEDJĐN + 
Tự mòn hoản đảo tế đỉnh ninh, 
Thiên phản Bạc gia tạm ký đình, 
Thâ hở an thân phương bữu thác, 
Thông mang hà hạ vấn căn tình, 


Nào ngờ cũng tổ bợm già,” 
Bạc-bà học với Tú-bờ đồng môn ! 
Thấy nàng mặn phốn, tươi son, 
Mìồng thầm được buồi bán-buôn có lời. 
323. # ‡†+# + 6/Ÿ # › 8 & 6 4 # Đi + 
tk S16 X6 E, › 8U: Bồ f1) 738 + 
khởi liệu lão gian cự hoạt trù, 
Bạc-bà nguyên thị Tú-ma lưu ! 
Hân phùng diễm dã thiên hương sắc, 
Phiến phấn cô chỉ lợi khả mưu, 


Hư-không đặt đề nên lời, 
Nàng đànhớnnhácrụng-rời lắm phen. 
Mụ càng xui giục cho liền, 
Lấy lời hung-hiêm, ép duyên Chêâu-Trần. 
524. 3F Hi Ở M › 2Ã (E dáHh VỆ là B › 
# ƒŸH1#1£2 4? L8 4844 - 
lình không hư cấu thoại đa-doan, 
Tần sử kiều nga cốt tủng nhiên. 
Yêu hiếp thời truyền trục khách lệnh, 
Chaâun-Trần cưỡng bách để nhàn- duyên, 


Rằng: ‹ Nàng muôn dặm mội thân, 
‹ Lại mang léy tiếng dữ gồn, lành xa. 
« Khéo oœn-gia, của phá gia, 
€ Còn oi dám chứa ,vèo nhà nữa đây Ì 
325.344 #— 4®: 8# 0Li56 là R3 + 
jÃ HỀ # £ # Ø8 # ? 4⁄27 f8 # tý 
Vàn kiều vạn-lý nhất thàn cò, 
Cảnh quái điểm danh viễn nhĩ_ô, 
Tàng nặc oan-gia gia phá lụy, 
Thu dong na cá cảm lưu cw! 


‹ KÍp toan kiểm chốn xe dôây, 
« Không-dưng chưa để mà bay đường trời l 
« Nơi gần thì chẳmg tiện nơi, 
« Nơi xo, thì chẳng có ^gười nào xa. 


52.4? Ñ,4@ kim: 4118 Ãã 68L 1 
3Í 1è 3L 2 16 ØỊ : tt # lễ ï 6 &Á^ + 
T¡ la tảo mịch kết lương nhân, 
Miễn đắc phi thiên mạc thoát thân ! 
Cận giá ký vô phương tiện sở, 
Dục tòng viên thích cảnh vô nhân, 
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« Nềy chàng Bạc-Hạnh cháu nhờ, 
« Còng trong thân-ihích” ruột-rà, chẳng di. 
«ầ Cửa nhà buôn-bán chêu Thai, 
« Thực-thà có mội, đơn-sai chẳng hề. 
527. 4# L4 XS ^~ + #8 P11 £®-$ 
4 äMW ñ W Ý + bixc #IỂÁ Ã° 
Điệt nhí Bạc-Hanh nga gia nhân, 
Cðốt-nhục tông môn toán chí thản, 
Thiết điểm Thaichàu thương cô nghiệp, 
Trung-thành nhất phiến bội thiên chân, 


«Thế nào nàng cũng phải nghe, 
‹ Thành thân rồi sẽ liệu về Châu Thai. 
«Bấy giờ ơi lại biết ai, 
‹ Dầu lòng bê rộng, sông dài, thênh-thênh. 
528. .# ÿ 444 f3 + KĐT H X Ợ WÉN ° 
1.8 TL ^ đì + #1 KÝ # Š dE ‹ 
Yêu hiếp kiền nga thịnh số mứn, 
Thành thần bất nhật phản Thai-chân. 
Tha-hương dị địa nhân nàn giác, 
Hãi-khoát thiên khỏòng nhiệm y du, 


«Nàng dù quyết chẳng thuận tình, 
cTróái lời nẻo trước, lụy mình đến sơu ». 
Nang càng mặt ủ, mày chgau, 
Càng nghe mụ nói, còng đau như dần. 
529. tuệ St cý TS 1all + l8  RẾ ĐAU + 
# 7.418 6, › 824 7ñ w 1 
Thắng kiều kiên quyết bất trí tình, 
Vị bội lương ngòn hoạ thả sinh, 
Cảnh giác hoa dong thiểu tụy sắc, 


Thỉnh lai bí nất thống pan thăng ! 


— l86 


Nghĩ mình túng đất, sày chân, 
Thế cùng, nàng mới xg gồn thở-than: 
« Thiếp như con én lác đàn, 
« Phải cung, rày đã sợ làn cây cong Ì 
530. q 1# + # sÿ;£ Ð : # #2 #t[l$ # ° 
*&bujầ Ñ JS6 k1 + S2 @ 2 | 
Tự làn thất túc thần đồ cùng, 
Phạp sách Kiều phương tố ần trung ï 
Thiếp tự ly quần cô vến ảnh, 
Điều kinh khúc mộc vị kinh củng ! 


« Còng đường dù tính chữ tòng. 
« Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao Ÿ 
« Nữa khi muôn một thế nào, 
« Bón hùm, buôn sói, chắc vào lưng đâu # 


33l. + 7ã&ƒ# Ñ # án 3 ‡o^ edu SJen9 3 
°£-fð # — Ÿ ¡& 3 › đit ®£f ° 
Mạt lò tòng lương vếu tế tràm, 
Tri nhàn trị diện bất trí tàm 2 
Duv phòng vạn nhất trung đồ biến, 
Tị đấc lang lai hỗ hựu xâm. 


€ Dù ơi lòng cò sở cầu, 
« lãm mình, xin quyêt với nhau một lời. 
« Chứng-minh, có đốt, có trời, 
« Bây giờ vượt bè, ra khơi quớn gì Ÿ» 
332473 8 tR47iš + — ä +61 4k ° 
3LAf 3E #LW § : k/ñ *i£ #3 ° 
Quản~LỨ nhược nhiên phú hão- cầu, 
Nhất nườn Rim thạch đính thiên thu, 
Phí can lịch đâm can còn giản, 
Thiếp nguyện tùv ba trục hải lưu ? 
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Được lời mụ mới ra ởi, 
Móch tin họ Bạc tức thì sắm-sanh. 
Mội nhà dọn-dẹp lình-đình, 
Quét sôn, đặt trác, rửa mình, thắp hương. 
243. 4 4 #3 ý › MịcH + l8 #1 < 
—*###f#q @ › l1 Nð 3l £ + 
Bạc bà lính ngữ hỷ phí-thường, 
Xu bảo Hạnh sinh bị lề mang, 
Nhất thất trương đăng kiêm-kết thái, 
Tảo đình bãi trác nhiệt 1ư-hương., 


Bạc-sinh qùi xuống vội-vàng, 
Quá lời nguyện hết! Thành-hoàng, Thô-công. 
Trước sản, lòng đã giãi lòng, 
Trong mòn làm lễ tơ-hồng kết-duyên. 
534. gỆ,#| # 4 °Ứ Zf {È › MU 2H 63 °, 
Rủn 4% Š XÃ$ ; l Kí“ 4/8 @ ® + 
Quy dảo Bạc-sinh khấu bải mang, 
Thành-Hoàng Thô-Địa bằm doan tường, 
Đình tiền hương-án đương thiên thệ. 
Man trưởng hồng tỉ lẽ kết xong. 


Thònh thân, mới rước xuống thuyền, 
Thuận buồn một lỏ, xuôi miền chậu Thơi. 
Thuyền vừa đỗ bến thẳnh-thơi, 
Bạc-sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 
335. #2# H484£ T #p : — WL EU @ ð TM ° 
®® # 2 ttìn: @ tý, 8 dd ‹ 
Hoàn lễ thành hôn tiện hạ chu, 
Nhất phàm pbong thuận hưởng Thai-Chàu. 
Thong dong bí ngạn phương đình bắc, 
Bạc mỗ tiên đăng mịch cựu du, 


Cũng nhà hành-viện xưa ngy, 
Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người, 
Xem người, định giá, vừc rồi, 
Mối hàng một, đã ra mười, thì buông, 
J3ó. w, 2 9 4 10C › 810 9? 2 
443k án Ê 2š lÑ › +TI# TL HẾ + 
Dä thị đươug niên bành-viên đồng, 
Yên hoa nhàn nhục thị trường trung, 
Kiều oa tế thầm phương ngòn giá, 
Thấp hội giao dầu boạch lợi phong, 


Mượn người, thuê kiệu, rước nường, 
Bạc đem mặt bạc, kiếm đường cho xa Ì 
Kiệu hoa đặt trước thềm hog, 
Bên trong thấy một mụ rơ vội-vàng 
S37. jL V14 Èd©4638 ý Ä 4 + TT 2 + 
3l iL49 2 lỆ & + —d$ 3l ñ Jk¡Ê {ˆ + 
Hoa kiệu nhẫm lai tiếp dẫo nương, 
Bạc sinh lợi thị độn tha phương! 
Hoa giai hoa kiện phương đình sử, 
Nhất phụ xu tiền tếp tiến mang. 


Đưa nàng vào lạy gia-đường, 
Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xenh ! 
Thoại trông nàng đã biết tình, 
Chim lồng khôn lẽ cát mình boy cao. 
338. 7] 2ƒ? # #@ H#ữ : œ 17?! # H [ 
tt 4 Z.3‡t 8 † at › 4l Ê lí &iñ & + 
Dân bái trung dường cử mục thu, 
Bạch my thần tượng diệc thanh lâu ! 
Miết khan dĩ thức lò trung bị, 


Lung điều hà tòng chấn sí sầu, 
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Chém chơ cới số hog-đào, 
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi ! 
Nghĩ đời mà ngón cho đời | 
Tài-tình chỉ lắm, cho trời đốighen Ì 
339.gLL,2.* 144 : 19 £ ⁄áa xi8 
X47 4 811M L 2 Hị tt + đỆ 


Đào-hoa mẹnh bạc chú tần sanh, 


— .— 


Giải đác oan lại kết hựu tăng ? 
Cảm- niệm phù-sinh không trướng võng: 
Tải-tính Liyệt thế hoá công tăng 


Tiếc thay nước đã đénh phèn, 
Mà cho bùn lợi vẫn lên máy lần l 
Hồng- quân với khách hỗng-quần, 
Đã xooøy đến thể, còn vần hửa tha. 
340. ;à 3? LÝ +o¡: kó A0 j 1 
+ 4Ù bị 16 #r 3£ Ÿ † j4 $$ ?n TR to  Ề + 
I.ang tĩnh phong bình thủy đĩ thanh, 
Kỷ phiên ba triết phục nề nình ! 
Hồng-quân bà đổ höng-qguần bối? 
Triền chuyền tương tỏi thượng bất định, 


Lỡ từ lạc bước, bước ro, 
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi. 
Đầu xonh đã tội-tình gì 
Má-hồng đán quá nửa thì, chưa thôi. 


24l. 9# k⁄ 897L: 1K, 9 + 
4 lát Đ lŸ ? N3} tớ 8L ° 
Đương niên thất túc thân trầm-luàn, 
Bối tỉnh hy-sinh biện thứ thản. 
Vân tấn thanh tỉ bà số tội? 
Hồng nhan bán thể thượng phong-trần. 
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` 


Biết thân chạy chỏng khôi trời, 
Cũng liều mặt phấn, cho rồi ngày xơnh, 
Lần thâu gió mớt, trăng-thanh, 
Bồng đâu có khách biên-dình song chơi. 
342. Xi qàn 8 ÿL2 : lì lf† lã9 3 ñ Ã ° 
4kL‡f H HM 8.¡¡ E + 3ñ 3 8š]?3^ ° 
Thiên võng trr trí mạc thoát thàn, 
Biện tương chỉ phấn độ thanh-xuảän, 
Thu hiền nguyệt lãng phong thanh đạ, 
Hốt hữu biên đình đáo phóng nhàn. 


Râu hầm, hàm én, mòy ngài, 
Vai năm lắc rộng, thân mười thước cao. 
Đường đường mộ! đống anh-hào, 
Côn-quyền hơn sức, lược-thgo gồm tài. 
34. 83% 178/82› s1 tú ° 
—$4## #1 # + ILỆ-34 Ä dã § 1) + 
Yến hàm hồ thủ tàm my phân, 
Nguu thốn kiên khoan nhất trượng thân. 
Nhất biều đường đường anh tuấn bối, 
Côn-quyền tỉnh võ lược-thao quản. 


Đội trời, đẹp đối, ở đời, 

Họ Từ, tên Hải, vốn người Việt-đông. 
Giang-hồ quen thú vỗy-vòng, 

Gươm đèn nửa gánh, non sông một chèo. 


244: lÄ ÄX ở ku— 8 2l › ti 6Ñ Ã M$ › 
3 4k #t 1 ĐA 2£ fẾ r hy # &] 1£ 2Ä + 
Đình thiền lập-địa nhất anh-hùng, 
Tù-Hải danh văn chấn Việt-đôug. 
Chí-thủ tung-hoành hồ hải tế, 
Giang-sơn cầm kiếm nhậm phiêu bồng. 
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Qua chơi nghe tiếng nòng Kiều, 
Tám lòng nhi-nỮ, cũng xiêu anh-hùng. 
Thiếp-danh đưa đến làu hồng, 
Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa. 
545. i8 1| 6 32Wd#{ › Hị k lULx~É† #25 ° 
#r 3k tủ tý ñk 1n Š © H 4k3 ø Š  ° 
Ngắn nhĩ Kiều danh pbóng diệm tung, 
Tình trương nhi-nữF tủy aình-hùng, 
Hồng làu thiếp đệ hàn tương ngộ, 
Mục Lống thu-ba lưỡng Ý nung, 


Từ rằng : « Tâm-phúc tương cỡ, 
«Phải người lrồng-giỏ, vật-vờ hay sao Ÿ 
c‹ Báy lâu nghe tiếng máú-đào, 
c Mắt xanh chẳng đề ơi vào, có không È 
34ó, 1n x24JL72 K0 ý 3 #101 * 1 
L1 £# Äñ  i#-jM › £J ý 4-7 HỶ ñ tk ? 
Tương kỳ tâm phúc phóng Thiến-Thai, 
Khởi vị vèn hoa phong-nguyệt lai ? 
Cửu nhĩ bỏng nhan cao cách điệu, 
Hà tàng tục tử hoạch thanh lai? 


« Mội đời được máy anh-hùng, 
« Bỏ chỉ có chậu, chỉm lồng, mở chơi Ì › 
Nàng rằng : « Người dậy quá lời, 
« Thôn này còn dám xem di làm -thườug ! 
547. 7? # $ tế #†P BZR ? R, 6 2 A 4đ # I 
Ái, ỦU BÉ đế Ê lỗ 2Ÿ › #Í 6 RR 6 RK I 
Hãn phùng hào kiệt thế gian lưu, 
Lung điều bàn ngư uông trạch cầu ! 
Kiều thuyết vi khu mỏng quá hứa: 
Cảm tương bạch nhãn hướng nhản thu (thâu) ! 


« Chút riêng chọn đó thử vòng, 
« Biết đâu mà gửi con-tràng vào đâu ‡ 
« Còn như vào rước, rd sdU, 
« Ai cho kén-chọn vàng thau tại mình Ê› 
548. g7 4-6 3F 4Ä + BEẾP ĐT loi äÊ 4E ) 
3š {á tt? 1ñ 6ƒ Rất © f2 1.6 An Ê ° 
Dục bằng kim thạch đi ,ồ thiện thu, 
Can đảm na trị hưởng thịy đầu 3 
Tổng hảu nghỉnh tiên hà -úc luận, 
Nan phản ngọc thạch tế tầm cầu ? 


Từ rắng : « Lơi nói hữu tình, 

« Khiến người lại nhớ câu Bình-Nguyên-Quấn,. 
‹ Lại đây xem lại cho gồn, 

« Phỏng tin được một vài phần, hơy không Ÿ » 


242. h1 7342 £@ 6 : + ^krlt Ÿ #8 8 ` 
š§ £áa 5 5 sLấU y 3| L8 6E lá Ä% 2> ? 
Xuất ngữ tỉnh thàm Từ khách ván, 
Linh nhàn khước ức Bình-Nguyẻn-Quàn. 
Thỉnh lai tế khán nam nhỉ mạo, 
Đối ngã ng năng tin kỷ phản 3 


Thưa rằng : « Lượng cả bao-dong, 
« Tấn-Dương được thầy môêy rồng có phen. 
« Rộng thương có nội, hoa hèn, 
‹ Chút thân bèo-bọt, dám phiền mơi sau ». 
550. thối e,@ 1Ð Ÿ Đ› 419 £ 48042 « 

#d #,3f ý #lÄ H: 8# # ¡la # + 
Kiều thuyết bao-dong hải lượng quân, 
Tấn-Đương định kiến hội long vàn. 

Nhàn hoa đã thảo mông lân tích, 

Cảm thác vàn bình phiêu-bạc thản. 
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Nghe lời vừa ý, gột đầu, 
Cười rằng : « Tri-kỷ trước sau mốy người ? 
« Khen cho con mắt linh đời, 
« Anr-hùng, đ^ón giữa trằn-di mới giả Í 
55T. #2 3:3 Ä tị 14 0đ › ME 3 1on2 1 # ^. 7 
3, RỆ-3# 28 # ñj. › 4 202ã45|J 6/8 Ì 
Linh ngôn hạp ý điểm đầu tần, 
Kham tiếu trí tàm bữun kỷ nhàn 2 
Tue-nhỡn thuyền-quyên trnợ độc cụ, 
\nh-hùng giảm biết tại phong-trần! 


« Một lời đã biết đền ta, 
« Muôn chung, nghìn tứ, cũng lä có nhaul ›» 
Hơi bên ý hợp tâm đầu, 
Khi thân, chẳng lọ là còu mới thân l 
552. — 3 ĐLứ, Ñ 1o ý TU § l6 my. 1 
ø JL ĐH 1L Ñ @ + Thất ÍT 8 22 1Ã dt 1 
Nhất nưôn ký đĩ kiến tương trị, 
Thiên tử vạn chung dữ cộng chí ! 
Bilhứ tính đầu tàm v -hợp, 
Tương thàn hà nạn khế cơ thời! 


Ngỏ lời nói với băng nhân, 
Tiền trởm lại cứ nguyên ngôn phát hoàn. 
Buồng riêng, sửa chốn thanh-nhàn, 
Đặt giường thổt-bởo, xây mòn bái tiên. 
553. ;k^. #2400 R.Z + tứ 3 6 4-LÊ 018 + 
4*& &c +Â- dâu $} ;ừ ‡È, * 2Nằhh kỉ ‡#k NÀ-$E ° 
Băng nhàn phụng thác thuyết Tương đuyền. 
Thục mỹ nguyên kim khẳng-khải quyền, 
im-ốc tàng kiên u nhã địa, 
Bát-Hến thất-bảo trưởng sàng huyền, 
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Troi œnh-hùng, gói thuyền-quên, 
Phi nguyền sán1 phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. 
NMửag năm hương-Ìửa đương nồng, 
Trượng-phu thoát đã động lòng bến phương. 


354. 1 /B {1# X+3Ÿ#38Ð › t$ 8 ÊjL22(43 › 
+ & 4 1ñ tk ý + À4 4⁄99 2 X 


Anh-hùng giải cấu ngọc thuyền-quyẻn, 
Khoá phượng thừa Tong khế túc duyên. 
Đản ti nhiệt tình hà quyền luyến, 
Trượng-phu chí thủ tứ phương thiên, 


Trông vời trời bề mênh-mơng, 

Thanh gươm yên ngực, lên đòng thỗng-giong. 
Năng rằng : + phận gói chữ tòng, 

« Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi ›, 


539.#XXHf## : 4| ý l4 2 ‹ 
#uời f k 9® 13! ĐE it & tt ñR ĐỊ c 
Hải thiên cực mục chỉnh thương mang, 
Cô kiếm đơn kỳ sách viễn-phương, 
Kiền thuyết tòng phu nhỉ nữ phản, 
Chinh an Hện thiếp đã tùv lang, 


Từ rồng : « Tâm - phúc lương trì 
«SŠqao chưa thoáét khỏi nữ-nhi thường tỉnh Ê 
« Bœo giờ mười vạn tính - binh, 


« Tiếng chiêng dậy đối, bóng tỉnh rợp đường. 


S56. a3 fW ‡mn }o €. $ 4 : ¡T BỊ $4 + M2 
t2 8 2# š| › # ft rõ Ã Á f3 + 
Tâm phúc tương trí dĩ kỷ kinh, 

Hà nhân vị thoát nữ nhí tình ° 

Tha thời thập vạn hùnz-bính đáo, 

Bề cô huyện thiên tế đã tỉnh, 
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«Làm cho rõ mặt phí thường, 
« Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghỉ - gio. 
cBằng noy bốn bè không nhà, 
cTheo càng thêm bận, biết là dị đâu Ệ 
55. dn 4X T % › ? R1 ° 
‡t+9/#£ 4ˆ & › RA ft ñT}R t † 
Điện mục định giao thiên hạ kinh, 
Nghỉ mía lai !nế bà kiều nghỉnh, 
fP Rủn túứ-hải vò giai khách, 
Chiến mã khòng - thòng bào xử đình ? 
cĐảnh lòng chờ đó í1 lâu, 
« Chồy chăng lö một năm sau, vội gì ? » 
Quyết lời dứt áo ra đi, 
Gió mảy bằng liện đã tìa dặm khơi, 
358. #/» #q p ý W4 › 3d3944L $2 4X + 
ÀÐ È š Ới #@C1q4 + › nhấn 8Ñ $ #, # dì s 
An- phân nguyện khanh tạn ký lưu, 
Tương kỳ hàu hội hữn lai thu ? 
Phất v ngỏn đoạn tùng kỷ khử, 
Bằng cách phong vàn vạn-ly du. 


Nàng thị chiếc bóng song mai, 
Đêm thàu đằng - đồng, nhặt cài then môy. 
Sôn rêu chẳng vẽ dấu giòy, 
Cô cao hơn thước, liễu gồy vài phên. 
391.3 ý m: P1898 8ñ ° 
lộ £ Ñ Đì ä | É : È 5 ở 1 3ñ HE - 
Cỏ ảnh mài song thủ Thủy Kiều, 
Bồng môn thàm lỏa độ thanh tiêu, 
Giai vô ly tích dài phong bích, 
Thảo kinh mạn hoang liều tồn yêu. 
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Đoái thương muôn dặm tử phần, 
Hần quê theo ngọn môêy Tần xa-xa. 
Xót thay huyện cối, xuân giò, 
Tám lòng thương - nhở biết là có nguôi ? 
560. # # BỊ, 3 31) +8 2L4020:6 & £ ° 
3} 1Š #t B8 # ! &¡a 812 8 9 ^ I 
Vạn-lý quan san vọng tử phần, 
Hương-hồn điền điều trục Tần vận, 
Kham lân cố-quốc xuân huyền lão, 
Phiêu bạc ưng thương bạc-mèẻnh nhàn, 


Chấc là mười máy năm trời, 
Còn ra khi đã da mồi, tóc sương. . 
Tiếc thoy chút nghĩa cũ - còng, 
Đãu-lìa ngó ý, còn vương tơ - lòng. 
SóI. + 3 #4LHfEi8 + 46 1 4 C4 #› 
B18 408M # + 81418 1K@ 8 - 
Thập hữu dư thu chgvền nhỡn qua, 
Kẻ bì hạc phát dĩ bà sa, 
Cựu tình vị đoạn Làm - Truv mộng, 
Ngàu đoạn ti liên hàn cánh đa. 


Duyên em dầu nối chỉ: hồng, 
May rơ khi đã tay bằng, tay mạng. 
Tác lòng cố- quốc, tha hương. 
Đường kiơ, nỗi nọ, ngồn-ngơng bời bời. 
362. ¿‡ 3 tt 4 12 1 \ Q7 /R 0.32 9 ẤỊ + 
S68 $ + lá g4 6 L8 
Muội nhược hồng lí tục ngä duyên, 
Nhi tòn ưng đĩ nhiều đường tiền. 
Cảm hoái cố.-quốc tha-hương sự, 
Phủ tích truy kim v cảnh miền. 
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Cánh hồng bay bồng tuyệt vời, 
Đỡ mòn con mắt, phương trời đờm đăm. 
^ Ngày đêm luỗống những âm - thầm” 
Lửa binh đâu đã àm-ầm một phương Í 
363. # ah 4-á] + :ẻ l + ĐH X J4 Ÿ ° 
HƑwul#t#£‡£Ý LẠ I#k ki6 i3 ° 
Phi hồng phấn cách kbử lăng vên, 

Cực mục thiên - nhai thu thủy xuyên. 
Nhật tịch n-hoài khòng trưởng vọng, 
Mạch nhiên phong hỏa khởi cương biến. 
Ngất trời, sái - khí mơ - màng, 

Đày sông kỉnh-ngạc, chật! đường gióp-binh; 
Người quen - thuộc, kẻ chung quanh, 
Nhủ nòng hãy tạm lánh mình mội nơi. 
564. ý{ ấ_;† '§ tổ & Ñ › Ä trđđ 8E Ÿ #£7k ° 
*# Ất đl lỗ 4e + Ÿí ẩn 1E ^ HH lễ 2 + 
Sát khi xung tiêu biến đại hoang, 
Doanh giang Rình ngạc giáp binh trương. 
Lý kán hà nhĩ tương tr bối, 
Tạm khuyến siai -nhàu tị viễn phương, 


HỘI THỨ !9 #+zw 


Vương-Phu-nhân gươm trừ quên bội-nghĩa. 
Từ-Minh-Sơn vòng tảng kẻ ra ơn. 
+k4^đ,iiˆ Ã # ° 
#+8P.vì, 4 f8 f^ ° 
Vương ĐPhu-nhân kiểm Iru vỏ nghĩa bối. 


Tu-minh-Sơn kim ăn hữu ảàn-nhần, 
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Nàng rằng: tTrước đã hẹn lời, 
« Dãu trong nguy-hiềm, dám rời ước xưa!» 
Còn đong dùng-dẳng ngũn-ngơ, 
Mới ngoài đã thấy bóng cờ, tiếng loa, 
564. Ai -Z.s†d#4c$ # : @©3 2 đì 1 Š 
3Lf2f 2š : 14 3Ÿ ñ W§vẽ s 
Kiều vàn phó ngữ kẻ đương niên : 
Túng ngộ ngụy nan cảm bội ngôn! 
Chánh tự bàng - hoàng vò định chước, 
Hàu thiềm kỳ ảnh giác loa huyện, 


Giáp-binh kéo đến quanh nhà, 
Đồng thonh cùng gởi : £ Nào là phu nhân Ÿ » 
Hơi bên mười vị tướng-quôân, 
Đặt gươm, cởi giúp, trước sân khốu đầu. 
5ó5.#ƒ Z7] 3# › 1ÿ“ #0 k ^ ? 
X‡ # + tà t dt > + 1ê t?2†8 °ƒ 3ã s 
Bimh-giàap doanh môn khí thể huân, 
Dương thanh cungcần tuấn phúụ-nhân 9 
Tưởng-quản thàp-vị song bài lập, 
Án kiếm thư bào lề khấu lần. 


Cung-nga, thế-nữ, nối sau, 
Rằng : ‹ Vâng lệnh-chí, rước chầu vu-quy ». 
Sẵn-sàng phượng-liễn, loan-nghi, 
Hoa-quan giốp-giới, hò-y rõỡ-ròng. 
Sóó. X + 5 4Á Z1 #- ? Mê Ã # ik J lữ + 
% #L H.#Ẻ Lí R§ : Ä1R 7ñ # ĐW e 
Thải nữ cuủng-nga hậu đáo tê, 
Đồng thanh phụng chỉ tiếp vguy, 
Loan-dwư phượng-Hền lại nghĩnh-gia, 
Thải nhiều hoa-gnan hà cầm bị, 
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Dựng cờ, nỗi trồng, lên đèng, 
Trúc tơ nổi trước, kiệu vòng kéo sqU. 
Hỏa-bäi tiền lộ ruổi mơu, 
Nam-đình, nghe động trống chầu đợi-doanh. 
547-1918 5 đU TÁC hoảng 
BỊ sẽ AM fk A4 031L £ b Ấ ° 
Dương kỳ kích cô cần ni Irình. 
Ti-Irúc luyện thiên họa Kiện nghĩnh, 
Khai lộ hoa bài thanh thể cấp, 
Đại doanh triều-cô chắn naam- đình. 


Kéo cờ lũy, phát súng thành, 
Từ-còng ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài. 
Rö mình lạ vẻ côn-đoi, 
Hãy còn hàm-én, mày ngời như xươ. 
5ó8. lý $#$ 21 JR 2L th 3 ƒ#† 2 RỆ ly š| ÐUt = 
# £+eLấf 8 f2 X.ủ # Ä thí ¡3 ° 
Phất lũy tính kỳ súng pháo minh, 
Từ-công đăng tmmä đảo thân nghĩnh, 
Âm-dong như cổ tân quan-đải, 
Hỏ-thủ tàm-mv nhận đắc thanh, 


Cười rằng: « Cá nước duyên ưg Í 
« Nhớ lời nói những bao giờ, hay không ? 
‹ Anh-hùng mới biết anh-hùng, 
« Ròy xem phỏng đã cam lòng „ chưa ‡ » 
569. 4 -cH` Ek£ X8" › TH Ở l1 9? 

ụ 42414 s3 : TT: M2 UE ? 
Ngư-thủy tỉnh-‹hoan khánh mỹ liền ! 
Tương kỳ tầng phủ ức đương niên ? 
Tini-tinh thủy thức anh-hùng hản, 

Khả phủ ư kim loại túc đuyen ? 
— 200 __ 


Nàng rẻng : € Chúi phận ngây-lhơ, 
« Cũng may dây cát được nhờ bỏng côy ! 
‹ Đến bây giờ, mới thấy đây, 
« Mỏ lòng đã chắc những ngòy một hai Ì » 
Z0. Lủ ñ 1004: #4 8 MA H 
lễ 1š Ø f] 2 Ất ? lE¡6 Š cô I 
Nhằm nhược tự tr bö-liễu thân, 
Phan duyên cát lũy lại tùng quản! 
Tranh vanh đầu giác Kim phương lộ, 
Giải-cấu dương niên dĩ thức quản ! 


Cùng nhau trông mặt cả cười, 
Dau tay về chốn lrướng-mơi tự tình. 
Tiệc bày thưởng tướng, khdo bình, 
Om-thòm trống trận, rộập-rình nhạc quân. 


371. 3 28 fñ BỊ] đu 1hặt + 13 # 24t 4k 5 + 
jlồ l4 Í # đt MU + về lộ dt r8 Ÿ 3h + 
Anh-hùng khuynh-quốc lưỡng tương hoan, 
Huề thủ đàm tình cảm trước khoan. 
Khao tưởng thưởng quản diễn bãi thiết, 
Huyền dương cô-nhạc át vân đoan, 


Vinh-hoa bỏ lúc phong-trần, 

Chữ tình, ngày lại thêm xuôn một ngày, 
Trong quên có lúc vui - vầy, 
Thong-dong mới kề sự ngày hòn -vi : 

572. # 8Ö j J6? “(6ï ¡8H Ã ° 
#*‡h $ † L6 $ › &ãt ñ d6 Ê^ + 
Vinh-hon nguyện toại liễu phong-trần, 

Quvến-luyến nùng tỉnh trục nhật xuân. 
Hân }khoái quản trung đàm vãng sự, 
Hàn-vị tự thuật quả lại nhân, 
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£« Khi Võ-Hch, khi Lâm- Truy, 
œ Nơi thì lừa-đảo, nơi thì xói-thương. 
Tám thân rày đã nhẹ-nhàng; 
« Chút còn ân-oỏn đôi đường chưa xong ». 
573. # + ¿a f9 @& đã Nộ + đz 
ạt, 8 4L48 Ÿ SE v 4. (11 ha ME | 
Đương niên Vô-lich đữ Tàm- truy, 
Biện-do trần-hoàn hẻ phục-hi, 
Thủ nhát vị khú mông đốii thoát, 
Vị thường ản-oän khô hoài tự, 


m Jš s 1Ú 8 ° 


Từ-công nghe nói thúy-chung, 
Bái-bình nổi trận đùng-đùng sốm-vang. 

Nghiêm quên, tuyên tướng sốn-sòng, 
Dưới cờ mội lệnh vội-vdng ruồi sao, 

374. /4£ 224 +3 fr*o + âu TC lễ TẾ NẢ ° 
‡Ð 1:8 É ñL  Ñ + ®— s9 ð 8 # + 
fủ-công thủy mạt tận lỉnh trì, 

Bột phát lòi-điịnh trấn hồ ty, 
Điều tướng khiến bính aghiêm trừ đãi, 
Lệnh kỳ phất bát làip tính trì. 


Ba quên chỉ ngọn cờ-đào, 

Bạo ra Vô-tích, đạo vào Lãm- Truy. 

Máy người phụbọc xưa kio, 

Chiếu danh tầm-nã, bêi về hỏi tra. 
S79. i2 3E 38 «1k + — R 7) — Kế và + 
Ä 41 ÁN $ + TU 6b tú v 
Hồng phất tam quản chỉ lệnh kỷ, 

Nhất tòng Vô -lích nhất Làm - truy, 
Đương niên bạc nghĩa Vỏ -Hnh bối, 
Nghiềm tập án danh quvết cứn truy, 
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Lại tai lệnh-tiễn truyền qua, 
Giữ-giàng họ Thúc, một nhà cho yên. 
Mụ quỏn-gia, vãi Giác-Duyên, 
Cũng soi lệnn-hến đem tín rước mời, 
376.  (Ÿ-4xiƒ in 3 hy 4< K#JLH ° 
#ẾẾU KV k' tá SÍ # W8 + 
Tải truyền lệnh tiền tức tỉnh trì, 
Thủe tính nhàn-sia cần hộ Ưi, 
Hoạn phú quản giá kiềm Giác trưởng, 
Đã sai l¿nh Uến tạo nghĩnh quy, 


Thệ - sư kÃ hết mọi lời, 
lòng lòng củng giồn, người người chếp uy. 
Pạo trời, béo phục chin ghê, 
Khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi { 
377. # 6ƒ Ép q Hà, = ‡ ! 2k R m3 2 
Xi # #‡3 › lý : đ„g 8 ^ I 
Thẻ - sư lức nhạt hiểu tim quản, 
Cộng triển thành uy chủng nộ sản, 
Thiên đạo khan kính oan bảo tốc, 
Cầm lai nhất võng mãn dình nhân ! 


Quân-irung, gươm lớn, giáo dời, 
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi. 
Sũn-sòng tề- chỉnh - uy - nghị, 
Bác đồng chật-đốt, tình kỳ tợp sôn. 
578. & ‡ Ø @lil% +: 1È A8 Ÿ 4 
8 ft tÃ 24+ đÈ 23 đÄ > J+ đR 2H 1E cá nÀ, , + 
Tràng tìàu cự kiếm nhiều quản-trung, 
Thị-vệ taàm nöhiênL siấp trụ sung, 
Đhối bị chú toàn thành thế hách, 
Tỉnh kỳ dòng pháo lầm av - phòng, 
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Trướng hùm mở giữa trung-quôn, 
Từ-công sónh với phu-nhên cùng ngồi. 
Tiên nghiêm, trống chửoc dứt hồi, 
Điềm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên. 


579. #1 # d8 du2' 3 /Ê 2261  k^ ° 
= iä 3 Ð ñộ 4# › 6 Ø6 f1 £ 13 + 


> » cì V, ~ . ` 
Hỏ,trưởng quảñ-rune lưỡng điện phản, 
Từ -còng đoan tọa tĩnh phụ -- nhận. 
Tam thòng bề cỏ do vị hiểt, 
Danh điềm viên môn chúng phạm thản. 


Từ rằng : ¿Ấn - sản hai bên, 
cMặc nàng xử quyết, báo-đền cho mình », 
NMòng rằng : « Nhờ cậy uy - linh, 
«Hãy xin báo - đép ôn-tình cho phu ; 
380. /‡-~ HL/# ø HH : l{ đị 2*9H1£ 3È ° 
Mới 0t xÀfá & : 41 Ð lề ‡CÍ le e 
Từ vân ản-oán lưỡng thủ kỷ : 
Thưởng phạt phản-minh nhàm sở thị, 
Kiều thuyết ngưỡng bảng uy-lin tại : 
Tiên tòng àn đức báo tương - trí. 


cqBéo ân rồi sẽ lrẻ thù 2, 
Từ rằng : tViệc dy đề cho mặc nàng », 
Cho gươm mời đến Thúc-lang, 
Mặt như chờm đỗ, mình dường giẽ-giun. 
BI. 4, 01/4 #8 ‡t 23B › TẾ £ ®h ta e8 fT + 
#j7] 4340113 : TL & ĐIữss Š + 
Tiền ản háu oán báo phản mình, 
Quyên ñy Kiều nương nhàm v bánh, 
tim dân Thúc-sinnh tiền đáo đạt, 
Đàn lang thẤU síc bội tâm kinh, 
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Lại sai lệnh-liễn truyền qua, 
Giữ-giảng họ Thúc, một nhà cho yên. 
Mụ_ quỏn-gia, vãi Giác-Duyên, 
Cũng sai lệnn-iến đem tìn rước mời. 
36. 8# f4 nn gián: &at^Ÿ # #1 + 
#J # K KU & : t3 2Ã” Ÿ lệ s 
Tải truyền lệnh Lên tức Húuh trị, 
Thúc tỉnh nhàn-sin cân hộ: tì, 
Hoan phù quần gia hiếm Giác trưởng, 
Đã sai lệnh tieu to nghĩnh quy, 


Thệ - sư kãầ hết mọi lời, 
lòng lỏng cung giận. người người chốp uy. 
Bạo trời, báo phục chỉịn ghê, 
Khéo thơy môi mẻ tóm về đầy nơi I 
377. # bg Ấp d M2 # v 3k 8 Ế XE 4 9k ° 
Xi „% Ea k lâ ?*-— # nh đE ^ Ị 
Thẻ - sư tức nhật hiểu tứm quản, 
Còng triển thành nv chủng nộ sản, 
Thiền đạo Khaum kính oan bảo tốc, 
Gầm lai nhất võng mãn dinh nhàn ! 


Quân-irung, gươm lớn, giáo dài, 
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi. 
Sẵn-sảng tề- chỉnh uy - nghỉ, 
Bác đồng chặt-đất, tình kỳ lợp sên. 
378. K34£EÉóelit# †? : 1# # #4 
đc l8 4 l8} để  THLIRR th lặ JÃ Re 
LỆ tiầu eựứ kiếm nhiều (tr n-ttuing, 
Thị vệ toiàm pöhiển giáp trụ sung, 
Phối bị củu toàn tấm thế hách, 
Tĩnh kỳ dòng pháo lắm ty - phòng. 
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Nàng rằng : «Nghĩa trọng nghìn non, 
‹ Llâm-wuy người cũ, chờng còn nhớ không 

« Sâm Thương chống vẹn chữ tòng, 
Tại ai, hớ dám phụ lòng cố-nhân 3 


#u ĐK › Kh I8 J... ? 
"K&#£ XE: K#2R&# 
Nghĩa trọng sơn 


khảu thuyết 
Làm - Truv khả 


mạc si 
niệm 


cố - nhân tình ? 
[ong lương phạt sách Sàm Thương cách, 
5 : 5 
Bề sự phản phi cảm bội mình 3 


« Gấm trăm cuốn, bạc nghìn côn, 
« Tạ lòng dã xứng báo ân gọi là 

Vợ chàng quỉ-quái, tỉnh - mơ, 
cPhen này kẻ cốp, bà già gộp nhau! 


583. -† z£ 482 đl íƒ m › ấp jf Ạ tý ‡(IÑ Ñ ° 


8+ iq+ Ä ‡ › #4jÄ ê %5 2d 1 
Thiên - đỉnh ngàn hê la bá tất 
Liên 


tương phụng tặng bảo tỉnh lang, 
Quản thế am hiềm yêu ma bối 


Bát phụ tư phiên ngộ lão nương ! 


« Kiến bò miệng chén chưa lêu 


€Mưu sâu cũng trở nghĩa sâu cho vừc Ï » 
Thúc-Sinh trông mặt bấy giờ, 
Mồ-hôi chàng đã như mưa ướt đầm 


584. ‡£ {38 tẠ 7 # H › mi (R 8 L6 
ft È 4 lÁ# E, › L4: úy ˆ& + 


Bòi trung lâu nghĩ bất da thì, 
Giao kể nung dương 
Linh ngữ Thúc 


Cầm cảm lãnh 


báo hàn nghị! 
Sinh thiêm lạt sác 
ẩn thấn hoàn y. 
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Lòng riêng mùng sợ khôn cầm, 
Sợ thay, mà lại mùng thầm cho ơi Ï 
Mụ già, sư-trưởng, thứ hai, 
Thoát đưa đến trước, vội mời lên trên, 
389. 3X ƒ itjÿ › ä bit È446gk 
1.104 !š ÉP # + 6t bi mĐẠ› 
Kính hỶ giio tranh chính lài hoàng, 
Hỷ Kiến đc thể THHoạn nương ương ! 
Thñ truyền dong mẫu duyên sư chỉ, 
Diễn lác thượng tản lẻ phụng tương. 


Dát tay mở mặt cho nhìn : 

« Hoa-nô kia, với Trạc-Tuyền, cũng lôi I 
« Nhớ khi lỡ bước, xây vời, 

«Non vàng chưa dễ đền bồi tăm thương. 


58ó. ¡+ ‡ý J8 ñ] 325L : tt HiẾ 8 3 1 
#È# k&# #1 › 4b ĐoùuiL 8 8 + 


Châu Đạc vết khai thỉnh nhàn chân : 

Hoa-nô đồng thứ Trạc Tuyền thân ! 

Đương niền Lhất túc môòng lương viện 
Vị dị km sơn báo hàn ủn, 


«đ Nghìn vàng gọi chút lễ thường, 

« Mà lòng Phiếu- máu, mấy vòng cho côn!» 
Hai người trỗng mặt tôn-ngồn, 

Nửa phần khiếp sợ, nửa phồn mùng vui, 
587. + 4-‡t /% ØJ 4ÿ › š# 2# H7 # 5T ] 
lR 33 ‡$ #§ ‡n 3l ? + 3 &.š Ÿ W8 
Thiên im bào đức liền thừa liS08' 
Phiếu nần àn thảm khỏi dị thường! 
Dong phụ Duyên sự tượng đổi ngạc, 
Bản biên hán hý bán kinh hoàng. 


Nông rằng: « Xin hãy rốn ngồi, 
« Xem chorõ mát, biết tôi bóo thù l» 
Kíp truyền chư tướng hiến phù, 
Lại đem cóc tích phạm-đồ hậu tra. 


288. âu 7 & + H ƒ# ¿ : ấ đ Ñ- Lo #) vụ Ì 
% ## Ất 1 lŸ 34v 7Ì ĐR9%U1⁄S 4 Đ ° 


Kiều vàn hoàn tọa thả thung dụng, 
Jhhản ngã tâm cừu tế cúc hung! 
Mệnh tướng hiến pbú truyền cấp lènh, 
Dẫn lai chủng phạm thính tra cung. 


Dưới cờ, gươm !tuối nắp rơ, 
Chính danh thủ-phạm tên là Hoạn Thư. 
Thoát trông, nàng đã chòo thưa: 
«Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây 
J9?. {J1 6l ft # + —H TẾ L8 Ø 4À ° 
#8 3#uff3#&l : 131.144 s| Mi 7? 


Dương kỳ bạt kiếm lộ phong mung, 


Xhất hiện tội khỏi thị loạn tương, 
Miệt kiến Thủy Kiều đương tấu 


văn ! 
Hà kỳ tiêu 


tả đảo tư đường ! 


«Đàn bà dễ có mốy loy, 
cĐời xươ mắy mỗi, đời này mốy gọn! 
« Dễ-dòng là !thói 


hồng nhan, 
« Càng coy-nghiệt 


lắm, cảng oan-trdìi nhiều Ì > 
LÊN ` q ề 
S90. # li 4A › lLáH Ð ủ£# 
— < ĂẰI d }Ị 
#-ilb£t 8 đề 3 là + +} R3] § su d 
Hãn phùng âm hiểm phụ nhàn Tu, 
Ngân độc can tràng kim cổ vò! 


Dong vật hông nhàn xưng mỹ đức, 
Tiêm toan khác bạc 


Ị 
l 


họa chỉ do! 
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Hoạn Thư hồn-lạc phách xiêu. 
Khấu đầu dưới trưởng dở điều kêu ca, 
Rằng : « Tôi chú! phậnđàn bà, 
‹ Ghen-luông thì cũng người !q thường tình ! 
3?l- #48 øLŸ1 48,6 lý + 4KTT v đÄ #435 48 + 
+3 44L T7 Le ¡ độ Íc49 46 tt BỊ lẢ 1 
Hoạn nương hôn-lắn phách phi kinh, 
Trưởng hạ khấu đầu tế bảm mình, 
Vàn thị nò gia nhỉ nữ bối : 
Phụ nhàn tất đố thế gian tình ! 


«Nghĩ cho khi gác viết kinh, 
«Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng heo. 
« Lòng riêng, riêng cũng kính-yêu, 

« Chòng chung ơi dễ di chiều cho dí I 


392. lá Ð: ở, BỊ (@ @  › 88L f1 TR 38 + 
N38 tt £ :‡t k9 12019 1 


Do tr cao các tẢ kính thị, 
Tho thoát không mòn bất cứu truy, 
Ám lý tư tàm tương kính mộ, 
Cộng pbu vị dị tường khiếm thỏi! 


« Trói lòng gây việc chông-goi, 
«Còn nhờ lượng bề thương bài nào chăng l» 
Khen cho khéo đã nên rằng, 
« Khôn-ngoan đến mực nói năng phỏi lời. 
393. # ứ, ¡+ #16 Số Cáp. 
4# 2 3$ ày, ta : 7‡44| # 4£ #32 1 
Rw dĩ phong ba hưng đố ý, 
Duy bảng hải lượng quảng bao dongt 
kKham xưng sào phụ Kiều dương tán: 
Linh lợi đa doan biện thuyết hùng 1 
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cTha ra thì cũng may đới. 
«Làm ra thì cũng ra người nhỏ-nhen. 
c Đã lòng trí quá thời nên! 
« Truyền quôn-lệnh xuống trướang-Hền thỏ ngoy » 
394. #638 16k 1X ! ta lí < 
3% #‡uil jB É ñL: lỆ @©< # Ân3LRf + 
Khoan thứ tương nhiều 'hý¿ tiện nghỉ 
Phục cứu lượng hiệp chủng nhân ky, 
Nhược nang trí quá ứng cảnh cát, 
Truyều lệnh tạm quản tức phóng quy. 


Tạ lòng lạy trước sẽn mây. 
Cửa viên lại dối một dôy dẫn vòo. 
Nàng rằng : « Lồng-lộng trời cao Í 
cqHọoi nhân nhân hại sự nữo lại ta Ÿ 
395. ä† g.1112k°0 $ Rệ › ®íl $JkfT KT k ° 
X#jixX Ø Tin › $ Ác NhậtpÃ ° 
Tạ ân phú phục khẩu vân giải, 
Tái dân viên món chúng phạm lai, 
_Thiên võng khòí khỏi nguyên bát lâu, 
lại nhàn nhản bại họa vô nhai. 


«Trước tà Bạc-Hạnh Bạc-bà. 
« Bên là Ưng, Khuyên, bên là, Sở-Khonh ; 
«Tú-bà với Mã Giam-sinh, 
cCác tên tội đy đóng tình còn saoŸ 
596. ‡ f† 3 & Toán : 1L 7 ð k l 2Ä + 
84191 9161:  6iđồ 8e + 
Bạc Hạnh Bạc-bà chúng phạm đầu, 
Sở-Khanh bàng lặp khuyên ứng lưu; 
Giám-sinh Mã mỗ Tủ ma bối, 
(Tội ác chiêu chương mục hoán đào? 


"2n 


Lệnh quên truyền xuống nội-đơo, 
Thề sao thì lại cứ sao gia hình. 
Máu rơi thịt nét tan tùnh, 
Ai ai lrông thủy hồn kinh phách rời ! 
37. l4 6? 2 ƒ › 324:Ák12828108 s 
24, da tỊ là đt ạt + l9 01265646 Â Š + 
Truyền lệnh quản trung đạo phú thủ, 
Thẻ từ v cứ chiếu thí hình, 
Phản phí huyết nhục chỉ ly tán, 
Cả cá hồn phí phách chấn Ninh ! 


Cho hay muốn sự tợi trời, 
Phụ người chóng bỏ khi người phụ ta Í 
Máy người bạc-óc tinh-mdq, 
Mình làm, mình chịu, kêu mà di thương lÌ 
598. # ‡ơ 8, ÿ /ô dị XÃ + j1 đ 1È € 
t2 du lKƒ › #®d PKIĐZÊ 1 1 
Tông trị vạn sự Lông do. thiên, 
Hiệp lộ tương phùng uöng kết oan, 
Kỷ hứa điệu mạn hung ngận bởi, 
Cữu do tự thì thiến thùy lân! 


Bqa quấn đông mặt phóáp-irường, 
Thanh-thiên, bọcn-nhột, rõ-ràng cho coi. 
Việc nàng bứo-phục vừa rồi, 
Giác-Duyên vội đã gởi lời từ qui. 
599, =##$#¡È⁄/š 2 ' a n Ÿ X40 ° 
‡tL ÍÑ {‡k ^nh Ÿ 7 + 54t. kư ẨÈ ÍT ° 
Tam quàn tỀ tập pháp trường doanh, 
Bạch nhật thanh thiên khán đắc mính. 
Báo phục giai nhàn tâm sự liễu, 
Giac-Duyen thuyền trưởng đã từ hành. 
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Nòng rẻng : « Thiên tới nhốt thì, 
« Cố-nhân đã dã máy khi bàn-hoàn. 
« Rồi đày bào họp, mây !ơn, 

‹ Biết đâu học nội, mỗy ngòn là đâu!» 

600. + ä R1 8T 8 + đ1á Z 2 lÀ 1Hầu ° 
Tri rr nh 
Thiên tài lương cơ ngộ ngất thì, 
Bản-hoàn khởi dị trị 


#ƒ ÉP É ứT & sc I 


Lương trí, 
Tòng tư ly bọp vàn bình tản, 
Dã hạc nhàn vân hà xử chỉ! 


Sư rồng: « Cũng chẳng mốy lâu, 
€ Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 
«œ Nhớ ngày hành cước phương xo, 

« Gặp sư Tơm-hợp, vốn là tiên-tri. 
6Ô]: ‡g;‡ 14 #T ÿ dì 88 44L 2 8M + 
(11 § 3s là lý \ HUẾ £ 8Ú + 
Tương phùng hàu hội bất đa 
Tái ngộ lai thu ngũ tải kỳ. 
Hành cước đương niên tư viền thiệp, 


tlu. 


Dự nưôn Tan-hop ngộ thuyền sư, 


« Bỏo cho hộihợp chỉ kỳ, 
« Năm nay là một, nữa thì năm năm. 
« Mới hay liền-đình chẳng làm, 


«Đã tin điều trước, ốt nhằm việc $qU. 
602. $@ <~ đã Í ỳ + + Á Km + 
2*c# ? Wñ # › 0/8 tới È & f1 + 
Hội hợp chỉ kỳ chỉ toán trong, 
Km xuân tụ tán ngũ thu phủng. 
Phương chỉ vạn sự giai tiền định, 
Dỉ ứng kim triêu lại tuế đồng. 


— 211 


— 


«Còn nhiều ân-ới với nhau, 
«Cơ duyên nòo đã hết đêu, vội gi» 
Nững rằng : « Tiền định  Hên-lri, 
¿Lời sư đã dọợy, ái thì chẳng sơi. 


ó0. 4d tt $7 . vớt A5 gà 18 dã ° 
3,‡xeñn E Ÿ § j8 ' TP KÍN ä £ TiÑ + 
Íz nhật ản tình hàn hội đa, 
Gơ duyên vị đoạn tất lương qua 3 
Tiên trí tiền-định tìng lính ứng, 
Thuyền trưởng dự ngòn định bất ngoa. 


« Họa bao giờ có gặp người, 
(Vì tôi cậy hỏi một lời chung thôn ». 
Giác-Duyên võng đặn ân-cần, 
Tqạ-từ. thoát đã dời chân cõi ngoài. 


éOA. + d ‡uo:‡ 7Ì ^  ° —¬ ä 8,4 ° #@& 3 
đh BỆ đệ 3ã 6k 3» 28 + TS }ÊU II bOR Ê + 


Bất nhậi như phùng thế ngoại nhân, 
Nhất ngòn vi°ngã khấn chung thân, 
Giác sư linh ngữ ản cần nặc, 
Từ khu phiêu nhiên tự hạc vân, 


Nàng từ ân-oán rạch-ròi, 
Bề oan dường đã vơi-vơi cạnh lòng. 
Tạ ân, lậy trước Từ-công : 
« Chút thân bồ-liễu mà mong có tùy ! 
ó05. ÐỊ j#£ BH. 4Ð (4 + 3,7#74 Ý lÑ4è ¡š ° 
f†3tit 2 8Á $9 : l8 8TR + T 
Tư tông ân oán phân mỉnh hậu. 
Oan hải điền bình hận thủy tiêu. 
Bải tạ Từ công ân đức trọng : 
.Bồ khu khởi liệu hữu kim triêu ! 
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«Trộm nhờ sốm sé! rd toy, 
«Tốc riêng như cốt gánh đày đỗ đị! 

« Khắc xương, lẹc dg, xiết chí, 
«q«Dễ đem gon-óc. đền nghì trời môây Ì » 
hi £ 6$ ý 2 31k #9 1 
đã BS TP 3 + l 4Ð ‡ổ # đà 1 

Toàn bắng uy đức chấn lòi định, 
Phương thốn bản tiểu trọng dẫm khinh ! 

Khắc cốt minh tâm nan tác dấáp, 


ó0ó. +~;# 
Và 


Mặc tương can đâm bảo vận tỉnh ! 


« Từ rằng : £ Quốc-sĩ xưa noy, 

« Chọn người trikỷ, một ngày được chống 2 
&Anh-hùng tiếng đã gọi rằng, 

«Giữa đườug dẫu thấy bất bằng mà tha } 


607. 7; 8| +! # (—d ‡if‡e£# 1 
hÈ3/20ff.+£ › =Tráñ te T + 
Tù vận quốc sĩ vô song bối, 
Nhất nhật hạnh phùng trị kỷ nan? 
Tự cô anh hùng xung bản sắc, 
Bất bình lộ kiến dã lương can. 


« Huống-chỉ việc cũng việc nhà, 
«lọ là thâm-!1g, mới lò tri-ên Ì 
€Xót nàng còn chút song thân, 
«œBấy ngy kẻ Việt, người Tần cách xa. 
608. $‡§‡ ý, H^› (7# 3v g7? 
31 về s4 Wợ ÿJ,# 6 › Áx Ã tổ Ñ6 đ fL2* + 
Sự tình huống thuộc tr gia nhân, 
Cảm tạ hà tu vếu thuyết ân ! 
Khả thán ái khanh thân lão tại, 
Việt Tần dao cách lưỡng du phân. 


« Sao cho muôn dặm một nhà, 
«Cho người thấy mặt, là ta com lòng ». 
Vội truyền sửa liệc quên-trung, 
Muôn bỉnh, nghìn tướng hội đồng tồy oan. 
609. # — ¡k3 › BỊ BH] Ÿ 8® s3 + 
#19 † ae: th @T # § B lễ + 
Vạn lý nhất gia thiết pháp tầm, 
Đoàn viên cốt nhục ngi tảm cam. 
Tây oan điền bằăi quản trung lệnh, 
Phó hội thiên quản vạn mà hầm, 


HỒI THỨ 20 #=+ 


Móc kê chiêu an, Minh Sơn mốt mẹng, 
Đoạn Tràng rút số, kiều nữ nhẹ thân. 


đt 21163 › 51. 8 £ + 

là bLÔI #9 3 ? + 3 ° 
Ngộ trúng kẾ chiêu an, Minh Sơn vẫn mệnh, 
Tịch thoát Đoạn Tràng Dạ, kiểu nữ diêu kiếp. 


Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan, 
Binh‹uy từ ấy sắm ron trong ngoài. 

Triều-đình riêng một góc trời, 

Gồm hai văn-võ, rạch đôi sơn-hà, 
6lO. ‡⁄+o sÈ tỷ Mu K ân + lŠ 0 $ HUÊ T #: 
»\ 9l Ã— Ñ : ã 1t x1 3| mù + 
Thế như phá trúc địa thiên phiên, 
Lôi động quàn uy chăn vũ hoàn, 
Biệt lập triều định thiên nhất giốc, 
Lưỡng ban văn-võ hoạch giang san, 
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Đòi cơn gió quét mưa sơ. 
Huyện-thành đạp đỗ năm lòa cõi nam, 
Phong-trồn, mời một lưỡi gươm, 
Những loởi gía do, túi cơm só gì! 
ó!l. ‡£ #_  #® & đan › 3Š 2E # to 2 đi3Ä + 
— &| 3 TẢ È+ 2 + 8# ©58 HE † $E s 
Cuöng phong bạo vũ kỷ phiên đẳng, 
Tịch quyền Hoa-nam ngũ huyện thành, 
Nhất kiếm phong trần do vị lão, 
Phan - nang v- giả nhỡn trung khinh † 


Nghênh-ngong một cối biên-thùy, 
Thiếu gì cô-quỏ, thiếu gì bá-vương ! 
Trước cờ, di dóm, tranh cường. 
Năm năm hùng-cứ một phương hỏi-tần. 
6l2. s$ g— it & 0 ít › l7 81k li + 
aA##1R 2Ý › # 23 < + 
Biên thùy nhất đái khí ngang tàng, 
Đạo quả xưng cô đã bá vương ! 
Mạc dữ tranh cường kỳ sỉ hạ, 
Hải tân hùng cứ ngủ niên trường. 


Có quan Tỏng-đốc trọng thồn, 
Lò Hồ Tôn Hiến, kinh-luân gồm tài, 
Đày xe vâng chỉ đặc soi, 
Tiện-nghi bớt-tiễu, việc ngoài đồng-nhung, 
6ól3. @‡† # #1 ý E › 2 EU. 4@ ° 
3 4 1 #1 › ®ðÝ k3 ⁄LẤU ° 
Tông-đốc quản cơ hữu trọng-thần, 
Hồ công Tôn Hiến bảo kinh luản, 
Đặc sai phụng chỉ thừa thỏi cốc, 
Sải ngoại đồng-nhung tỉnh khấu phân. 


— 2lỗã —_ 


Biết Từ là đồng ơnh-hùng 

Biết nàng cũng dự qnôn-trung luận-bàn. 
Đóng quên, làm chước chiêu-dn, 

Ngọc, vàng, gám, vóc, sơi quan thuyết hằng, 


6l4. & ñ] #@£‡£ 3 348 › 2438 Kỹ † + 

‡Ÿ (È 1834£1©2 $ : ØLft 4ñ đ đì¡Š + 
Hướng văn Tù-Hải thị anh-hùng, 

Kiều dữ tham mưu trưởng mạc trung. 
Khiên. sử chiên an thị điệu sách, 

Thuyết hàng kìm bạch lưỡng sơ thông, 


Lại riêng một lễ với nàng, 
Hơi tên thê-nữ, ngọc vàng nghìn cân. 
Tìn vào gởi lrước trung-quôn, 
Từ-công riêng hãy mười phôn hồ-đò. 


ó5. #† &u ý #5 › 44 † 8 4Á ‹ 

#8 lÈ È 3# cú › 42K Ñ 2U, + 
Đối Kiều lánh phụng lễ nghỉ đa, 

Kim ngọc thiền cản lưỡng thải nga. 

Tấn tức truyền lai quản trướng nội, 
Từ-công nghỉ lự phi trầm nga. 


Môi toy gôây-dựng cơ-đồ, 
Báy lậu Bề Sở, Sông Ngô, tưng-haoành ! 
Bó thân về với triều-đỉnh, 
Hòng-thồần lơ-lúo, phận mình ra đâu Ệ 
6ló. — #3 jï HỆ : 8> 8 ít tán $ 
+3 Bi 0n + : 1 & th #A tỆ ? 
Nhấi thủ giang sơn điền bả đồ, 

Ngò giang Sở hải kỷ phiên đào ! 
Thúc thân quv hướng triều-đình khứ, 
Đồi táng hàng thần thục đữ trù 2 
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Áo xiêm buộc tàng lấy nhau. 
Vào luồn ra cúi công -hỡu mò chỉ È 
Sœo bằng riêng một biên-thùy, 
Sức này, đã dễ làm gi được nhau Ệ 


ól7.‡ 23 tứ: Ÿ 06 8N 1ˆ218 ? 
#ị+a2È # 3Ÿ ở › 23 2:2 V7 7 


Chu tử v quan bất tự - do, 
Tv cung khuất tiết uỗng công - hầu 3 
Hà nhì hùng cứ biên thùy - ngoại, 
Lực bạt sơn hề thục cầm mưu 9 


Chọc trời quấy nước, mặc dầu, 
Đọc ngơững, nào biết trên đều có ơi Ÿ 
Nàng thời thật dạ, tin người, 
LỄ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu. 
618. ¿+ Š z4 Ä J8 3h} › ĐO LÊ &^ ° 
3A2 & J6 3E + 7P 8 š đ1ế 1E R. ° 
Nhậm ý hân thiên vết địa thân, 
Tung hoành đầu thượng cảnh vô nhân ? 


Thủy.Kiền thành thực vò nghĩ trả, 
Lễ hận ngôn điềm tin tác chân. 


Nghĩ mình, mặt nước, cánh bèo, 
Đã nhiều lưu-lạc, lại nhiều gian-truân. 
Bằng nay chịu tiếng vương-thần, 
Thênh-thênh đường cói thanh vận hẹp gì. 
ói?. ni ¡t3 : Xia ke 
Tl 3# 1ñ E: + 6)4# › 8 j ki ở Ÿ # 
Tự duy trục lãng thủy bình thân, 
Phiên bạc tăng kinh hRỷ khô tân ! 
Gia nhược xưng thần vương quốc lý, 
Khang-trang đại đạo bộ thanh vân. 
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Công, tư, vẹn cả hai bà, 
Dần-dà rồi sẽ liệu về cố - hương. 
Cũng ngôi mệnh -phụ đường đường, 
Nở-nang mày mãi, rö-ràng mẹ cha. 
620. 2; 42 JŸ 1Ÿ đg đ 4 › 2 8K £ 8E 2 
%3144 3# là À + | B + 8đ R 3° 
Công tư tình lý lưỡng chu toàn, 
Bất nhật hoàn hương khánh cầm toàn. 
Mệnh phụ đường đường phong cảo tại 
Dương my thỏ khi nhiễu tông tiên. 


Trên vì nước, dưới vì nhà, 
Một là đác hiếu, hai là đắc trung. 
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng, 
E-dè sóng gió, hãi- hùng có hoa. 

- 3# %Ê| HP › tệ 82-0 
#8 xL ÿÑJ#t -39 › 8% E;R Ã RỂ ‹ 
VỊ gia vị quốc lưỡng ban tâm, 
Chung hiếu song toàn thế sở khám. 


Thắng tỉ trung lưu chu nhất trạo, 
Đồ kinh cự lãng bạo phong xâm, 


_— 


ó2 


Nhân khí bàn -bạc gần xơ, 
Thừa cơ, nòng mới bèn ra nói vào. 
Rằng : ‹ Ơn thánh - đá dồi - dào, 
cđTưới ra đã khốp, thắm vào đã sâu. 
622. 1 # ;ì j1 4P › dhuừ đế ĐÀ ƒ An + 
=⁄Bý fÄ '› 2L #8 ĐŸ - 
Cận ưu viễn lự chính tham tường, 
Kiều dã thừa cơ tử -tế thương. 
Vân thị thánh án đa phú tải, 
Phả thi đức trạch quảng nan lương. 
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‹Ồ Bình-thành công - đức báy lâu, 
«Ai ai cũng đội trên đầu biết bao. 
« Ngm từ dáy việc bính - đao, 
«đóng xương Võ - Định đã cao bằng đầu. 
623. ';2x27% k £ : ^^ Ñ 3 vở # ° 
l #kkát 2 2) › & ÐT $ da Ñ  ° 
Bình trị công thàm thánh đức hảo, 
Nhân nhản ogưởng đái chủ còng lao. 
Tự tòng hiển khởi đao bình kiếp, 
Vo-Đinh bả biên bạch cốt cào, 


«Làm chỉ đề liếng về sau, 

cNghìn năm ai có khen đâu Hoàng - Sào. 
« Šao bằng lộc trọng, quyền cao, 

« Công-danh di dứt lối nào cho dua Ê » 


624. l4 # jL:4.ã 3H + ƒ 4k7§ 6)2R # # 7 
kị+e 3l 1š ý8 xé lệ +: (— 92 ÿ LÃ 8 ? 
Di xú đô thêm bách thể chảo, 
Thiên thu na cá tụng Hoàng - Sào 2? 
Hà như quyền lộc triều - đình ấm, 
Duy nhất công đanh thử trước cao 2, 


Nghe lời - nòng nói mặn - mà, 
Thế công, Từ mới trở ra thế hàng, 
Chỉnh nghỉ liếp sứ vội - vàng, 
Hẹn kỳ thúc gióp, quyết đường giỏi binh, 
625. án #9 1È ^ RE R8? Kblf L3W1EfEE + 
f4 £ # t8 tt X (E › Ất f FLM ft ấ Ấ ° 
Tế thính giai nhàn nghĩa lý chân. 
th tương còng thế, tác hàng thần. 
Nghi dong chỉnh đốn nghĩnh thiên sứ, 
Giải giáp hạn kỳ nhị chiến phản. 
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Tin lời thành hg yêu mình, 
Ngọn cờ ngơ-ngóc, trống canh trễ-Hrỏòng. 
Việc bính bỏ chăng giữ - giàng, 
Vương-sư dòm đã !ở lường thực hư. 


626. T # 8 ở : t1 8Á $ # eo ° 
+®&l «f2 1M: 6ñ + Ệ IK?9 ° 
Thành hạ vêu mình trúng kể thám. 

Yêm kỳ lúc cô đãi quản tảm, 
Sĩ vò đâu chỉ bính phòng đải, 
llr thực vương sư dĩ thám am. 


Hồ - công quyết kế thừa cơ, 
Lễ Hên, binh hậu, khắc cờ !ập công. 
Kéo cờ chiêu - phủ tiên - phong, 
Lễ-nghí giàn trước, bác đồng phục sơu, 
627. ÿ 2t 4 3} NON E 7 4,48 (Lá 8 ở + 
18481416 3,4111 + 1l 6 1Á 1k tớ Ñ s 
Hô công sấn thể địch thành không, 
Tiên lễ hận bình khác nhàt còng. 
Chiên -phủ KỶ dương liền dẫn tiến, 
Tiền khu nghỉ Irượng hậu bình nhung, 


Từ-công hờ- hùng biết đâu? 
Đại quan lễ - phục ra đầu cửa viên. 
Hồ - công đớm-hiệu trận tiền, 
Ba bề phót súng, bồn bên kéo cờ. 
628. jậ ¿ậ 3Ÿ ÿR 4; ÿ- P2 ĐẸP] 5 #1? lá 4Ä 5 
9 23 đã # 1Á 4E + vợ dụ? 3K 2 Ÿễ 1L 
Tù-Hải hồn nhiền nhược mộng trung ? 
Viên mòn quan đải trữ hầu cung. 
Hồ công ám hiệu phục bỉnh khởi, 
Tứ điện dương kỳ tam lộ - còng,” 
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Đang khi bốt ý chăng ngờ, 
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn] 
Tứ sinh, liều giữa trận liền, 
Dạn-dày cho biết gọn liền tướởng-quớn Ÿ 
629. St £ i1 £ : LÝ kX + 
4 #41 ñi EỊ — l* + tý $ ÃÊ+#t Rị 8 I 
xuất kỲ bất v cảnh hà nghị, 
Hồ lạc bình dương bị khuyền khi !t 
Ninh tứ trận Liền điện nhất biện, 
Tưởng quản hào đởm thế gian bí, 


Khí thiêng khi đã về thần, 
Nhơn-nhơn còn đứng chôn chản giữa vòng Ì 
Trơ như đá, vững như đồng, 
Ai lay chẳng chuyền, doi rung chẳng rời, 
630. £ 3? $ ã 6M K › ghê dp at K1 
SŠ b3 4u Ÿt 3 6 v 1R ~ T 8Ì} ~ 9t ‹ 
Nguyên thần lỉnh khi dĩ quy thiên, 
Trụ lập hùng khu thượng ngật nhiên ! 
Thiết thạch hồn như nan chuyển động, 
Thỏi chỉ bất đảo hàm chỉ kiên. 


Quan quân truy - sót duồi dài, 
Hằm-hằm sót khí, ngất trời ai đọng Ì 
Trong hào, ngoài lũy, ian-hoong, 
loạn quân vừa đổi tay nàng đến nơi, 
63l. ÿ #it #t@iR 2 › đá + R #tfCŸ 2? 
1, # ñ 2È 1) R8 : 8L W4 7| kh 3k + 
Hoàng quản truy kích hương hà phương. 
Sát khí xung tiêu thục cảm đương? 
Thành Tlãy chiến hào quản ngõa giải, 
Loạn quản hoang tầu dẫn Kiều nương, 
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Trong vòng tên đó bời bời, 
Thấy Tù còn đứng giữa trời trơ lrd. 
Khóc rũug : « Trí- dũng có thừo, 

« Bởi nghe lời thiếp, nén cơ-hội này l 
632. x6 #)1)3Ñ #1 + /ÐƑ sub 3  Ã + 

titW iu : 6 Đi 2 4 â:ể | 


Thì thạch phản phàn thành quách tiền, 


Từ thì nơậi ngật lập trung thiên. 
Không dư trí - dũng Kiều bí Rhấp, 
Vị thính nung ngôn thụ họa đến ! 


«Möt nào trông thấy nhau đây È 
« Thà liều sống chết một ngòy với nhau Ì» 
Dòng thu như xối cơn sầu, 


Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên. 
633. ÿ † du H831? d.› 4# E— q 
4 4k3 # bOỔ + 8 ƒ£ j3 lỊ tu 2L3Ê ° 


Cánh hà điện mục kiến thần 0y, 


Sinh tử ninh đồng nhất nhất quy ! 
Lè quyết thu ba sìu tự dũng, 
Hướng Từ phác dão đã hồn Ìv, 


Lạ thay oan khỉ lương lriền, 
Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã 

Quan quên, kẻ lại người qua, 
'Xói nàng, sẽ lại vực ra dần dần. 


634. $ ã.10 287L vi + sú # l4 0) đe 8 1 
2 #8 Ít tị S2 ý TÁC S4 HỆ Ấ 4l ° 
Oan khi tương 
Kiều thản lài 
Tam quàn quá 
Phù khỏi kiều 


ral 


triên thuyết dä kỳ, 

đảo Hải thí tùy ! 
văng giải kính ngạc, 
nướng tích ngọc bị, 
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Đem vào đến trước irung-quôn, 
Hồ-công thấy mặt, ân-cồn hỏi-hon, 
Rằng : « Nàng chút phận hồng-nhơn, 
« Gặp cơn binh-cách, nhiều nàn cũng thương Í 
635. ‡6, ái 3k 4k2 $ TP + MU" ĐM & 2 + 
sÑ về £r | 3Ä đi Í › đLAtY Ÿ Ñ 3 đ 1 
Bã Kiều phù dịch hướng quản trung, 
Vấn tấn an cần lại Hiến còng. 
Duy thản hồng- nhan tiêm nhược chất, 
Loạn ly bính -cách kỷ tao phùng } 


« Đa hoy thành toán miếu-đường, 
« Giúp công cũng có lời nàng mới nên. 
‹ Bây giờ sự đã vẹn - tuyền, 
« Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bề nào Ÿ 
636. g# = 3# ñ # $ ý bi TY B $ 
„b8 3v, 4 3# › #2 17 Ñ BÌ l4 7? 

Tuy vàn thành toàn miếu dường Sự, 
“huyến thuyết công cao bất khả vong. 
Thử nhật hà sơn kin!l điền định, 
Luận cóng hành thưởng vấn kiêu nương? 


Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, 
Ngậộp-ngừng mới gởi thốp cao sự lòng. 
Rằng :cTừ là đếng anh-hùng, 
« Dọc ngang trời rộng, vây-vùng bẻ khơi. 


637. zš g} + G9 JW 2Ä £7 y số c|án 2 2 HỆ 3L 


%9 170£2£# !:#£ X ¡t7 14 & ° 
Lè chảu tr vũ thấp tàn hồng, 
Ngạnh yết Kiều phương tố ức trung. 
Khốc thán anh-hùng Tù-Hải bối, 
Hải thiên Hêu khoảt nhậm hoành tung, 
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Tin tôi, nên quó nghe lời, 
« Đem thân bách-chiến làm tôi triều-đình. 
c«Ngỡ là phu qui, phụ vinh, 
€Ái ngờ một phút tan-tành thịt xương Ì 
638. 4ÿ 2 2# jh ổL £Q48 + PB ík % l§ ñ 8 4 + 
1L k4 k1 d › (709183) 7 2 
Phụ ngôn ngộ thính ngã thoa quần, 
Thần phục khòng quyền bàch chiến thàn. 
Chỉ vọng phụ vinh thê qui nhật, 
Hà kỳ khoảnh khắc toái thí phàn! 


« Năm năm trời biên ngang-tàng, 
‹€ Dãn mình đi bỏ chiến-trường như xhông, 
‹ Khéo khuyên kễ lếy làm công, 
« Kề bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu ! 
63?. z ä ?Ị[,uh$ ẤÄ 1M › 15 4£ Í 3 # o° 
3+ 4zt@ ti › 8H ?Lí4 l&tt lã § 1 
Ngũ tải hà sơn lào khi hoành, 
Chiến trưởng sinh tử bí thản khính. 
Thiếp ngôn ngộ thính tương còug tuận., 
Văn thuyết đó thiêm bội thống rng! 


Xét mình công ít, lội nhiều, 
‹ Sống thừa, tôi đã nên liều minh: tôi Í 
« Xin cho tiện-thô một-doi, 
« Gọi là đồp-điếm lấy người tử-sinh ! 
640. lš $ ⁄2 #  SR + XI T— @ Ï ĐA + 
đÑ341- + 1# 8# : 8í tt d4 1l + 
Tội trọng .cong khinh lưởng bất xưng, 
Cố tương nhất tứ liêu dư sinh! 
Nguyện thị bói thô mai anh cốt. 
Liều ủy vong hỏn sinh từ tình ! 
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Hồ-công nghe nói thương tình 
Truyền cho kiều-lúng di hình bên sông. 
Trong quân mở -iiệc hợ công, 
Xôn-xao tơ trúc, hội-đồng quân quan. 
641. đ‡'$# ð 2+ JEXR ĐR + Íp BÉ:lL#8 l0 + 
=#& ¡t6 3 '› 4 H14 8£ ° 
Linh ngữ Hồ còng diệc am nhiên, 
Tức truyền di thể tảng giai g biên. 
Tam quản lấu tiệp đồng hạ vến, 
Tỉ trúc đẳng hoàn sấn hỷ điền. 


Bắi nàng thị yến dưới màn, 

Giở say, lại ép cung đàn nhặt tâu. 
Mội cung gió tòi, mưa sầu, 

Bốn dôy giỏ móu năm đầu ngón toy Ï 


642. 2A} #kÉT + 42-0152 B6, 
l* :Š 8,— dụ & › v9 548 hở À Í 
Mệnh Kiều thị yến trưởng mạc hạ, 

Lệnh tấu hồ cầm đái túy sắc. 
Thảm vũ thế phong nhất khủc sầu, 
Tứ huyền ngũ chỉ huyết dục trích ! 


Ve ngôm, vượn hót, nào lày, 
Lọt toy, Hồ cũng nhòn mày rơi châu. 
Hỏi rồng : ( này khúc ở đầu $ 
€ Nghe ra muôn oón, nghìn sầu, lắm thay Ì 3 
643. sg <3} sä đ§:k X > J5 ÄLĐ 2 lu, & 
Tử fl Š{ f6 dụ ? † 4š 6 #6 4á I 
Thiền ngàm viên khiếu vẫn thẻ kỳ, 
Mi túc Hồ-còng lệ dã thùy. 
Tá vấn tân xoang hà xứ khúc? 
Thiên sâu vạn oán thỉnh lai bí! 
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Thưa rằng : « bạc-mệnh khúc này, 


s Phổ vào đàn đy, những ngày còn thơ. 


‹ Cung cầm, lựa những ngày xưa, 


v Mà gương bạc-mệnh, bây giờ là đây >. 


644. 3 23 (tai: 0j8f£ƒpy 4# $ 7 

XE 0 ĐCẼ #18; 4 22©+ 6# M + 
Bac-Mệnh vị danh thứ khúc nhỉ, 
Cảm ám tuyển lộng thiếu niên thị, 
Tân xoang trợ nghĩ dương niên phô, 
Bạc mệnh ứ kim cánh nhược tư. 


Nghe càng đắm, ngắm cảng say, 
Lọ cho mặt sối, cũng ngây vì tình † 
Dạy rằng : « hương-hỏa bo-sình, 
+ Dây loan xin nối cầm lành cho di ». 


645. ¿2,2M S- Š it 2Á ; LẠ HÀ do tUDR đọc, 
À47i+<40› Án Đố 4 ? 
Tuyet diệu cảm ám khoảng thể tư, 

Tủng giao thiết diện dã tỉnh sĩ! 
Lương duyên hữu hạnh tam sinh hội ! 
Vị thục loan giao khởi bất nghỉ. - 


Thưa rằng : «chút phận lạc- loài. 
w Trong mình, ngh7 đã có người thác 
cCòn chỉ nữa. cánh hoa lòn, 


« Tơ lòng đã dứt dây đòn Tiêu Lân. 


64ó, án ðL# - 0k 3 ; #3 1H Út HD Ác 
BS 1#) 3ð f1 t4 l ( ## Ð{ sở HỆ b4. lẶ s 
Kiều thuyết phiêu linh nhí nữ thân; 

Hàm oan do quải trận vong nhân. 

Tàn hoa thừa phấn hà lưu luyến! 

Huyền đoạn tâm thanh tr Tiều - Lân. 
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on. 


Rộng thương còn mỏnh hồng-quồn, 
« Hơi tàn được thốy gốc phần lờ moy ! » 
Hạ-công chén đã quớ soy, 
Hồ-công đến lúc rạng ngày nhở ra. 


647.» 8.3 ý R36 › vi # 82 R 141 1 
7LR† RẺ ý XI: 2 Š #6 Á + 
Hồng ản bải lượng mẫn hồng - quần, 

Duv vọng tàn sinh kiến tử phần ! 
Trầm túy hạ-dđiểên đa phóng lãng, 
Hồ-còng kinh giác dĩ thanh thần. 


Ngh7T mình phương-diện quốc-gid, 
Quan lrên trông xuống, người !†q trông vào. 
Phải tuồng tröng-gió hay sao ‡ 
Sự này, biết tính thế nào được đây Ệ 
648. 6£ # 3 tỳ ‡ ñ › LT ðlE 8ø +88 ° 
+ 11.18. ñ Øx ? de ET R5 dà3+ lá ? 
Quốc gia trọng trách bội tôn nghiêm, 
Thượng hạ triều thần bá tính chiêm. 
An khả đam hoa phong nguyệt ngộ ? 
Như hà sử trí thủy an điềm 2 


Công-nha vừa buồi rọng ngày, 
Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài. 
Lệnh quan, ai dám cõi lời, 
Ếp tình mới gán cho người thỏ-quon. 


642. an 3 'ÿ fï tì ã 3Ÿ › M2 Š St ° 
+,h # 238 $7 + T31kft Á##t + li + 
Minh đán quan nha hiều khí phù, 
Hồcỏöng quyết v định ảm~mưu. 
Như sơn quán lệnh thùy năng bội, 
Hạ giá giai nhàn đữ thô vưu (tù). 
- 22T —_. 


Ông tơ thực nhé đa đoen Ï 
Xe lơ soo khéo vơquàngvơ xiên ‡ 
Kiệu hoa úp thẳng xuống thuyên, 
tá mòn rủ thốp, ngọn đèn khêu coơo. 


650. #^` 1 4k1* ÿ dã : 4c 1tr 4k R4 4° 
1k 4á h 14418 + : 1Á 6  lK l 3 KR © 
Lòng nhản nguyệt mỗ quải đa doan ! 

Vọng bà hồng tỈ loạn kết duyên 3? 
Hoa kiệu nghĩnh tương thuyền lý khứ, 
Đèẻ thùy ia rướng chúc cao nhiên. 


Nàng càng ò liễu, phai đào, 
Trăm phần, nào có phần nào phòồn tươi Ÿ 
Đành thân cới dập, sóng vùi, 
Cướp ‹ông cha mẹ, thiệt đời thông-minh ! 
651: g8 + £Ø 3? 8 ý › 4# £@ 8 4 
Ÿ¡£Ð 1# Xi 4+ : 188 4ú 1 Đ 8 ‹ 
Đào tai thất sắc liểu mi tần, 
lách thái hồn vỡ nhất điềm xuân? 
Ninh trục sa mai ba quyền khử, 
Thòng-mình uồng tống phụ thân ân! 


Chân trời mặt bẻ lânh-đênh, 

Nắm xương biết gửi ltử sinh chốn nào ‡ 
Duyên đâu, ơi dứt tơ đào, 

Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay Ÿ 


652. Xš#-ñ #3 : a1 @t 42 2 
44 Ø{ & #Lö (Eƒt : ĐT £ # (À #08 1t 1 


Thiên nhai hải giốc chính mang-mang, 
Bạch cốt tôn vong ký ná phương ? 
Duyên đoạn vẻu đảo thùy tắc lộng, 
Hà lai nghiệt trải cánh triền tương ? 
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Thân sao, thân đến thế này ? 
Còn ngày não cũng dư ngòy ấy lhôi I 
Đã không biếi sống là vưi, 
Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương 
653. j8] # # #h#42©M ? 4 216 &K— dự | 
B7. 4£ 14 › 42141 4 § l8 ? 


Điêu lính thân thể cánh như tư? 
Bac-mèenh diễn trưởng nhất nhật dư ! 
KÝ dĩ Hún sinh vò Khả luyến, 
Huyễn khu đắc thất cánh hà tư ? 


Một mình cay-đẳng trăm đường. 
Thôi thì nói ngọc, tan vàng, thì thôi l 
Mỗnh tròng đã góc non đoài, 
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong. 


654. .Yn 68T: x5 6ï 7# 1 
 ñ‡t\+hX #1, › ®£* 9) đt ° 

Bi thường bách khô dữ thiên tân, 
Ngọc vẫn hương tiên liễu thử thân! 
Tàn nguyệt chằm sơn thiên dục hiều. 

Bất an tọa lập chính phân vân. 


Triều đâu nỗi tiếng đùng đùng, 
Hải ra mới biết rằng sông Tiền-Đường. 
Nhớ lời thồn-mộng rõ-ràng, 
Này thôi hết kiếp đoen-tràng lò đây I 
655. šJ ;j) bị đt šŠ đã k › #9 0L 3Š +ủ 6 ° 
+! Š 4313 ấm › Đ l2 ƒ tr. + 
Hung-hung hà xứ dũng triều thanh, 
Thính thuyết Tiền - Đường kim cô đanh. 
Hốt ức đương nièn thần mộng thị, 
Đoạn tràng trần kiếp liễu dư sinh, 
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«Đạm Tiên. nòng nhé, có hoy ? 
« Hẹn ta, thì đợi dưới này, rước ¡ïd.%w 
Dưới đèn sẵn bức tiên-hoa, 
Một thiên tuyệt bút gọi là đề sou, 
65ó. ;š 4l +È + 7Ï 4,‡e ? 2+ BỊ št lR Ý fÄ © 
MT L4 # : Me 2— 5t ° 
Đạm-Tiên thần nữ khả tiên tri? 
Thủy quốc nghiỉnh nung tảo trữ kỳ, 
Đang hạ hoa tiên khinh cử bút? 
Mặn đề tuyệt mệnh nhất thiên thi. 


Cửa bồng vội mở rèm, châu, 
Trời cao, sông rộng, một màu bao-la. 
Rằng : ‹ Từ-Công hệu-đãi ta, 
«Xót vì việc nước mà ro phụ lòng. 
657. 3 ‡È3‡ ñ #Ì 4È › 3£ Ã¡Ê 1Ð jÊ R < 
t2 8$ + #2: Ê6)42#4 #4 H1 
Bồng quyên châu lim đảo bản thương, 
Hải thiên liêu khoảt chính thương mang, 
Từ-Công ân trọng không bỉ khấp, 
Vị quốc tư trung cánh phụ lang. 


« Giất chồng mà lại lấy chồng, 
€ Một nào mò lại đứng trong cõi đời Ÿ 
đề Thôi thì một thác cho rồi, 
«Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới sông l » 


ó5. + 7 #4 1x4 › # fứcHR.^Á ° 
#í 3 — fL¡š ?t1R › t†ỳ #t # 78 * đ| 3$ s 
Hại liều thân phu hựu kết duyên, 
Cảnh hà điện mục kiến nhân thiên? 

Tư thân nhất tử thánh dư hận, 
Phụ dữ ván nhai thủy quốc biên!» 
=— 280 —. 


Trỗng vời con nước mênh-mông, 
Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng-giơng. 
Thồ-quan theo với vộï-vàng, 
Thì đà đảm ngọc, chìm hương mất rồi ï 
659. 3s Ở ;§ ‡t cÀ l8 Ý§ + Ít Ÿ À SD ng ° 
+1 #12 › # $8 4 Hớu 
Cực mục thương-mang lãng dũng thàm, 
Đầu thân trực đũng hưởng giang tâm. 
Thồ-tủ kỉnh giác mang lao cứu, 
Kinh đỉ hương tiêu ngọc vẫn trầm ! 


Thương thay, cũng một kiêu người Ï 
Hại thuy, mang lấy sắc tài làm chỉ Ï 
Những là oan-khô lưu-ly, 
Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân. ? 


6ó0. xì 3š 3 + 72-348 Ì 4 6® #4 1 

ÄR ï‡ ZÑ BỀ ft lh try ii Ã GÀ 1 

Kham lân thân thế diệc hồng quần ! 

Tài sắc xong toàn lụy thử thân, 
Điến-bái lưu-lv đồ thống-khổ, 

Tàn khu kiếp tân đĩ thành trần! 


Mười-lăm năm, bấy nhiêu lần, 
Làm gương cho khách hồng-quàn thử soi ! 
Bời người đến thế thì thôi I 
Trong cơ ôm cực, dương hồi, khôn hơy. 
6ól. x‡ l† # &# + 24k: ñ ‡ á+ tất I 
Z~4 £mw #8 3Ä › 129w ñ tứ ‹ 
Ba-triết đa phiên thập ngũ thu.., 
Tiền xa tả giảm nữ nhỉ lưu ! 
Nhân sinh chỉ thử tân toan tận t 
Âm cực dương hồi tự chuyền chu, 
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Máy người hiếu-nghĩqa xưa noy, 


làm chỉ đến lâu ngày càng thương ! 
Giác-Duyên từ Hếi giã nàng, 


Trời 


Đeo bầu quảy níp, rộng đường vên-du 
62. É6⁄# Xã + X‡ ĐK XI 
dt 6 f 2| th 44 3- > {UIEŸ SH | gẸ 
Tự cô tòng lai hiểu nghĩa lưn, 
Gian-tân đáo đề hoạch thiên hưu ! 
Giác sư tự biệt Kiều nương khứ, 
Thác bát đan biều thế ngoại đu. 


Gặp bò Tam-Hợp đạo-cô, 
Thong-dong, hỏi hếi nhỏ †o sự nòng : 
« Người sao, hiếu-nghĩTa đủ đường $ 
q Kiếp sơo, rốt những đoạn-trường thế thôi ‡ » 
663. 3 :‡ Z #'i§ th ^A. › @o , @L4Ê °ƒ # BỊ : 
‡4 X?^~®e3l : Đi lồ 32 g8 ? 
Thích phùng Tam-Hợp đạo 
Tế vị Kiều nương khấu 
Hiếu nghĩa y nhàn 
Đoạn-tràng 


trung nhân, 
Lúc-nhân : 
mỹ đức 2 
toan-tân ? 


toàn 
tao kiếp cảnh 


Sư rằng: « Phúc họa đẹo trời, 

‹q Cỗi nguồn, cũng ở lòng người mà ra. 
« Có trời mà cũng tại lơ, 

«Tu là cội 


phúc, tình là dây oan. 
óó4. 6ÿ; #1 k7} : š 6 Lớn n3 › 
XI ^ n1 1k › ft 6# 4£ 
Sư vân họa phúc bản vô nhai; 
Thiện ác du phản nhất niệm sai, 
Thiên® lý nhân tám cơ ý phục, 
Tu vị phúc quả. ải oan gia, 
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« Thúy kiều sắc-sảo khôn-ngoơn, 
«Vô duyên là phận hồng-nhan đã đành; 
« Lại mang lấy một chữ tình, 
« Khư khư mình buộc lếy mình vào trong. 


663. jệ-fH áu l4 4C4R + r8  2vỆ lệ 1 
Me ©1448 ÿ lÀ ý : 1) ã 1©TT d I 
Lĩnh lợi Riền nhỉ trồng dạo quyền, 
IlÔng-nhan bạc mệnh thân duyên san; 
Si nhàn chỉ vị đa tình lụy, 
Tự phọce xuân tàm quái khả lân, 
« Vậy nên những chốn thong-deng, 
« Ổ không yên-ỗn, ngồi không vững-vùng 
«ầ Mog đưa lối quỷ đưa đường, 
‹ Lợi tìm những chốn đoạn-lrường mà đi, 


666 tý ;š :§ Ä$ t# P] I5 + 2k ở lồ #448 + 
+, #1 # J8 1] 4E + Ủ{ 18 & y81à ng 1 


dao thanh tỉnh phật môn khu, 
ồn cư. 


dẫn kính, 


Tiêu 
Tọa lập nan an bất 


Oan quỷ triền thân ma 
Đoạn tràng thiên hưởng lộ kỳ khu, 


«Hết nạn ấy, đến nạn kia, 
« Thonh-lâu hai lượt, thanh-y hai lần. 
«Trong vòng giéo dựng, gươm trần, 
€ Kề lưng hùm-sói, gửi thân :ôi-đòi. 
667. fi 3 2:8 14 # 8 › ï #Ø  #⁄Š 4° 
?te|ta ñ # R8 : làWÄ + &Ls 
Tiền nghiệt phương tiêu hậu nghiệt tùy, 
Thanh-làu lưỡng độ phục thanh-v. 
Đao phong kiếm khầu nguy nan xử, 
Lang hỗ quần trung thiếp thị nhỉ. 
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« Giữa dòng nước chãy. sóng giồi, 
cđ Trước hàm rồng-có gieo môi Thủy-Tinh. 
cOqœn kìg theo mãi với tình, 
« Một mình mình biết một mình mình hoy. 
6ó8. ‡t é) 3. 7): †} ; & #4 Ê tấn ð ° 
#òlÐ #ÝŸ HIEG + 33 RIS7N ĐI 
Đầu hưởng cấp lun dũng lãng trung, 
Ngư long thản ủy Thủy-Tinh-Cung. 
Si-tnh oan-nghiệp tương triền kết, 
Cam khổ tự tri thống ức trung. 


«Làm cho sống đọa, thác đày, 
« Đogn-trường cho hết kiếp này mới thôi l» 
Giác-duyên nghe nói rụng-rời : 
« Mội đời nòng nhẽ ! thương ôi còn gì ?o 
đó?. Ñ lš 4 tốt X7 ( Đ[ f 32 ƒ xá8 tE 
§: tệ lír3ế #E lR lỆ ( tt # 8Ð $ 2Á ? 
Đọa-lạc sinh thời tử trục lưu. 
Đoạn tràng kiếp liều thủy xưng hưu ! 
Giác - Duyên lỉnh ngữ hưng bì điệu : 
Nhất thế bhồng-nhan bạc mènh thu ? 


Sư rằng: « Song chẳng hề chỉ, 
đc Nghiệp duyên côn lại, nhắc đi còn nhiều 
« Xéttrong tội nghiệp Thúy Kiều : 
« Mắc điều tình-di, khỏi điều là-dâm. 
670. 3 ‡X T2 ;7U: 4 Í #8 @aw | 
1®⁄55 h3 Š # : Â1Ð § #3 + 
Sinh cơ bất tuyệt chính phù trầm: 
Vị liễu nghiệt duyên tế cứu tầm! 
Thả sát Thúy - Kiều thân ý nghiệp: 
Vị tình sở lụy bất tà-dảm, 


«Láy tình thâm, trẻ tỉnh thâm, 
«Bán mình đã động hiểu-tâm đến trời | 
cHại một người, cứu muòn người, 
«Biết đường khinh-trọng, biết lời phỏi chăng. 
67Ì. 1# § Ä#£uÐ › 3# Ð Ã t§ 4Á + 
đi — k iã 8 $ + # $9 l8 Â 1E 2° 
Long tỉnh hậu nghĩa báo trị thân, 
Hiếu cảm động thiên thục phụ thản ! 
Khuyến sát nhất phu chưng vạn mệnh, 
Trọng khinh quyền đạc thị phi phản. 
cđThửa công - đức ấy ơi bằng Ÿ 
Túc-khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi l 
Khi nên, trời cũng chiều người, 
Nhẹ - nhòng nợ trước, đền - bồi duyên sau. 
672. xy tÈ +e WfỢ WUyL # ? ft +,X 8B c6 cả | 
tỳ Ji £ X #1 › ñM 2-fl 4 TỶ ‡E ° 
Công đức như tư thục tỉ tỉnh ? 
Khiên-vưu nghiệp-chướng tiệm quyến thanh! 
Thời lai vận chỉ thiên đô bhựn, 
Thù đáp tiền duyên túc trải khinh. 
€ Giác-Duyên dù nhớ nghTg nhau, 
cTiền-Đường thả một bè lqu rước người. 
rước sơo cho vẹn một lời, 
«Duyên ta mà cũng phúc trời chí không !» 
ó73. sJ # ‡‡ ÉP 4 tì 7 138 — # ï81l ke ° 
†4—iM5† #8 lá › X?®S^@ tà W 
Khả phủ Duyên sư niệm cựu nghị, 
Tiên-Đường nhất vĩ tế tương hi, 
Thiên kin nhất nặc liêu tồn tin, 
Thiên phúc nhàn duyên lưỡng kết nghỉ! 
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Giác-Duyên nghe nói mừng làng, 
Lãn- la tìm thú bên sông Tiền - Đường. 
Đánh tranh, chụm nóc thảo đường, 
Một gian nước -biếc, mây vàng chia đôi, 
674. St 3 .0L8Eás £ v 3 6 4k18 tr ng dì › 
4 tỳ ÿ # f3 BE + 4É É 18K ÉR s 
Giáa-Duyên thính thuyết giải tàm tu, 
Tầm hưởng Tiền-Đưởng giang bạn đu, 
Tạm kết tháo-đường liều ký tích, 
Hoàng-vàn bích-thủv lường du-du, 
Thuế năm, ngư: phủ hai người, 
Đóng thuyền chực bén, kết chàòi giăng sông. 
Một lòng chẳng quỏn mấy công, 
Khéo thay gộp-gỡ cũng trong chuyẻên-vàn | 


675. K M 0l JÄ đ:Ê ñ : #41 !Ÿ 7RÍ$ #13} + 
— Š lệ M2 XÉ : lÀ 2k 0 Hiứ ÿ s 
Trường kỳ dong cố lưỡng nơøw òng, 
Phỏng trạo trung lưu bố võng phong. 
Nhất ý tĩnh siêm công bất quản, 
Cơ duyên thấu sảo chuyên toản trung. 
Kiều ltừ gieo xuống duềnh ngân, 
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tôn nơi. 
Ngư - ông kéo lưới vớt người, 
Ngắm lời Tam-Hợp rõ mười chẳng ngod Í 
676. & ;Ä &ù, H ;& +} + Xã l9 ‡| # Đ + 
1V ứ@l;4 ñ lÈiã &K › Hà ® 2 5£ š ° 
Ngàn doanh Kiều tự lãng trung mai, 
Thuận thủy khinh phiêu dảo ngạn nhai. 
Trệẹt võng ngữ óng mang dắp cứn, 
Ám tư Tam-llợp ngữ vò sai ! 
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Trên mui lưởimướt áo là, 
Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương. 
Giác-duyên nhận thật mặt nàng, 
Nàng còn thiêm-thiếp giác vòng chưo phơi. 
677. § ‡c3kil thổ Ñ : #® &¡8;£ 8Ð @ © 
TẾ & #5 ïÌ d dt du › Âu Xổ Bá 8K + 
La v lâm thấp ngọa bồng tiền, 

Thủy khi tầm-dâm kiềm thượng lHiẻn, 
Thuyền trưởng nhận thanh quyên dảo điện, 
Thúy-Kiều mỹ mộng chính hàm nhiên, 
Mơ-mòng phách quế hồn mai, 

Đạm-Tiên thoát đã thấy người ngòy xưa. 
Rằng tôi đã có lòng chờ, 
Mốt công mười mấy năm thừa ở đây. 
678. 1} dL4øt ÿ- dổh > 2L th tỆ Ủ ĐA ¡‡ + 
th + ‡jŸ£ ØU3n Mi ^ : đỆ 1Ÿ 22 + 4k + 
Quế phách mai hồn mộng cảnh u, 
Đạm-Tiên thiến ảnh cố nhản phù. 
Tiên chu cứ thuyết tương kỳ cứu, 
Tĩnh đãi công thàm thập kỷ thu, 
Chị sao phận mỏng đức dày ? 
Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ oi I 
Tâm thành đã thấu đến trời, 
Bán mình là hiếu, cứu người là nhôn. 
679. là #2 3 S8 ? ĐA +4 8 1 
— #3? Ñik : † 3 Ê 3 KẾ + 
Đức thảm mệẻnh-bạc thán hồng-nhan, 
Mạo đức song toàn kim cỗ nan! 


Nhất phiến tỉnh thành thiền cảm cách, 
Mại thản vị hiếu cửu dân nhân, 
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Một niềm vì nước vì dân, 

Âm công nhắcmột đồng cên đã gìa 2 
Đoạn trường số rúi tên rơ, 

Đoạn trường thơ phải đưa mà trẻ nhau. 


ó80. — & $ B] š, É« › tị Ä [Y2 8 188 I 
* ‡# Ủ{ lồ 6 0.JU › Út tý ?Ì S ME tu + 
Nhất phiên vị quốc vị đản làm, 
Quyền đạc àm công quảng ch thâm, 
Hắc-Hleh đoạn-trang danh dĩ thoát, 
Đoạn-tràng thí củ chuyên Iri-âm. 


Còn nhiều hưởng thụ về lâu, 
Duyên xưa đầy đặn phút sau dồi dào | 
Nàng còn ngơ ngôn biết sqdo, 
Trgc-Tuyền ! nghe Hắng gọi vào bên tơi, 


681. j‡ Ạ 3# Œ #{¡# : (4# đỊ /Ê 16 TỶ để I 
+ ##.1‡t ^ ÂM : 78 7 T s‡ si để đố ° 
Tương lai lạc thủ chính vô biến, 
Hậu quả tiên duyên phước tạch miền ! 
Sa thính gỉai nhàn do hoàng hối, 
Trạc Tuyên nhĩ bạn hoán thanh huyền, 


Giải mình thoói,tính giác moi, 
Bâng khuông nào đã biết ai mà nhìn. 
Trong thuyền, nàòo thấy Đạm-Tiên 2 
Bên mình chỉ thấy Giéc-Duyên ngồi kề. 
682. lý ‡tJj2L /8 S + 2k(# v9 đƒ do 3 SR ° 
3® fñfÁR ki 2143 3 6 + l4 $ 
Rinh khởi mai hồn hốt tỉnh niên, 
Trương-hoàng tứ cố LIhượng mang-nhiên, 
Chù trung nả kiến Đạm-Tiên ảnh ) 
Chỉ kiến thản bàng tọa Giác-Đuyên. 
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Thấy nhgu mừng rỡ trăm bề, 

Dọn thuyền mới rước nòng về thảo lư. 
Một nhà chung-chgạ sớm trưo, 

Gió trăng mót một, muối dưa choy lòng. 


ó83. 1® f ý t‡ tĩ @ 7 7. 1 
— HữA ÿ #Wñ#A€ › 41 ii Ñt th ‡ H ° 
Ngẫu nhĩ trùng phùng biện. ủy thâm, 
Thảo lư nghiỉnh phần lượng đàm tâm. 

Nhất định triên tịch hoan hàn sắc, 
Phong nguyệt thanh trai khoải tố khảm. 


Bán bề bót ngảt mêng mông, 
Triều dôêng hồm sớm, mây lồng trước 
Ngn xưa, trút sạch làu làu, 
Duyên xưo, chưa dễ biết đầu chốn này. 


684. sl s2 sL £ 948 > l3 7 69 € Ấ ° 
$ # X #@toih 8: ñứ KIỆM KớM ? 
Diều -diều thương ba phiếm tử duy, 

Mộ triêu triều tich bạch vấn phì, 
ương niề» tai cứu thứ thanh trạc, 
Túc tích lương duyên hà xứ kỳ. 


sdU,. 


Nỗi nàng tơi-ngn đã đầy, 
Nôi chàng Kim Trọng bốy-chầy mới thương. 
Từ ngày muôn dặm phù lang, 
Nửa năm ở đết liêu-Dường lại nhà. 
685. ›Š ?tL ân 3Á 8, ? 4M sẻ ft # 
#7 t3 : † â t6 #1 + 
Mạn thuyết Kiểu nương kỷ ách tai. 
Kñm lang tao tế dã kham ai! 
Tự tòng thiên lỷ bón lang khứ, 
Bán tải Liêu-Dương khách địa bồi. 
S^; 010: có 


Vội sơng vườn Thúy dò-ld, 
Nhìn phong-cỏnh cũ, nay đà khác xưa. 
Đầy vườn, cỏ mọc, leu thưa, 
Song trăng quọnh-quẽ, vách mưa rð-rời ; 
686. ý ñ] ý s|72f 8 › gủ § 3® #123 + 
RÄ# 3 ñH Si: Ø3 1:64 1 
Thủy viên trùng đáo phòng liền cư, 
Iôi thủ đương niên cảnh vật phi. 
Hoang thảo doanh dình tùv ý lục, 
Sa song nguyệt lãnh vũ lính phí, 


Trước sau nào thấy bỏng người, 
Hoa đào năm ngoói còn cười gió đông, 
X§p-xòe én liệng lầu không, 
Cỏ lan mới đất, rêu phong dấu giày. 


687. 3 ;ả 3 Ñ] ÿ £ # : L1 3# R9 
+13 #LA 31? dã : # đế g 0ñ đi ° 
Tầm biến phương viên yêu ngọc dong, 

Đào hoa v cựu tiếu đông phong, 
NWhông lâu phí vến tân xuyên lược, 
Thảo kính thương đài lữ tích phong. 

Cuối tường gơi-gốc mọc đầy, 
Đi về, này những lếi này ngòy xưa. 
Chung-quanh lặng ngổi như tờ, 

Nỗiniềm tâm-sự bày giờ hỏi ai Ê 

688. 73 1s nộ H 8 3P tk › dit Š Ấ SĐT + 

v9 Ñ # ^ 7E 1ƒ + — fỀ a3 Ÿ 6}J$SÊ 2x Ÿ 
Tàn viên xúc mục mãn kinh chăn, 
U kính đương niên điệp tiệp lần. 
Tứ cố vò nhàn không tịch - tịch, 

Nhất xoang tàm sự hướng thủy vân ? 


Lảng-giềng có kẻsong chơi, 
Lân-Ìa sẽ hỏi một hơi sự tỉnh. 
Hỏi ông, ông mắc lụng đình, 
Hải nòng, nòng đã bán mình chuộc cha. 
689. 43 8 342 fR ẤR^ ? ñmìÌ TẢ 2 8 + 
#0 7ì Ý ý? › Ÿ hút © Ý lá ° 
Bàng cư quả phóng hữ+ lân nhâầ, 

Tế thảm căn tình tuấ. va chân. 
Thính thuyết Vươug ông tần, thiệp tụng, 
Thúy -Kiều thục phụ mại kiều thân. 
Hỏi nhà, nhà đã dời xa, 

Hỏi chàng Vương, với cùng là Thúy Vân. 

Đều là sa-sớ! khỏ-khăn, 
May thuê, việt mướn, kiếm ăn lần hồi, 
690. j‡ Z; Ñ 7| Z,tuiế ý mi EWUA # £ + 
j4, At E] l6 › Š 0 4 44kÃ ° 
Cứ vàn viên ngoại dĩ tha thiên, 

Tế tấn Vương- Quan dữ Thủy - Vàn. 
Lạc phách hàn toan đồng cảnh ngộ, 
Thư dong áp tuyến độ thu xuân. 


Điều đâu sét đánh lưng trời, 
Thoắt nghe, chàng thơảt rụng-rời xiết bao 
Vội han di-rú nơi nào ? 
Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. 
ó?!. Jof]$ & 3 X1%5 › mốt ttñ 8 1 
Từ Kì: #1 4 ? 3 2 f1 3Â ° 
Như văn lôi chấn bán thiên kinh, 
Linh Ngữ Kim lang bội thống ưng! 
Tá vấn thiên cư hả xứ thị ? 
Tầm phương thủ đạo phóng bản đình. 


Nhà tronh, vách đát tả-tơi, 
Lou leo rèm nói, trúc gài phên thưa. 
Một sôn đất cỏ dầm mưo, 
Còng nago-'gún nỗi, càng ngơ-ngòờn dường Ì 
692. Xi 8 — +} Ã : t3 E Tà R ° 
3 ớt 3Ÿ 8 1Â ø y # i48 là đá 
Tiêu - điều tàn bích nhất mao lư, 
Trúc vềm sải phi ốc bồ la. 
mẩn địa nề nính định tích vũ, 
Không thiêm trưởng võng bội ta nga! 
Đánh liều lên Hếng ngoài tường, 
Chàng Vương nghe tiếng, vội-vàng chạy ra. 
Dắt lay, vội rước vào nhờ, 
Mới sau, viênngogi ông bồ ra ngay. 
693. j4 ;$ 2192415 8 + đ Hh + Đ/od&¡§ ° 
33 27)32711*£:E › + ñ X34 b..,t ° 
Tường biên phỏng đâm thí dương thanh, 
Xu xuất Vương-Quan tế nhận thanh. 
Huề thủ dân tương môn lý tiến, 
Vương ông phu phụ đã thân nghĩnh. 


HỒI THỨ 2I. #=+—w 


Theo lệ lục chiêu hồn, chòng Kim xót thương quá nỗi, 
May tỏi sinh lại gếp, nàng Kiều mừng rỡ chỉ cân. 
fR 12L › + ‡Ề 1š BỊ 34 l 
frả.Ý đt : Ÿ Auã Hớữ # 1 
Tùy tục chiêu bồn. Kim-Trọng bị thương vổng cực ! 
Tái sinh trùng đồ. Thủy-Kiều hỷ ủy nan lương. 
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Khóc than kê hết niềm tây : 
«Chàng ôi ! biết nổi nước này cho chưa? 
«Kiều-nhỉ phận mỏng như tờ, 
« Mội lời đã lỗi tóc-tơ với chàng Ì 


á24. 4 về f£ 8 Đ†t — # : #lÊt rƒ 8 t1 {+ tR ? 

3tàn do › XS H8 1 
đầu tố nhất khanh: 

trung tình 2 


Khốc thản tòng 
kbinh nhứ, 


Vấn lang khả giải cá 
Thúy-Kiềnu mệnh bạc như 
Kết phát uyên miính dĩ phụ khanh ! 
«Gặp cơn gia biến lạ dường, 
«Bán mình nó phỏi tìm đường cứu cho, 
«Dùng-dằng khi bước chân ra, 
‹ Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bồn lền 


695. #  ‡E iS 498: Ê 4 HA GÌ 
®$ tỳ l§ I3 & } › ñv9v9J 2# Ä ƒ - 
Gia biến phi tai ngộ họa nan, 
Mại thân thục phụ lại hồng-nhan. 
Đương thì trưởng vọng ly đình khử, 
Tái tử đỉnh -niỉnh khỗ vạn thiên. 


(ềTróồ! lời nặng với lơng-quôn, 
cMượn con em nó Thúy-Vân thay lời. 
c«Gọi là trả chút nghĩơ người, 
«Sầu này dồng-dặc muôn đời chưa quên. 


696. l¿ ý Jụ £ 3T da ST › R24 8170 Ÿ Ý EM ° 
)easa#teamfmlHý : 8 Đá s4 4@ 
Thẻ trọng sơn khâu dính bạc đầu, 
Lương duyên liệu thác Thúy-Vân thù. 
Phiến tâm dục đáp lang tình trọng, 
Vạn cŠ nan tiêu cắng-- cẳng sầu, 
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cKiếp này, duyên đã phụ duyên, 

«q(Dgạ-đài còn biết, sẽ đền lơi sinh. 
«Máy lời ký-chú đỉnh-ninh, 

« Ghi lòng để dọợ, cốt mình ra di. 
697. m2) 44 l6 1 HỒ c8 6 TẾ HA ° 
2> tệ K é) J4 3ã ý dị ñ tan 34 ;® f1 + 
Thử kiếp duyên san đĩ bội mình, 
Tuyền-đài do vọng báo tha sinh, 
Phàn khảm kỷ cú. đỉnh ninh ngữ, 

Khắc cốt minh tâm thủy quyết hành, 


cđ Phận sao bạc báy Kiầều-nhi Í 
c Chàng Kim về đó, con thì đi đâu ?» 
Ông bà càng nói còng đau, 
Chàng càng nghe nói, còng dàu như dưa, 
628. An + lý lệ ÿ 4, ï 4 8ụ 4 ø| 8 tị ~ ? 
+ñ® k*###flìM › + £ Mã 6 ñ 4B ‹ 
Kiều nữ kham lân bạc mệnh nhị, 
lim lang trùng đáo nhĩ hà chỉ ? 
Vương ông phu phụ thanh thẻ trắc, 
Kim- Trọng văn ngôn cảnh giác bị, 


Vật mình vẫy gió, luôn mưo, 
Dàm-dề giọt ngọc, thắn-thờ hồn mai Ì 
Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi, 
Tình ra lại khóc, khóc rồi lại mẽ. 
699. sự gy H 1£ ® .Ƒ Ít @# 1k 1 
-Â&ulš 8 KG › k1 5 ð & 6e 
Triền chuyền phong dao vũ khấp thân, 
Lệ châu sầu phiếm trưởng mai hồn ! 
Kỷ hồi vựng quyết kỷ hồi thống, 
Bì khốc đa phiên kỷ tính hòn, 
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Thấy chòng đau nỗi biệt-Ìy, 
Nhận ngừng, ỗõng mới vỗ-về giải-khuyên. 
« Bây giờ vdn đã đóng thuyền, 
«Đã đònh phận bạc, khôn đền tình chung Í 
700. + Wf tử Ø\ & s31 y Ñ 7Lj4  #Ệ?b ° 
+%X3##9⁄9#: #2 S1 1 
Đồ lang tích biệt thái tâm thương, 
Viên ngoại ân cần giải thuyết tương. 
Mộc dĩ thành chu không thân tích, 
NÑinh cam mệnh bạc phụ tình lang ! 


cQuớ thương chút nghĩa đèc-bòng, 
eNghìn vòng thân ốy, dễ hòng bỏ sao!? 
Dãă-dành, khuyên-giải trăm chiều, 
Llửœ phiền còng dập, công khêu mối phiền. 
701. — 3 #1} jR 8 : 2441 #4 ? 
ø #ft lỗ j 6£ bẩn › TÃTR Z4 đL3y 6 lỆ + 
Nhất phiến si tình bội thống ưng, 
Thiên kim ngọc thề Khỏi khinh sinh ! 
Bách ban hiểu dụ ân cần khuyến, 
Phiền não liệt viêm ức cánh tăng, 


Thề xưa, giở đến kim-hoàn, 

Của xưa, lại giờ đến đàn với gương. 

Sinh càng trông thấy, còng thương, 

Gan còng tức-tối, ruột còng xót-xa, 

702. j3 401.02 5 › ñ 01 8b18 d ° 
4-Èft H ñỆ l&1E Hl › đã 24 Ấf độn Ê BẢ ° 
Tích nhật kim hoàn dữ thệ tiên, 
Nguyệt cầm mỉnh kính vật do tồn 
Kim lang mục đồ thiêm thê trắc, 
Não sát can tràng tâm cảnh toan. 


— 24ã — 


Rằng: ¿ Tôi trói qué chân ra, 
«Đề cho đến nỗi trôi hoa, đạt bèo. 
« Cùng nhau thè-thốt đã nhiều, 
« Những điều vàng đó, phổi điều nói không. 
793. — 3ml sh j{ 2| ? ¡k4 1L $8 + 
383:£1Ývh 1 # : @6 ã ứ g1 j4 ? 
Nhất khứ quan sơn khoát biệt giao, 
Toại linh hoa bạc dữ bình phiêu, 
Tương lương hải thệ sơn mình trọng, 
im thạch ngôn từ khỏi khả Héu. 


«đ Chưa chăn-gồối, cũng vợ chồng, 
«lòng nào mà nỡ dửi lòng cho đang$ 
« Bao nhiêu của, mốy ngày đồng, 
« Còn lôi, tôi gặp mặi nàng mới thôi Í 
704. 4 fl 414L 1! Ä k2 THỈP sàng 8 Z5 HỆ ? 
\ ;ÿ tÍ # ƒ # Í, › w,34 Hồ dụ @&Ø?ÄM l 


Vị đồng khâm chầm diệc phu thê, 
Tương ấn tâm-tâm khởi nhân ly ? 
Bạt thiệp khuynh nang thiên lý mịch, 
Thừ sinh ngộ điện dữ khanh kỷ! 


Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
Tạ từ, sinh mới sụi-sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sơng. 
702. ‡ÿ 8 & Ở 0t Ti + 4M ft 72 ‡tÍ + 
2L 8# 4L #! i3 ñ À 46 + 
Thương cảm vô cùng thuyết bất khanh, 
Kim lang Âm lè khỏi từ hành. 
Hoa-vien quy khứ doanh tân xá, 
Cọng bà Vương óng phu phụ nghình, 
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Thần-hên chăm-chút lễ thường, 
Dưỡng thân, thơy !tốm lòng nàng ngày xưa, 
Đinh-ninh mài lệ, chép thư, 
Cắt người Hm-lõi, đưa tờ nhắn-nhe. 


70. § ý ¿ {‡ tt Øl › 2‡#11^ 4 S81 + 
4a + +»* 6-1 K 06 :  ^ Ÿ 7 Š #8 ° 
Thần - hòn phụng thị lễ nghỉ chu, 
Vị thế giai- nhân hiếu nguyện thủ, 

Hòa lệ tùng giao tu xích bức, 
Khiên nhân mịch lộ ký thư bưu. 


Biết bưo công mượn của thuê, 
Lãm-Thanh mốy độ đi về dặm khơi. 
Người một nơi hải một nơi, 
Mênh - mông nèo biết bẻ trời nơi ngo 8 


7907. 8i § 1L Ñ 4 › :§ l8 cà & ý p + 
3$ e8 & § › “#8 RE Ẩ 1 
Cố thác đa phiên uỗng phí kim, 
Lâm - Thanh dao viễn kỷ trùng lâm. 
Phương tung đông hưởng tây tra mịch, 
Nhân hải mang mang hà xứ tầm? 


Sinh càng thảm-thiết khát-khoơo, 
Như nung gơn sối, như bào lòng son. 
Ruột lằm ngòy một héo hon, 
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve. 
708. § ;8 4-jg 10 £ đ§ › de Ö lR ĐH § ng ẤT ° 
8 19 #Ị % TÁ H › SỆ 0L ấLE 8 JL£U 
Tiêu khát Kim - lang “tưởng ngọc nhan, 
Như phần thê trắc triệt tâm can, 
Tàm-tràng triền chuyển không tiền tụy, 
Thuyền thoái doanh khu nhật ủy can, 
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Thần - thơ, lúc tính lúc mê, 
Máu theo nước mốt, hồn lỉo chiêm - bao $ 
Xuân - huyên lo sợ xiết bao, 
Quớé ro, khi đến thế nào mà hoy Í 
709. 1+ 8t +e to Sỹ fÍ Ố + dtuầa jÈ hệ nh | 
l3 #&ÍR lê # là! 8 8 81 6Ð 1 
Tự túy như si tỉnh phục hôn, 
Huyết hòa lệ sái mộng ly hồn! 
Nuân huyền vò hạn thiểm ta thích, 
Quá độ bị thương khủng thoát trần! 


Vộivàng sảm sửa chọn ngày, 
Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng. 
Ngườòi yêu-điệu, kẻ vữn-chương, 
Troơi tài gói sốc, xuân đương vừc thì, 


710. # 1è tí 8 L6 › 81. 463 £ + 
% #SÄW 1 ØñCf® : 3 + xÿUTŠ Ã ° 
Thống mang bị lễ trạch lương thần, 
Liêu bả lương duyên phối Thúy-Vân, 
Yêu điệu tư văn xưng phối ngẫu, 
Nam tài nữ mạo chính đương xuân. 


Tuy rằng vui chữ vu-qui, 
Vui này đã cốt sầu kia được nào Ì 
Khí ðn ở, lúc ra vào, 
Cằng sâu duyên mới, còng dào tình xưa, 


711: g8 Ä 8 8 1T Bì ft @8 193g g 
+68 iẤkê : #8 tt á 8 HH + 
Tuy ván yến nhỉ khánh vu - qui, 
Hoan lạc nan điền tích nhật bí! 
Yến tầm hưng cư thiềm trưởng niệm 
Tân hoan bội ích cựu tỉnh si, 
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Nãi nàng nhớ đến bao giờ, 

Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng. 
Có khi vắng - vẻ thư phòng, : 

Đốt lò hương, giở phiếm đồng ngày xưa: 


712. §!# #1k £ 48 › H ®€ l6 )Ê 8 gÀ ° 
t5 là Š f4 H › 433 4Ð Ã d đÁ + 
Cựu tình mỗi ức ngọc dong thì, 
Bách kết sâu tràng lệ sái chân, 
Ngẫu trị thư trai không tịch nhật 
Kim lô hương nhiệt tấu huyền Hi. 


Bê - boi, rủ - rỉ tiếng tơ, 
Trầm bay nhạt khói, gió đưa lgy rèm. 
Dường như bên nóc, bên thềm, 
Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng. 
713. ¿ tí: 8 l1?  › £ LÍ © từ dh tR ° 
3$ +. # từ tt R ÍẼ : 0 1 1. tì Ö t‡ - 
Ti trúc thê kỳ yềm ức thanh 
Hương phiêu liêm động bội u tỉnh. 


Hồn như phiêu diễn lương đình tế, 
Phẳng phất Kiền âm thiến ảnh đình, 


Bi lòng tẹc dạ ghi vàng, 
Tưởng nòng, nên lại thấy nòng về đêy. 
Những là phiền - muộn đêm ngày, 
Xuân thu biết đã đồi thơy mấy lồn ‡ 


714. 3| 3 3h 3# › NI +2EH 
4&ifn 7 ~IÀ }: &+4.Á& & 3 ? 
Khắc cốt minh tâm khồ mộ tư, 
Tình thảm như kiến ngọc hồn qui. 
Sầu hoài nhật tịch không tiều tụy, 
Xuàn khứ thu lai tuế kỷ di? 
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Chế khoo gặp hội trường văn, 

Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày. 
Cửa trời rộng mở đường môy, 

Hoa chào ngỡ hạnh, hương bay dặm phần. 


715. # 34) 4) $3k3E › E2 ÁH Đ1E 8°. 
Xfli#&3 $7ð ': ti ả BÌ lì # $ ‹ 
Khánh ngộ chế khoa hội thí trường, 
Vương, Kim xuân bảng tịnh tiên song. 
Thiên-mỏn động khải thanh vân lộ, 
Hoa phát hạnh - viên tử _lý hương. 


Chàng Vương nhớ đến xa gần, 
Song nhà Chung-Lão, t†g ân chu tuyền. 
Tỉnh xưa ân lrã nghĩa đền, 
Gia thân bèn mới kết duyên Châu-Trần. 


716. + lậ{t $ 1ñ * : 40t 2: ð 8 8° 
##3Ñ0ñfiL2: + ñ 4 t1 mm + 
Vương. Quan vãng sự ức tiền trần, 

Tầm phóng Chung công tạ hậu ân, 
Tích nhật thảm tình liêu báo đáp, 
Châu - Trần duyên đế bội gia thân. 


Kim từ nhẹ bước thonh-vên, 
Nỗi nòng, cùng nghĩ còng gồn, càng thương, 
Ấy oi dặn ngọc, thề vòng, 
Bây giờ kim-mð, ngọc-đường với ơi ‡ 
717. @?t  ÿ 3 $1Â › ¡|8 Mudò # TỶ B ° 
4x # 8# ®& 3T › + # 46 #LB] + 7 
Kim lang bình bộ thanh - vàn hậu, 
Truy ức Kiều nương cảnh giác bí, 
Kim ngọc nyên - minh thùy dừ đính, 
Ngọc - đường kim~-mã thục đồng chỉ? 
— 2ã0_ __ 


Ngọn bèo,chân sóng, lạc-loài, 
Nghĩ mình vinh-hiền, thương người lưu-Ìy. 
Vâng ra ngoại nhậm lôâm- Truy, 
Quan-sơn nghìn đặm, thê-nhỉ một đoàn. 
718, ‡‡ g‡:R ÿ†¡É WJE › 3 ER £ {j8 ï@ ^^" 9 
*3 3% là :8 telf Ằ + RÍh f #—#£ Ê - 
Bình tung lấng tích trục phong trần, 
Vinh biền không thương luân - lạc nhân. 
Phụng chỉ Lâm-Truy trị - huyện nhậm, 
Quan sơn thiên lý nhất gia xuân. 


Cầm-đường ngày tháng thonh-nhàn, 
Sớm khuya tiếng học, tiếng đèn, tiêu-dao. 
Phòng xuân trưởng rở hoo đào, 
Nàng Vân nằm, bỗng chiêm-bao thốy nàng. 


7!?.#%# &ñ hitñ: s7 3® #8 + 
#Ri ia ở tLikñt +: Ÿ £ 21 Ñ hhốL ° 
Cầm dường tuế nguyệt tự thanh nhàn, 

Nhật tịch huyền âm hạc vũ nhàn, 
Hương các lan -phòng dào trướng noãn, 
Thúy - Vàn mộng lỷ kiến Kiều hồn. 


Tỉnh ra mới rỉ cùng chòng, 
Nghe lời, chàng cũng hơi đường tin nghỉ. 
Nọ Lâm -Thonh với Lâm- Truy, 
Khỏc nhau một chữ, hoặc khi có lồm. 
720. @ È toời E Bị le › £ ÐẾ Š Ÿ tát ° 
k 1Lfẽ ï§ l8 83v ÐL† — # Ä 38 + 
Tỉnh lai tế thuyết ngọc lang trị, 
Xa thính Vân ngòn bán tin nghỉ, 
Bỉ thử Làm Thanh, Truy, lưởng địa, 
ly trung nhất tự hoặc sai đi, 
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Trong cơ thơnh, khỉ, tương tồm, 
Ở đây hoặc có giam chăng lò Ê 

Thăng đường chồng mới hỏi trợ, 
Họ Đô có kẻ lợi già thưa lên : 


-ftã ý ttấ › Mr M1 5 R lấ ? 
4† # +34 Đ 1X › 3 3 Ât đR 1p BỆ 33 
Thanh khi thần co mộng lý lầm, 
Tư gian khả mặc hữu giai ảm. 
Thăng đường truyền lệnh lần tra tấn, 
Tường bầm Đô đầu khước giải am. 


«Sự này đã ngoại mười niên, 
cđTôi đà biết một, biết lên rònh-rành, 
«Tú-bà cùng AAäã-Giám-Sinh, 
«Đi muơ n-.ười ở Bác-Kinh đưa về. 


722. 3M E614 8. + &-*# 82948 ° 
*% š $3 ‡ tt : # 3 1X — f‡ ^~ ° 


Sư tình dĩ cách thập dư xuân, 
Tỉnh thị ảm dong kỷ đắc chân, 
Mã mỏ Tú ma đồng thị quải, 
Kinh tân huề phản nhất giai nhân, 


« Thúy Kiều tời sắc, ơi bì, 
«Có nghề đèn, lại đủ nghề văn thơ † 
« Kiên trỉnh chằng phải gan vừo, 
c Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia. 


723. +} 6, i02 18:2 › E4 200181510 1 
3 ‡# de 2) 8S Ñ 2ê › 7278 đ tà lỆ ° 
Tài sắc Kiều nương quản thể tư, 

Cầm âm tuyệt điệu thiện ngảm thí! 
Thàn khinh bạch nhẫn kiên trính niệm, 
Kế dụ hồng-nhan thụ phiến thi. 
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« Phong-lrần, chịu đã ê-chề, 
‹« Dây duyên, sau lại xe về Thúc-iang. 
« Phải tay vợ cả phũ-phàng, 
œ Bắt về Vô-Tích, toan đường bẻ hoa. 
724 8480. E§É 47728: +44 3® ‡£ 0 ° 
44415, 26 6 + l9 Í$ # tì $ + 
Phong-trần bão lịch ký Bình - Khang, 
Hạnh đế lương-duyẻn ngộ Thúc-lang, 
Đạr-phụ thí uy hưng đổ ý, 
Cầm hồi Vo-Tich khỗ nan đang, 


€KDứt mình, nòng phải trổn rơ, 
€ Chẳng may lợi gặp một nhà Bạc kio. 
cThoắt buôn về, thoát bán đi, 
cđMây trôi bèo nỏi, thiếu gì là nơi l 
723.» XÑ. 8B › #ˆš † tiếu ^ + 
tt ft co? 82 : tia t3 &#‡ 
Bách khổ giao Hẻn thỏ thoát bôn, 
Bạc bà thịỳquải ngò hung nhân. 
Nghinh quy mại hưởng thanh -lâu khử, 
Phiêu-bạc vàn-bình kỷ khồ tân! 


c«Bỗng đâu lợi gặp một người, 


cHơn người trí-dũng, nghiêng trời oy-linh. 


« Trong tay muôn vạn tính bình, 


«ầ Kéo về đóng chật một thành Lôâm~ Truy. 


726. † £ #19104 : % § 9 Ê X M1 ° 
+3 338 › E ¡U 8Ð 2:8 d8 ° 
Thanh - lâu hào khách ngẫu tương phùng, 
Trí dũng song tư cái thế hùng. 
Thập vạn tỉnh binh quy chưởng ác, 
Lâm - Truy trú trát lẫm uy phong. 


—_ ĐÈ  — 


« Tóc-lơ cóc lích mọi khí, 
« Oán thì trả oón, ân thì trả ăn. 
« Đã nên có nghĩa, có nhãn, 
(Trước sau lrọn vẹn, xo gần ngợi-khen. 
727.3 g?t #4 l3 › &cÿ B122 + 
lũ 3 1> Ä A488 › là +19. +4 8 6° 
Tích nhật ân cửu hào phát thanh, 
Vô cùng ân oán báo phản minh, 
Chiêu trương nhân nghĩa nhân xưng đạo, 
Thủy mạt chu toàn viễn nhỉ danh. 


« Chưa tường được họ được lên, 

€Ồ Sự nòy, hỏi Thúc-Sinh-Viên mới tường ». 
Nghe lời Bê nói rõ-ràng, 

Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc-Sinh. 


728. it 3 6$ 38: k4 89418 ^ ° 
&n ẤP È 2` BH v Mhii 3L SE BỊ + 
Vĩ tính phương danh khước vị chân, 
"Thúc - sinh ưng tấn cả trung nhản. 

Tế linh Đô lại phản minh thuật, 

Thiếp thỉnh Ky-Tam cứu lý nhân. 


Nỗi nàng hỏi hết phôn-minh, 
Chồng con đâu !á tính-danh là gì? 
Thúc rằng: $ gặp lúc lưu-ly, 

_ @Trong quên, tỗi hỏi thiếu gì tóc-tơ, 

722. ý ‡ f#fỷVHl :§ › X9? 326 ? 
%š tất l§ 8£: ‡ † É Si °Ƒ 288 + 
Thúy - Kiều sự thể tấn văn thanh, 

Phu tế v thùy thậm tính danh 2 
Thúc đạo loạn-lv tao biến tế : 
Quân trung hào - phát khấu phân mình. 
— 9Bð4 


« Đại Vương tên Hải, họ Từ, „ 
« Đánh quen trăm trộn, sức dư muôn người. 


« Gặp nòng thời ở Châu Thai, 
« lợ gì quốc-sắc, thiển-lài phải duyên. 


730.0 +f†0222 2: 2É kñ f4 ° 
Âu  @ WI 3a ff s8 › X 2 BỊ 6,#$ RÑ 4m © 
Bả-vương Từ-Hải tính danh phản, 
Lực địch vạn phu bách chiến thân, 
Kiều kỷ Đài-Châu lương tế ngộ, 
Thiên-tài quốc-sắc đế lương nhân. 


«Vỗy-vùng trong bấy nhiêu niên, 
cm cho động địo kinh thiên đùng đùng. 
cĐạiquân đồn đóng cõi đông, 
€ Về sau, chẳng biết vân-mồng làm sao Ÿ> 
731. — á| #18, #4k › lÝ X6 M179) 8° 
% #21 #ïÀ L ? tá # 348K ? 
Nhất kiếm tung-hoành dĩ kỷ thu, 
Kinh thiên động địa qaÝ thần sầu. 
Đại quân hùng cứ đông doanh thượng, 
Thử hậu mang-mang tấn tức du? 


Nghe tường ngành-ngọn fiêu-hoo, 
Lòng riêng, chàng luống loo-đao thẳn-thờ. 
Xói !hoy chiếc lớ bơ vơ l 
Kiếp trồn, biết dũ bao giờ cho xong † 
732. +¿ + l3 3Ÿ 8 $ d › 4Ð đế Bì lR #k + 
l lệ — # &'£ # l 332 83 Ðí 8 2 
Thủy mạt đoan tường thỉnh sự do, 
Kim-lang trù trướng đảo điên sầu. 
Kham thương nhất phiến phiếu linh điệp, 
Trọc kiếp phong trần hà nhật hưu ? 
— 2Bã — 


Hoa theo nước chảy xuôi dòng, 
Xót thân chìm-nồi, đau lòng hợp-tơn ! 
lời xưa đã lỗi muôn vàn, 
Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây. 
733. #4 ;a jl 1LiA ki ý 116 8 K9 vu 1 
†58‡i£g*% 7 › # lRÑ@ @®#eBfU& + 
Phiêu-bạc lạc hoa trục thủy lưu, 
Đồ thương tụ tán thản trầm phù ! 
Thiên ngôn vạn ngữ mình thệ liễu, 
Cầm vàn Nguyện hương tế ngoạn sầu. 


Đàn cầm khéo ngẫn-ngơ dây, 
Llửa-hương biết có kiếp này nữa thôi Ê 
Bình-bồng còn chút xa-xôi, 
Đinh-chung sao nỡ ðn ngồi cho ơn Ì 
734. # Ã #1 1Kff dh › su, £ đñ (š g3 7 
đK#in3 mà : k1 3 ~ 1 
Huyền tấu cầm àm trưởng phục bị, 
Thử sinh hương nguyệu lín nan kỳ ? 
Bồng phiếu bình bạc phương tung yêu, 
Chung-dỉnh an năng tọa hưởng chỉ ! 


Rếp mong treo ốn, từ quan, 
Máy sông cũng lội, mốy ngàn cũng qua. 
Giần mình trong ảng can-quo, 
Vào sinh, ra tử, họa là thấy nhou. 
735. di ĐEÍT f!E +: 8®? hú 8 § + 
Ma X8 › h0 ke ‹ 
Đãn kỳ quải Ấn từ quan khử. 
Vạn thủy thiên sơn bạt thiệp tầm. 
Đầu hưởng can qua nguy nạn xứ, 
Xuất sinh nhập tử phỏng trí âm. 


— 25§ — 


NghT điều trời thêm vực :ôu, 
Bóng chim, tâm có, biết đêu mà nhìn | 
Những lè nắn-nở đợi !in, 
Nắng mưa đã biết mếy phen đổi dời $ 
736. X bit X3 › J8 9 ä Kì lí R # † 
&,H :Ê tt lý › ¡L# 8 3t [ 
Thiên cao địa quýnh hải uy‹a thâm, 
Nhạn ảnh ngư tung hà xu: tầm ! 
Tuế nguyệt thiên diên không trướng vọng, 
Điệt canh hàn thử uồng lao tâm ? 


Năm mây, bỗng thốy chiếu Trời, 
Khôm ben sắc-chỉ đến nơi rành-rònh : 
Kim thì cải-nhậm Nam-bình, 
Chàng Vương, cũng cải nhậm thành Phú-Dương- 
737. it ft z5 Đ .XK : # 2k vÃ nh, RH : 
+i f0? 82? l: x 8 š 8 ‹ 
Tưởng vân ngữ thái giáng thiên đình, 
Thánh-chỉ khám ban hiều dụ minh : 
Kim.Trọng Nam-Bình huyện duẫn chức, 
Vương-Quan biệt thự Phú-Dương thành. 


Sâm-sanh xe ngựa vội-vòng, 
Hoi nhà cũng thuận một đường phó quan. 
Xây nghe thế giặc đã tan, 
Sóng êm Phúc-Kiển, lửa tàn Tích-Giang. 
738. ‡ 19%. 0 it › 6 R18 84 ‹ 
WWSÀ3}251# › MISEIÊ— 
Xa mä thòng mang bị viễn chỉnh, 
Lưỡng gia phó nhậm cản đăng trình. 
Hốt văn tặc thế như nha (tán. 
- Man Triết phong yên nhất tảo thanh. 


__ẳồ 29w _ ` 


Được tin, Kim mới rú Vương, 
Tiện đường, cùng lợi tìm nòng sou xưa. 
Hàng-Châu, đến đó báy giờ, 
Thật tin hỏi được tóc-tơ cònh-rònh, 
739. 3a 494 + đa } + đf BNR lễ 2 1P? + 
3XLIM3.#| @ T4 tr ý 8 tà là đờNô Â ° 
Tương ước Kim Vương lưỡng động thân, 
Triết - Giang thuận đạo phỏng y nhân. 
Hàng Chảu thân đảo Kim-Lăng địa. 
Âm tin đoan tường tấn tất chân. 


Rằng : cnsày hôm nọ giao bình, 
« Thất cơ. Từ đã thu linh trận tiền. 
Năng Kiều công cả, chẳng đền, 
« Lệnh-quan lợi bắt ép duyên Thổ tù. 


740. 7 0] # ft Ø8 # + › #6, k 1Ñ &#† ° 
#, +12 3 4£ Ñ lý + + TM thua 4/8 k ° 
Cận văn ao chiến lưỡng giao phong, 
Từ dĩ thất cơ táng trận trung. 
Kiều bản công cao vò thưởng ấm, 
Thồ-Tùủ bức gía lệnh tu tòng. 


«Nàng đà gieo ngọc, trầm chôu, 
€ Sông Tiền-Đường đó, ấy mồ hồng-nhơn Ì > 
Thương ôi | không hợp mà lon, 
Một nhà vinh-hiền, riêng oan một nòng. 


74l- z s zL0t;è #6ĂẰẲ : di ft 
XÈ Tỳ 4t 2l +2 › — # #18 8 ° 


Toải ngọc trầm chân yềm bích lan, 
Tiền-Đường giang tế táng hồng nhan ! 
Kham thương ly hợp nan nhự ý. 
Nhất thất vinh-hoa bỉ độc oan. 

— 958 — 


Chiêu hồn, thiết vị, lễ thường, 
Giải-oan, lập một đòồn-tròng bên sông. 
Ngọn triều, non bạc, tIrùng-trùng, 
Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc giao. 
742. ;x sỳ 3ø ZL tà ð\ | › 8{ #3Ä 7L † + 
4#... 3" l§ X ý # : lì 3 T8 He + 
Giang-ban chiêu hồn tục lè đồng, 
Giải-oau đàn thiết tế giang trung. › 
Ngân sơn triều dũng ba trùng điệp, 
Viễn vọng do nghỉ quyền lạc hồng. 


Tỉnh thâm, bề thởm, lạ điều, 
Nào hồn tinh-‹vệ biết theo chốn nào Ÿ 
Cơ-duyên đâu bỗng lạ sœo ‡ 
Giác-Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. 
743. tt 17R $ 2! tị 3t #34 Đất 1 
4À tý sŠ 2? 12 ÿ l › 4 1d ÉỆ š| 330k 
Tự hải thâm tình thống vạn phân, 
Hà phương tinh-vệ thị oan hồn? 


Cơ duyên thấu sảo thiên đa quái 2 
Hổ! kiến Duyén-sư đảo phóng hân. 


Trông lên linh-vjị chữ bài, 
. Thát kinh mới hỏi : € những người đêu ta ‡ 
«Với nòng thân-thích gồn xa Ệ 
«Người còn, sơo bỗng làm ma khóc người ? » 
744. tự gà Ý ‡¿ 8 3 6 + #at38 ĐRtt & & ? 
tì t3 (7 ñ § › ^ 8 1E 1ñ TẾ ? 
Ngưỡng siêm linh-vị kiến phương danh, 
Tế tấn Đàn - Na bội chấn kính ? 
Viễn thích cận thân hà sở thuộc ? 
Nhân tồn hồ tác điển vong tính? 


— 259 .~ 


Nghe tin ngơ-ngác rụng-rời, 
Xúm qnonh kề họ, rên lời hỏi tra : 

(Này chồng, này mẹ, này cha, 
«Này là em ruột, này là em dâu. 


743. #‡fJ7 4 #4 lý ! fJ ĐHEvƒ4R81R : 

1À & & d1? 28H á › j 1k8 HỆ tà4# 2ƒ © 
Linh tấn ngạc nhiên các chấn kinh, 

Đồng lai trần thuật khấu căn tình : 
Xuân huyền phù tế phân minh tại, 

Đệ muội tượng tương chục lý tỉnh. 


«Thật tin nghe đã báy lâu, 
« Phóp-sư dạy thế, sự đâu lạ dường : % 
«‹ Sư rằng: ‹nhân-quả với nòng, 
« Lâm-Tiuy buổi trước, Tiền-Đường buổi sou. 


74. ~ Mi 8101 48003 # kĩ 1 
+ 1ã đ BỊ 4 ‹ iLiÊ j8 đ EẺ j8 © 
Cửu văn ngạc tấn xác vô nghỉ. 
Hốt thính sư ngôn sự đản kỳ, 
Vân thị túc duyên nhân-quả định: 
Tiền Đường thử nhật tích Lâm-Chuy. 


wqKhí nòng gieo ngọc, trồm châu, 
« Đón nhau, tôi đã gặp nhgu rước về, 
«Cùng nhou nương cửa Bồ-Bà, 
«Thảo-am đó, cũng gòn kề chẳng xơ. 
747. Ji? U £ 1E pH + rớt th # TTÀN ° 
5# # i78 HƠI › 86982 d 6° 
Đầu giang trầm ngọc mại châu thì, 
Giang bạn nghinh quy tảo trữ kỳ. 
Đồng ký Bö-Đề thanh tĩnh sở, 
Thảo am ván kính bất giao khu, 


-— 26( 


« Phột-tiền ngày bạc lãn-lo, 
œ Đăm-đăm, nòng cũng nhớ nhà khôn khuêy`. 
Nghe tin, nở mặt nở mòy, 
Mùng nòo lại quó mừng này nữa chăng Ÿ 
748. t1 Ä.ñ 814: q79 1£ 8H ° 
Bl W8 3 š £, › f1 fLyLuL Ê 0k 3‡£E 7 
Phật tiền tuế nguyệt độ thời quang, 
Nhật tịch tu gia ý nạn vong. 
Văn tấn mi đoan sinh hỷ sắc. 
Hà năng tỉ tử cánh hán cuồng ? 
Từ phen chiếc ló lia rừng, 
. Thăm tìm luống những liệu chừng nước môy. 
Rð-ràng hoød rụng, hương boy, 
Kiếp sau họa thốy, kiếp này hẳn thôi, 


74?. — # XL#n EL1L4EL + # vu ¡8 + 
218 1i 4 3ã 3 › 9.4 8 + ° 
Nhất diệp phong phiên thoát cố lâm. 

Vân sơn bình thủy uồng truy tấm. 


Phản minh hoa lạc hương tiêu khử, 
Duyên đế tha sinh nạn vọng kim. 


Minh dương đôi ngẻ chắc rồi, 
Cãi trần mà lại thấy người cửu-nguyên 
Cùng nhau lạy tq Gióc-Duyên, 
Bộ hành mội lũ, theo liền một khi, 
750. fX R6 5ñ ? 6B + 3Ñ ff 8 @^ 1 
3n đ# *f 3t 4 6ÿ f& › — $ fl fï Ø Rlñ ° 
Cai cách minh dương sự dĩ chân, 
Trần gian ná kiến cửu tuyền nhân! 
Tương tương khấu tạ Duyên sư đức, 
Nhất bối đồng hành phỏng vấn hân, 
— 2€G!` —= 


Bẻ lou, vạch có, tìm đi, 
Tình thậm luống hãy hồ-nghi nửa phần. 
Quønh-co theo dãy giahg-tên, 
Khỏi rừng lau đã tới sân phật-đường. 
751. #ƒ 4$} N ý $ › +8 †t &Í§ 3 ° 
đi #É?~ 3# + : Ä #8 | ĐÈ  ° 
Dã kính phi lò bát thảo tầm: 
Bản nghỉ bản tín nại tình thâm, 
Vu hồi duyên ngạn giang tân khứ, 
Lò măng tùng qua đảo Phật-Àm. 


Gióc-duyên lên tiếng gọi nàng, 
Buồng trong, vôi dạo sen vàng bước ra. 
Trông xem đủ mặt một nhà : 
Xuân gìa còn khỏe, huyên già còn tươi, 


752. 4k; #91 : # ở ä ÿ 3Ä ‹ 
1t Ã — '£ B]ữl 4 › 3 #$ š tt + ° 
Giác trưởng dương thanh hoán Trạc-Tuyền, 

Thuyền phòng liên bộ cấp xu tiền. 
Hân khao nhất thất đoàn viên lại : 
Quắc thước xuân huyện hỷ kiện toàn, 


Hơi em phương-lrưởng hòa hơi, 
Nợ chàng Kim đó, là người ngày xưa ! 
Tưởng bây giờ, là bao giờ. 
Rð-ràng mở mới, còn ngờ chiêm bao Ï 
753. là‡i #133 › đt Ñ @#ý š tớ 
š#+n lô #t E7 › H6Wƒã@ ?-ðÐ # Ì 
Lan quế Vân Quan chinh cạnh phương, 
Hách nhiên Kim-Trọng cựu tình lang! 
Hồn như cách thế kim hà nhật, 
Mục đồ đo nghỉ mộng diều mang! 


Giọt châu thónh-thói quẹn bào, 


Mùng mùng, ti tửi, xiết bao sự tình ! 


Huyên già dưới gối gieo mình, 


Khóc than mình kề sự mình đầu đuôi : 


754.8: 03! LÝ? tạ 6 8A › 

9# 1t e4 ĐI › S9 8ø tt K 
Thấp thấu y khâm châu lẻ doanh, 
Giao tranh bí hỷ hạt thăng tỉnh ! 

Đầu thân phục hướng Huyền từ tất, 
Khốc thản tông đầu tố nhất khanh: 


«Từ con Ílưu-lạc quê người, 


cBèo trôi, sóng vỗ, chốc mười-lm năm Ì 


«(Tính rằng sông nước cói làm, 
«Kiếp này, di lọi còn cầm gặp đây l » 
755. .tyiLil +24 : Riajt ft AI 
híiớJzwxt 8.24: Là ## 800g l 
Tha hương lưu lạc nữ nhi thân, 
Lãng bạc bình phiêu thập ngũ xuấn ! 
Tự tín sa mai ba quyền khứ, 
Thử sinh na vọng kiến song thân! 


Ông bờ trông mới, cồm toy, 
Dung-quong chồng khác chỉ ngày bước 
Báy chầy di nguyệt, dàu hoo, 
Mười phần xuôn, có gồy bqœ bốn phòn. 
756. }š ‡ 1 4 tôi R63. 5XVÀ HÀ ° 
ÿ #1, HL# Hà › 1£Ð ¡R7 li &+2 ° 
Ác thủ thung huyên tế nhận chân, 
Dong quang bất giảm khử thởi xuản. 
Đa phiên hoa nguyệt phong vân ám, 
Mai ảnh thanh cù tồn kỷ phân. 
— 263 — 


ra. 


Nỗi mừng, biết láắy chì cân 
Lời ton hợp, chuyện xa gồn, thiếu đôu ‡ 
Hoi em hỏi trước, hơn sqdu, 
Đứng trong, chòng cũng trở sồu lòm tươi, 
75.843 3£ L1? 82k. <£ 8 š 7 
#HÀñ ý 0: + 6Ð X ° 
Vò biên xuân sắc thượng my đoan? 
Ly hợp bi hoan bất tận ngôn ? 


Đệ muội xu tiền tranh ủy vấn, 
Kim-lang sầu hải chuyền hoan thiên. 


HỒI THỨ 22 #+—m 


Nợ trước xong xuôi, mượn gió mói trồng trong, phong trần gội sạch 
Duyên xưa tái họp, vơi cuộc cờ, đèn hói, cầm tốt thonh coo. 


2ä từ fR :š : SH ra, E ° 
l 1H › #0: 48.8 ‹ 


Túc trái thường thanh, ngoạn phong nguyệt đĩ tÂy phong trần. 
Tiền duyên tái tục, tạ cầm kỳ đï hữu cầm sất. 


Quêy nhưu lọy trước Phật-đòi, 
Tái sinh Irồn-tg lòng người, từ-bi. 
Kiệu hoa giục-giã lức thì, 
Vương-ồng dọy rước còng về một nơi, 
758. lí # #itéÄ › "f ðf# 4 #8 dd 8° 
x41 + 8 l 8d › t8 — ft Ã - 
Phật tiền chúng đẳng bả hương huân? 
Khấu tạ từ bi tải tạo ân. 
Hoa kiệu Vương ỏng thôi bị tốc, 
Nghinh quy đoàn tụ nhất gia xuắn. 
~ 3284 — 


Nàng rằng: (« Chút phận hoo rơi, 
Nửa đời nếm trải mọi mùi đồng-coy. 
«Tính rằng mặt nước, chưn môêy, 


« Lòng nờo còn tưởng có ràòy nữa không Ÿ 
75%. R1 Ệ 4; ‡ 4 La t8 T ° 
thịt X7 # › ä ï tử 18 kài ? 
Nhất phiến tàn hoa lính lạc thân, 
Bán sinh gian khô bão toan tân, 
Tự duy hải-giốc thiên-nhai lão, 
Khởi liệu kim triều kiến cố thân ? 


cĐược tày tái-thế tương-phùng, 
cKhátkhao đã thỏa tốm lòng lôu nay ! 
«Đã đem mình bỏ am môêy, 
« Tuổi này gởi với cỏ-cây cũng vừa. 


740. + ö ý đ › l3 #7 # H2 | 
đuịc 33 61T + đt 4Ÿ RIKT s - 
Hồn như tải thế cánh trùng phùng, 
Khát vọng da phiên toại ức trung! 
Dĩ bả tàn khu am lý ký, 
Dư sinh thảo trạch mãng lâm trung, 


«Mùi thiền, đã bén muối dưa, 

« Màu thiền, ðn-mặc đã ưa nôu sỗng. 
«Sự gđđời, đã tết lửa lòng, 

«Còn chen vòo chốn bụi hồng làm chỉ Ï 


Z6l. ;‡ #3‡DL Š3Á ® + 3š ¡8 Mã ki 4< ° 
+28 Cá › @ J5 #ïÊ dị AT | 
Thanh trai thiền duyệt thải căn hương, 

Đạm bạc truy y đạo vị trường. 
Hỏa trạch liệt viêm tâm dđĩ lãnh, 
Hồng trần toán tiến nồng bì thương ! 


— 265 — 


« Dở-dong, nàèo có hay gì? 

c€ Đã tu, !U đốt qua thì, thì thôil 
eTròng-sinh ân nặng bẻ trời, 

«ầ Lòng nào nỡ dứt nghĩơ người ta đi $ 


762. it z4 điÁ : Đổ 1Ð #1 l ° 
++‡#>t 8.# | 8i › ñƒ f5 Á ï 3ÿ ? 
Trung đồ hoàn tục thất uy nghỉ ? 
Ký dĩ thanh tu yếu thủ trì ! 
Tự hải àn thám đông tái tạo, 
Hà năng vong nghĩa bội tôn sư ? 
Ông rồng: ‹BÏ thử nhốt thì, 
cTu-hành, thì cũng phải khi tòng quyền. 
(Phải điều cầu Phột, cồu Tiên, 
«Tình kia, hiếu nọ, dì đền cho đây ÿ 


763. ‡-Z-?* "BH : 8 # KH & 8.184 - 
MÉ sẻ 4t $ 4h 0È + : $ 8 ‡  #WVIỆ ~ ? 
Dụ vàn bỉ thử bất đồng thì: 
ửng biến tòng quyền yếu kiến cơ. 
Độn thế nhược cầu Tiên Phật khử, 
Uyên-minh hiến-đạo thục thường chỉ? 


c€ Độ sinh nhờ đức cao dày, 
‹lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung ». 
Nghe lời nàng phỏi- chiều lòng, 
Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra. 
764. 2 2-2: 8. tả lỆ › Ê 871) LÍe EỆ tê ‹ 
“Ý. &ã li ƒ 0. 6 : đỀ øt W tỆ+e út fT ° 
Nhược niệm hông ân tái tạo tình, 
Vân am biệt trúc bả sư nghỉnh. 
Thúy-Kiều linh dụ tông thân ý, 
Ly viện từ sư thủy tịnh hành. 
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Một đoàn về đến quan-nha, 
Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui-vày. 
Tòng-tòng, chén cức dở soy, 
Đứng lên, Vân mới giõi-bày một hai. 
745. 'ý l— gã E] it í5 › # 2081 ll Ê #§ Ml + 
8) đš rử &Š &k HỆ › 3 4 ác 3 3E + 
Quan nha nhất lộ đồng nghĩnh phản 
Khánh chúc đoàn viên hỳ tịch khai. 
Cúc lề quỳnh thương vi tủy hậu, 
Thúy-Vân khởi lập tố tâm hoài. 


Rồng : ‹ trong tác-hợp cơ trời, 
cHai bên gặp-gð, một lời kết-gido. 
« Gặp cơn bình-địa ba-đòo, 
Vậy đem duyên chị buộc vờo duyên em ‡ 


766. j‡ ð- X 1À Z 193k › Thử & H— 8 ã + 
R4 4L 1E › Kha M49 
Tác hợp thiên-cơ khởi ngẫu- nhiên, 
Tương phùng bỉ thứ nhất mính ngôn. 

Vô đoan bình địa phong ba tác, 

Lậu muội tạm tương đại tỷ đduyến, 


« Cũng là phận cải, duyên kim : 
« Cũng là móu chảy, ruột mềm, chớ sao ‡ 
‹« Những là rày ước, moi qœo, 
c« Mười-lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình 
767. gà 3È ök2} sẻ T4 > doời  Ị đc: E5 
in 7x21 › &kiữifẪ+t 5 + 
Phách giới từ chảm liên đái duyên, 
Huyết lưu cốt nhục tự tám toan ? 
Triêu kỳ tịch phán khóng lao tụy, 
Kỷ hứa ly tình thập ngũ niên ! 
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« Bày giờ gương vỡ lợi lành; 
«€ Khuôn thiêng lựa lọc, đã dành có nơi. 
« Còn duyên, may lọi còn người, 
w Còn vòng trồng bạc, còn lời nguyễn xưa. 
768. 4n øt j# š # l : tá # 7 $3 $4 + 
?‡zZ4^d#td › É Kiñ8#£ˆ8 5 + 
Kim triêu phá kính hỶ trùng viên. 
Tác hợp thương-kbung đế mỹ duyên. 
Hữn hạnh tam sinh nhàn Kiện bại, 
Bích thiên hiện nguyệt chứng mính ngôn, 


cQuỏ mai ba bỏy đương vừa, 
«Đảo non sớm liệu xe tơ kịp thì v. 
Dứt lời, nàng vội gọi ởđi : 
«Sự muôn năm cũ, kề chỉ bây giờ Ÿ 


769. ‡gjk 2+ #-'Š Đ + 47 8Á 0L2 7 8 + 
3 ĐI ?4 58 lu 322 : 4 § Ÿ 8 #1 ‹ 
Phiêu -mai tam thất chính đương kỳ, 

Hảo phú yêu đào ehni tử thi 
Triệt đoạn thoại đầu Kiên kỷ ngữ, 
Bách niên cựu sự mạc trùng dề ? 


«Một lời tuy có ước xưa, 

«Xét mình dãi gió, dầm mưa, đã nhiều. 
Nói càng hồ-thẹn trăm chiều, 

«Thì cho ngọn nước thủy-triều chây xuôi Ì » 


779. gã 2 fUñ + ý m : 8.8 lì 8# 8 & + 
#? § Ti E, › 26 Ÿ Đ #ðN 
Tuy ván túc nguyện vị tầng thù, 
Phong vũ tôi hoa kỷ độ sầu. 
Trùng thoại đương niên thiêm quý sắc, 
Ninh phao văng sự phó đông lưu ! 
— 2G6 -. 


Chàng rồng : « Nói cững lạ đời Í 
cDẫu lòng kia vậy, còn lời áy sao Ÿ 
«Một lời đã trót thâm-gigo, 
cDưới dày có đối, trên cao có trời 
77!. k#ðL3§š k4! sa 8 3 ý ti ? 
—'3tuftqằ+ebh#: 6+) X# #2 I 
Lang thuyết kiền ngôn thái đản kỳ ! 
Tâm khôi mình thè khởi năng vi ? 
Nhất ngón cửu đỉnh như sơn trọng, 
Hậu-thồ hoàng-thiên cộng giảm chỉ! 


«Dẫu rằng vột đồi, sơo dời, 
«(TỦ sinh, cũng giữ lấy lời tử sinh Ÿ 
€ Duyên kia „có phụ chỉ tình, 
c«‹Mò loan chia gónh chung tỉnh làm hai $>» 


..72.£4iblá‡s® 9 4 › LÊ Ha: 
*®Ä «+14 8. à ý tứ lỆ lí 4 mg 2. #$ 7 
Nhâm giao vật hoản đữ tỉnh dị, 
Sinh tử uyẻn-minh quyết thủ trì ! 
Bất phụ sĩ tâm duyên tái hợp, 
Trung - tình hà nhẫn lưỡng phản ly ? 


Nàng rằng: ‹ Gia-thốt duyên hài, 
‹« Chú! lòng ân-óìi, ai aí cũng lòng. 
€( Nghĩ rằng : trong đẹo vợ chồng, 
cqHoa thơm phong nhị trðồng vòng tròn gương. 
773.lnuZ† † 3š ¿ti : @ 1# Ke#t ĐTỢM = 
® 2 4ê k dệ § : ÿ & H 25 144R tỳ + 
Kiểu vàn gia thất mỹ duyên hài: 
Ngư thủy tình hoan thế sở kỳ. 
Thiết niệm hòa nhản phu phụ đạo, 
Hoa hương nguyệt mãn thủy xưng thì. 


« Chữ trính đáng giả nghìn vòng, 
cđĐuốc hoa chẳng thẹn với chàng mơi xưg, 
« Thiếp từ ngộ biến đến giờ, 
«ầ Ong qud, bướm lại, đã thừa xắu-xơ. 


774. q lt—# 1)? 4y #8 ñR 8 ®l ° 
+‡33#(› £1#:ÀN +?  ‹ 


Trình thao nhị tự trị thiên kim, 

Hoa chúc động phòng bất quý tảm, . 

Thiếp tự mại thản tạo biến hậu, 
Cuồng phong lãng điệp noắn tương xàm. 


« Bấy-chầy, gió tốp mưa sơ, 

« Mốy trăng cũng khuyết, mốy hoa cũng tòn. 
« Còn chỉ là cới hồng-nhơn # 

d« Đã xong !thôn-thế, còn toan nỗi nào Ÿ 


775. & 4 ® 3T 3 Nuến › HN 6 Ä*uử bh 24 ° 
Re 4+ 2 : 8£ 9 # Ê Đã 7 
KỶ kinh vũ đã Llịnh phong phiên, 

Hiệu nguyệt danh hoa dã khuyết tân, 
Tiều ~ tụy hồng - nhan kim dĩ hỉ? 
Điều - lĩnh thàn-thế cánh hà ngòn ? 


«(Ngh†T mình, chẳng hỗ mình soo‡$ 
«Đám đem trồn-cáu dự vào bố-kinh Ï 

d« Đã hoy chèòng nặng vì tình, 
« Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm ru f 


774. 8244 tị HH Ï 1L L 3 16 6+ 38 1 
l 3Š 8 18H Š : #18 8 8# Tả I 
Hình uế tự tàm toán liễu hưu ? 
Tàn khu cảm nghĩ bố - kinh lưu ! 
Tình thám túng thể đàn - lang ý, 
Hoa chúc cao huyền khởi bất tu! 


« Từ rày khép cửa phòng thu, 
cq«Chằng tu, thì cũng như tU mới là! 
€ Chàng dù nghĩ đến tình xo, 
« Đem tình cầm-sắt đổi ra cầm-cờ. 
777. li kXÄ4j&4kK + S4¡t t1 1 
#t (È 4Ñ 6g HỆ ễ £ : ñ M Ấ- 5 l2 X-1K ° 
›  Tòng tư thỉ chí yêm thu phi, 
Bất thị thanh tu dä khiết trì! 
Tủng sử dàn lang tình ý trong, 
Ninh tương cầm -~ sắt hoán cầm kỳ. 


€(Nói chỉ kết tóc, xe lơ, 
‹« Đã buồn cả ruột mà nhơ cả đời] ? 
Chèng rằng : « khéo nói nên lời, 
€ Mà trong lẽ phải có người có ta Í 
778. ;$ ‡š ‡} 1 l} 4 › M3 Á£ 12-4 \ 
Ÿị l§ 4 #y ## 27 B : 2 1E^~.fv 8 ý 8 1 
Mạn đảm kết phát đế la t, 
Triển chuyển sầu tràng qủy bất chỉ! 
Lang đạo ái khanh tuy sảo biện, 
Thị phi nhân ngã mạc tranh trì ! 


« Xưa nay trong đạo đàn-bà, 

« Chữ trính kia cũng có ba bảy đường : 
c‹Có khi biến, có khi thường, 

« Có quyền, nào phải một đường chấp kinh ? 


779. f }+d4 tt + Rổ RE — M 
#8 #Y ÿñ #8 › #6 13 1 
Tòng lai phụ đạo cô kim nhiên. 
Tiết liệt trình thao khởi nhất đoan : 
Ứng biến thủ thường tùy cảnh ngộ, 
Chấp kinh dä yếu giải tòng quyền ? 
~— 271 — 


«e Như nàng lấy hiếu làm trình, 
s Bụi nèo cho đục, được mình ổy vay Ê 
Trời còn đề có hôm noy, 
cĩon sương đồu ngõ, vén môy giữa trời : 
780. s2 Øp 2# # rL H {6 › J2 01 ft 8 d1 
lï š # ?WoLdg : #lHIäH 0m38 : 
Ái khanh biến nghĩa tỉ trinh khu, 
Tiần cấu hà nắng nhiềm bích châu 2 
Am hỷ thương-khuag lưu thử nhật, 
Vân khai nguyệt lãng kiến thông củ. 


«Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
« trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 
c«Cá điều chỉ nữa mà ngờ, 
«Khách qua đường đề hữừng-hờ chàng Tiêu >. 
781. #,⁄£ #{ ft ? f3 › H tế £ fị tà 8 +, + 
# 1 7 À6 › Ñ 81L 1t l M + 
Hoa tàn phức-ức hừữn dư phương, 
Nguyệt ám vân khai bội kiến quang. 
Cánh mạc hồ nghị da cố lự, 
Hàn minh thị ngã tác Tiêu-Lang. 


Nghe chàng nói đã hết điều, 
Hơi thôn, thì cũng quyết theo một bài. 
Hét lời khôn l£ chối lời, 
Cúi đều, nàng những ngắn dài thở-thon. 
782. 4-1 824 2 r tt Me so 
## X8 túy › Ÿ 81V 3 dd + 
Kim lang khuyến giải phí từ da, 
Đường thượng song thân đã phụ hòa, 
Chí lý thâm tình nan kiến khước. 
Thủy-Kiều đè thủ mạn tư-ta, 
—¬ 272 — 


Nhà vừa mở liệc đoàn - viên, 

Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức lò. 
Cùng nhau giao-bói một nhà, 

Lš đà dủ lẽ, đôi đà đủ đôi. 

783. BỊ & 8k t2 š ñ + ¿1N H 8 BỆ © 
—##%$ñl4#: X#®%Wöi 3# 8 ° 
Đoàn - tự đẳng hoan sấn hý điên. 

Hoa nhan la trướng chúc cao nhiên, 

Nhất đường tụ thủ đồng la bải, 

Thành lễ song song tịnh đế liền. 


Động phòng dìu-dặt chén mồi, 


Bêng-khuêng duyên mới, ngộm-ngời tình xưa. 


Những từ sen ngó, đào tơ, 
Mười-lăm năm, mới bây giờ là đây I 


784. #19) 3 ¡5g Ã : # I & A #18 - 
f &át1aA‡#Lk + +†2+a# @®8R8 # l 
Hoa chúc động phỏng tửu chước xuân, 
Cựu tình cảm xúc vến tân hòn, 
Tự tòng thoa xuyết vẻu dáo thượng, 
Thập ngũ niền lai tải kiến quân ! 


Tình-duyên ấy, hợp-ton nòy, 
Bi-hoan mốy nổi, đèềm chày trăng cơo. 
Canh khuya bức gốm, rỏ thao, 
Dưởi. đèn tỏ dạng, mó đòo' thêm xuôn, 
795% #3 võ ?ê PL › K B3† H k8 # + 
# SA đi + KT @ j8 lŸ 38 ° 
Tụ tản hàn huyền thoại túc duyên, 
Dạ lan đối nguyệt kỷ bị hoan, 
Canh thâm la trưởng đề thùy noẩn, 
Đăng hạ hồng nhan bội giảo quyền, 
— 278 — 


Tình-nhân lại gặp Hnh-nhân, 
Hoa xưa ong cũ, mổy phân chung tình! 

Nàng rồng : « Phôn thiếp đã đảnh, 

«‹ Có làm chỉ nữa, cói mình bỏ đi ! 

786. ÿ tị É 3 ịn g ` 61,8] 

Âu tt} # f] äứU : 33 tế íƒ Tả 1L 3t Ÿð T 
Đa tỉnh cảnh hý ngộ trì ảm, 

Phong luyến danh hoa mịch cố lâm ! 

Kiều thuyết thiếp thàn đồng phá tắng: 
Tàn Khu hà bồ uống lao tâm ! 


«Nghĩ chàng nghĩa cũ, tình ghi, 
cChiều lòng gọi có xướng tùy mảy-may 
« Riêng lòng đã theẹn lắm thay, 

« Cũng đà mặ(i dạn, mày dày, khó czil 


787. 3# 8 tì š l§ th › ĐỊ 8-1 ‡e 998 R ° 
hit422 2 1© › 9 ÄR 8M (a8 8 1 


Niệm quản lầu nghĩa cựu tỉnh sĩ, 
Liêu đắp tương tri miễn xưởng-tùy. 
Tự giác tư trung đa quý noãn, 
Hậu nhan điếnđiền tác nga my! 


«Những như âu- yếm vành ngoòi, 
«Còn toan mở mội với người cho qua. 
« Lại nhự những thói người tq, 
«qVớt hương dưới đốt, bẻ hoa cuối mù. 
788. ;|- ệ tš 2} s22 t : Ø8 W do đ {Thân ° 

JỆ3* # 1£ R,J7Ñ\# +: + 3 14 #714 ° 
Ngoại biều làn lài tự bữu nghỉ, 
Cưỡng lưu diện mục đối tương trì. 
Na kham cảnh tác phàm lưu thải, 
Thập thủy lân hương khòng triết chỉ. 
"`... 


cKhẻo la dở nhuốc bày trò, 

cCòn tình đâu nữa, là thù đếy thôi ! 
«Người yêu, tg xấu với người, 

KYêu nhau, thì lại bằng mười phụ nhau ! 


799. 4k iá„#4 8 4© :E £ + 27 E1} 4iE?c T 
444i ‡ M3 Š › l8 4n @ 6á | 
Đồ thiêm uế tiết uỗng truy cầu. 
Tự liễu ân tình hỏa tác thù ! 
Ái ngã đồ cö lang mỹ ý, 
Tương thân tương phụ ải thiêm bị Ì 


«Cửa nhà dò tính về sqdu, 
Thì còn em đó, lọ cầu chị đây ‡ 
cqChữ trình còn một chút nòy, 
« Chẳng cầm cho vững, lọi giày cho tơn Í 
790. x».# 13 E5 &# : Ý # #9 8 ĐT £ ? 
*#tTĂh Ñná › 28/8 31t @ã 
Thành thất nghi gia bách tuế mưu, 
Thúy - Vân duyên đế cảnh bà cầu! 
Không dư nhất điềm trính tâm tại, 
Vật tái lỗi tàn bội ngã tu! 


ceCòn nhiều än-di chan-chơon, 
c«Hay gì vồầy cỏi hoa tàn mà chơi Ê » 
Chàng rằng : « Gắn-bó một lời, 
«Bỗng không có nước, chim trời, lỡ nhau. 
79I. 8.4 T4 ? Rỹ £ › 4 U64 7 
l2 & ÿ É 4# : Á £1f 2t R2 
Ân ải do đa dữ Thúy - vàn, 
Tàn hoa hồ luyến thử thừa thân? 
Lang vân : Đề sự uyẻn minh trọng, 
Ngư thủy tình sơ tỉ dực phản. 
— 275 __ 


« Xót người lưu-lạc bấy lãu, 

«Tưởng thè-hốt nặng cũng đau-đớn nhiều! 
‹ Thương nhau sinh tử đã liều, 

»Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình 


792. 1197 ® 44k › # $ 8u 8 & 
3u 4 l1 4 #8 + Đệ R — N¡Ê 6 $ ° 
Tình thương lưu lạc kRŸỶ xuân thu, 

Thẻ hai mính sơn bất tận sầu ! 
Tương ải hv sinh sanh tử biện, 
Dư tỦnh nhất phiến mạn truy cầu. 


« Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 
«Nghĩ rằng chưc thoát khỏi vành ói-ên. 

«‹ Gương trong chẳng chút bụi trần, 
cMột lời quyết hẳn muôn phần kính thêm l 


793. Š 4 LÐr ft Ÿ › RA ? 3 21 + 
8R #Ltấ 8 8 Ty vs š #® W#ao 4 I 
Đương xuân nộn liễu chính thư thanh, 

Án ái do đa khởi tuyệt tỉnh. 
Minh kính tiềm trần nguyên bất nhiễm, 
Phiến ngón lỉnh ngã kính tâm sinh ! 


‹Bầy lâu đáy bề mò kim, 

«Là nhiều vàng-đớ, phỏi tìm trảng-hoa # 
(Ai ngờ lại hợp một nhà, 

‹ Lọ là chăn-gối, mới rơ sẳt-cồmz ! 

774. ®& ê */ÄAtÐ£}† : 598 1L86401 51 
28 3} ý BE —® › ##£@1+f#£ | â | 
Kỷ phiên hải đề uông lao châm, 

Khởi vị vên-hoa phong-nguyệt tầm ? 
Thùy liệu kim triêu dồng nhất thất, 
St - cầm hà tất hạn đồng khảm! 


Nghe lời sửa áo còi trâm, 
Kháu đồu lạy !qg cao thâm nghìn trùng. 
« Thân tòn gọn đục khơi trong, 
«Là nhờ quêân-tử khóc lòng người ta. 
795. T-3£ §k 9 le 226 + °Ũ đi Út (LÊ 8 lỆ °* 
i8 M8 E066 62 B6 s16 đe 
Linh ngữ chỉnh tầm khởi liêm nhàm, 
Khấu đảu phủ phục tạ cao thàm. 
Dương thanh kích troe mỏng nguyên thử, 
Quán tử bao hàm quýnh tục khảm, 


cMáy lời !âm-phúc ruội-rò, 

« Tương trì dường ốy, mới là lương tri Í 
‹ Chờở-che, đòm-bọc, thiếu gì 

c€Trăm năm danh-tiết cũng vì đêm ngyÍ>» 


#3 # n2 đề đ) tì đL : 3£ 184e 8£ 24 Ì 

lÄ tí 7 2 Si: #66 má S 
Ngôn lai tâm phúc lưỡng tỉnh dần, 
Bất uồng tương trí kiến chí giao! 


79ó. 


Làn tích đa phương mỏng ấm hộ ? 
Bách niền danh tiết tại kim Liêu! 


Thoát thôi, tay lại cầm tay, 
Còng yêu vị nết, càng soy vì tình. 
Thêm nến gió, nối hương bình, 
Cùng nhau lại .: ,‹ chén quỳnh giao hoan, 
77. lu £ 278 k4 ># R4 4l 46 
Ér tị ác £ đế * JÊ l KH Ð k lý ° 
Tương-tương ngọc thủ lưỡng phì trì, 
Trọng phầm làn tải tình canh sĩ, 
Hồng chúc thiêm nhiền hương tải nhiệt, 
Quỳnh Lương hoạn chước lưỡng sỉiao chỉ, 


Tình xưa loơi-láng khôn hàn, 
Thong-dong, lại hỏi ngón đèn ngày xưa. 
Nàng rồng: Vì mốy đường tơ, 
‹ ầm người cho đến bây giờ mới thôi l 
798. H Hị x z8 đg fk (E2: l8, XL 3 8g đoẠk ° 
jh, 3t # đ& = 7 4: ‡ 4 3t dã 48 1L 
€Gưu tình hồi tổ lường đư-du, 
Tuyvẹl điệu cảm àm tuấn tích thu. 
Kiều thuyết huyền 1l tạm ngũ Tủ, 


Bán sinh ngỏ ngà thủy xưng hưu ! 


‹ Ẩn-năn thì sự đã rồi ! 
« Nễ lòng người cũ, vâng lời một phen ». 
Phím đàn đìu-đặt tay tiên, 
Khói trồm cao thấp, liếng huyền gần xa. 
799. tử cô HỆ tế lật c4 | SỆ BN Tu C, Ít ## Ạ ° 
3š 3# 0ù $ K) Ã › 4l J8 3# 3Â ° 
Cảnh quá tình thiên hối đổ trì! 
Mạn thù trí kỷ lộng huyền HH, 
Cầm ảàm Hiến thủ dụ dương tấu, 
Nhạc vần hương vèẻn phiêu diễn phi. 


Khúc đâu đồm-ấm ương hòa Ï 
Ấy là hồ-điệp hoy là Trong-5inh # 
Khúc đâu êm-di xuân tình I 
Ấy hồn Thục-đề hay mình đỗ-quyên ? 
800. ƒ§ {oi  šẨ lš #4 ? 4n # 4. # ân ? 
# 1ã Ã (k@ & ! 2L 7) Ÿ tO'Ệ 8h ? 
Dương -hòa bà Xử vàn du nhiên ! 
Hủ-hủ Trang-sinh điệp mộng phiến? 
Cảnh tấu hoàn xuân v luyến khúc ! 
Hồn quy Thục dế hóa đề quyên? 
— 978 — 


Trong sao châu rổ duênh quyền ! 
Ấm sao hợi ngọc Lam-điền mới đông ! 
Llọi toi nghe suốt năm cung, 
Tiếng nào, là chẳng não-nùng xôn-xgo. 


80: ‡o gỆ ;š oL 48: 1 6E œ4 H2R 
1ñ 2ã #Ệf H + 8 KT? @Ÿ ° 
Như châu thanh triệt thổ ngàn doanh! 
Vàn tự Lam- Điền ngọc noãn ngưng ! 

Vũ giác ngĩũ-âm thanh triệt nhĩ, 
Thiính lai hà phô bất hàm tình. 


Chàng rằng :« Phổ ấy tay nào ? 
‹ Xưa sao sồu-thảm, ngy so vui-vầy Ÿ 
‹ Tả với bởi tại lòng nòy, 
«Hay là khô-tận, đến ngòy com lơi 2 » 
802. Rý ^. z‡2#yL, 4# & ? /K † /k Út 8 47 
%*wj°t«2£ 1t #ú1## 8k 7? 
Tư nhân nhạc phô thử huyền cầm? 
Đề sư bị hoan dị tích kim } 
Vạn pháp duy tâm ưu hỷ tác, 
Khổi nhản khổ-tận khánh cam-lầm 3 


Nàng rằng :«Vi chút nghề chơi, 
« Đoạn-Irường tiếng ấy hợi người bấy lâu! 
‹ Một. phen tri-kỷ còng nhau, 
«Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừo ». 
803. 1 # ðftE¿e6 4k: #8 @ HÔI địa 4 I 
lf fỆ — dừ fM 3e 0, © #@ j8 j 1È lk ° 
Tuyển lòng tân xoang ký tích thu: 
KỶ phiên tràng đoạn lưỡng tâm sầu! 
Liều đàn nhất khúc thù tri-kỷ, 
Huyền quyền tòng tư vĩnh bãi hưu. 
¬— 279 — 


Chuyện-irò chư cạn tóc-tơ, 
Gà đà gáy sáng, lrời vừa rọng-đồng. 
Tình riêng, chàng lợi nói sòng, 
Một nhà ơi cũng lạ-lùng khen lao. 
804. j4 32 3 ^ Ä : 2 6ò n8 *Š ‹ 
ft ad 2t Ÿ + $ › ¬% Š 3t 8iẾt + 
T¡ phát ngòn lai bất tàn tình, 
Đug-phương ký bạch hiểu kè mình. 
fim-lang IẾ thuật tiêu trung sự, 
Nhất thất kinh kỳ cộng kiến xưng. 


Cho hoy thục-nữ chỉ cao, 
Phổởi người sớm mận, tối đào như di 2 
Hai tình vẹn-vẽ họa hai, 
Chẳng lrong chăn-gối cũng ngoài cồm-thơ. 


805. j3 k ĐI ! Uỷ Â ĐH 
4# ñI H Ấ £ É + RE ÊIb L4 Ấ° 
Tông trị thụe-nữ chỉ cao hàm, 
Bao-lÝ đầu-đào khởi tố khàăm? 

Ðhp† đạo bàng tỉnh song tỉnh mỹ, 
Bấi đồng kham-chäăm hữn thí cầm, 


Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 
Khi xem hoc nở, khi chờ trăng lên. 
Ba sinh đã phỉ mười nguyền, 
Duyên đôi-lứa cũng là duyên bạn-bày. 
80ó. ‡\ +4): 7? vu¿#t + Ø9 #.ñ(‡ H d + 
H8 = 4 ẤP 8 + — ® là (B8 ,HR lŸ + 
Vị kv chước từu đa ú trị, 

Nhân thưởng hóa khai đại nguyệt thăng. 
Nưưyện màn tam-sinh xưng thàp-túc, 
NHấU song sianoàan đã bàng tĩnh, 
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Nhớ lời, lập mội am môy, 

Khiến người thân-lín rước thầy Giác-duyên. 
Đến nơi đóng cửa, cài then, 

Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mái nhà. 

907. 4/82) 43M š + iti12 š ^ | # < 
§dl š MT &+ s3 168 4® ° 
Vân-‹am biệt trúc ký tiền-ngôn. 

Thân tín sai nhân tiếp Giác-duyên. 
Thâm tỏa sài phí bà xứ khử, 
Đài phong thạch bích ốc la khiên. 


Sư đà hái thuốc phương xơ, 
Mây bay, hạc lánh, biết lò tìm đầu 2 
Năng vì chút nghĩa bấy lầu, 
Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai. 


808. pH 66 1$ đk ©2vhŸR › 8 0L $ đt b[ & #2 
®iẻ ^ Ñ «K Ä + ứ lớn § j ¡l§ Š ° 
Văn sư thải dược hưởng sơn thâm, 

Hạc-lich vản-tung hà xứ tâm 3 
Tái tạo gia-nhàn ân vĩnh đái, 
Hương-dăng triêu-mộ thủ thanh-am. 


Một nhà phúc lộc gồm hai, 
Nghìn năm dàng dặc, quan giơi lần lần, 

Thờa gia quy hết nòng Vân, 
Một cầy cù mộc, một sân quế-hòe. 
802. — ?T81R 4 e1 › ÿ Ÿ 89 IỆ & + 
ti £®& 4k › 4 &jñã li —Í#t3 ° 
Nhất gia phúc-lộc khánh toàn song, 
Bộ bộ quan giai thế trạch trường. 
Trung qũy Thủy-Vân thừa hậu ấm, 
Doanh đình lan-quế nhất cù phương. 
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Phong-lưu phú-quí ai bì, 
Vườn xuôn một cửa, đề bìa muôn đời, 
Ngẫm hoơy muốn sự tại-trời, 
Trời kia đã bởi làm người có thôn. 
810. $ § 84;Ä #Liầ › 3® tt Ã ° 
thác È $ Ứ X® : UÁ X8 LÊ ° 
Phú-qui phong-lưu thục t luân, 
Lưu phương bách-thế nhất đình xuân. 
Thủy trì vạn sự giai thiên định, 
Tạo-hỏa sinh thành bữn thử thân. 


Bắt phong-trần, phổi phong-trần, 
Cho thonh-cao, mới được phầòn thonh-cao. 
Có đâu thiên-vị người nào, 
Chữ tòi, chữ mệnh, đồi-däo cỏ hoi. 
B11. g8 #3 8/8  : ®ÃT ¡Ÿ 8 3ê f# RỊ ° 
+ là ‡ X8 8 : 2 = 7 1+ ° 
Phong-trần mệnh chú, phong-trần lụy, 
Phú dữ thanh cao thủy đắc nhàn, 
An hữu thiên tư thiên độc hậu. 
Mành tài nhị ty lưỡng du toàn. 


Có tài mò cậy chỉ lời 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 
Đã mong lấy nghiệp vòo thân, 
Cũng đừng trách lỗễn trời gần, trời xa. 
812. 4 ‡ i2 4 lÀ ? + Ÿ HUI €3 là ° 
#18 tị d 2 1t : L8 8 MA + 
Hữu tài hà tất ỷ tài quyền ? 
Tài tự vận đồng tai tự liên. 
Họa phúc giai do thàn tác nghiệp, 
Tốc trì bảo ứng mạc hiềm thiên. 
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Thiện căn ở tại lòng tq, 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ! 
lời quê chốp nhặt dông-dài, 
Muơo vui cũng được một vài trống canh. 
6l. š4KÄ 2Ä $ \ co 21t ‹ 
%4 412? È 1116 › £ ÄÃ°9P9KH TR{R + 
Thiện căn (tàn tại ngã linh-lài, 
Nhất phiến thiện-tâm tam bội lài ! 
KỶ cú ly-ngôn thỏn-tục ngữ, 
Canh thảm ngàm vịnh sướng khâm hoài. 
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MỘT BẢN DỊCH TRUYỆN KIỀU 
ÍT NGƯỜI BIẾT 


Truyện Kiểu của Nguyễn Du đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ti 
nhiên có một bản dịch ra Hán oăn ít được nhắc đến trong giới nghiên 
cứu phê bình ăn học. Đó là bản Hán dịch Kim Vân Kiều Nam âm thi 
tập của dịch eiả Trương Cam Vũ. 

Truyện Kiêu của Nguyễn Du iết theo thể lục bát gôm 3.254 câu 
được dịch thành 812 bài thơ thất ngôn tứ tuuệt, oà một bài thơ thất ngôn 
bát cú, so sánh: uới nguyên bản thì nhiều hơn hai câu, mỗi bài có phụ 
chu phiên âm Hán Việt oà được im theo hình thức song ngữ đối chiếu : 

Trăm năm trong cỗi người †a, 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau 
Trải qua một cuộc bể dâu 
Những điều trông thấu mà đau đớm lòng... 

Bản dịch : 

Nghịch lữ nhân sinh bách tuế trung 
Mệnh tài lưỡng tự sảo tương xung 

Nhất kinh thương hải tang điển biến 

Mục kích tâm thương kủ uãng tung... 

Diều thú oị ở đâu là con đường đi của một kiệt tác theo oồng tròn 
hội tụ : bắt đầu bằng oăn xuôi Hán ngữ - được chuuểh dịch sane trưuện 
thơ tiếng Việt - oà rồi cuối cùng lại được dịch thành thơ của ngôn ngữ 
ngưuên bản. Đó là trường hợp hiếm gặp trong ăn chương ! 

Nói một cách hình ảnh là Thanh Tâm Tài Nhân đã sinh ra nàng 
Kiêu, Nguyễn Du mang nàng uê Nam quốc mặc cho nàng chiếc áo oà 
phả oào hôn nàng tình yêu để nàng trở uê cố quốc lộng lẫy như một 
nàng tiên kiểu diễm. 

Cluine ta từng biết đến bản dịch ra tiếng Pháp của bác sĩ Nguyễn 
Khắc Viện, giờ đâu chúng ta lại biết đến tên một người nữa - đông sĩ 
Trương Cam Vũ - oới bản dịch ra Hán 0ău. 

Phải chăng nghệ w có duyên nợ tới uăn chương nên kiệt tác của 
Nguyễn Du đã làm sau mê những người thâu thuốc ? 

Giới thiệu bản dịch của đông w sĩ Trương Cam Vũ, chúng tôi xin 
một lâu nữa tỏ lòng biết ơn đối uới một nhà nho, một thâu thuốc hết 
lòng yêu thương tà trân quí nễn ăn hóa nước nhà. 

LÊ ĐÌNH BÍCH 


